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 Nhiệm vụ: 
Vẽ lại mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt của công trình với các kích thước cơ bản như 

sau:  
-Nhịp nhà : 7,2m ; 2,6m 

-Bước cột : 5m 

-Chiều cao tầng 1: 4,5m 

                  tầng 2-9: 3,3m 

 

 Nội dung: 

 

     -KC-01:Bố trí thép khung K2 

 

     -KC-02:Kết cấu móng 
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     -KC-03:Cấu tạo thép sàn tầng điển hình 

                                                Chương 1: Kiến trúc(10%) 

1.1. Giới thiệu về công trình 

 1.1.1 .Vị trí và địa điểm xây dựng 

 - Tên công trình: Nhà ở cao tầng tái định cư tại chỗ -Vạn Xuân  

Địa điểm xây dựng:  Hải Dương. 

  - Công trình được xây dựng trên khu đất thuộc khu dân cư phường Thanh Bình, 

hai mặt giáp nhà dân, hai mặt còn lại giáp  đường Nguyễn Lương Bằng rộng 6m và một 

đường ngõ. Đây là khu dân cư trung tâm của thành phố, mật độ dân cư đông đúc, giao 

thông dày đặc nên có ảnh hướng lớn đến các giải pháp thi công cũng như quá trình thi 

công đòi hỏi phải đảm bảo yêu cầu vệ sinh môi trường cho khu vực xây dựng.  

 - Đây là một trong các dự án nhằm thực hiện mục tiêu quy hoạch và xây 

dựng cơ sở hạ tầng của thành phố Hải Dương nhằm cải tạo nâng cao chất lượng phục 

vụ của hệ thống cơ sở hạ tầng của thành phố. Việc xây dựng công trình Nhà ở cao 

tầng tái định cư tại chỗ cùng với một số công trình khác thuộc dự án số  có ý nghĩa 

quan trọng trong việc quy hoạch lại dải đất phía nam Hải Dương.   

 - Khi xây dựng xong,  công trình sẽ phục vụ tái định cư cho các hộ dân trong 

diện giải phóng mặt bằng.  

 1.1.2. Quy mô công trình 

 - Công trình Nhà ở cao tầng tái định cư tại chỗ -Vạn Xuân gồm một đơn 

nguyên độc lập 9 tầng.  

 - Nhà có mặt bằng vuông kích thước 17mx43,2m được xây dựng trên khu đất 

hình vuông  có diện tích 1761 m2. Chiều cao nhà là 34,5m,  chiều cao tầng trệt là 4,5 m, 

tầng điển hình là 3,6m. 

1.2. Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội 

 -Trong công cuộc đổi mới đất nước hiện nay, với việc xóa bỏ chế độ bao 

cấp, trong đó có việc xóa bỏ chế độ phân phối nhà ở. Cùng với sự phát triển chung 

của xã hội, nhu cầu về nhà ở ngày càng trở nên bức xúc do quỹ nhà ở hiện nay không 

đáp ứng được nhu cầu ở. Việc phát triển quỹ nhà ở đã trở thành một việc rất cần thiết 

và cấp bách không chỉ ở từng bộ, từng ngành mà lan rộng ra toàn dân với địa bàn 

toàn quốc. Để giải quyết vấn đề nhà ở, đòi hỏi nhà nước có sự đầu tư rất lớn, trong 

khi phải ưu tiên tập trung mọi nguồn lực phát triển ngành kinh tế mũi nhọn của đất 

nước. Vì vậy việc huy động vốn tự có của doanh nghiệp, cơ quan và cá nhân xây 
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dựng nhà ở là một huớng đi đúng đắn, nhằm phát triển quỹ nhà ở, giải quyết vấn đề 

cấp bách nhu cầu nhà ở hiện nay, góp phần đẩy nhanh quá trình đô thị hóa theo định 

hướng quy hoạch của Thành Phố Hải Dương . 

 -Tuy nhiên về chất lượng nhà ở hiện trạng do các công trình nhà ở được xây 

dựng trong thời gian vừa qua chưa đáp ứng yêu cầu sử dụng về không gian ở và chất 

lượng công trình đã kém lại còn xuống cấp nhanh do sử dụng kỹ thuật không đồng 

bộ và quá tải. Với nguyên nhân chính như trên dẫn tới phần lớn các khu nhà ở chung 

cư trên địa bàn Thành Phố có chất lượng chưa đáp ứng được yêu cầu sử dụng ngày 

càng cao của nhân dân, ít nhiều đã ảnh hưởng đến tốc độ phát triển chung của Thành 

Phố. 

 -Vì vậy việc đầu tư xây dựng nhà ở chung cư sẽ đáp ứng đúng quy hoạch 

chi tiết đã được phê duyệt, đóng góp một phần quỹ nhà ở cho Thành Phố để giảm bớt 

khó khăn về nhà ở cho cán bộ công nhân viên và nhân dân Thành Phố, đồng thời 

hoàn thiện cảnh quan kiến trúc của khu vực và khu dân cư tại trung tâm Thành Phố 

1.3. Giải pháp kiến trúc 

 1.3.1. Giải pháp mặt bằng 

 - Mặt bằng công trình có kích thước 17mx43,2m gồm 7 bước cột theo 

phương cạnh dài nhà và 3 bước cột theo phương cạnh ngắn. Bước cột theo phương 

cạnh dài là  6,0m và 7,2 m.Bước cột theo phương cạnh ngắn là 7,2m và 2,6m.  

  - Dây chuyền công năng của công trình được bố trí như sau: 

 - Tầng 1 

 - Bố trí các phòng dịch vụ và phòng phục vụ công cộng sau: lối vào của 

người ở phía trên đều vào từ các đường nội bộ phía trong để tạo an toàn cho người 

sống tại đây và tránh ùn tắc giao thông tại các trục lớn. 

 - Toàn bộ các công trình phục vụ ngôi nhà như : gara để ôtô, xe máy cho các 

hộ gia đình và cho khách tới thăm.Phòng sinh hoạt công cộng để họp tổ dân phố, sinh 

hoạt công cộng của cư dân trong khu nhà 

 - Các phòng kĩ thuật phụ trợ: phòng điều khiển điện, trạm biến thế, máy phát 

điện dự  phòng, phòng máy bơm, phòng lấy rác. 

 - Tầng2-9 

 - Bao gồm các căn hộ phục vụ di dân giải phóng mặt bằng. Các căn hộ được 

bố trí không gian khép kín, độc lập và tiện nghi  cho sinh hoạt gia đình. Các căn hộ 

được chia làm 2 loại là căn hộ loại A,B . 
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 - Căn hộ A rộng 86,4m2 .Bao gồm 1 phòng khách, 3 phòng ngủ,1 phòng ăn 

và bếp, 2 nhà vệ sinh ( trong đó 1 nhà tắm ding chung cho cả gia đình bố trí tắm nằm 

còn phòng kia mở cửa trực tiếp vào phòng ngủ bố trí phòng tắm đứng ), 3 lô gia.   

 - Căn hộ B rộng 43,2m2. Bao gồm 1 phòng khách, 2 phòng ngủ, 1 phòng ăn 

và bếp, 1 lô gia, 1 nhà vệ sinh và tắm. 

 - Mỗi căn hộ được thiết kế với dây chuyền sử dụng bao gồm: phòng khách- 

phòng ngủ- phòng bếp- khu vệ sinh. Các phòng với công năng sử dụng riêng biệt 

được liên kết với nhau thông qua tiền sảnh của các căn hộ. Trong mỗi căn hộ đều ưu 

tiên các phòng ngủ được tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng tự nhiên để tạo ra không gian 

nghỉ ngơi, thư giãn tốt nhất sau một ngày làm việc, học tập. Ngoài ra, khu bếp kết 

hợp phòng ăn cũng được ưu tiên tiếp xúc trực tiếp với bên ngoài thông qua 1 lô gia 

phơi. Việc đủ ánh sáng, thông thoáng sẽ đảm  bảo vệ sinh cho khu vực bếp núc cũng 

như toàn căn hộ. Phòng khách , kết hợp làm nơi sinh hoạt chung của cả gia đình được 

bố trí tại trung tâm căn hộ ngay lối cửa ra vào. Phòng khách và phòng ngủ sát hàng 

lang chung sẽ được thiết kế cửa sổ trên cao để thông thoáng ra hàng lang. GiảI pháp 

thiết kế mặt bằng này thuận tiện cho việc sinh hoạt và trang trí nội thất phù hợp với 

mục đích sử dụng của từng phòng. 

 - Mặt bằng công trình hình chữ nhật,Hệ thống lõi cứng được bố trí ở giữa 

đảm bảo cho công trình có sự đối xứng cần thiết, hạn chế được biến dạng do xoắn 

gây ra do trọng tâm hình học trùng với tâm cứng của công trình. 

1.3.2. Giải pháp mặt đứng 

 - Với quy mô khá lớn (9 tầng), lại nằm giữa khu vực trung tâm của thành 

phố (sau khi dự án hoàn thành sẽ nằm trên mặt đường Nguyễn Lương Bằng) nên mặc 

dù chỉ là khu chung cư song yêu cầu kiến trúc và mỹ thuật của công trình là khá cao. 

Nắm bắt được yêu cầu đó, đơn vị thiết kế đã thiết kế công trình với  phần  lớn diện 

tích mặt ngoài là khung nhôm kính màu bao quanh đặc biệt là ở các văn phòng tạo 

nên vẻ nhẹ nhàng thanh thoát và tăng tính chiếu sáng tự nhiên rất tốt. 

 - Các phần tường được sơn màu trắng kết hợp những mảng khối nhám tọa 

lên vẻ sang trọng và có những điểm nhấn thu hút tầm nhìn.  

Khi hoàn thành, công trình sẽ là một công trình kiến trúc đẹp nằm trên trục đường 

Nguyễn Lương Bằng, góp phần làm đẹp thêm cho cảnh quan thành phố. 

 1.3.3. Giải pháp giao thông 
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 - Trục giao thông trong công trình gồm giao thông đứng (thang máy và thang 

bộ) và giao thông ngang (hành lang). Các tầng của nhà được ngăn chia thành các căn 

hộ độc lập, có nút giao thông nằm ở trung tâm khối nhà bao gồm hành lang trung tâm, 

hai thang máy, ống đổ rác và các thang bộ. 

 - Về giao thông đứng, công trình có hai thang máy được bố trí ở giữa công 

trình (trung bình 4 căn hộ/ thang máy/1 tầng) và hai thang bộ.  

 - Về giao thông ngang trên tầng, mỗi tầng hệ thống hành lang giữa nối từ các 

trục giao thông đứng đến mỗi phòng. 

 1.3.4. Giải pháp thông gió chiếu sáng 

 - Do công trình có mặt bằng hình vuông lại giật cấp ở một góc nên diện tích 

mặt thoáng của công trình là rất lớn. Tận dung ưu thế đó, các căn hộ được bố trí để 

luôn có từ một đến hai mặt thoáng với diện tích lớn nhằm tận dụng tối đa khả năng 

chiếu sáng tự nhiên. - Nhằm tăng cường chiếu sáng tự nhiên và sự thông thoáng cho 

toàn nhà,. 

 - Các biện pháp chiếu sáng nhân tạo cũng được thiết kế hợp lý đặc biệt là ở các 

hành lang trên tầng. Dùng đèn huỳnh quang và đèn sợi tóc để chiếu sáng cho các phòng 

trên cơ sở bố trí theo nội thất của từng phòng đảm bảo chất lượng chiếu sáng 20 - 40lux 

cho công trình. 

 1.3.5. Giải pháp thoát nước 

 1.3.5.1. Cấp thoát nước sinh hoạt 

 - Nước sinh hoạt của toàn công trình được lấy từ  mạng lưới cấp nước khu vực. 

Toàn công trình có một bể nước ngầm 150m3 được đặt ở sân sau nhà lấy nước trực tiếp từ 

mạng lưới cấp nước khu vực. Nước từ đây sẽ được bơm lên bể nước điều hoà trên mái có 

thể tích 48m3 để cung cấp thường xuyên cho nhu cầu của công trình. Trạm bơm cung cấp 

nước cho  công trình đặt ở trên nóc bể gồm 03 bơm Ritz trục đứng trong đó có hai bơm áp 

lực cao dùng cho công tác cứu hoả. Hệ thống cấp nước trong mỗi tầng có một van giảm áp 

bảo vệ các thiết bị vệ sinh. 

 - Hệ thống ống cung cấp nước gồm ống chính và ống nhánh sử dụng ống 

tráng kẽm Vinapipe (áp lực công tác 8 kG/cm2, áp lực thử 10 kG/cm2) được đi ngầm 

trong sàn, trong tường và trong các hộp kỹ thuật. 

 1.3.5.2 Thoát nước 
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 - Hệ thống thoát nước từ lavabô, từ phễu thu sàn, từ xí tiểu được bố trí riêng. 

Hệ thống ống thoát nước sử dụng ống nhựa uPVC loại V (áp lực công tác 6 kG/cm2, 

áp lực thử 7,5 kG/cm2. Nước thải được thoát ra qua các rãnh nước chìm, và hố ga 

ngoài nhà (kích thước hố ga: 1000x1000x1500) trước khi thoát ra hệ thống thoát 

nước thành phố.  

Riêng nước thải vệ sinh được thoát xuống 02 bể tự hoại và thoát ra hệ thống thoát 

nước qua hệ thống ống cống bê tông D300. 

 1.3.6. Giải pháp cấp điện 

 - Toàn bộ công trình có một trạm biến áp riêng bố trí ở sân sau nhà. Đường 

điện từ trạm biến áp được dẫn vào tủ điện chung qua hệ thống cáp đi ngầm dưới đất. 

Từ tủ điện chung điện được phân phối đến các tủ điện tầng và tới các thiết bị tiêu thụ 

điện bằng hệ thồng đường dây đi ngầm trong sàn  và tường. Để đảm bảo phục vụ các 

thiết bị như thang máy, hệ thống chiếu sáng công trình còn có một máy phát điện dự 

phòng. 

 - Để đảm bảo an toàn, các thiết bị điện chính được nối đất bằng thép dẹt 

40x4 đặt sâu 0,7m (điện trở nối đất 4). Mỗi tầng đều có aptomat bảo vệ riêng cho 

từng nhóm phụ tải điện như: chiếu sáng, ổ cắm, máy điều hoà nhiệt độ, bình nước 

nóng. 

1.3.7. Giải pháp phòng cháy chữa cháy 

 - Nước chữa cháy trong công trình được tính toán và dự trữ đầy đủ trong bể 

chứa (cụ thể trong 150m3 nước dự trữ có 100m3 là lượng nước phục vụ cho nhu cầu 

cứu hoả liên tục trong 3h). Trên các tầng đều bố trí các họng chữa cháy tại các vị trí 

thuận lợi thao tác. Nước chữa cháy được bơm bằng hai bơm áp lực cao (Q = 22m3/h, 

H = 82m). Công tác cứu hoả ngoài nhà do xe cứu hoả của thành phố phụ trách. 

Ngoài ra, để đảm bảo yêu cầu thoát người khi có cháy xảy ra, công trình có hệ thống 

thang sắt đặt ở trung tâm công trình, bên cạnh ô thoáng kéo dài từ tầng 1 đến tầng 16 

 1.3.8. Giải pháp phòng chống sét 

 - Để phòng chống các tác hại do sét gây ra, công trình bố trí hệ thống kim 

thu sét gồm các kim 14 dài 0,7 m đặt tại các góc cao của nhà như góc sân thượng, 

góc mái tum, góc bể nước. Dây thu sét dùng thép 10 đặt ở các góc nhà. Kim thu sét 

dùng thép L63x63x6 chôn sâu 0,7m, điện trở chống sét 10. Các hệ thống tiếp đất đều 

được kiểm tra điện trở nối đất trước khi đưa vào sử dụng.  
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                     Chương 2: Lựa chọn giải pháp kết cấu. 

2.1. Sơ bộ phương án kết cấu 

2.1.1. Phân tích các dạng kết cấu khung 

 2.1.1.1 Hệ tường chịu lực 

 - Trong hệ kết cấu này thì các cấu kiện thẳng đứng chịu lực của nhà là các 

tường phẳng. Tải trọng ngang truyền đến các tấm tường thông qua các bản sàn được 

xem là cứng tuyệt đối. Trong mặt phẳng của chúng các vách cứng (chính là tấm 

tường) làm việc như thanh công xôn có chiều cao tiết diện lớn.Với hệ kết cấu này thì 

khoảng không bên trong công trình còn phải phân chia thích hợp đảm bảo yêu cầu về 

kết cấu. 

 -Hệ kết cấu này có thể cấu tạo cho nhà khá cao tầng, tuy nhiên theo điều kiện 

kinh tế và yêu cầu kiến trúc của công trình ta thấy phương án này không thoả mãn. 

 2.1.1.2.Hệ khung chịu lực 

 - Hệ được tạo bởi các cột và các dầm liên kết cứng tại các nút tạo thành hệ 

khung không gian của nhà. Hệ kết cấu này tạo ra được không gian kiến trúc khá linh 

hoạt. Tuy nhiên nó tỏ ra kém hiệu quả khi tải trọng ngang công trình lớn vì kết cấu 

khung có độ cứng chống cắt và chống xoắn không cao. Nếu muốn sử dụng hệ kết cấu 

này cho công trình thì tiết diện cấu kiện sẽ khá lớn, làm ảnh hưởng đến tải trọng bản 

thân công trình và chiều cao thông tầng của công trình. 

 -Hệ kết cấu khung chịu lực tỏ ra không hiệu quả cho công trình này. 

 2.1.1.3. Hệ lõi chịu lực 

 -Lõi chịu lực có dạng vỏ hộp rỗng, tiết diện kín hoặc hở có tác dụng nhận 

toàn bộ tải trọng tác động lên công trình và truyền xuống đất. Hệ lõi chịu lực có hiệu 

quả với công trình có độ cao tương đối lớn, do có độ cứng chống xoắn và chống cắt 

lớn, tuy nhiên nó phải kết hợp được với giải pháp kiến trúc. 

 2.1.1.4 Hệ kết cấu hỗn hợp 

  * Sơ đồ giằng. 
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  Sơ đồ này tính toán khi khung chỉ chịu phần tải trọng thẳng đứng tương ứng 

với diện tích truyền tải đến nó còn tải trọng ngang và một phần tải trọng đứng do các 

kết cấu chịu tải cơ bản khác như lõi, tường chịu lực. Trong sơ đồ này thì tất cả các 

nút khung đều có cấu tạo khớp hoặc các cột chỉ chịu nén. 

  * Sơ đồ khung - giằng. 

  Hệ kết cấu khung - giằng (khung và vách cứng) được tạo ra bằng sự kết hợp 

giữa khung và vách cứng. Hai hệ thống khung và vách được liên kết qua hệ kết cấu 

sàn. Hệ thống vách cứng đóng vai trò chủ yếu chịu tải trọng ngang, hệ khung chủ yếu 

thiết kế để chịu tải trọng thẳng đứng. Sự phân rõ chức năng này tạo điều kiện để tối 

ưu hoá các cấu kiện, giảm bớt kích thước cột và dầm, đáp ứng được yêu cầu kiến 

trúc. Sơ đồ này khung có liên kết cứng tại các nút (khung cứng).  

 2.1.2. Phương án lựa chọn 

 2.1.2.1.Các lựa chọn cho giải pháp kết cấu sàn 

 Để chọn giải pháp kết cấu sàn ta so sánh 2 trường hợp sau: 

  *  Kết cấu sàn không dầm (sàn nấm)  

 Hệ sàn nấm có chiều dày toàn bộ sàn nhỏ, làm tăng chiều cao sử dụng do đó 

dễ tạo không gian để bố trí các thiết bị dưới sàn (thông gió, điện, nước, phòng cháy 

và có trần che phủ), đồng thời dễ làm ván khuôn, đặt cốt thép và đổ bê tông khi thi 

công. Tuy nhiên giải pháp kết cấu sàn nấm là không phù hợp với công trình vì không 

đảm bảo tính kinh tế. 

 *  Kết cấu sàn dầm 

 Khi dùng kết cấu sàn dầm độ cứng ngang của công trình sẽ tăng do đó 

chuyển vị ngang sẽ giảm. Khối lượng bê tông ít hơn dẫn đến khối lượng tham gia lao 

động giảm. Chiều cao dầm sẽ chiếm nhiều không gian phòng ảnh hưởng nhiều đến 

thiết kế kiến trúc, làm tăng chiều cao tầng. Tuy nhiên phương án này phù hợp với 

công trình vì chiều cao thiết kế kiến trúc là tới 3,2 m. 

 2.1.2.2.Lựa chọn kết cấu chịu lực chính: 

 Qua việc phân tích phương án kết cấu chính ta nhận thấy sơ đồ khung - 

giằng là hợp lý nhất. Việc sử dụng kết cấu vách, lõi cùng chịu tải trọng đứng và 

ngang với khung sẽ làm tăng hiệu quả chịu lực của toàn bộ kết cấu, đồng thời sẽ 

được giảm được tiết diện cột ở tầng dưới của khung. Vậy ta chọn hệ kết cấu này. 
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 Qua so sánh phân tích phương án kết cấu sàn, ta chọn kết cấu sàn dầm toàn 

khối. 

 2.1.2.3.Sơ đồ tính của hệ kết cấu: 

 - Liên kết cột, vách, với đất xem là ngàm cứng tại cốt 0.00 m. 

 - Sử dụng phần mềm tính kết cấu SAP 2000 v11 để tính toán với : Các dầm, 

cột là các phần tử Frame, lõi cứng, vách cứng và sàn là các phần tử Shell.  

 2.1.3. Kích thước sơ bộ của kết cấu(cột,dầm,sàn,vách..) và vật liệu 

 2.1.3.1.Bản sàn: 

 Việc chọn chiều dày bản sàn có ý nghĩa quan trọng. 

 Chiều dày bản chọn sơ bộ theo công thức: 

   
*

b

D l
h

m
  với D = 0,8 -1,4 phụ thuộc vào tải trọng. 

  Ta có l = 300cm; chọn  D = 0,8 

 Với bản kê bốn cạnh chọn m = 40 – 45 

 Chọn m = 45 ta có chiều dày sơ bộ của bản sàn: 

   
* 0,8*300

5,33
45

b

D l
h cm

m
    

 Các ô sàn tầng điển hình có dầm phụ chia nhỏ, ô lớn nhất có kích thước 

3x4,1 m 

 Vậy ta chọn bề dày sàn như sau:  

  hb = 13 cm cho tất cả các ô sàn  

 *>Chiều dày bản thang 

 Chiều dày sàn kê bốn cạnh được lấy như sau :     hb = l
m

D
.  

 Với bản kê 4 cạnh: m = 40  45  ;  chọn m = 45 

                                           D = 0,8  1,4 ;  chọn  D = 1 

                                    hb = 
1 270

6,73
45 cos 27

.    (cm).  Chọn hb = 10 cm  

 2.1.3.2.Dầm: 

 Chiều cao tiết diện dầm h chọn theo nhịp 

                 
d

d

m

l
h   

 Trong đó ld: nhịp của dầm đang xét 
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   md: hệ số phụ thuộc loại dầm, với dầm phụ 12-20, với dầm chính 8-12, 

với công xôn 5-7. 

   Bề rộng của dầm hợp lý trong khoảng (0,3 - 0,5)h. 

   Việc chọn kích thước dầm cần phải xem xét đến yêu cầu kiến trúc và định 

hình hoá ván khuôn. 

 * Chọn dầm  

 - Nhịp của dầm ld = 720 cm 

 - Chọn sơ bộ     hdc

1 1 720 720
(90 60)

8 12 8 12
l cm

 
      
 

;  

 Chọn hd =70cm, bd = ( 0,3 0,5) hd = 21  35cm 

 Chọn bd =30cm 

 Tương tự , ta chọn các kích  thước dầm như sau:  

 - Dầm D1 (gác lên cột): 70x30cm 

 - Dầm D2                     : 70x22cm 

 - Dầm D3                     : 40x22cm 

 2.1.3.3.Tường bao: 

 -  Tường bao 

 Được xây chung quanh chu vi nhà, do yêu cầu chống thấm, chống ẩm nên 

tường dày220 cm xây bằng gạch lỗ M75. Tường có hai lớp trát dày 2 x 1,5 cm 

 -  Tường ngăn 

 Dùng ngăn chia không gian trong mỗi tầng, song tuỳ theo việc ngăn giữa các 

căn hộ hay ngăn trong 1 căn hộ mà có thể là tường 22 cm hoặc 11 cm.  

 2.1.3.4.Chọn kích thước tiết diện cột: 

 Tiết diện của cột được chọn theo nguyên lý cấu tạo kết cấu bê tông cốt thép, 

cấu kiện chịu nén. 

- Diện tích tiết diện ngang của cột được xác định sơ bộ theo công thức: 

Fb = 
n

N
k

R
  

- Trong đó :                

+ k=1,2 – 1,5: Hệ số dự trữ kể đến ảnh hưởng của mômen với cấu kiện 

chịu nén lệch tâm. 

+ Fb: Diện tích tiết diện ngang của cột 
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+ Rn: Cường độ chịu nén tính toán của bê tông  

+ N: Lực nén lớn nhất có thể xuất hiện trong cột (xác định sơ bộ trị số N 

bằng cách dồn tổng tải trọng trên diện tích chịu tải F=7,2x6=43,2m2) 

 Tải trọng phân bố trên sàn sơ bộ lấy 900kg/m2, chọn k=1,2 

1,2 900 43,2 9
3230 2

130
b

x x x
F cm   

 Sơ bộ chọn cột 50x70cm 

 - Do chiều cao nhà lớn nên ta chọn tiết diện cột sơ bộ cột tầng 4-6: 

1,2 6 900 43,2
2154 2

130

x x x
Fb cm   

 chọn tiết diện 40x60cm 

Tương tự ta chọn cho các cột còn lại: 

Vậy :   - Cột tầng 1,2 và 3      : 50x70cm 

    - Cột tầng 4-6              :  40x60cm 

     - Cột tầng 7-9              :  30x50cm 

 

Hình 2.1 Tiết diện cột lựa chọn 

 +Kiểm tra độ ổn định của cột: 

0
0  
b

l
 

 Trong đó: 

 +ở0:  Độ mảnh giới hạn. Đối với cột nhà: ở0= 31 

 +b: kích thước cạnh nhỏ của tiết diện. 

 +l0:chiều dài tính toán của cột. l0= ứ.l 

+l: kích thước hình học của cột 

 +ứ: hệ số phụ thuộc biến dạng của cột khi mất ổn định.Hệ khung thì ứ= 

0,7. 

TẦng l(m) lo(m) b(m) ở 

TẦng 1 4.50 3.15 0.50 6.30 

TẦng 2-3 3.30 2.31 0.50 4.62 

TẦng 4-6 3.30 2.31 0.40 5.78 

TẦng 7-9 3.30 2.31 0.30 7.70 

TẦng 9 3.60 2.52 0.30 8.40 
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 KẾt luận: Độ mảnh của cấu kiện đảm bảo. 

 2.1.3.5.Chọn vật liệu dùng trong tính toán: 

 a. Bê tông:  

 - Bê tông với chất kết dính là xi măng cùng với các cốt liệu đá, cát vàng và 

được tạo nên một cấu trúc đặc trắc. Với cấu trúc này, bê tông có khối lượng riêng 

khoảng  2500 KG/m3. 

 - Cấp độ bền bê tông theo cường độ chịu nén, tính theo đơn vị KN/cm2, bê 

tông được dưỡng hộ cũng như được thí nghiệm theo quy định và tiêu chuẩn Nhà 

nước. Cấp độ bền bê tông dùng trong tính toán cho công trình là B20. 

  - Cường độ của bê tông B20: 

bR 11,5(MPa)=(1,15 KN/cm2) 

 - Môđun đàn hồi của bê tông: 

 Eb = 62,65 10  T/m2. 

  

 b. Thép: 

 Cốt thép chịu lực cho các dầm, cột dùng nhóm AI ,  cốt thép đai, cốt thép 

giá, cốt thép cấu tạo và thép dùng cho bản sàn dùng nhóm AII. 

 + Cốt thép nhóm AI  :Rs=  225 (MPa) =22,5(KN/cm2) 

 + Cốt thép nhóm AII :Rs=  280 (MPa) =28,0(KN/cm2) 

 c. Các loại vật liệu khác: 

 - Gạch đặc M75 

 - Cát vàng  

 - Cát đen  

 - Đá  

 - Sơn che phủ màu trắng. 

 - Bi tum chống thấm. 

 Mọi loại vật liệu sử dụng đều phải qua thí nghiệm kiểm định để xác định 

cường độ thực tế cũng như các chỉ tiêu cơ lý khác và độ sạch. Khi đạt tiêu chuẩn 

thiết kế mới được đưa vào sử dụng. 

2.2. Tính toán tải trọng: 
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2.2.1. Tĩnh tải: 

 - Tĩnh tải bao gồm trọng lượng bản thân các kết cấu như cột, dầm, sàn và tải 

trọng do tường, vách kính đặt trên công trình. Khi xác định tĩnh tải, ta phải phân tải 

sàn về các dầm theo diện phân tải và độ cứng, riêng tải trọng bản thân của các phần 

tử cột và dầm sẽ được Sap2000 tự động cộng vào khi khai báo hệ số trọng lượng bản 

thân. 

 - Tĩnh tải bản thân phụ thuộc vào cấu tạo các lớp sàn. Cấu tạo các lớp sàn 

phòng làm việc, phòng ở và phòng vệ sinh như hình vẽ sau. Trọng lượng phân bố đều 

các lớp sàn cho trong bảng sau.                                                                                                                                                

    2.2.1.1. Tĩnh tải sàn: 

   Cấu tạo các loại sàn: 

Bảng 2.2: Tính tĩnh tải sàn 

TT Các lớp sàn 
Dày 

(m) 

 

(kg/m3) 

Gtc 

(kg/m2) 
n 

Gtt 

(kg/m2) 

1 Gạch lát 0.01 2000 20 1.1 22 

2 Vữa lót 0.02 1800 36 1.2 43,2 

3 Sàn BTCT 0.13 2500 325 1.1 357,5 

4 Vữa trát trần 0.015 1800 27 1.2 32,4 

 ồ   408  455,1 

Bảng 2.3: Tính tĩnh tải sàn mái 

TT Các lớp sàn 
Dày 

(m) 

 

(kg/m3) 

Gtc 

(kg/m2) 
n 

Gtt 

(kg/m2) 

1 2 lớp gạch lá nem 0.02 1800 36 1.1 39,6 

2 2 lớp gạch thông tâm 0,2 1500 300 1,1 330 

3 Vữa lót  0.02 1800 36 1.2 43.2 

4 Bản BTCT 0.12 2500 300 1.1 330 

5 Vữa trát trần 0.015 1800 27 1.2 32.4 

 ồ   699  775,2 
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 Chọn chiều dày bản thang đã chọn là 10 cm, dựa theo kiến trúc vế thang ta 

chọn chiều cao bậc thang là h = 150 cm và chiều rộng bậc thang là b = 300 cm 

 Chiều dày qui đổi của bậc gạch   h = 
2 2

300 150 0,5

300 150

S x x

l



=67,1mm 

Bảng 2.4: Tĩnh tải sàn cầu thang 

TT Các lớp sàn 
Dày 

(m) 

 

(kg/m3) 

Gtc 

(kg/m2) 
n 

Gtt 

(kg/m2) 

1 Lát gạch granito 0.02 2000 40 1.1 44 

2 Vữa M75 0.02 1800 36 1.2 43,2 

3 Bậc gạch  0.067 1800 121 1.2 144,7 

4 Bản BTCT 0.10 2500 250 1.1 275 

5 Vữa trát trần 0.015 1800 27 1.2 32.4 

 ồ   474  539,3 

Bảng 2.5: Tĩnh tải  chiếu nghỉ 

TT Các lớp sàn 
Dày 

(m) 

 

(kg/m3) 

Gtc 

(kg/m2) 
n 

Gtt 

(kg/m2) 

1 Gạch lát 0.02 2000 40 1.1 44 

2 Vữa lót 0.02 1800 36 1.2 43,2 

3 Sàn BTCT 0.10 2500 250 1.1 275 

4 Vữa trát trần 0.015 1800 27 1.2 32,4 

 ồ   353  394,6 

 

 2.2.1.2. Trọng lượng tường  

 Trọng lượng bản thân tường  :   gi = niihI 

Bảng 2.6: Tĩnh tải do tải trọng tường xây 

Loại 

kết cấu 

Thành 

phần 

Dày 

(m) 

Cao 

(m) 
(kg/m3) n 

Khối 

lượng(kg/m) 

Tổng KL 

(kg/m) 

Tường 

220 

Tường 

gạch 
0.22 2.45 1800 1.1 1067 

1226 
Vữa trát 2 

bên 
0.03 2.45 1800 1.2 159 
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Tường 

110 

Tường 

gạch 
0.11 2.45 1800 1.1 534 

692 
Vữa trát 2 

bên 
0.03 2.45 1800 1.2 159 

 Kể đến lỗ cửa tải trọng tường 220 và 110 nhân với hệ số 0.7 

- Tường 220 : 1226 x 0.7 = 858.2 kg/m 

- Tường 110 : 692 x 0.7 = 484.4 kg/m 

 

 

Bảng 2.7 : Tĩnh tải do tải trọng dầm  (kg/m) 

 

 

 

 

 2.2.2.  Hoạt tải(phân chia trên các ô bản) 

 2.2.2.1.  Hoạt tải phòng  

 Tải trọng hoạt tải người phân bố trên sàn các tầng được lấy theo bảng mẫu 

của tiêu chuẩn TCVN: 2737-95 

 

 

Bảng 2.8: Hoạt tải phòng 

STT Loại phòng 
Ptc 

(kg/m2) 
n 

Ptt 

(kg/m2) 

1 Phòng ngủ 150.00 1.3 195.00 

2 Phòng ăn, bếp 150.00 1.3 195.00 

3 Phòng khách 150.00 1.3 195.00 

4 Phòng tắm, WC 150.00 1.3 195.00 

5 Hành lang, cầu thang 300.00 1.2 360.00 

6 Lô gia 200.00 1.2 240.00 

7 Tầng mái 75 1,2 84.00 

STT DÇm b(m) h(m) n

1 0.3x0.7 0.30 0.70 2500 1.1 577.50 63.50 641.00

2 0.22x0.7 0.22 0.70 2500 1.1 423.50 60.05 483.55

3 0.22x0.4 0.22 0.40 2500 1.1 242.00 34.13 276.13

 ttq tt

vuatratq ttq
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 2.2.3.  Tải trọng gió 

 * Tải trọng  gió tĩnh: 

 Tải trọng gió được xác định theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN.2737-95. Vì 

công trình có chiều cao lớn (H < 40,0m), do đó công trình không cần tính toán đến 

thành phần gió động. 

  Khi tính toán ảnh hưởng của tải trọng gió dựa trên các giả thiết sau:  : 

 -Gió tác động lên đồng thời lên hai mặt đón của nhà  

 -Các khung của lõi làm việc đồng thời 

 -Sàn tuyệt đối cứng trong mặt phẳng của nó 

 -Bỏ qua sự chống trượt của lõi 

 -Độ cứng nhà theo phương x là vô cùng lớn. 

 -Bỏ qua  tác dụng xoắn của công trình. 

 Giá trị tiêu chuẩn thành phần tĩnh của tải trọng gió tác dụng phân bố đều trên 

một đơn vị diện tích được xác định theo công thức sau:    Wtt=n.Wo.k.c 

 Trong đó: 

  - n : Hệ số tin cậy của tải gió n=1.2 

  -Wo: Giá trị áp lực gió tiêu chuẩn lấy theo bản đồ phân vùng áp lực gió. 

Theo TCVN 2737-1995, khu vực Hải Dương thuộc vùng II-B có Wo= 95 kG/m2. 

 - k: Hệ số tính đến sự thay đổi áp lực gió theo độ cao so với mốc chuẩn và 

dạng địa hình, hệ số k tra theo bảng 5 TCVN 2737-95. Địa hình dạng B. 

 - c: Hệ số khí động , lấy theo chỉ dẫn bảng 6 TCVN 2737-95,phụ thuộc vào 

hình khối công trình và hình dạng bề mặt đón gió.Với công trình có hình khối chữ 

nhật, bề mặt công trình vuông góc với hướng gió thì hệ số khí động  

                                đối với mặt đón gió là c = +0.8  

                                với mặt hút gió là c= +0.6. 

 áp lực gió thay đổi theo độ cao của công trình theo hệ số k. Để đơn giản 

trong tính toán, trong khoảng mỗi tầng ta coi áp lực gió là phân bố đều, hệ số k lấy là 

giá trị ứng với độ cao  ở đỉnh tầng nhà( thiên về an toàn). Giá trị hệ số k và áp lực gió 

phân bố từng tầng được tính như trong bảng. 

Bảng 2.9. Hoạt tải gió tĩnh 

Tầng H K Cđẩy Chút Wo n Wđẩy Whút 
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  m       (Kg/m2)   (Kg/m) (Kg/m) 

1 4.5 0.86 0.8 0.6 95 1.2 78.4 58.8 

2 7.8 0.947 0.8 0.6 95 1.2 86.4 64.8 

3 11.1 1.018 0.8 0.6 95 1.2 92.8 69.6 

4 14.4 1.07 0.8 0.6 95 1.2 97.6 73.2 

5 17.7 1.107 0.8 0.6 95 1.2 101.0 75.7 

6 21 1.139 0.8 0.6 95 1.2 103.9 77.9 

7 24.3 1.169 0.8 0.6 95 1.2 106.6 80.0 

8 27.6 1.198 0.8 0.6 95 1.2 109.3 81.9 

9 30.9 1.225 0.8 0.6 95 1.2 111.7 83.8 

Thượng 34.5 1.247 0.8 0.6 95 1.2 113.7 85.3 

 2.2.4.  Lập sơ đồ các trương hợp tải trọng. 

 2.2.4.1.  Tớnh toỏn khung  K3: 

 - Tính theo sơ đồ phẳng, coi mỗi khung chịu tải trọng thẳng đứng tương ứng 

với diện chịu tải của nó. Ta lập bảng phân phối tải trọng lên khung .Theo nguyên tắc 

truyền tải : từ sàn =>dầm sàn; dầm sàn =>dầm gác lên cột ;dầm gác lên cột => cột 

 a.  Phân tải  từ tầng 1- tầng 3: 

 Các tầng này có thiết diện cột (50x70cm) 

 - Sơ đồ truyền tải: 

9 10

21

5 6

15 16 17

11 12 13

18

14

2 3 4

d

c

b

a

2 3 4

2' 3'

a '

c '

2' 3'

43

87

  

Hình 2.1:Sơ đồ phân tải tầng điển hình khung trục 3 
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Bảng 2.10: Bảng tính sàn qui đổi cho T1-T8 

Tên sàn 

    

 

     

1,2,3,4, 

15,16,17

,18 3 3.1 0.484 0.65 455.1 195 440.88 440.33 188.91 188.67 

5,6,7,8,1

1,12,13,

14 3 4.1 0.366 0.78 455.1 195 583.1 533.33 249.84 228.52 

9,10 2.6 6 0.217 0.92 455.1 360 853.31 542.1 675 428.82 

 Trong đó: 

      l
1
:độ dài cạnh ngắn (m) 

 l
2
:độ dài cạnh dài (m) 

 
21 2/ ll  

 3221  k  

 ttq  :Tĩnh tải tính toán (kg/m 2 ) 

 ttp  : Hoạt tải tính toán (kg/m 2 ) 

 td

tamgiacq :Tĩnh tải tương dương phần tam giác (kg/m) 

td

tamgiacq = ttxq
l

x
28

5 2  (kg/m) 

 td

hinhthangq :Tĩnh tải tương đương phần hinh thang (kg/m) 

td

hinhthangq = ttxq
l

kx
2

1  (kg/m) 

 td

tamgiacp :Hoạt tải tương đương phần tam giác (kg/m) 

td

tamgiacp = ttxp
l

x
28

5 2  (kg/m) 

 td

hinhthangp :Hoạt tải tương đương phần hình thang (kg/m) 

td

hinhthangp = ttxp
l

kx
2

1  (kg/m) 

 Tính cho tĩnh tải: 

 Tải  tập trung: 

 * Tính cho nút 3 trục D: 

 Dồn tải vào dầm 2-3 trục D có l =6m: 

 - Trước hết ta dồn tải vào dầm D-C’ trục 2’ 

td

tamgiacq td

hinhthangq
td

tamgiacp td

hinhthangp
ttp k ttq1( )l m 2 ( )l m
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 + dq :Nội lực do trọng lượng bản thân dầm (40x22cm), tính ở trên là: 

276,13(kg/m)      

 + tq :Nội lực do tải trọng tường 110, dồn vào dầm, đã tính ở trên là: 

692(kg/m) 

 + sq :Nội lực do tĩnh tải tương đương phần hình thang của tải trọng sàn 

truyền vào dầm, đã tính ở trên là: 2x440,33 (kg/m) 

=> q = sq + dq + tq =2x440,33+276,13+692=1848,8(kg/m) 

d c '  

 Hình 2.2:Sơ đồ dồn tải vào dầm D-C’ trục 2’ 

 Ta dễ dàng tìm ra 2 phản lực: 

R 2 '

D =R 2 '

'C =
1848,8 3,1

2

x
=2865,7(kg) 

 - Tải dồn vào dầm 2-3 trục D gồm: 

       + sq =440,88 (kg/m) 

  + dq =641(kg/m) 

  + tq =1226(kg/m) 

=> q = sq + dq + tq =440,88+641+1226=2307,88 (kg/m) 

  +Tải tập trung: R 2 '

D =2865,7(kg) 

2 32'  

Hình 2.3:Sơ đồ dồn tải vào dầm 2-3 trục D 

=>R 2

D =8352(kg) 

    R 3

D  =8352(kg) 
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 - Tương tự khi dồn tải vào dầm 3-4 trục D có l=6(m) ta được : 

=>R 4

D =8352(kg) 

    R 3

D  =8352(kg) 

Vậy   R 3

D =8352+8352=16704(kg).Chuyển R 3

D về  tim cột được mômen lệch 

tâm :M lt = R 3

D x0,2=16704x0,2=3340,8(kg.m) Và   R 3

D =16704(kg) 

 Trọng lượng bản thân cột (50x70cm): 

G c =0,5x0,7x(3,3-0,13)x2500=2773,8(kg) 

* Tính cho nút 3 trục C’: 

 Dồn tải vào dầm 2-3 trục C’ có l =6m: 

 - Trước hết ta dồn tải vào dầm D-C’ trục 2’ có l=3,1 m 

Từ trên ta có :  R 2 '

D =R 2 '

'C =
1848,8 3,1

2

x
=2865,7(kg) 

- Dồn tải vào dầm C-C’ trục 2’ có l=4,1 m 

 + dq :Nội lực do trọng lượng bản thân dầm (40x22cm), tính ở trên là: 

276,13(kg/m)      

 + tq :Nội lực do tải trọng tường 110, dồn vào dầm, đã tính ở trên là: 692(kg/m) 

 + sq :Nội lực do tĩnh tải tương đương phần hình thang của tải trọng sàn 5,6 

truyền vào dầm, đã tính ở trên là: 2x533,33 (kg/m) 

=> q = sq + dq + tq =2x533,33+276,13+692=2034,8(kg/m) 

C c '  

Hình 2.4:Sơ đồ dồn tải vào dầm C-C’ trục 2’ 

Ta dễ dàng tìm ra 2 phản lực: 

 R 2 '

C =R 2 '

'C =
2034,8 4,1

2

x
=4171(kg) 

- Tải dồn vào dầm 2-3 trục C’ gồm: 

      + sq =440,88+583,1=1024 (kg/m) 

 + dq =483,55(kg/m) 

 + tq =692(kg/m) 
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=> q = sq + dq + tq =1024+483,55+692=2200 (kg/m) 

 +Tải tập trung: 2'

'CR =4171+2865,7=7037(kg) 

2 32'  

Hình 2.5:Sơ đồ dồn tải vào dầm 2-3 trục C’ 

=>R 2

'C =10119(kg) 

    R 3

'C  =10119(kg) 

- Tương tự khi dồn tải vào dầm 3-4 trục D có l=6(m) ta được : 

=>R 4

'C =10119(kg) 

    R 3

'C  =10119 (kg)  

Vậy   R 3

'C =10119+10119=20238(kg) 

* Tính cho nút 3 trục C: 

 Dồn tải vào dầm 2-3 trục C có l =6m: 

 - Trước hết ta dồn tải vào dầm C-C’ trục 2’ có l=4,1 m 

Từ trên ta có :  R 2 '

C =R 2 '

'C =
2034,8 4,1

2

x
=4171(kg) 

- Tải dồn vào dầm 2-3 trục C gồm: 

      + sq =
455,1 6

2


+583,1=1948,4 (kg/m) 

 + dq =483,55(kg/m) 

 + tq =1226(kg/m) 

=> q = sq + dq + tq =1948,4+483,55+1226=3658 (kg/m) 

 +Tải tập trung: 2'

CR =4171(kg) 



Đồ án tốt nghiệp:                                     Chung cư 9 tầng  Vạn Xuân - Hải Dương 

 

Sinh viên: Lưu Vĩnh Hải  - Lớp: XD1701D - ĐHDLHP                                                              
 

25 

2 32'  

Hình 2.6:Sơ đồ dồn tải vào dầm 2-3 trục C 

=>R 2

C =13060(kg) 

    R 3

C  =13060(kg) 

- Tương tự khi dồn tải vào dầm 3-4 trục C có l=6(m) ta được : 

=>R 4

C =13060(kg) 

    R 3

C  =13060 (kg)  

Vậy   R 3

C =13060+13060=26120(kg). Chuyển R 3

C về  tim cột được mômen 

lệch tâm :M lt = R 3

C x0,24=26120x0,24=6270(kg.m) 

            Và   R 3

A =26120(kg) 

 Trọng lượng bản thân cột (50x70cm): 

G c =0,5x0,7x(3,3-0,13)x2500=2773,8(kg) 

Vì các ô sàn đối xứng qua trục nằm chính giữa  trục B và C nên tương tự ta 

có: 

* Tính cho nút 3 trục B: 

R 3

B =26120(kg). Chuyển R 3

B về  tim cột được mômen lệch tâm :M lt = 

R 3

B x0,24=26120x0,24=6270(kg.m)         Và   R 3

A =26120(kg) 

Trọng lượng bản thân cột (50x70cm): 

G c =2773,8(kg) 

* Tính cho nút 3 trục A’: 

R 3

'A =20238(kg) 

* Tính cho nút 3 trục A: 

  R 3

A =8352+8352=16704(kg).Chuyển R 3

A về  tim cột được mômen lệch tâm 

:M lt = R 3

A x0,2=16704x0,2=3340,8(kg.m)         Và   R 3

A =16704(kg) 
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Trọng lượng bản thân cột (50x70cm): 

G c =0,5x0,7x(3,3-0,13)x2500=2773,8(kg) 

Tải  phân bố: 

Ngoài trọng lượng bản thân của dầm trục 3 (70x30) và tải tường 220 dồn 

xuống còn có tải sàn từ các ô sàn truyền vào 

* Tính cho đoạn A-A’ trục 3: 

 + sq =440,33x2=880,66 (kg/m) 

+ dq =641 (kg/m) 

+ tq =1226(kg/m) 

=> q = sq + dq + tq =880,66+641+1226=2748 (kg/m) 

* Tính cho đoạn A’-B trục 3: 

      + sq =533,33x2=1066,66 (kg/m) 

 + dq =641 (kg/m) 

 + tq =1226(kg/m) 

=> q = sq + dq + tq =1066,66+641+1226=2934 (kg/m) 

* Tính cho đoạn B-C trục 3: 

 + dq =641 (kg/m) 

=> q = dq =641 (kg/m) 

* Tính cho đoạn C-C’ trục 3: 

      + sq =440,33x2=880,66 (kg/m) 

 + dq =641 (kg/m) 

 + tq =1226(kg/m) 

=> q = sq + dq + tq =880,66+641+1226=2748 (kg/m) 

* Tính cho đoạn C’-D trục 3: 

      + sq =533,33x2=1066,66 (kg/m) 

 + dq =641 (kg/m) 

 + tq =1226(kg/m) 

=> q = sq + dq + tq =1066,66+641+1226=2934 (kg/m)  
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a b c d  

Hình 2.7:Sơ đồ truyền tải tầng 1- tầng 3 vào khung K3 

Tính cho HT truyền về dầm AB CD của khung K3:  

1 2

5 6

15 16 17

11 12 13

18

14

2 3 4

d

c

b

a

2 3 4

2' 3'

a '

c '

2' 3'

43

87

 

Hình 2.8:Sơ đồ phân HT tầng điển hình dầm AB-CD khung trục 3 

* Tính cho nút D trục 3: 

 Dồn tải vào dầm 2-3 trục D có l =6m: 

- Trước hết ta dồn tải vào dầm D-C’ trục 2’ 

 + s sq p :Nội lực do hoạt tải tương đương phần hình thang của hoạt tải sàn 

truyền vào dầm, đã tính ở trên là: 2x188,67 (kg/m) 

=> q = sp =2x188,67=377,34(kg/m) 
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d c '  

Hình 2.9:Sơ đồ dồn tải vào dầm D-C’ trục 2’ 

Ta dễ dàng tìm ra 2 phản lực: 

 R 2 '

D =R 2 '

'C =
377,34 3,1

2

x
=584,9(kg) 

- Tải dồn vào dầm 2-3 trục D gồm: 

      + s sq p =188,91 (kg/m) 

=> q = sp =188,91=188,91 (kg/m) 

 +Tải tập trung: R 2 '

D =584,9(kg)  

2 32'  

Hình 2.10:Sơ đồ dồn tải vào dầm 2-3 trục D 

=>R 2

D =858,3(kg) 

    R 3

D  =858,3(kg) 

- Tương tự khi dồn tải vào dầm 3-4 trục D có l=6(m) ta được : 

=>R 4

D =858,3(kg) 

    R 3

D  =858,3(kg) 

Vậy   R 3

D =858,3+858,3=2574,8(kg).Chuyển R 3

D về  tim cột được mômen 

lệch tâm :M lt = R 3

D x0,2=2574,8x0,2=515(kg.m) Và   R 3

D =2574,8(kg)   

* Tính cho nút 3 trục C’: 

 Dồn tải vào dầm 2-3 trục C’ có l =6m: 

 - Trước hết ta dồn tải vào dầm D-C’ trục 2’ có l=3,1 m 
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Từ trên ta có :  R 2 '

D =R 2 '

'C =
377,34 3,1

2

x
=584,9(kg) 

- Dồn tải vào dầm C-C’ trục 2’ có l=4,1 m 

 + s sq p :Nội lực do hoạt tải tương đương phần hình thang của  hoạt tải sàn 5,6 

truyền vào dầm, đã tính ở trên là: 2x228,52 (kg/m) 

=> q =
sp =2x228,52=457(kg/m) 

C C'  

Hình 2.11:Sơ đồ dồn tải vào dầm C-C’ trục 2’ 

Ta dễ dàng tìm ra 2 phản lực: 

 R 2 '

C =R 2 '

'C =
457 4,1

2

x
=937(kg) 

- Tải dồn vào dầm 2-3 trục C’ gồm: 

      + s sq p =249,84+188,91=438,75 (kg/m) 

=> q = sp =438,75 (kg/m) 

 +Tải tập trung: 2'

'CR =584,9+937=1522(kg) 

2 32'  

Hình 2.12:Sơ đồ dồn tải vào dầm 2-3 trục C’ 

 

=>R 2

'C =2077(kg) 

    R 3

'C  =2077(kg) 

- Tương tự khi dồn tải vào dầm 3-4 trục C’ có l=6(m) ta được : 

=>R 4

'C =2077(kg) 

    R 3

'C  =2077(kg)  
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Vậy   R 3

'C =2077+2077=4154(kg) 

* Tính cho nút 3 trục C: 

 Dồn tải vào dầm 2-3 trục C có l =6m: 

 - Trước hết ta dồn tải vào dầm C-C’ trục 2’ có l=4,1 m 

Từ trên ta có :  R 2 '

C =R 2 '

'C =
457 4,1

2

x
=937(kg) 

- Tải dồn vào dầm 2-3 trục C gồm: 

      + s sq p =249,84(kg/m) 

=> q = sp =249,84 (kg/m) 

 +Tải tập trung: 2'

CR =937 (kg) 

2 32'  

Hình 2.13:Sơ đồ dồn tải vào dầm 2-3 trục C 

=>R 2

C =1218(kg) 

    R 3

C  =1218(kg) 

- Tương tự khi dồn tải vào dầm 3-4 trục C có l=6(m) ta được : 

=>R 4

C =1218 (kg) 

    R 3

C  =1218 (kg)  

Vậy   R 3

C =1218+1218=2436(kg). Chuyển R 3

C về  tim cột được mômen lệch 

tâm :M lt = R 3

C x0,24=2436x0,24=584,6(kg.m)           Và   R 3

C =2436(kg)  

Vì các ô sàn đối xứng qua trục nằm chính giữa  trục B và C nên tương tự ta 

có: 

* Tính cho nút 3 trục B: 

R 3

B =2436(kg). Chuyển R 3

B về  tim cột được mômen lệch tâm :M lt = 

R 3

B x0,24=2436x0,24=584,6(kg.m)  Và   R 3

A =2436(kg) 

* Tính cho nút 3 trục A’: 



Đồ án tốt nghiệp:                                     Chung cư 9 tầng  Vạn Xuân - Hải Dương 

 

Sinh viên: Lưu Vĩnh Hải  - Lớp: XD1701D - ĐHDLHP                                                              
 

31 

R 3

'A =4154(kg) 

* Tính cho nút 3 trục A: 

Vậy   R 3

A =858,3+858,3=2574,8(kg).Chuyển R 3

A về  tim cột được mômen 

lệch tâm :M lt = R 3

A x0,2=2574,8x0,2=515(kg.m) Và   R 3

A =2574,8(kg)           

Tải  phân bố: 

* Tính cho đoạn A-A’ trục 3: 

      + s sq p =188,67x2=377,34 (kg/m) 

=> q =
sp =377,34 (kg/m) 

* Tính cho đoạn A’-B trục 3: 

      + s sq p =228,52x2=457 (kg/m) 

=> q = sp =457(kg/m) 

* Tính cho đoạn B-C trục 3: 

  + s sq p =0 (kg/m) 

=> q = sp =0 (kg/m) 

* Tính cho đoạn C-C’ trục 3: 

      + s sq p =188,67x2=377,34 (kg/m) 

=> q = sp =377,34 (kg/m) 

=> q = sq + dq + tq =880,66+641+1226=2748 (kg/m) 

* Tính cho đoạn C’-D trục 3: 

            + s sq p =228,52x2=457 (kg/m) 

=> q = sp =457(kg/m) 

a b c d  

Hình 2.14 Sơ đồ truyền HT sàn tầng điển hình vào dầm AB-CD khung K3 

Tính cho HT truyền vào dầm BC khung K3: 
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Hình 2.15 Sơ đồ truyền HT sàn tầng điển hình vào dầm BC khung K3 

* Tính cho nút C trục 3: 

 Dồn tải vào dầm 2-3 trục C có l =6m: 

 + s sq p :Nội lực do hoạt tải tương đương phần hình thang của hoạt tải sàn 

truyền vào dầm, (kg/m) 

=> q = sp =
360 6

2


=1080(kg/m) 

2 3
 

Hình 2.16:Sơ đồ dồn tải vào dầm 2-3 trục C 

=>R 2

C =R 3

C =3240(kg) 

Tương tự  dồn tải vào dầm 3-4 trục C (l=6m) ta được: 

=>R 3

C =R 4

C =3240(kg) 
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Vậy   R 3

C =3240+3240=6480(kg).Chuyển R 3

C về  tim cột được mômen lệch 

tâm :M lt = R 3

C x0,24=6480x0,24=1555,2(kg.m) Và   R 3

C =3240(kg) 

* Tính cho nút B trục 3: 

 Dồn tải vào dầm 2-3 trục B có l =6m: 

 + s sq p :Nội lực do hoạt tải tương đương phần hình thang của hoạt tải sàn 

truyền vào dầm, (kg/m) 

=> q = sp =
360 6

2


=1080(kg/m) 

2 3
 

Hình 2.17:Sơ đồ dồn tải vào dầm 2-3 trục B 

Vậy   R 3

B =3240+3240=6480(kg).Chuyển R 3

B về  tim cột được mômen lệch 

tâm :M lt = R 3

B x0,24=6480x0,24=1555,2(kg.m)         Và   R 3

B =3240(kg) 

a b c d  

Hình 2.18 Sơ đồ truyền HT sàn tầng điển hình vào dầm BC khung K3 

b. Phân tải tầng 4 - tầng 6 : 

Các tầng này có thiết diện cột (40x60cm) 

Vậy với cách làm tương tư như T1-T3, ta suy ra: 

* Sơ đồ truyền tĩnh tải: 

Giống với sơ đồ truyền tĩnh tải của T1 -T3,khác ở chỗ: 

- Trọng lượng bản thân cột (40x60cm) 

 G c =0,4x0,6x(3,3-0,13)x2500=1902(kg) 

- Mômen lệch tâm tại các nút: 

 + Nút A:    M A

lt =R 3

A x0,15=16704x0,15=2506(Kg.m) 

 + Nút B:    M B

lt =R 3

B x0,19=26120x0,19=4963(Kg.m) 



Đồ án tốt nghiệp:                                     Chung cư 9 tầng  Vạn Xuân - Hải Dương 

 

Sinh viên: Lưu Vĩnh Hải  - Lớp: XD1701D - ĐHDLHP                                                              
 

34 

 + Nút C:    M C

lt =R 3

C x0,19=26120x0,19=4963(Kg.m) 

 + Nút D:    M D

lt =R 3

D x0,15=16704x0,15=2506(Kg.m) 

a b c d  

Hình 2.19: Sơ đồ truyền tĩnh tải tầng 4- tầng 6 vào khung K3 

2.4.1.3. Phân tải tầng 7 – tầng 8 : 

Các tầng này có thiết diện cột (30x50cm), tương tự như trên ta có: 

* Sơ đồ truyền tĩnh tải: 

- Trọng lượng bản thân cột (30x50cm) 

 G c =0,3x0,5x(3,3-0,13)x2500=1188,8(kg) 

- Mômen lệch tâm tại các nút: 

 + Nút A:    M A

lt =R 3

A x0,1=16704x0,1=1670(Kg.m) 

 + Nút B:    M B

lt =R 3

B x0,14=26120x0,14=3657(Kg.m) 

 + Nút C:    M C

lt =R 3

C x0,14=26120x0,14=3657(Kg.m) 

 + Nút D:    M D

lt =R 3

D x0,11=16704x0,1=1670(Kg.m) 

a b c d  

Hình 2.20 Sơ đồ truyền tĩnh tải tầng 7- tầng 8 vào khung K3 

c.Phân tải tầng 9: 

 Tầng này có thiết diện cột (30x50cm)  

- Sơ đồ truyền tải: 
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Hình 2.21 Sơ đồ phân tải tầng 9 khung trục K3  

Bảng 2.11: Bảng tính sàn qui đổi cho tầng 9 

Tên 

sàn 
  

                  

1,2,3,

4,15,1

6,17,1

8 

3 3.1 0.484 0.64 775.2 84 750.98 749.85 81.375 81.253 

5,6,7,

8,11,1

2,13,1

4 

3 4.1 0.366 0.78 775.2 84 993.23 908.28 107.63 98.421 

9,10 2.6 6 0.217 0.92 775.2 84 1453.5 923.15 157.5 100.03 

Tính cho tĩnh tải: 

Tải  tập trung: 

* Tính cho nút 3 trục D: 

Dồn tải vào dầm 2-3 trục D có l =6m: 

- Trước hết ta dồn tải vào dầm D-C’ trục 2’ 

 + dq :Nội lực do trọng lượng bản thân dầm (40x22cm), tính ở trên là: 

276,13(kg/m)      

td

tamgiacq td

hinhthangq td

tamgiacp td

hinhthangpttp k
ttq1( )l m 2 ( )l m
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 + sq :Nội lực do tĩnh tải tương đương phần hình thang của tải trọng sàn truyền 

vào dầm, đã tính ở trên là: 2x749,85 (kg/m) 

=> q = sq + dq =2x749,85+276,13=1775,83(kg/m) 

D C'  

Hình 2.22:Sơ đồ dồn tải vào dầm D-C’ trục 2’ 

Ta dễ dàng tìm ra 2 phản lực: 

 R 2 '

D =R 2 '

'C =
1775,83 3,1

2

x
=2753(kg) 

- Tải dồn vào dầm 2-3 trục D gồm: 

      + sq =750,98 (kg/m) 

 + dq =641(kg/m) 

 + tq =1226(kg/m) 

=> q = sq + dq + tq =750,98+641+1226=2618 (kg/m) 

 +Tải tập trung: R 2 '

D =2753(kg) 

2 32'  

Hình 2.23:Sơ đồ dồn tải vào dầm 2-3 trục D 

=>R 2

D =9231(kg) 

    R 3

D  =9231(kg) 

- Tương tự khi dồn tải vào dầm 3-4 trục D có l=6(m) ta được : 

=>R 4

D =9231(kg) 

    R 3

D  =9231(kg) 
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Vậy   R 3

D =9231+9231=18462(kg).Chuyển R 3

D về  tim cột được mômen lệch 

tâm :M lt = R 3

D x0,2=18462x0,1=1846,2(kg.m) Và   R 3

D =18462 (kg)  

Trọng lượng bản thân cột (30x50cm): 

G c =0,5x0,3x(3,3-0,13)x2500=1188,8(kg) 

* Tính cho nút 3 trục C’: 

 Dồn tải vào dầm 2-3 trục C’ có l =6m: 

 - Trước hết ta dồn tải vào dầm D-C’ trục 2’ có l=3,1 m 

Từ trên ta có :  R 2 '

D =R 2 '

'C =
1775,83 3,1

2

x
=2753(kg) 

- Dồn tải vào dầm C-C’ trục 2’ có l=4,1 m 

 + dq :Nội lực do trọng lượng bản thân dầm (40x22cm), tính ở trên là: 

276,13(kg/m)      

 + sq :Nội lực do tĩnh tải tương đương phần hình thang của tải trọng sàn 5,6 

truyền vào dầm, đã tính ở trên là: 2x908,33 (kg/m) 

=> q = sq + dq =2x908,33+276,13=2092,8(kg/m) 

C C' 

Hình 2.24:Sơ đồ dồn tải vào dầm C-C’ trục 2’ 

Ta dễ dàng tìm ra 2 phản lực: 

 R 2 '

C =R 2 '

'C =
2092,8 4,1

2

x
=4290(kg) 

- Tải dồn vào dầm 2-3 trục C’ gồm: 

      + sq =750,98+993,23=1744 (kg/m) 

 + dq =483,55(kg/m) 

=> q = sq + dq =1744+483,55=2228 (kg/m) 

 +Tải tập trung: 2'

'CR =4290+2753=7043(kg) 
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2 32'  

Hình 2.25:Sơ đồ dồn tải vào dầm 2-3 trục C’ 

=>R 2

'C =10206(kg) 

    R 3

'C  =10206(kg) 

- Tương tự khi dồn tải vào dầm 3-4 trục D có l=6(m) ta được : 

=>R 4

'C =10206(kg) 

    R 3

'C  =10206(kg)  

Vậy   R 3

'C =10206+10206=20412(kg) 

* Tính cho nút 3 trục C: 

 Dồn tải vào dầm 2-3 trục C có l =6m: 

 - Trước hết ta dồn tải vào dầm C-C’ trục 2’ có l=4,1 m 

Từ trên ta có :  R 2 '

C =R 2 '

'C =
2034,8 4,1

2

x
=4171(kg) 

- Tải dồn vào dầm 2-3 trục C gồm: 

      + sq =
775, 2 6

2


+993,23=3320 (kg/m) 

 + dq =483,55(kg/m) 

=> q = sq + dq =3320+483,55=3803 (kg/m) 

 +Tải tập trung: 2'

CR =4290(kg) 

2 32'  

Hình 2.26:Sơ đồ dồn tải vào dầm 2-3 trục C 

=>R 2

C =13554 (kg) 
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    R 3

C  =13554(kg) 

- Tương tự khi dồn tải vào dầm 3-4 trục C có l=6(m) ta được : 

=>R 4

C =13554(kg) 

    R 3

C  =13554 (kg)  

Vậy   R 3

C =13554+13554=27108(kg). Chuyển R 3

C về  tim cột được mômen 

lệch tâm :M lt = R 3

C x0,14=27108x0,14=3795(kg.m)         Và   R 3

A =27108(kg) 

 Trọng lượng bản thân cột (30x50cm): 

G c =0,5x0,3x(3,3-0,13)x2500=1188,8(kg) 

Vì các ô sàn đối xứng qua trục nằm chính giữa  trục B và C nên tương tự ta 

có: 

* Tính cho nút 3 trục B: 

R 3

B =27108(kg). Chuyển R 3

B về  tim cột được mômen lệch tâm :M lt = 

R 3

B x0,14=27108x0,14=3795(kg.m)         Và   R 3

A =27108(kg) 

 Trọng lượng bản thân cột (30x50cm): 

G c =1188,8(kg) 

* Tính cho nút 3 trục A’: 

R 3

'A =20412(kg) 

* Tính cho nút 3 trục A: 

Vậy   R 3

A =9231+9231=18462(kg).Chuyển R 3

A về  tim cột được mômen lệch 

tâm :M lt = R 3

A x0,2=18462x0,1=1846,2(kg.m)         Và   R 3

A =18462 (kg) 

 Trọng lượng bản thân cột (30x50cm): 

G c =0,5x0,3x(3,3-0,13)x2500=1188,8(kg 

Tải  phân bố: 

Ngoài trọng lượng bản thân của dầm trục 3 (70x30) còn có tải sàn từ các ô sàn 

truyền vào 

* Tính cho đoạn A-A’ trục 3: 

      + sq =749,85x2=1500 (kg/m) 

 + dq =641 (kg/m) 

=> q = sq + dq =1500+641=2141 (kg/m) 
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* Tính cho đoạn A’-B trục 3: 

      + sq =908,28x2=1817 (kg/m) 

 + dq =641 (kg/m) 

=> q = sq + dq =1817+641=2458 (kg/m) 

* Tính cho đoạn B-C trục 3: 

 + dq =641 (kg/m) 

=> q = dq =641 (kg/m)  

* Tính cho đoạn C-C’ trục 3: 

      + sq =749,85x2=1500 (kg/m) 

 + dq =641 (kg/m) 

=> q = sq + dq =1500+641=2141 (kg/m) 

* Tính cho đoạn C’-D trục 3: 

      + sq =908,28x2=1817 (kg/m) 

 + dq =641 (kg/m) 

=> q = sq + dq =1817+641=2458 (kg/m) 

a b c d  

Hình 2.27:Sơ đồ truyền tải tầng 9 vào khung K3 

Tính cho HT tầng 9 truyền vào dầm AB-CD khung trục K3: 
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Hình 2.28:Sơ đồ phân tải HT sàn  tầng 9 vào dầm AB-CD khung K3 

* Tính cho nút D trục 3: 

 Dồn tải vào dầm 2-3 trục D có l =6m: 

- Trước hết ta dồn tải vào dầm D-C’ trục 2’ 

 + s sq p :Nội lực do hoạt tải tương đương phần hình thang của hoạt tải sàn 

truyền vào dầm, đã tính ở trên là: 2x81,253 (kg/m) 

=> q = sp =2x81,253=162,51(kg/m) 

C'D  

Hình 2.29:Sơ đồ dồn tải vào dầm D-C trục 2’ 

Ta dễ dàng tìm ra 2 phản lực: 

 R 2 '

D =R 2 '

'C =
362,51 3,1

2

x
=251,88(kg) 

- Tải dồn vào dầm 2-3 trục D gồm: 
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      + s sq p =81,375 (kg/m) 

=> q = sp =81,375 (kg/m) 

 +Tải tập trung: R 2 '

D =251,88(kg) 

2 32'  

Hình 2.30:Sơ đồ dồn tải vào dầm 2-3 trục D 

=>R 2

D =370,07(kg) 

    R 3

D  =370,07(kg) 

- Tương tự khi dồn tải vào dầm 3-4 trục D có l=6(m) ta được : 

=>R 4

D =370,07(kg) 

    R 3

D  =370,07(kg) 

Vậy   R 3

D =370,07+370,07=740,13(kg).Chuyển R 3

D về  tim cột được mômen 

lệch tâm :M lt = R 3

D x0,1=740,13x0,1=74,013(kg.m)         Và   R 3

D =740,13(kg) 

* Tính cho nút 3 trục C’: 

Dồn tải vào dầm 2-3 trục C’ có l =6m: 

 - Trước hết ta dồn tải vào dầm D-C’ trục 2’ có l=3,1 m 

Từ trên ta có :  R 2 '

D =R 2 '

'C =
362,51 3,1

2

x
=251,88(kg) 

- Dồn tải vào dầm C-C’ trục 2’ có l=4,1 m 

 + s sq p :Nội lực do hoạt tải tương đương phần hình thang của  hoạt tải sàn 5,6 

truyền vào dầm, đã tính ở trên là: 2x98,421 (kg/m) 

=> q = sp =2x98,421=196,842 (kg/m) 

C C'  

Hình 2.31:Sơ đồ dồn tải vào dầm C- C’trục 2’ 
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Ta dễ dàng tìm ra 2 phản lực: 

 R 2 '

C =R 2 '

'C =
196,842 4,1

2

x
=403,53(kg) 

- Tải dồn vào dầm 2-3 trục C’ gồm: 

      + s sq p =81,375+107,63=189,01 (kg/m) 

=> q =
sp =189,01 (kg/m) 

 +Tải tập trung: 2'

'CR =251,88+403,53=655,41(kg) 

2 32'  

Hình 2.32:Sơ đồ dồn tải vào dầm 2-3 trục C’ 

=>R 2

'C =894,74(kg) 

    R 3

'C  =894,74(kg) 

- Tương tự khi dồn tải vào dầm 3-4 trục C’ có l=6(m) ta được : 

=>R 4

'C =894,74(kg)    R 3

'C  =894,74(kg)  

Vậy   R 3

'C =894,74+894,74=1789,5(kg) 

* Tính cho nút 3 trục C: 

 Dồn tải vào dầm 2-3 trục C có l =6m: 

 - Trước hết ta dồn tải vào dầm C-C’ trục 2’ có l=4,1 m 

Từ trên ta có :  R 2 '

C =R 2 '

'C =
196,842 4,1

2

x
=403,53(kg) 

- Tải dồn vào dầm 2-3 trục C gồm: 

      + s sq p =107,63(kg/m) => q = sp =107,63 (kg/m) 

 +Tải tập trung: 2'

CR =403,53 (kg) 
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2 32'  

Hình 2.33:Sơ đồ dồn tải vào dầm 2-3 trục C 

=>R 2

C =524,66(kg) 

    R 3

C  =524,66(kg) 

- Tương tự khi dồn tải vào dầm 3-4 trục C có l=6(m) ta được : 

=>R 4

C =524,66 (kg) 

    R 3

C  =524,66 (kg)  

Vậy   R 3

C =524,66+524,66=1049,3 (kg). Chuyển R 3

C về  tim cột được mômen 

lệch tâm :M lt = R 3

C x0,14=1049,3x0,14=146,9(kg.m) 

            Và   R 3

C =1049,3(kg) 

Vì các ô sàn đối xứng qua trục nằm chính giữa  trục B và C nên tương tự ta 

có: 

* Tính cho nút 3 trục B: 

R 3

B =1049,3(kg). Chuyển R 3

B về  tim cột được mômen lệch tâm :M lt = 

R 3

B x0,14=1049,3x0,14=146,9(kg.m) 

            Và   R 3

A =1049,3(kg) 

* Tính cho nút 3 trục A’: 

R 3

'A =1789,5(kg) 

* Tính cho nút 3 trục A: 

Vậy   R 3

A =370,07+370,07=740,13(kg).Chuyển R 3

A về  tim cột được mômen 

lệch tâm :M lt = R 3

A x0,1=740,13x0,1=74,013(kg.m)         Và   R 3

A =740,13(kg) 

Tải  phân bố: 

* Tính cho đoạn A-A’ trục 3: 

      + s sq p =81,253x2=162,51 (kg/m) 

=> q = sp =162,51 (kg/m) 
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* Tính cho đoạn A’-B trục 3: 

      + s sq p =98,421x2=196,84 (kg/m) 

=> q =
sp =196,84(kg/m) 

* Tính cho đoạn B-C trục 3: 

  + s sq p =0 (kg/m) 

=> q = sp =0 (kg/m) 

* Tính cho đoạn C-C’ trục 3: 

      + s sq p =81,253x2=162,51 (kg/m) 

=> q = sp =162,51 (kg/m) 

* Tính cho đoạn C’-D trục 3: 

            + s sq p =98,421x2=196,84 (kg/m) 

=> q = sp =196,84(kg/m) 

a b c d  

Hình 2.34 Sơ đồ truyền HT sàn tầng 9 vào dầm AB-CD khung K3 

Tính cho HT sàn tầng 9 truyền vào dầm BC khung trục K3: 
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Hình 2.35:Sơ đồ phân tải HT sàn tầng 9 vào dầm B-C trục K3 

 

* Tính cho nút C trục 3: 

Dồn tải vào dầm 2-3 trục C có l =6m: 

 + s sq p :Nội lực do hoạt tải tương đương phần hình thang của hoạt tải sàn 

truyền vào dầm, (kg/m) 

=> q = sp =
84 6

2


=252(kg/m) 

2 3
 

Hình 2.36:Sơ đồ dồn tải vào dầm 2-3 trục C 
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=>R 2

C =R 3

C =756(kg) 

Tương tự  dồn tải vào dầm 3-4 trục C (l=6m) ta được: 

=>R 3

C =R 4

C =756(kg) 

Vậy   R 3

C =756+756=1512 (kg).Chuyển R 3

C về  tim cột được mômen lệch tâm 

:M lt = R 3

C x0,14=1512x0,14=211,7(kg.m) 

            Và   R 3

C =1512(kg) 

 

* Tính cho nút B trục 3: 

 Dồn tải vào dầm 2-3 trục B có l =6m: 

 + s sq p :Nội lực do hoạt tải tương đương phần hình thang của hoạt tải sàn 

truyền vào dầm, (kg/m) 

=> q = sp =
84 6

2


=252(kg/m) 

2 3
 

Hình 2.37:Sơ đồ dồn tải vào dầm 2-3 trục B 

 

=>R 2

B =R 3

B =756(kg) 

Vậy   R 3

B =756+756=1512 (kg).Chuyển R 3

B về  tim cột được mômen lệch tâm 

:M lt = R 3

B x0,14=1512x0,14=211,7(kg.m) 

            Và   R 3

C =1512(kg) 

 

Hình 2.38:Sơ đồ truyền HT sàn  tầng 9 vào dầm BC khung K3 

 2.2.4.2. Sơ đồ chất tải cho khung K3 : 

A B C D 
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 a.  Tĩnh tải: 

 

 b.  Hoạt tải 1: 
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 c.  Hoạt tải 2: 
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 d.  Gió trái: 

 

 e.  Gió phải: 
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2.3. Tớnh toỏn nội lực cho cụng trỡnh 

2.3.1. Tớnh toỏn nội lực cho cỏc kết cấu chớnh của cụng trỡnh 

 Sơ đồ tính toán kết cấu là sơ đồ phẳng. Tách riêng khung K3 để tính. 

 Sau khi đã có các số liệu về tải trọng, về kích thước kết cấu, ta phân tích tính toán 

nội lực kết cấu nhờ phần mềm SAP 2000. Sơ đồ tải trọng như hình vẽ. 

Sau khi phân tích kết cấu, ta cần tiến hành tổ hợp nội lực để tìm ra các trường hợp 

nội lực nguy hiểm cho  các tiết diện. 

 Đối với dầm : tìm tổ hợp nội lực cho 3 tiết diện đầu – giữa – cuối , 

                                      Tìm : M+
max ,M -max ,Qmax. 

 Đối với cột:  tìm tổ hợp nội lực cho 2 tiết diện, mỗi tiết diện cần 3 cặp nội 

lực 

ở mỗi tiết diện phải xét tổ hợp cơ bản 1 và tổ hợp cơ bản 2 

Tổ hợp cơ bản 1 = Nội lực do tĩnh tải + Nội lực do 1 hoạt tải. 

Tổ hợp cơ bản 2 = Nội lực do tĩnh tải + 0,9x( tổng nội lực do các trường hợp hoạt 

tải). 

Dựa trên nguyên tắc đó ta lập được bảng tổ hợp nội lực cho các phần tử cột, dầm  
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2.3.2. Tổ hợp nội lực 

  * Các loại tổ hợp: 

 +)Tổ hợp cừ bản 1:  

         THCB1=TT + (1 HT) 

TT+HT1   

TT+HT2   

TT+GT   

TT+GP 

TT+HT1+HT2 

 +)Tổ hợp cừ bản 2: 

         THCB2=TT+cỏc(HT).0,9    

TT+HT1+GT  

TT+HT2+GT  

TT+HT1+GP 

  TT+HT2+GP  

TT+HT1+HT2+GT 

TT+HT1+HT2+GP  

2.3.3. Kết xuất biểu đồ nội lực: 

+Momen do tĩnh tải 
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+Lực dọc do tĩnh tải 

 

+Lực cắt do tĩnh tải 
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Chương 3. Tính toán sàn 

3.1. Số liệu tớnh toỏn 

 3.1.1.Quan điểm tính toán 

Tính toán các ô sàn điển hình theo sơ đồ khớp dẻo, riêng sàn vệ sinh để đảm 

bảo tính năng sử dụng tốt ,yêu cầu về sàn không được phép nứt, ta tính sàn theo sơ 

đồ đàn hồi. 

Công trình sử dụng hệ khung chịu lực,sàn sườn bêtông cốt thép toàn khối.Như 

vậy các ô sàn được đổ toàn khối với dầm. Vì thế liên kết giữa sàn và dầm là liên 

kết cứng(Các ô sàn được ngàm vào vị trí mép dầm)  

Cơ sở phân loại ô sàn 

- Khi  2
1

2 
L

L
 : Thuộc loại bản dầm , bản làm việc theo phýừng cạnh ngắn. 

- Khi  2
1

2 
L

L
  : Thuộc loại bản kê bốn cạnh , bản làm việc theo 2 phýừng. 

Tính toán bản kê 4 cạnh theo sừ ðồ khớp dẻo ,các hệ số tra trong bảng sau: 

r = lt2/lt1  A1 và B1 A2 và B2 

1 1,5 1  1,5 1  1,5 1  0,8 

- Tải trọng tiêu chuẩn tra trong TCVN2737-1995. 

- Tính toán bêtông cốt thép sàn theo TCXDVN 356-2005. 

 3.1.2.Thiết kế bê tông cốt thép sàn 
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 Hình 3.1.Mặt bằng kết cấu sàn tầng điển hình 

3.2. Xỏc ðịnh nội lực 

3.2.1.Xác định kích thước 

Chọn chiều dày sàn 13sh cm  (Xem phần chọn kích thước sơ bộ) 

3.2.2. Xác định tải trọng tính toán sàn phòng căn hộ. 

3.2.2.1 Xác định tải trọng (Tĩnh tải+ Hoạt tải).  

 

 

Tải trọng tĩnh tải, Hoạt tải xem phần tính toán khung trục 3 

STT Tên  
Kích thýớc 

Loại sàn 
Tĩnh tải Hoạt tải Tổng 

l1(m) l2(m) qtt(KN/m2) qht(KN/m2) q(KN/m2) 

1 S1 6 7.2 Bản kê 4.55 1.95 6.5 

3.3. Tớnh toỏn cốt thộp 

3.3.1.Chọn vật liệu 

      + Bêtông B20 có:                    : Rb = 11,5 (MPa)                                                      

      + Thép chịu lực dầm  AII có          : Rs=  280 (MPa) =28,0(KN/cm2) 

      + Thép sàn + thép đai dầm AI       : Rs=  225 (MPa) =22,5(KN/cm2) 

3.3.2.Tính các ô bản phòng căn hộ: (Tính theo sơ đồ khớp dẻo) 

3.3.2.1Tính toán cốt thép ô sàn 1: 

a.Xác định nội lực 
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B1

L
1

L2

A1

A2 B2

MA2 MB2

MB1

MA1

M1

M2

MA2 MB2

M2

M
A

1
M

B
1

M
1

 

Hình 3.2 Sơ đồ tính sàn 

Ô sàn 1 được tính theo sơ đồ khớp dẻo với sơ đồ liên kết là bản kê bốn cạnh 

ngàm.do Ô sàn có kích thước 2 chiều lớn hơn 3m là 6x7,2(m) nên ta dùng hệ dầm 

phụ chia nhỏ ô sàn để đảm bảo độ võng, chống rung và giảm chiều dày sàn.  

Nhịp tính toán theo hai phương là 

L2 = L-150-110= 4100 - 150 -110=3842 (mm). 

L1= L- 150-110 = 3000 -150-110 =2740 (mm). 

Vì ô sàn 1 là phòng căn hộ nên tổng tải trọng tác dụng lên sàn là: 

q=6,5(KN/m2) 

Chọn M1 làm ẩn số chính:  

 - Xét tỷ số:  
2

1

3842
1,37

2740

L

L
  =>Bản kê làm việc theo hai phýừng. 

Tra các hệ số  

            2 1
1

1 1

1,37; 1,37AM M
A

M M
     2

2

1

0,87AM
A

M
   

A1=B1=1,37;A2=B2=0,87 

Mômen M1 được xác định theo công thức sau: 

 
 

D

lllq
M

.12

.3.. 12

2

1
1


  

Khi cốt thép chịu mômen dương đặt theo mỗi phương trong toàn bộ ô bản, 

ta xác định D theo công thức: 

     122211 ..2.2 lBAlBAD    

                                   =(2+1,37+1,37).4,1+(2.1,37+0,87+0,87).3=32.874 

Thay vào (1) :      

 
 2 2

1 2 1

1

. . 3. 6,5.4,1 (3.4,1 3)
2,58( . )

12. 12.32,874

q l l l
M KN m

D

 
                                                     

                               1 2,58 . .M KN m  

                          2 1. 1,37.2,58 3,53 . .M M KN m    

  1 1 1 1. 1,37.2,58 3,54 . .A BM M A M KN m     

  2 2 2 1. 0,87.2,58 2,25 . .A BM M A M KN m     

b.Tính toán cốt thép chịu lực 

*>Tính cốt thép chịu m men dýừng :  1 2,58 . .M KN m   
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+ Bê tông B20 có:  Rb = 11,5 (MPa)=> 429,0R ; 623,0R                                                        

Sàn dày 13 cm; giả thiết: a = 2cm 13 2 11oh cm     

        m  = 
2

obbhR

M
=

3 2

2,58
0,019

11,5.10 .1.0,11
 < 429,0R  

Từ m  =0,019=> 1 1 2. 1 1 2.0,019 0,019m        < 623,0R Thoả 

mãn ðiều kiện hạn chế.  

1 1 2. 1 1 2.0,019
0,99

2 2

m
   

    

              Từ M oss hARMgh ...     coi M=Mgh 

Thì có      As = 
os hR

M

..
 = 

3

2,58

225.10 .0,99.0,11
=1,053.10-4(m2)=1,05(cm2) 

Kiểm tra  =
1,05

.100%
.. 100.11

S

o

A

b h
  = 0,095% >min= 0,05   

=> Chọn 8a200 (As/1m=2,5(cm2)) 

*>Tính cốt thép chịu m men âm :  3,54 . .AI BIM M KN m   

       + Bêtông B20 có:  Rb = 11,5 (MPa)=> 429,0R ; 623,0R                                                 

Sàn dày 13 cm; giả thiết: a = 2cm 13 2 11oh cm     

      m  = 
2

obbhR

M
=

3 2

3,54
0,025

11,5.10 .1.0,11
 < 429,0R  

Từ m  =0,025=> 1 1 2. 1 1 2.0,025 0,0258m        < 623,0R Thoả 

mãn ðiều kiện hạn chế.  

1 1 2. 1 1 2.0,025
0,987

2 2

m
   

    

              Từ M oss hARMgh ...     coi M=Mgh 

Thì có      As = 
os hR

M

..
 = 

3

3,54

225.10 .0,987.0,11
=1,45.10-4(m2)=1,45 (cm2) 

Kiểm tra  =
1,45

.100%
.. 100.11

S

o

A

b h
  = 0,13% > min= 0,05   

=> Chọn 8a200 (As =2,5(cm2)) 

3.3.3.Tính ô bản sàn vệ sinh: (Tính theo sơ đồ đàn hồi) 

3.3.3.1.Tính ô bản SW  : (2,34x1,95m) 

 Ô sàn SW có 4 cạnh ngàm vào dầm xung quanh => Tính toán theo sừ ðồ 

9,tính theo bản liên tục. 

Xác ðịnh nội lực: 

Nhịp tính toán theo hai phýừng là: Nhịp tính toán lấy ðến tim dầm. 

L2 = 2340 (mm). 

L1= 1950 (mm). 

Tổng tải trọng tác dụng lên sàn là:   6,5(KN/m2) 

a)Tính momen dýừng ở nhịp  theo công thức :  

             M1=m11.P’+mi1.P’’ 
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                    M2=m12.P’+mi2.P’’ 

     Trong ðó :    + P=(g+p).l1.l2=6,5.1,95.2,34= 29,66 (KN.m) 

 ,

1 2

1,95
. . .1,95.2,34 4,45( . )

2 2

p
P l l KN m    

 ,,

1 2

( ) (4,55 1,95)
. . .1,95.2,34 14,83( . )

2 2

p g
P l l KN m

 
    

         + M1, M2 : là mômen dýừng theo phýừng cạnh ngắn, dài  

                        + m11,mi2;m12;mi2 tra theo sách “ Sổ tay thực hành kết cấu 

công trình” PGS-PTS Vũ Mạnh Hưng trang 32(Ô bản thuộc sừ đồ 9) 

 Ta có : 2

1

2,34
1, 2

1,95

l

l
   tra bảng  

       m11=0,0369;   m12 = 0,016 ;  m91 = 0,014;    m92 = 0,013 

M1 =  0,0369 . 4,45 + 0,016 . 14,83 = 0,4 (KN.m) 

M2 =  0,016. 4,45 + 0,013 . 14,83  = 0,26 (KN.m) 

b)Tính mô men âm ở gối theo công thức :  

                         I i1 II i2M =k .P; M =k .P  

Trong ðó : P = 29,66(ðã tính ở trên) 

        MI, MII : là mômen âm theo phýừng cạnh ngắn, dài  

 ki1, ki2 : là hệ số tra bảng  

 Ta có : 2

1

2,34
1, 2

1,95

l

l
   tra bảng k91= 0,0373; K92 = 0,016                                                                                       

 MI  = 0,0373 . 29,66= 1,106 (KG.m) 

 MII = 0,016 . 29,66=0,475  (KG.m) 

c>Tính toán cốt thép 

c.1> Tính cốt thép chịu mômen dương M1 & M2 

éể tính toán cốt thép ta cắt ra dải bản rộng b=1m ðể tính, Tính theo cấu kiện 

chịu uốn tiết diện chữ nhật. 

*> Tính theo phýừng cạnh dài l1: M1 =  0,4 (KN.m)  

 + Bê tông B20 có:  Rb = 11,5 (MPa)=> 429,0R ; 623,0R                                                        

Sàn dày 13 cm; giả thiết: a = 2cm 13 2 11oh cm     

        m  = 
2

obbhR

M
=

3 2

0,4
0,007

11,5.10 .1.0,11
 < 429,0R  

Từ m  =0,007=> 1 1 2. 1 1 2.0,007 0,007m        < 623,0R Thoả 

mãn ðiều kiện hạn chế.  
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1 1 2. 1 1 2.0,007
0,996

2 2

m
   

    

              Từ M oss hARMgh ...     coi M=Mgh 

Ta có      As = 
os hR

M

..
 = 

3

0,4

225.10 .0,996.0,11
=4,12.10-5(m2)= 0,21(cm2) 

Kiểm tra  =
0,21

.100%
.. 100.11

S

o

A

b h
  = 0,02% < min= 0,05                  

Theo phýừng cạnh ngắn : Chọn 8a200 (As=2,5(cm2)) 

*> Tính theo phýừng cạnh ngắn l2: M2 =  0,26 (KN.m) 

 + Bêtông B20 có:  Rb = 11,5 (MPa)=> 429,0R ; 623,0R                                                        

Sàn dày 13 cm; giả thiết: a = 2cm 13 2 11oh cm     

        m  = 
2

obbhR

M
=

3 2

0,26
0,002

11,5.10 .1.0,11
 < 429,0R  

Từ m  =0,002=> 1 1 2. 1 1 2.0,002 0,002m        < 623,0R Thỏa 

mãn ðiều kiện hạn chế.  

1 1 2. 1 1 2.0,012
0,999

2 2

m
   

    

              Từ M oss hARMgh ...     coi M=Mgh 

      As = 
os hR

M

..
 = 

3

0,26

225.10 .0,999.0,11
=1,05.10-5(m2)=0,11(cm2) 

Kiểm tra  =
0,11

.100%
.. 100.11

S

o

A

b h
  = 0,01% < min= 0,05                  

Hàm lượng cốt thép nhỏ 

Theo phýừng cạnh ngắn : Chọn 8S200 (As=2,5(cm2)) 

c.2> Tính toán cốt thép chịu mômen dương MI & MII 

éể tính toán cốt thép ta cắt ra dải bản rộng b=1m ðể tính, Tính theo cấu kiện 

chịu uốn tiết diện chữ nhật. 

*> Tính theo phýừng cạnh dài l1: MI =  1,016 (KN.m)  

 + Bê tông B20 có:  Rb = 11,5 (MPa)=> 429,0R ; 623,0R                                                        

Sàn dày 13 cm; giả thiết: a = 2cm 13 2 11oh cm     

        m  = 
2

obbhR

M
=

3 2

1,016
0,007

11,5.10 .1.0,11
 < 429,0R  

Từ m  =0,007=> 1 1 2. 1 1 2.0,007 0,007m        < 623,0R Thoả 

mãn ðiều kiện hạn chế.  

1 1 2. 1 1 2.0,007
0,996

2 2

m
   

    

              Từ M oss hARMgh ...     coi M=Mgh 

Ta có      As = 
os hR

M

..
 = 

3

1,016

225.10 .0,996.0,11
=4,12.10-5(m2)= 0,41(cm2) 
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Kiểm tra  =
0,41

.100%
.. 100.11

S

o

A

b h
  = 0,04% < min= 0,05                  

Theo phýừng cạnh ngắn : Chọn 8a200 (As=2,5(cm2)) 

*> Tính theo phýừng cạnh ngắn l2: MII = 0,475(KG.m) 

 + Bờ tụng B20 cú:  Rb = 11,5 (MPa)=> 429,0R ; 623,0R                                                        

Sàn dày 13 cm; giả thiết: a = 2cm 13 2 11oh cm     

         m  = 
2

obbhR

M
=

3 2

0,475
0,003

11,5.10 .1.0,11
 < 429,0R  

Từ m  =0,003=> 1 1 2. 1 1 2.0,003 0,003m        < 623,0R Thỏa 

mãn ðiều kiện hạn chế.  

 

1 1 2. 1 1 2.0,003
0,998

2 2

m
   

    

              Từ M oss hARMgh ...     coi M=Mgh 

      As = 
os hR

M

..
 = 

3

0,475

225.10 .0,998.0,11
=1,92.10-5(m2)=0,2(cm2) 

Kiểm tra  =
0,2

.100%
.. 100.11

S

o

A

b h
  = 0,0174% < min= 0,05  

Hàm lượng cốt thép nhỏ                 

Theo phýừng cạnh ngắn : Chọn 8S200 (As=2,5(cm2)) 

 

Kết luận:  

Ta dùng thép 8 S200 bố trí trên toàn sàn.Những chỗ xây týờng không có dầm  

ở dưới ta gia cýờng bằng cách ðặt thêm 212 ðể tránh nứt. 

 

 

 

 

 

Chương 4. Tính toán dầm 

4.1. Số liệu và cơ sở tính toán 

Tờn phần tử 

éầu dầm Giữa dầm Cuối dầm 

M (t.m) Q(T) M (t.m) Q(T) M (t.m) Q(T) 

37 -39.98 -27.16 26.65 8.51 -30.88 21.74 

38 -42.72 -27.73 25.87 7.87 -30.29 21.39 

39 -46.56 -28.75 25.69 6.78 -27.46 20.57 

40 -42.71 -28.28 27.89 7.17 -27.60 21.15 

41 -45.08 -29.08 27.40 6.56 -26.24 20.66 
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42 -45.84 -29.51 28.16 6.13 -24.67 20.41 

43 -38.34 -28.33 31.48 7.30 -25.24 21.38 

44 -41.41 -28.97 30.68 6.67 -24.39 20.91 

45 -24.15 -22.41 30.85 8.13 -23.10 18.44 

46 -10.00 -2.91 -6.94 0.10 -10.23 3.09 

47 -7.46 -2.79 -4.47 0.00 -7.45 2.79 

48 -8.08 -2.30 -5.74 0.10 -8.30 2.47 

49 -9.73 -1.97 -7.85 -0.02 -9.68 1.93 

50 -8.17 -1.66 -6.65 0.00 -8.22 1.74 

51 -9.63 -1.37 -8.49 -0.03 -9.56 1.32 

52 -12.57 -1.04 -11.95 0.12 -12.78 1.14 

53 -11.35 -0.86 -10.78 -0.03 -11.28 0.80 

54 -15.90 -1.03 -15.11 -0.19 -15.90 1.03 

55 -30.78 -21.71 26.66 -8.48 -40.06 27.18 

56 -30.29 -21.39 25.87 -7.86 -42.78 27.74 

57 -27.34 -20.54 25.70 -6.74 -46.65 28.78 

58 -27.60 -21.15 27.89 -7.15 -42.77 28.29 

59 -26.11 -20.63 27.42 -6.52 -45.18 29.12 

60 -24.67 -20.41 28.15 -6.11 -45.91 29.53 

61 -25.10 -21.35 31.52 -7.27 -38.43 28.37 

62 -24.39 -20.91 30.68 -6.65 -41.45 28.98 

63 -23.10 -18.44 30.86 -8.12 -24.17 22.42 

4.2. Tính toán dầm chính( phần tử  số 39) khung trục K3 

 
    

 

VỊ TRÍ TIẾT 

DIỆN  
M(KN.m) Q(KN) 

éẦU DẦM 
-465,6 -287,5 

I-I 

GIỮA DẦM 
256,9 67,8 

II-II 

CUỐI DẦM 

III-III 
-274,6 205,7 

4.2.1 . Tính toán cốt thép dọc 

-Kích thước dầm chính (30x70)cm  

-Cánh nằm trong vùng kéo nên bỏ qua. Tính theo tiết diện chữ nhật 
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     Giả thiết a = 5 cm  ho= h - a = 70 -5 = 65(cm) 

a> Tại mặ cắt I-I với M = -465,6 (KN.m) 

Ta có: m  = 
2

obbhR

M
=

3

3 2

465,6.10
0,319

11,5.10 .300.650
 < 439,0R  

             =>ðặt cốt ðừn 

        Từ m  =0,319 => 1 1 2. 0,399m     < 623,0R  
Thỏa mãn điều kiện hạn chế.  

 

1 1 2. 1 1 2.0,319
0,8

2 2

m
   

    

              Từ M oss hARMgh ...     coi M=Mgh 

Thì có      As = 
os hR

M

..
 = 

3465,6.10
3280.10 .0,8.650

=3198(mm2)=31,98(cm2) 

Kiểm tra  =
31,98

.100%
. 30.65

S

o

A

b h
  = 1,64 > min= 0,05      

Kích thước tiết diện dầm chính chọn là hợp lí.  

Căn cứ vào As =31,98(cm2).  

Chọn dùng 628 As =36,95(cm2). 

Bố trí 328 ở lớp 1 và  328 ở lớp 2 

         abv>max(=28(mm)) 

28 28
25 .18,47 25 28 25 .18,47

. 2 2
65,48

36,95

i

i

a A
a mm

Ai

   
       

     



 

b> Tại mặt cắt III-III với M = -274,6 (KN.m)      

Ta có: m  = 
2

obbhR

M
=

3

3 2

274,6.10
0,188

11,5.10 .300.650
 < 439,0R  

             =>ðặt cốt ðừn  

        Từ m  =0,188=> 1 1 2. 0,21m     < 623,0R  
Thỏa mãn điều kiện hạn chế.  

 

1 1 2. 1 1 2.0,188
0,895

2 2

m
   

    

              Từ M oss hARMgh ...     coi M=Mgh 

Thì có      As = 
os hR

M

..
 = 

3274,6.10
3280.10 .0,895.650

=1686(mm2)=16,86(cm2) 

Kiểm tra  =
16,86

.100%
. 30.65

S

o

A

b h
  = 0,87 > min= 0,05      

Kích thước tiết diện dầm chính chọn là hợp lí.  

Căn cứ vào As =16,86(cm2).  

Chọn dùng 620 As =18,85(cm2). 

 Kiểm tra sai số.
18,85 16,86

100% 10,55%
18,85


   % Sai số chấp nhận ðựừc.  

Bố trí 320 ở lớp 1 và  320 ở lớp 2 
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         abv>max=20(mm)   

20 20
25 .9,42 25 20 25 .9,42

. 2 2
54,47

18,85

i

i

a A
a mm

Ai

   
        

     



 

  Giá trị thực tế lớn hơn giá trị tính toán nên không cần giả thiết lại.            

c> Tính toán cốt thép chịu momen dương: 

+> Cốt thép chịu momen dương : Mdương = 256,9(KN.m) 

+>Cánh nằm trong vùng nén nên tính theo tiêt diện chữ T . 

     Giả thiết a = 5cm  ho= h - a = 70 -5 = 65(cm) 

+>Ta có chiều rộng cánh bc tính toán: ,

fb  = b + 2 ,

cS         

Trong đó ,

cS  không vượt quá trị số bé nhất trong 3 giá trị sau: 

     ,

fh =11(cm) 

,
6. 6.11 66

7,2, min 1,2
6 6

3,3 ,
1,65( 11 0,1 7 )

2 2

h cm
f

l
S mc

B
do h h cm

f











 

  

    

 

     Chọn ,

cS =70 (cm)   

 ,

fb   = 30 + 2.70 = 170 (cm). 

+>Xác định vị trị trục trung hòa: 

           Mc = Rb. 
,

fb . ,

fh  (h0 -0,5 ,

fh ) 

                 = 11,5.10-3.1700.110.(650 – 0,5.110) = 1280(KN.m) 

                 Mmax= 256,9 (KN.m) < Mc =1280(KN.m) 

Nên trục trung hòa đi qua cánh, tính toán như đối với tiết diện chữ nhật 

( ,

fb  h)               

+>Tính toán cốt thép: 256,9 (KN.m) 

Ta cú: m  = 
2

obbhR

M
=

3

3 2

256,9.10
0,176

11,5.10 .300.650
 < 439,0R  

             =>ðặt cốt ðừn  

        Từ m  =0,176=> 1 1 2. 0,195m     < 623,0R  
Thỏa mãn điều kiện hạn chế.  

 

1 1 2. 1 1 2.0,176
0,902

2 2

m
   

    

              Từ M oss hARMgh ...     coi M=Mgh 

Thì có      As = 
os hR

M

..
 = 

3

3

256,9.10

280.10 .0,902.650
=1565 (mm2)=15,65(cm2) 

Kiểm tra  =
15,65

.100%
. 30.65

S

o

A

b h
  = 0,8 > min= 0,05      

Kích thước tiết diện dầm chính chọn là hợp lí.  

Căn cứ vào As =15,65(cm2).  

Chọn dùng 520 As =15,71(cm2). 



Đồ án tốt nghiệp:                                     Chung cư 9 tầng  Vạn Xuân - Hải Dương 

 

Sinh viên: Lưu Vĩnh Hải  - Lớp: XD1701D - ĐHDLHP                                                              
 

64 

 Kiểm tra sai số.
15,71 15,65

100% 0,38%
15,71


    Sai số chấp nhận ðựừc.  

Bố trớ 320 ở lớp 1 và  220 ở lớp 2 

         abv=max=22(mm) 

;

20 20
(25 ).9,42 25 20 25 6,28

. 2 2
53,2

15,65

i

gt

i

a A
a cm a

Ai

 
      

    



 

               =>chọn a=50(mm). 

 

13-13 14-14 15-15  

Hình 4.1 bố trí cốt thép trong dầm 

4.2.2 Tính toán cốt thép đai. 

Lực cắt lớn nhất tại gối là: Qmax= 287,5(KN) 

- Kiểm tra ðiều kiện hạn chế: 

 Ko.Rb.b.ho  Qmax                        Trong ðoỡ Ko=0,3. 11. bw   

-Giả thiết dùng đai 8 As=0,503 cm2 khoảng cách cốt đai là 150 cm 

  - 3,1511  ww     
4

3

2,1.10
7,5

2,8.10

a

b

E

E
       0011,0

150.300

3,50

.


sb

Asw
w  

=> 1 1 5 1 5.7,5.0,0011 1,04125w w       

- 885,05,11.01,01.11  bb R   001,0  với bê tông nặng và bê tông 

hạt nhỏ 

=> Ko=0,3. 11. bw  =0,3.1,04125.0,885=0,276 

=> Ko.Rb.b.ho =0,276.1,15.30.65=620 KN> Qmax=287,5(KN) 

=> Thỏa mãn điều kiện hạn chế: 

- Kiểm tra khả năng chịu lực của bêtông: 

 K1.Rk.b.h0=0,6.0,09. 30. 65= 105,3(KN) < Qmax= 287,5 (KN) 

 Vậy tiết diện không đủ khả năng chịu cắt, phải tính cốt đai. 

Giả thiết dùng thép 8 (fð=0,503 cm2), n = 2. 

- Khoảng cách giữa các đai theo tính toán: 

          
2 2

0

2 2

8. . . 8.0,09.30.65
. . . 17,5.2.0,503. 19,44

287,5

k
tt sw d

R b h
u R n f cm

Q
    

- Khoảng cách lớn nhất giữa các cốt đai: 

        
2 2

max

1,5. . . 1,5.0,09.30.65
. . 59,52

287,5

kR b ho
u cm

Q
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- Khoảng cách giữa các cốt đai phải thỏa mãn điều kiện: 

    

max 59,52

70
23,33

3 3

19,44tt

u cm

h
u cm

u cm





  




     

=> Vậy chọn cốt đai là 8 a150cm ở đoạn đầu dầm. 

 Và chọn thép đai là 8 a200cm ở đoạn giữa dầm. 

4.2.3 Tính toán cốt thép treo 

  ở chỗ dầm phụ kê lên dầm chính cần có cốt treo để gia cố cho dầm 

chính, để tránh ứng suất cục bộ. 

Lực tập trung do dầm phụ truyền lên dầm chính là: Q= 204,1 (KN) 

Cốt treo đặt dưới dạng cốt đai, diện tích cần thiết:  

  Ftr = 
aR

P1  = 
204,1

22,5
 = 9,07 (cm2) 

Dùng đai 8; n = 2; fð = 0,503 (cm2) thì số đai cần thiết là: 

  
d

tr

fn

F

.
 = 

9,07

2.0,503
 = 9,02(ðai) Lấy 10 (ðai). 

Chiều dài khu vực cần bố trí cốt đai: 

    S = bdp + 2h1 = bdp + 2(hdc – hdp) = 22 + 2.(70- 40) = 82 (cm). 

Đặt cốt treo ở hai bên dầm phụ, mỗi bên 5 đai. Khoảng cách giữa các đai: 

   u = 8,5 (cm) 

4.3. Tính toán cho các phần tử còn lại của khung K3 

Việc tính toán các phần tử còn lại. Ta đưa vào bảng tính Excel. Để tiện thi 

công, ta tính toán bố trí thép dầm cho 2 tầng liên tiếp nhau có lượng thép tính ra ở 

các mặt cắt xấp xỉ bằng nhau, ta lấy lượng thép lớn nhất tại mặt cắt đó để bố trí 

cho 2 dầm . 

Phần 

tử 

dầm 

Nội lực Tiết diện a h0 As Thép chọn 

M b h (cm) (cm) (cm2) 

  

As 

(cm2) (KN.m) (cm)  (cm)       

37 

-39.98 30 70 5 65 26.28 3 25 2 28   27.04 

26.65 30 70 5 65 16.30 3 28  18.47 

-30.88 30 70 5 65 19.29 2 25 2 25   19.64 

38 

-42.72 30 70 5 65 28.56 3 25 3 25   29.45 

25.87 30 70 5 65 15.77 2 25 1 28   15.98 

-30.29 30 70 5 65 18.86 4 25  19.64 

40 

-42.71 30 70 5 65 28.56 3 25 3 25   29.45 

27.89 30 70 5 65 17.17 1 25 2 28   17.22 

-27.60 30 70 5 65 16.96 1 25 2 28   17.22 

41 

-45.08 30 70 5 65 30.62 3 28 2 28   30.79 

27.40 30 70 5 65 16.82 1 25 2 28   17.22 

-26.24 30 70 5 65 16.02 4 20 1 22   16.37 
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42 

-45.84 30 70 5 65 31.30 3 25 3 28   33.2 

28.16 30 70 5 65 17.35 2 20 3 22   17.69 

-24.67 30 70 5 65 14.95 3 20 2 20   15.71 

43 

-38.34 30 70 5 65 24.95 4 25 1 28   25.79 

31.48 30 70 5 65 19.73 4 22 1 25   20.11 

-25.24 30 70 5 65 15.34 2 25 1 28   15.98 

44 

-41.41 30 70 5 65 27.46 2 25 3 28   28.29 

30.68 30 70 5 65 19.14 5 20 1 22   19.51 

-24.39 30 70 5 65 14.76 3 20 2 20   15.71 

45 

-24.15 30 70 5 65 14.60 3 20 2 20   15.71 

30.85 30 70 5 65 19.27 5 20 1 22   19.51 

-23.10 30 70 5 65 13.90 3 18 2 20   13.92 

46 

-10.00 22 70 5 65 12.79 4 18 1 20   13.32 

-6.94 22 70 5 65 8.12 2 18 1 20   8.23 

-10.23 22 70 5 65 13.18 4 18 1 20   13.32 

47 

-7.46 22 70 5 65 8.85 3 20  9.43 

-4.47 22 70 5 65 4.95 2 18  5.09 

-7.45 22 70 5 65 8.84 3 20  9.43 

48 

-8.08 22 70 5 65 9.74 2 20 1 22   10.09 

-5.74 22 70 5 65 6.53 2 16 1 18   6.57 

-8.30 22 70 5 65 10.08 2 20 1 22   10.09 

49 

-9.73 22 70 5 65 12.33 2 22 1 25   12.51 

-7.85 22 70 5 65 9.41 3 20  9.43 

-9.68 22 70 5 65 12.26 2 22 1 25   12.51 

50 

-8.17 22 70 5 65 9.88 2 18 2 18   10.18 

-6.65 22 70 5 65 7.73 2 18 1 20   8.23 

-8.22 22 70 5 65 9.95 2 18 2 18   10.18 

51 

-9.63 22 70 5 65 12.17 2 22 1 25   12.51 

-8.49 22 70 5 65 10.35 2 22 1 20   10.74 

-9.56 22 70 5 65 12.06 2 22 1 25   12.51 

52 

-12.57 22 70 5 65 17.88 3 28  18.47 

-11.95 22 70 5 65 16.50 2 28 1 25   17.22 

-12.78 22 70 5 65 18.38 3 28  18.47 

53 

-11.35 22 70 5 65 15.27 3 20 2 20   15.71 

-10.78 22 70 5 65 14.17 3 25  14.73 

-11.28 22 70 5 65 15.13 3 20 2 20   15.71 

54 

-15.90 22 70 5 65 22.90 3 25 3 22   26.13 

-15.11 22 70 5 65 26.62 4 22  15.2 

-15.90 22 70 5 65 24.77 3 25 3 22   26.13 
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55 

-30.78 30 70 5 65 19.22 2 25 2 25   19.64 

26.66 30 70 5 65 16.31 3 28  18.47 

-40.06 30 70 5 65 26.34 3 25 2 28   27.04 

56 

-30.29 30 70 5 65 18.86 4 25  19.64 

25.87 30 70 5 65 15.76 2 25 1 28   15.98 

-42.78 30 70 5 65 28.61 6 25  29.45 

57 

-27.34 30 70 5 65 16.78 2 28 1 25   17.23 

25.70 30 70 5 65 15.65 2 25 1 28   15.98 

-46.65 30 70 5 65 32.04 4 28 2 22   32.23 

58 

-27.60 30 70 5 65 16.96 2 28 1 25   17.23 

27.89 30 70 5 65 17.16 1 25 2 28   17.23 

-42.77 30 70 5 65 28.61 3 25 3 25   29.45 

59 

-26.11 30 70 5 65 15.93 2 25 1 28   15.98 

27.42 30 70 5 65 16.84 1 25 2 28   17.23 

-45.18 30 70 5 65 30.71 3 25 3 28   33.2 

60 

-24.67 30 70 5 65 14.95 5 20  15.71 

28.15 30 70 5 65 17.35 2 20 3 22   17.69 

-45.91 30 70 5 65 31.37 4 25 2 28   31.95 

61 

-25.10 30 70 5 65 15.24 2 25 1 28   15.98 

31.52 30 70 5 65 19.75 4 20 2 22   20.17 

-38.43 30 70 5 65 25.02 2 25 3 28   28.29 

62 

-24.39 30 70 5 65 14.76 2 25 1 28   15.98 

30.68 30 70 5 65 19.14 5 20 1 22   19.51 

-41.45 30 70 5 65 27.49 2 25 3 28   28.29 

63 

-23.10 30 70 5 65 13.90 3 25  14.73 

30.86 30 70 5 65 19.28 5 20 1 22   19.51 

-24.17 30 70 5 65 14.61 3 25  14.73 

 

 

 

Chương 5. Tính toán cột 

5.1. Số liệu đầu vào  

Việc tính toán cốt thép cho cột, em xin tính toán chi tiết một cột.Việc tính 

toán các phần tử còn lại, trên cơ sở phần mềm Excel ra nhập công thức tính toán 

,nhập số liệu đầu vào của bài toán để có kết quả diện tích cốt thép. Kết quả được 

tổng hợp thành bảng. 

Chọn vật liệu:  

+ Bêtông B20 có:                     : Rb = 11,5 (MPa) 429,0R ; 623,0R                                                       

+ Thép chịu lực  AII có                   : Rs=  280 (MPa) =28,0(KN/cm2) 

+ Thép sàn+ thép đai, dầm  AI  có  : Rs=  225 (MPa) =22,5(KN/cm2) 
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Số liệu tính toán:   

 

Tên 

phần tử 
Mmax(T.m) Nt(T) Nmax(T) Mt(T.m) 

1 17.158 -397.115 -423.713 16.053 

2 -24.221 -373.045 -375.438 -23.72 

3 -20.389 -324.75 -326.983 -19.834 

10 -13.492 -458.301 -504.632 -11.466 

11 21.984 -436.381 -446.438 19.913 

12 -20.025 -380.876 -388.594 -18.179 

19 13.596 -458.681 -503.918 11.27 

20 -21.832 -435.993 -446.007 -19.744 

21 19.832 -380.453 -388.125 17.965 

28 -17.185 -397.294 -423.378 -16.003 

29 24.139 -372.785 -375.149 23.629 

30 20.326 -324.515 -326.722 19.763 

Từ bảng nội lực chọn ra 3 cặp nội lực nguy hiểm nhất để tính toán bê tông 

cốt thép cho cột. 

 Nmax =5046,3 (KN)  ;Mtý=-114,7 (KN.m) 

 Mmax=-242,2 (KN.m), Ntý=3730,5 (KN)   

+ Cặp có tỉ số (M/N) lớn nhất:emax=(M/N)   trùng cặp có trị số momen lớn 

nhất.Mmax, Ntý 

5.2. Tính toán cột tầng 1: 

5.2. 1. Tính toán cốt dọc 

a>Tính toán cặp nội lực 1: Nmax =5046,3 (KN)  ;Mtý=-114,7 (KN.m) 

Kích thước tiết diện là: 50x 70 (cm)  

Giả thiết chọn a = a’ = 4 cm  h0 = 70- 4 = 66cm  

*> Độ lệch tâm: 

 + Độ lệch tâm tĩnh học :  

                 e1 = 
M

N
 =  

114,7
0,0227( ) 2,27

5046,3
m cm   

          +Độ lệch tâm ngẫu nhiên: 

                     eo’

0l 315
0,53 (cm)

600 600

h 70
2,33 (cm)

30 30


 

 
  


chọn  ea = 2,33(cm )  

               + Độ lệch tâm ban đầu :                    

Kết cấu siêu tĩnh   eo = max(e1;ea) = ea =2,33 cm  

Chiều dài tính toán của cột là : 

 lo = l   = 0,7.4,5= 3,15 m. 

Trong đó: 

  :là hệ số phụ thuộc vào liên kết với khung có 3 nhịp trở nên thì hệ số 

0,7   . 
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*>Hệ số uốn dọc: 

  
h

l0
 = 

315

70
 = 4,5 <8  không phải xét đến ảnh hưởng của uốn dọc. 

 Hệ số ảnh hưởng của uốn dọc: 1  

=>Độ lệch tâm tính toán 

  e = e0 + 0,5 h – a = 1.2,33+ 0,5. 70 -4 = 33,33(cm)  

*>Chiều cao vùng nén :  
b

N
 (cm)

R .b
x   

 
b

5046,3
87,76( )

1,15 50

N

R .b
cmx 


   

 x > 
R . h0 = 0,623 . 62 =38,63Trường hợp lệch tâm nhỏ . 

- Ta tính lại x theo phýừng pháp đúng  dần: 

Từ giá trị x ở trên ta tính AS  kí hiệu là A*
S 

0
*

0

87,76
5046,3 33,33 66

2
32,59

28 (66 4)

.
2

.( )
s

sc

x
N e h

A
R h a

   
     

    
 

 




cm2  

-Từ AS = A*
S ta ði tính ðýợc x  

*

1 0*

0

1 12. . 1 5046,3 2.28.32,59. 1
1 1 0,623

. .66
2.28.32,592 . 1,15.50.66. .
1 0,6231

s s

R

s s

R

N R A

x h
R A

Rb b h





     
      
      

 
 
  

   
 

 




 

=>x1=61,62 (cm) 

Tính toán cốt thép 

 

0
'

0

61,62
5046,3.33,33 1,15.50.61,62 66. . . .

22

.( ) 28.(66 4)

b

s s

sc

x
N e Rb b x h

A A
R h a


  
  

   
  

  
 

 

sA  = '

sA  =25,06 (cm2) 

b>Tính toán các cặp nội lực 2: Mmax=242,2 (KN.m), Ntý=3730,5 (KN) 

Kích thước tiết diện là : 50x 70 (cm)  

Giả thiết chọn a = a’ = 4 cm  h0 = 66 -4 = 62 cm  

*>Độ lệch tâm: 

 + Độ lệch tâm tĩnh học:  

                 e1 = 
M

N
 =  

242,2
0,0649( ) 6,49

3730,5
m cm   

          +Độ lệch tâm ngẫu nhiên: 

                     eo’

0l 315
0,525 (cm)

600 600

h 70
2,33 (cm)

30 30


 

 
  


chọn  ea = 2,33(cm )  

               + Độ lệch tâm ban đầu :                    
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Kết cấu siêu tĩnh  eo = max(e1;ea) = e1 =6,49 cm  

Chiều dài tính toán của cột là :  

 lo = l   = 0,7.4,5= 3,15 m. 

Trong đó: 

   : là hệ số phụ thuộc vào liên kế với khung có 3 nhịp trở nên thì hệ số là 

0,7  . 

*>Hệ số uốn dọc: 

  
h

l0
 = 

315

70
 = 4,5 <8 

 không phải xét đến ảnh hưởng của uốn dọc 

 Hệ số ảnh hưởng của uốn dọc: 1   

=>Độ lệch tâm tính toán 

  e = e0 + 0,5 h-a = 1.6,49+ 0,5. 70- 4 = 37,49(cm)  

*>Chiều cao vùng nén :  ( )
b

N
cm

R b
x


  

3730,5
64,88( )

1,15 50b

N
cm

R b
x 

 
   

 x > 
R . h0 = 0,623 .62 =38,63 

Trường hợp nén lệch tâm nhỏ . 

- Ta đi tính lại x theo phương pháp đúng dần: 

Từ giá trị x ở trên ta tính AS  kí hiệu là A*
S 

1

0

*

64,88
. 3730,5. 37,49 66

2 2
8,45

.( ) 28(66 4)
s

sc o

x
N e h

A
R h a

   
   
   
   

   

  
 

cm2  

-Từ AS = A*
S ta ði tính ðýợc x  

*

0*

0

11
3730,5 2.28.17,04. 12. . 1

1 0,6231
1 . .66

2.28.17,042 .
1,15.50.66. .

1 0,6231

s s

R

s s

R

N R A

x h
R A

Rbb h





      
      

     
     

 
 
 
 

  


 




 

=>x1=58,97 (cm) 

Tính toán cốt thép 

 

0

'

0

58,97
. . . . 3730,5.37,49 1,15.50.58,97 66

2 2

.( ) 28.(66 4)

b

s s

sc

x
N e Rb b x h

A A
R h a


   
   
   
   

   

  
 

 

sA  = '

sA  =9,25 (cm2) 

Kết luận :Trên cơ sở tính toán cốt thép cho phần tử C1 ta thấy khi tính toán 

với cặp nội lực thứ nhất cho kết quả diện tích cốt thép lớn hơn lượng cốt thép khi 

tính với cặp nội lực thứ hai. Vậy ta lấy diện tích cốt thép có được khi tính toán với 

cặp nội lực thứ nhất : sA  = '

sA =25,06 (cm2) để bố trí cốt thép cho cột. 

*Xử lí kết quả: 
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0

25,06.100%
0,76%

50.66

100%sA

b h
   




>min 

Kiểm Tra :  

 0
315

4,5
. 50

l

b
     min = 0,05% 

       min<<max =3% 

 Hàm lượng cốt thép trong cột thỏa mãn. 

 Chọn 425và128 có s chonA  = 25,79 cm2 

5.2.2. Tính toán cốt ngang. 

Nội lực dùng để tính toán cốt đai của cột là lực cắt, căn cứ vào kết quả tính 

toán nội lực ta thu được giá trị lớn nhất xuất hiện tại cột trục A do tổ hợp 11 gây ra 

Q=14,08T. 

Kiểm tra điều kiện hạn chế lực cắt: 

14,08 0,35.130.50.66 150,15o n oQ T k R bh T     

Vậy Bê tông đã chọn đảm bảo không bị phá hoại trên tiết diện nghiêng theo 

ứng suất nén chính. 

Kiểm tra khả năng chịu lực cắt của bê tông 

14,08 0,6. 0,6.10.50.66 19,8k oQ t R bh T     

Vậy bê tông đã chọn đủ khả năng chịu lực cắt, ta không phải tính toán cốt 

đai mà chỉ đặt theo cấu tạo 8a200 dọc cột và 8a100 tại điểm nối(khoảng 30d). 

Bố trí cốt thép cột  : 





2
8



30 640 30


8a150


8a150




2
5






2
8



3
0

4
4

0
3

0




1
4



700

5
0

0




2
5

 
Hình 5.1 Bố trí cốt thép cột 

5.3. Tính toán cột các tầng trung gian( những vị trí thay đổi tiết diện): 

 5.3.1 Tính toán cốt dọc: 

Việc tính toánn các phần tử còn lại.ta ðýa vào bảng tính Excel.ðể tiện thi 

công,và ðuợc sự ðồng ý của thầy hýớng dẫn kết cấu việc tính tóan cốt thép cho 

khung em xin lấy . 

->Diện tích cốt thép của phần tử 2,10 ðể bố trí cốt thép cột cho các cột tầng 

1,2,3.  

->Diện tích cốt thép của các phần tử 5,13 ðể bố trí cốt thép cột cho các cột 

tầng 4,5,6.  
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->Diện tích cốt thép của các phần tử 9,16 ðể bố trí cốt thép cột cho các cột 

tầng 7,8,9. 

Têm 

phần 

tử 

Nội lực Số liệu về cấu kiện tính toán Thép chọn 

M N h b a ho 

As 

=As' 

Lớp 1 

As 

=As' 

(cm2) (T.m) (Ton) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm2) 

2 24.22 373.04 70 50 4 66 9.24  

 
25.79 10 11.47 504.63 70 50 4 66 25.06 

5 22.2 228.54 60 40 4 56 17.11  

 
31.95 13 13.26 331.25 60 40 4 56 31.27 

9 24.19 40.9 50 30 4 46 8.57  

22.33 16 9.53 163.36 50 30 4 46 21.86 

 

5.3.2 Tính toán cốt ngang: 

-Chọn đường kính cốt đai:      max

1

4
dai  , và 5 mm Chọn 8  

-Chọn khoảng cách cốt đai: 

min 15 22 330( )U k cm     và 500 mm  =>   Chọn U = 250(cm) 

  Chọn đai  8 a=250 

-Khoảng cách cốt đai tại vị trí nối buộc cốt dọc là: 

                 10 10 22 220( )U cm         chọn U = 150 (cm) 

  Chọn ðai  8 a=150 

Với cốt đai các cột còn lại cũng chọn giống nhau 8 a200 và 8 150a tại vị trí 

nối buộc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chương 6. Tính toán cầu thang. 

6.1. Số liệu tính toán: 

- Ta có mặt bằng kết cấu thang bộ điển hình như hình vẽ. Để đảm bảo chống 

rung và ổn định bản thang có dầm limon . Để giảm chiều dài nhịp bản thang, ta bố trí 

dầm chiếu tới Dct và dầm chiếu nghỉ Dcn . 

*>Chọn bản thang hb = 10cm (Xem phần chọn kích thước sơ bộ) 

4 25 1 28 

4 25 2 28 

2 22 3 25 
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*>Cốn thang để đảm bảo yêu cầu kiến trúc chọn tiết diện cốn. 

          
2700

263,55( )
cos .14

hc mm


           

Với 
150

29 3'
270

arctg
 

  
 

  

 Sin =0,447;  cos=0,895 

Vậy ta chọn hc  =300 mm , bc  =  120mm. 

Chọn tiết diện dầm CT :300x120mm                   

*>Dầm thang chọn : 

           
2700

180
15 15

dt

l
h      mm   Chọn hdt=300 

chọn  db = 220mm .Chọn tiết diện dầm CND  , CTD  : 300x220mm       

1 2

1 2

b

c

b

c

 

Hình 6.1Mặt bằng kết cấu thang bộ tầng điển hình 

Công trình sử dụng 2 cầu thang bộ chính dùng để lưu thông giữa các tầng nhà 

theo phương thẳng đứng, cầu thang thiết kế là cầu thang 2 vế có cốn thang. Đổ bê 

tông cốt thép tại chỗ (cấu tạo chi tiết cầu thang xem bản vẽ kiến trúc) 

Cầu thang là một kết cấu lưu thông theo phương thẳng đứng của công trình, 

chịu tải trọng của con người và tải trọng ngang của công trình tạo lên độ cứng theo 

phương thẳng đứng của công trình.Khi thiết kế ngoài yêu cầu cấu tạo kiến trúc còn 

phải đảm bảo về độ cứng và độ võng của kết cấu, tạo an toàn khi sử dụng. 

6.2.Tính toán bản thang : 

6.2.1. Sơ đồ tính và tải trọng : 

6.2.1.1 .Tải trọng : 

Bảng 6.1Tải trọng bản thân cốn thang 
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STT Loại tải trọng n qtc(KN/m) qtt(KN/m) 

1 
Tải bản thân cốn thang 

1,1 0,75 0,83 
0,10*0,3*25 

2 
Lớp trát:  

1,3 0,146 0,189 
(0,12+0,3+0,12)*0,015*18 

3 
Do ðan thang: 

    6,73 
9,16*1,47/2 

4 
Do tay vịn gỗ: 

1,3 0,4 0,52 
0,4 KN/m) 

  Tổng cộng 8,43 

- Tải trọng tính toán: 

 qtt = qc.cos = 8,43.0,895 = 7,54(KN/m) 

-Từ chương 2 phần 2.2 tính toán tải trọng ta có các gí trị tải trọng của cầu 

thang 

 

- Tĩnh tải bản thang:   2593,3 /ttg Kg m . 

- Tĩnh tải chiếu nghỉ   2394,6 /ttg Kg m . 

- Hoạt tải bản thang và chiếu ghỉ   2360 /ttp Kg m . 

    - Tổng tải trọng tác dụng lên bản thang là: 

 qb = gtt + ptt = 593,3+360 =953,3 (Kg/m2)=9,53(KN/m2) 

- Tải trọng tính toán: 

 qtt = qb.cos = 953,3.0,895 = 853,2(Kg/m2)= 8,53(KN/m2) 

    - Tổng tải trọng tác dụng lên bản chiếu tới chiếu nghỉ là: 

 qb = gtt + ptt = 394,6+360 =754,6(Kg/m2) =7,55(KN/m2) 

6.2.2. Tính toán nội lực và cốt thép cho bản thang: 

6.2.2.1 Tính toán bản thang: BT(Tính theo sơ đồ khớp dẻo) 

- Thang có cốn, bản thang tựa một đầu lên cốn và một đầu lên tường. 

- Cạnh dài bản thang T1: 
2 2

2 1 (1,5 2,7 ) 3,09tl m    

- Cạnh ngắn bản thang T1: l1t1 = 1 + C = 1+0,05=1,05(m) 

Trong đó:Lấy đoạn bản kê lên tường bS =110 (mm) 

C=min(0,5Sb,0,5hb)=50(mm) 

Xét tỉ số: 2

1

3,09
2,94 2

1,05

l

l
    =>Bản thang thuộc loại bản loại dầm. 

Tính toán cốt thép theo phương cạnh ngắn: 

Để tiện tính toán ta quy phương của tải trọng vuông góc với bản và cắt một 

dải bản có b=1(m) theo phương cạnh ngắn để tính: 
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-

+

 
Hình 6.2Sơ đồ tính toán của bản thang 

+ Xác định nội lực: 

-  Mômen dương của bản:  

    
2 29 9 9,53 1,05

0,74( . )
128 128

ql
M KN m

       

-  Mômen âm của bản:  

    
2 2

8

9,53.1,05
1,31( . )

8

ql
M KN m     

* Tính cốt thép chịu mômen dương. 

 + Bêtông B20 có:  Rb = 11,5 (MPa)=> 
R

  ,0 429 ; 0,623R                                                         

Sàn dày 10 cm; giả thiết: a = 1,5cm cmho 5,85,110   

        m  = 
2

obbhR

M
=

3 2

0,74
0,009

11,5.10 .1.0,085
 < 429,0R  

Từ m  =0,009=> 1 1 2. 1 1 2.0,009 0,009m        < 623,0R Thỏa 

mãn điều kiện hạn chế.  

1 1 2. 1 1 2.0,009
0,995

2 2

m
   

    

              Từ M oss hARMgh ...     coi M=Mgh 

      As = 
os hR

M

..
 = 5

3

0,74
3,589 10

225 10 0,995 0,085

 
  

(m2)=0,359 (cm2) 

Kiểm tra  =
0,359

.100%
.. 100.8,5o

sA

b h
  = 0,06% > min= 0,05                  
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Theo phương cạnh ngắn : Chọn 8 200a   có sA =2,512(cm2) 

* Cốt thép chịu mômen âm: 

 + Bêtông B20 có:  Rb = 11,5 (MPa)=> 429,0R ; 623,0R                                                        

Sàn dày 10 cm; giả thiết: a = 1,5cm cmho 5,85,110   

        
m  = 

2

obbhR

M
=

3 2

1,31
0,016

11,5.10 .1.0,085
 < 429,0R  

Từ 
m  =0,016=> 1 1 2. 1 1 2.0,016 0,0159 0,623m            Thỏa 

mãn điều kiện hạn chế.  

1 1 2. 1 1 2.0,0159
0,992

2 2

m
   

    

              Từ M 0gh s sM R A h         coi ghM M  

Thì có     
0

s

s

M
A

R h


 
= 5

3

1,31
6,9 10

225 10 0,992 0,085

 
  

(m2)=0,69 

(cm2) 

Kiểm tra  = min

0

0,69
100% 0,081% 0,05%

100 8,5

sA

b h
    

 
            

Theo phương cạnh ngắn : Chọn 8 200a  ( 2
2,51

s
A cm ). 

Tính toán cốt thép theo phương cạnh dài: 

Theo phương cạnh dài cốt thép đặt theo cấu tạo. 

 Chọn 8 200a  ( 2,51sA  cm2). 

Kiểm tra  = %100.
5,8.100

41,1

..


o

S

hb

A
 = 0,17% > min= 0,05                  

Bố trí cốt thép bản thang 

Bố trí cốt thép trong bản thang  (Xem bản vẽ ) 

6.2.2.2 Tính toán bản chiếu nghỉ:  CNB (Tính theo sơ đồ khớp dẻo) 

- Bản chiếu nghỉ :Có 1 cạnh đối diện tựa lên dầm thang (300x220),3 cạnh 

còn lại ngàm vào dầm bo và dầm conson. 

- Cạnh dài bản chiếu nghỉ BCN: 

  2 1 2

0,22
2,6 2. 2,6 2. 2.0,05 2,48( )

2 2
cn

bt
l C C m         

- Cạnh ngắn bản thang T1:  

 2

0,22
1,31 1,31 0,05 1,47( )

2 2
cn

bt
l C m        

 C1=C2=C=min(0,5Sb,0,5hb)=50(mm) 

- Xét tỷ số:  
2

1

2480
1,69 2

1470

L

L
   => Bản kê làm việc theo 2 phương.  

Tính toán bản kê 4 cạnh theo sừ ðồ khớp dẻo ,các hệ số tra trong bảng sau: 

r = lt2/lt1  A1 và B1 A2 và B2 

1,5á 2 0,6 á 0,3 1 0,8 á 0,3 
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           Tra các hệ số 

            2 1
1

1 1

0,65; 1AM M
A

M M
     2

2

1

0,69AM
A

M
   

A1=B1=1;A2=B2=0,69 

Mômen M1 được xác định theo công thức sau: 

 
 

D

lllq
M

.12

.3.. 12

2

1
1


           (1) 

Khi cốt thép chịu mômen dương đặt theo mỗi phương trong toàn bộ ô bản, 

ta xác định D theo công thức: 

     122211 ..2.2 lBAlBAD    

                                   =(2+1+1).2,48+(2.0,65+0,69+0,69).1,47=13,86 

Thay vào (1) :      

 
 2 2

1 2 1

1

. . 3. 6,5.1,47 (3.2,48 1,47)
0,51( . )

12. 12.13,86

q l l l
M KN m

D

 
                                                     

                               1 0,51 . .M KN m  

                          2 1. 0,65.0,51 0,33 . .M M KN m    

  1 1 1 1. 1.0,51 0,51 . .A BM M A M KN m     

  2 2 2 1. 0,69.0,51 0,35 . .A BM M A M KN m     

 b.Tính toán cốt thép chịu lực 

*>Tính cốt thép chịu m men dýừng :  1 0,51 . .M KN m   

+ Bê tông B20 có:  Rb = 11,5 (MPa)=> 429,0R ; 623,0R                                                        

Sàn dày 10 cm; giả thiết: a = 1,5cm 
0 10 1,5 8,5h cm     

        m  = 
2

obbhR

M
=

3 2

0,51
0,006

11,5.10 .1.0,085
 < 429,0R  

Từ m  =0,006=> 1 1 2. 1 1 2.0,006 0,006m        < 623,0R Thỏa 

mãn ðiều kiện hạn chế.  

1 1 2. 1 1 2.0,006
0,997

2 2

m
   

    

              Từ M oss hARMgh ...     coi M=Mgh 

Thì có      As = 
os hR

M

..
 = 

5

3

0,51
2,67 10

225.10 .0,997.0,085
  (m2)=0,27(cm2) 

Kiểm tra  =
0,27

.100%
.. 100.8,5

S

o

A

b h
  = 0,03% <min= 0,05.hàm lượng cốt 

thép nhỏ   

=> Chọn 8a200 (As/1m=2,5(cm2)) 

*>Tính toán cốt thép chịu mômen âm :  0,35 . .AI BIM M KN m   

      Tương tự như trên ta có 
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=> Chọn 8a200 (As =2,5(cm2)) 

Bố trí cốt thép bản chiếu nghỉ xem bản vẽ kết cấu. 

6.2.2.3 Tính toán bản chiếu tới: CTB (Tính theo sơ đồ khớp dẻo) 

 tính toán và bố trí cốt thép tương tự bản chiếu nghỉ  cho bản chiếu tới 

6.2.3. Tính toán cốn thang: TC (300x120mm): 

 

Hình 6.3 sơ đồ tính toán cốn thang 

-  Chiều dài cốn thang là:
0

2,7 2,7
3,09( )

29 3'
l m

cos cos
    

-  Mômen lớn nhất trong cốn thang là:  

 
2 28,43.3,09

6,71( . )
12 12

ql
M KN m    

 -  Lực cắt lớn nhất trong cốn thang là:  

 2 2

8,43.3,09
13,02( )

ql
Q KN    

- Tính cốt thép dọc: 

Chọn a = 3cm  h0 = 30-3 = 27 cm 

              m  = 
2

0b

M

R b h 
=

3 2

6,71
0,008

11,5 10 12 0,27


  
< 429,0R  

Từ m  =0,008=> 1 1 2. 1 1 2.0,008m        0,008< 623,0R  Thỏa 

mãn điều kiện hạn chế.  

1 1 2 1 1 2 0,008
0,996

2 2

m
     

   

              Từ M 0gh s sM R A h       coi ghM M  

Thỡ cú      sA  = 
os hR

M

..
 = 5

3

6,71
8,92 10

280 10 0,995 0,27

 
  

(m2)=0,89 

(cm2) 

=>Chọn 116 [ As=2,011 cm2] 

 - Tính toán cốt đai: Lực cắt Q=13,02 (KN) 

- Kiểm tra điều kiện bêtông không bị phá hoại trên tiết diện nghiêng:  

        0 0gh btQ K R b h      
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 0 0btK R b h   = 0,35.11,5.103.0,12.0,27 = 130,41(KN) 

=> 0 0btk R b h Q    =13,02(KN)   

 - Kiểm tra khả năng chịu lực cắt của bêtông. 

1 0btK R b h   = 0,6.11,5. 103.0,12.0,27 = 223,56(KN)  13,02Q KN   

 Đặt theo cấu tạo 6  a=min(15cm,
2

h
)=15cm ở khoảng 

1

4
 gần gối.Ơ giữa 

nhịp lấy a=20 cm. 

6.2.4. Tính toán dầm chiếu nghỉ: CND (300x120mm): 

6.2.4. 1. Xác định tải trọng: 

+. Tải trọng phân bố:  

Loại tải trọng 
qtc(KN/m) n qtt(KN/m) 

- Tải trọng bản thân dầm:  
0, 22 0,3 25   

1,65 1,1 1,82 

- Tải trọng do lớp vữa trát: 

  0,22 0,2 0,015 18    
0,113 1,3 0,147 

- Tải trọng từ sàn chiếu nghỉ: 

7,55 * 1,05/2 
  3,96 

Cộng : dq = 5,93 

+. Tải trọng tập trung: 

  
5,93 3,09

9,16( )
2 2

KN
ql

P


   

 

Hình 6.4 Sơ đồ tính toán dầm chiếu nghỉ 

Mômen lớn nhất ở giữa nhịp: 

 

22

8 8

2,38 0,24 5,93.2,38 2,38 0,24
. 9,16. 14( . )

2 2

ql
M P KN m

 
    

 

-Tính cốt thép dọc: Chọn a = 4cm  h0 = 30-4 = 26 cm 

      
2

0

m

b

M

R b h






=

3 2

14
0,018

11,5 10 1 0,26


  
< 429,0R  

Từ m  =0,018=> 1 1 2 1 1 2 0,018 0,018m          < 623,0R  
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Thỏa mãn điều kiện hạn chế.  

 

1 1 2. 1 1 2.0,018
0,99

2 2

m



   

    

              Từ M 0gh s sM R A h          coi ghM M   

Thì có      sA = 
os hR

M

..
 = 

3

14

280 10 0,99 0,26  
=1,94.10-4(m2)=1,94 (cm2) 

=>Chọn 216 [ 24,02sA cm ] 

Kiểm tra  =
4,02

.100%
.. 22.26

S

o

A

b h
  = 0,7% > min= 0,05    

Thép lớp trên chọn theo cấu tạo 212 [ 22,26sA cm ]             

- Tính toán cốt đai 

Lực cắt lớn nhất trong dầm thang: 

2

q l
Q P


  =5,93.2,38/2+9,16=16,22(KN) 

- Kiểm tra điều kiện bêtông không bị phá hoại trên tiết diện nghiêng:  

        0 0gh btQ K R b h      

 0 0btK R b h   = 0,35.11,5.103.0,22.0,26 = 230,23(KN) 

=> 0 0btk R b h Q    =16,22(KN)   

- Kiểm tra khả nóng chịu lực cắt của bê tông. 

K1.Rb.b.h0 = 0,6.11,5. 103.0,22.0,26 = 394,68(KN)> Q 

 éặt theo cấu tạo 6  cấu tạo a= min(15cm,1/2h)= 15cm ở khoảng 1/4 gần 

gối. Ở giữa nhịp lấy a =20cm. 

6.2.5 Tính toán dầm chiếu tới: CTD (300x120mm): 

a>Xác định tải trọng: 

+. Tải trọng phân bố:  

Loại tải trọng qtc

(KN/m) 
n 

qtt(

KN/m) 

- Tải trọng bản thân dầm: 

0,22*0,3*25 

1,6

5 

1

,1 

1,8

12 

- Tải trọng lớp vữa trát: 

 (0,22+0,2)*0,015*18 

0,1

13 

1

,3 

0,1

47 

- Tải trọng từ sàn chiếu tới: 

7,55 * 1,05/2 
  

3,9

6 

Cộng dq  
5,9

3 

+. Tải trọng tập trung: 

  
5,93 3,09

9,16( )
2 2

KN
ql

P
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Hình 6.5 Sơ đồ tính toán dầm chiếu tới 

Mômen lớn nhất ở giữa nhịp: 

 

22

8 8

2,38 0,24 5,93.2,38 2,38 0,24
. 9,16. 14( . )

2 2

ql
M P KN m

 
    

 

-Tính cốt thép dọc: Chọn a = 4cm  h0 = 30-4 = 26 cm 

      
2

0

m

b

M

R b h






=

3 2

14
0,018

11,5 10 1 0,26


  
< 429,0R  

Từ m  =0,018=> 1 1 2 1 1 2 0,018 0,018m          < 623,0R  

Thỏa mãn điều kiện hạn chế.  

 

1 1 2. 1 1 2.0,018
0,99

2 2

m



   

    

              Từ M 0gh s sM R A h          coi ghM M   

Thì có      sA = 
os hR

M

..
 = 

3

14

280 10 0,99 0,26  
=1,94.10-4(m2)=1,94 (cm2) 

=>Chọn 216 [ 24,02sA cm ] 

Kiểm tra  =
4,02

.100%
.. 22.26

S

o

A

b h
  = 0,7% > min= 0,05    

Thép lớp trên chọn theo cấu tạo 212 [ 22,26sA cm ]             

- Tính toán cốt đai 

Lực cắt lớn nhất trong dầm thang: 

2

q l
Q P


  =5,93.2,38/2+9,16=16,22(KN) 

- Kiểm tra điều kiện bêtông không bị phá hoại trên tiết diện nghiêng:  

        0 0gh btQ K R b h      

 0 0btK R b h   = 0,35.11,5.103.0,22.0,26 = 230,23(KN) 

=> 0 0btk R b h Q    =16,22(KN)   

- Kiểm tra khả nóng chịu lực cắt của bê tông. 

K1.Rb.b.h0 = 0,6.11,5. 103.0,22.0,26 = 394,68(KN)> Q 

 éặt theo cấu tạo 6  cấu tạo a= min(15cm,1/2h)= 15cm ở khoảng 1/4 gần 

gối. Ở giữa nhịp lấy a =20cm.  
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Chương 7. Tính toán nền móng 

7.1.Số liệu địa chất. 

Số liệu địa chất công trình được xây dựng dựa vào kết quả khảo sát 5 hố khoan 

KL1KL5 bằng máy khoan SH30 với độ sâu khảo sát từ 50  60 m. Kết quả khảo 

sát bằng thiết bị xuyên tĩnh Hà Lan có mũi côn 600, đường kính đáy mũi côn bằng 

37,5 mm, xuyên tĩnh không liên tục có áo ma sát. 

      Mặt bằng hố khoan và mặt cắt địa chất điển hình như sau: 

 

Hình 7-1 Lát cắt địa chất 

*>Kết quả khảo sát bằng máy khoan: 

a>Lớp đất 1: 



Đồ án tốt nghiệp:                                     Chung cư 9 tầng  Vạn Xuân - Hải Dương 

 

Sinh viên: Lưu Vĩnh Hải  - Lớp: XD1701D - ĐHDLHP                                                              
 

83 

Lớp đất 1 là lớp đất trồng, đất lấp chưa liền thổ có chiều dày trung bình là 2,2 

m. 

b>Lớp đất 2: 

Lớp đất 2 là lớp đất  sét dẻo mềm dày dày trung bình 6 m từ cao trình (-3,2 m  

-8,2 m)  : =18,2KN/m3,  =120, c =0,06KN/m2, B= 0,5  

c>Lớp đất 3: 

Lớp đất 3 là lớp sét pha lân bùn , gụ có chiều dày trung bình 12 m phân bố trên 

toàn mặt bằng. Các chỉ tiêu cơ lý như sau:  

Bảng 7-1 Bảng chỉ tiêu có lý của lớp đất 3 

W 

(%) 
W 

(g/cm3) 

k 

(g/cm3) 
  N 

(%) 

G 

(%) 

31 1,8 1,33 2,68 1,015 50,1 91,3 

Wnh Wd Id Is a1-2 C  

37,4 29,7 7,7 0,63 0,032 0,099 16019 

 

d>Lớp đất 4: 

Lớp đất 4 là lớp cát bụi , chặt vừa, có chiều dày trung bình 6 m phân bố trên 

toàn mặt bằng. Các chỉ tiêu cơ lý như sau: 

w =1,84 (g/cm2);  E0 = 110  (kG/cm2);   = 300 

                 Bảng 7-2: Bảng chỉ tiêu có lý của lớp đất 4  

Thành phần hạt  Góc nghỉ Hệ số 

đều hạt 0,250,5 0,10.25 0.050,1 0,010,

05 

Khô ướt 

5% 60% 23% 12% 2,67 3801 23051 2,4 

e>Lớp đất 5:  

Lớp đất 5 là lớp cát pha ,dẻo cứng có chiều dày trung bình 5 m phân bố trên toàn 

mặt bằng. Các chỉ tiêu cơ lý như sau: 

                 Bảng 7-3: Bảng chỉ tiêu có lý của lớp đất 5 

W 

(%) 
W 

(g/cm3) 

k 

(g/cm3) 

  n 

(%) 

G 

(%) 

29,2 1,74 1,25 2,63 1,081 51,8 92,8 

Wnh Wd Id Is a1-2 C  

33,4 27,4 6,4 0,61 0,03 0,146 17012 

   f>Lớp đất 6: 

Lớp đất 6là lớp cuội sỏi chặt, sâu đến 90 m vẫn chưa kết thúc. Các chỉ tiêu cơ 

lý như sau:  =2,1 (g/cm2);  E0 = 400  (kG/cm2);  = 350 

                 Bảng 7-4: Bảng chỉ tiêu có lý của lớp đất 6 

Thành phần hạt  Hệ sốđều hạt 

0,52 0,250,5 0,10,25 0,050,1 

25% 18% 7% 3% 2,69 5 

Kết quả khảo sát bằng máy khoan: 
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                 Bảng 7-5: Bảng chỉ tiêu có lý của các lớp đất 

Lớp đất 

Chiều 

dày 

(m) 

qc 

(T/m2) 
 k qp=k.qc qs=qc/ 

1.Đất trồng trọt 2,2      

2.  sét dẻo mềm 6 8 30 0,4 3,2 0,267 

3. Sét pha 12 461 40 0,35 161,4 11,525 

4. Cát bụi 6 642 100 0,4 256,8 6,42 

5. Cát pha 5 384 40 0,35 134,4 9,6 

6. Cuội sỏi 30 1500 60 0,2 300 25 

Các hệ số k và  tra bảng C1- Tiêu Chuẩn Xây Dựng 205-1998 cho cọc khoan 

nhồi. 

7.2..Lựa chọn phương án nền móng. 

 Việc lựa chọn phương án móng xuất phát từ điều kiện địa chất thuỷ văn và 

tải trọng cụ thể tại chân cột cuả công trình, yêu cầu về độ lún của công trình. 

Ngoài ra, còn phụ thuộc vào địa điểm xây dựng. Với đặc điểm là công trình xây 

chen do đó yêu cầu về không gian gây chấn động trong quá trình thi công là yêu 

cầu bắt buộc. 

 Tải trọng lớn nhất tại chân cột là: N = 5046,3(KN) 

 Từ những phân tích trên ta không thể sử dụng móng nông hay móng cọc 

đóng. Do vậy các giải pháp móng có thể sử dụng được là: 

*> Phương án móng cọc ép. 

*> Phương án cọc khoan nhồi. 

7.2.1. Phương án móng cọc ép . 

a>Ưu điểm: 

- Không gây chấn động mạnh do đó thích hợp với công trình xây chen. 

- Dễ thi công, nhất là với đất sét và á sét mềm. 

- Giá thành rẻ. 

 b>Nhựơc điểm: 

- Tiết diện cọc nhỏ do đó sức chịu tải của cọc không lớn. 

- Khó thi công khi phải xuyên qua lớp sét cứng hoặc cát chặt. 

    7.2.2. Phương án móng cọc khoan nhồi: 

 a>Ưu điểm: 

- Có thể khoan đến độ sâu lớn, cắm sâu vào lớp cuội sỏi. 

- Kích thước cọc lớn, sức chịu tải của cọc rất lớn, chịu tải trọng động tốt. 

- Không gây chấn động trong quá trình thi công. 

b>Nhựơc điểm: 

- Thi công phức tạp, cần phải có thiết bị chuyên dùng. 

- Khó quản lý chất lượng cọc. 

- Giá thành tương đối cao. 

   Nhận xét : Từ những phân tích trên ta thấy rằng sử dụng giải pháp móng cọc 

khoan nhồi là phù hợp hơn cả về mặt yêu cầu sức chịu tải ,tình hình địa chất cũng 

như khả năng thi công thực tế cho công trình. 

7.3. Sơ bộ kích thước cọc đài cọc. 
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- Lựa chọn đường kính cọc: căn cứ vào nội lực chân cột, tham khảo các thiết kế đã 

có, ta dùng cọc khoan nhồi, đờng kính D =1000mm, bê tông B25 , thép cọc nhóm 

AII. 

- Lựa chọn chiều dài cọc: chiều dài cọc được lựa chọn căn cứ vào điều kiện địa chất. 

Để đảm bảo chất lượng cọc, cọc được ngàm vào lớp đất tốt từ 2m trở lên. Do đó, mũi 

cọc ở độ sâu -39,55 m so với mặt đất tự nhiên 

- Lựa chọn chiều sâu chôn đài  

Chiều sâu chôn đài được chọn căn cứ vào phương án móng, điều kiện địa chất và tải 

trọng ngang lớn nhất tác dụng lên móng 

Lựa chọn phương án móng cọc đài thấp, chiều sâu chôn đài phải thoả mãn điều kiện 

áp lực bị động cân bằng với tải trọng ngang: 

+ Chiều cao đài sơ bộ xác định theo công thức:  

        hđ = (0,08  0,12).n 

  Với n là số tầng = 9  ta chọn chiều cao đài =1,5 m 

Lựa chọn phương án móng cọc đài thấp, chiều sâu chôn đài phải thoả mãn điều kiện 

áp lực bị động cân bằng với tải trọng ngang: 

h  0,7. hmin 

Trong đó :   h -  độ sâu chôn đáy đài . 

          hmin = tg ( 45 0  /2) 
)b./(H

d


   

                    Với:    = 6 o  : góc ma sát trong lớp đất phía trên  đáy đài 

   đ= 1,77 (t/m3) : dung trọng tự nhiên của đất trên đáy đài  

   b = 4,6 m : bề rộng đài móng giả thiết 

   H = 1,3 T : tổng tải trọng ngang          

     minh  = tg ( 45 6/2) 0  1,3/ (1,77 4,6)x = 0,38 (m). 

Đảm bảo khoảng cách đặt các đường ống kỹ thuật, ta chọn chiều sâu đặt đài -3,6 

m.(trên mực nước ngầm. 

7.4..Xác định sức chịu tải của cọc. 

Từ bảng tổ hợp nội lực tại chân cột ta chọn ra 2 cặp nội lực nguy hiểm để tính 

toán. 

 Cặp 1:  Nmax = -5046,3 KN        Mtư =114,7 (KN.m)    Qtư =37,4(KN) 

 Cặp 2:   Mmax = - 242,2(KN.m) Ntư =-3730,4 (KN)  Qtư = 140,8(KN) 

7.4.1 Theo vật liệu làm cọc. 
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 Pv = .( RbFb  + RaFa) 

  Trong đó: 

- : Hệ số uốn dọc. Đối với móng cọc đài thấp, cọc không xuyên qua 

bùn, than bùn hay sét yếu ta có  = 1 

- Rb: Cường độ chịu nén tính toán của bêtông làm cọc. Rb = 1,3103 

KN/m2 

 - Fb: Diện tích tiết diện ngang của cọc:  Fb  =  1  1 = 1 m2 

             - Ra: Cường độ chịu nénn tính toán của thép dọc tham gia chịu lực trong cọc:  

Ra = 32104  KN/m2  

 - Fa: Diện tích cốt thép dọc chịu lực trong cọc Fa = 828 = 84,22.10-4 m2 

    Pv  =  1(13001 +3210484,2210-4)  =  3995.24 KN 

7.4.2 Theo điều kiện đất nền. 

- Mũi cọc tì lên lớp cát cuội sỏi  nên cọc làm việc theo sơ đồ cọc ma  sát. Sức 

chịu tải của cọc theo đất nền xác định theo công thức:  

Bảng 7-6: Bảng chỉ tiêu có lý của các lớp đất 

Lớp éất 
Chỉ số sệt 

B 

 Chiều dày h 

(m) 
li (m) Li (m) i             

( T/m 2 ) 

i .li  

(T/m) 

Á Cỏt 0,25 4,0 
1,40 2,50 3,75 5,250 

1,30 3,85 4,11 5,343 

Á Sột 0,75 6,0 

2,00 5,50 0,90 1,800 

2,00 7,50 0,90 1,800 

2,00 9,50 0,90 1,800 

Sột 0,50 9,0 

2,00 11,50 2,73 5,460 

2,00 13,50 2,77 5,440 

2,00 15,50 2,82 5,640 

2,00 17,50 2,90 5,800 

1,00 19,00 2,96 2,960 

Cỏt 

hạt thụ 

lẫn sỏi 

sạn 

- 2,5 

1,30 20,15 7,92 10,300 

1,20 21,40 8,10 9,720 

 ii l.   61,310 

7.5. Xỏc ðịnh số lýợng cọc và bố trớ cọc trong múng 

Số cọc tính theo tải trọng tính toán dưới chân cột là 
5046,3

.1,2 1,52
3995,24

n     

=> Chọn n=2 cọc . 
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7.6. Kiểm tra múng cọc 

7.6.1.Kiểm tra sức chịu tải của cọc: 

Số cọc tính theo tải trọng tính toán dưới chân cột là 
5046,3

.1,2 1,52
3995,24

n     

=> Chọn n=2 cọc . 

Tổng tải trọng tác dụng lớn nhất tại chân cột: 

                Nmax = Ntt + Nđ + Ndm  + NS  

Trong đó:  

 Ntt : Tải trọng tính toán tại chân cột. Ntt = 5046,3(KN) 

 Nđ : Trọng lượng tính toán của đài. Chọn sơ bộ chiều cao đài là 1,5 m 

                                  Nđ =4,6.1,6.1,5.25.1,1 = 363 (KN) 

     Ndm : Trọng lượng tính toán của dầm móng.(80x40) 

                                      Nđn = 0,8.0,4.(4+1,6).25.1,1 = 40,48(KN)   

 NS : Trọng lượng tính toán của nền sàn tầng 1: 

                                      Nđn = 6.6.0,2.25.1,1 = 198(KN) 

 Ncọc :Trọng lượng tính toán của cọc. Ncoc =0,785.31,2.25.1,2 = 734,76(KN) 

                                   Nmax = 5046,3 + 363 + 40,48+198 = 5647,78  (KN) 

 Mômen tính toán xác định tương ứng với trọng tâm diện tích tiết diện các       

cọc tại đế đài: 

 Mtt = Mtt
0

 + Qtt.h = 114,7 + 37,4.1,5 = 170,8(KN.m)  

Pmax= 2566(KN) < 1,2 [Pcọc ] = 1,2.3995,24=4794,29 (KN) 

Pmin = 2480,5(KN) < 1,2 [Pcọc ] = 1,2.3995,24=4794,29 (KN) 

Vì Pmin=2480,5>0  => không phải kiểm tra cọc chịu nhổ. 

Kiểm tra khả năng chịu lực của cọc :                                       

  P'max  = Pmax  +  Ncọc = 2566+ 734,76 =2600,76 < Pđn=3995,2                                       

 P'min   = Pmin  +  Ncọc = 2480,5 + 734,76 =  3215,2 >0 . 

                                      Vậy cọc đảm bảo khả năng chịu lực. 

7.6.2.Kiểm tra cường độ đất  nền: 

Trong đó:      R: Sức chịu tải tính toán của đất nền.R= 3995,2(KN) 

a.Tính tb: 

Để kiểm tra cường độ của nền đất tại mỗi cọc, người ta coi đài cọc, cọc và 

phần đất giữa các cọc là một khối móng quy ước. Móng khối này có chiều sâu đáy 

móng bằng khoảng cách từ mặt đất tới mặt phẳng đi qua mũi cọc.  
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-36.3

-5.1

-3.6

 

Hình 7-2: Khối móng quy ước 

Diện tích đáy khối móng quy ước xác định theo công thức sau: 

Fdq=(B1 + 2Ltg)(A1 + 2Ltg) = LM.BM 

Trong đó: 

A1 và B1: Khoảng cách từ hai mép hàng cọc ngoài cùng theo hai phía 

A1= 1( m), B1 = 4(m) 

L: chiều dài cọc tính từ đáy đài tới mũi cọc =31,2. 

- góc mở rộng so với trục thẳng đứng, kể từ mép ngoài của hàng cọc ngoài 

cùng:  = tb/4 (Góc ma sát trong trung bình của các lớp đất)                                          

+ Trọng lượng từ đế đài trở lên mặt tầng hầm: 

 N1
TC = LMxBMhtb = 61,75.1,5. 2= 185,25(KN) 

+ Trọng lượng của lớp đất thứ 2 

 N2
TC = (61,75 - 2.3,14.1 2/4).5,2.1,82 = 569,54(KN) 

+ Trọng lượng của lớp đất thứ 3 

 N3
TC = (61,75 - 2.3,14.1 2/4).12.1,8   = 1299,9(KN) 

+ Trọng lượng của lớp đất thứ 4 

 N4
TC =(61,75 - 2.3,14.1 2/4).6.1,84    = 664,39(KN) 

+ Trọng lượng của lớp đất thứ 5 

 N5
TC = (61,75 - 2.3,14.1 2/4).5.1,74  = 523,57(KN) 

+ Trọng lượng của lớp đất thứ 6 

 N5
TC = (61,75 - 2.3,14.1 2/4).3.2,1    = 379,13(KN) 

+ Trọng lượng của các cọc là: 

 N6
TC = 0,785.31,2.25.1,2 = 734,76(KN) 

Tổng tải trọng khối móng quy ước: 

Qqư = 185,25+569,54+1299,9+664,39+523,57+379,13+734,76=4356,54(KN) 

=>Vậy tổng tải trọng tại chân móng khối quy ước là: 



Đồ án tốt nghiệp:                                     Chung cư 9 tầng  Vạn Xuân - Hải Dương 

 

Sinh viên: Lưu Vĩnh Hải  - Lớp: XD1701D - ĐHDLHP                                                              
 

89 

Cặp nội lực 1: 

              N = Qqư + Nmax = 4356,54 + 5046,3 = 9402,84(KN) 

 ứng suất trung bình lớn nhất tại đáy móng khối quy ước: 

              
9402,84

152,27
61,75

tb

qu

N

F
      (KN/m2)  

Cặp nội lực 2: 

              N = Qqư + Nmax = 4356,54 + 3730,4 = 8086,94(KN) 

 ứng suất trung bình lớn nhất tại đáy móng khối quy ước: 

              
9809,44

130,96
61,75

tb

qu

N

F
      (KN/m2)  

7.6.3.Kiểm tra độ lún của móng cọc : 

Trong công trình này cọc nhồi được tựa lên lớp cuội sỏi có khả năng chịu lực 

rất cao nên cọc làm việc như cọc chống. Độ lún của cọc gồm độ lún phía dưới bản 

và độ lún đàn hồi của cọc phía trên thông thường là rất nhỏ so với độ lún cho 

phép, nên ta có thể bỏ qua việc tính lún của công trình. 

7.7. Tính toán đài cọc 

7.7.3.1.Gi»ng mãng: 

 Gi»ng mãng cã t¸c dông t¨ng 

cêng ®é cøng  

tæng thÓ, h¹n chÕ lón lÖch gi÷a c¸c 

mãng vµ tiÕp 

 thu m« men tõ ch©n cét truyÒn 

vµo.  

 Gi»ng mãng ®îc tÝnh to¸n theo 

s¬ ®å hai ®Çu  

ngµm chÞu chuyÓn vÞ t¬ng ®èi 

gi÷a hai ®Çu mãng. 

 §ång thêi gi»ng mãng cßn 

 chÞu t¶i träng têng vµ träng lîng 

b¶ng th©n gi»ng. 

Chän thÐp däc chiu lùc :  

 5  25 cã Fa = 25,54  cm2 

ThÐp ®Æt phÝa trªn vµ phÝa díi 

nh nhau . 

      Vµ ta chän cèt ®ai  8 a200.  

                                                     

H×nh 7-6:  Bè trÝ cèt thÐp cho gi»ng 

mãng 

 
 

 

 

 

 

8a200

8a200

214

525

525

30 30
400

8
0

0
3

0
3

0
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 Nhiệm vụ: 

-Thiết kế biện pháp kĩ thuật thi công : 

    + Đào đất hố móng 

    + Thi công cọc khoan nhồi 

- Cột , dầm , sàn tầng điển hình 

- Lập tiến độ thi công 

- Thiết kế tổng mặt bằng thi công 

                 

 Nội dung: 

  -TC-01:Thi công phần ngầm ( đào hố móng , thi công cọc khoan nhồi ) 

- TC-02: Thi công phần thân 

- TC-03: Tổng mặt bằng 
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- TC-04:  Tiến độ thi công                 
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Chương 8. Thi công phần ngầm 

8.1. Thi công cọc 

8.1.1. Sơ lược về loại cọc thi công và công nghệ thi công cọc 

- Sử dụng cọc có : + đường kính 1000mm 

           + chiều dài 32,6m tính từ đáy đài. 

- Đài  móng cao 1,5m, cao trình đáy đài -3,6m 

- Giằng móng có kích thước 80x400cm, cao trình đáy giằng -3,6m 

- Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển các công trình xây dựng có quy 

mô lớn, móng cọc và đặc biệt là móng cọc khoan nhồi ngày càng được dùng nhiều 

cho các công trình công nghiệp và nhà cao tầng. Mặt khác, hầu hết các công trình xây 

dựng lớn đều nằm trong thành phố và các vùng cận đô, bên cạnh các công trình có 

sẵn., yêu cầu thi công phải êm dịu, không gây ồn, rung động ảnh hưởng đến các công 

trình lân cận. Việc ứng dụng công nghệ cọc khoan nhồi đã đáp ứng thấu đáo các yêu 

cầu trên. Cọc có thể cắm sâu xuống 40 – 50 m. Sức chịu tải lên tới hàng trăm tấn, 

đường kính cọc từ 0,6 – 1,5 m.  

- Việc thi công cọc khoan nhồi có nhiều nét tương đồng với cấu kiện BTCT. Trong 

quá trình thi công có thể kiểm tra lại điều kiện địa chất, dễ dàng thay đổi các thông số 

của cọc như chiều sâu, đường kính để đáp ứng yêu cầu cần thiết của địa chất công 

trình, tận dụng hết khả năng chịu lực của móng. 

-  Hiện nay, có rất nhiều phương pháp thi công cọc khoan nhồi, tuỳ thuộc vào năng 

lực của đơn vị thi công, điều kiện địa chất thuỷ văn cũng như mặt bằng thi công công 

trình. 

 - Để lựa chọn được một phương án thi công cọc khoan nhồi phù hợp, ta cần xem xét 

các vấn đề sau: 

- Phương pháp thi công cọc 

- Biện pháp khoan tạo lỗ 

- Biện pháp giữa thành hố khoan 

- Biện pháp đổ bê tông 

8.1.2. Biện phỏp kĩ thuật thi cụng  thi cụng cọc 

8.1.2.1. Cụng tỏc chuẩn bị mặt bằng, vật liệu, thiết bị phục vụ thi cụng 
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- Công trình xây dung trên nền nhà cũ tương đối bằng phẳng nên không cần san lấp 

nhiều. - công trình nằm trong thành phố nên việc vận chuyển vật liệu, đát đá hầu như 

chỉ tiến hànhg vào ban đêm 

 - Việc giải phóng mặt bằng, tháo dỡ công trình cũ phải đảm bảo yêu 

cầu an toàn cho người, vật kiến trúc cũng như tính kinh tế. 

8.1.2.2. Tính toán, lựa chọn thiết bị thi công cọc 

* Chọn máy thi công 

- Chọn máy khoan: 

Các thiết bị thi công sử dụng trong quá trình thi công cọc khoan nhồi gồm: máy 

khoan, cần trục, máy uốn thép, máy cắt thép, máy hàn, máy bơm… trong đó máy 

khoan là thiết bị chính. để phục vụ quá trình thi công cọc, ta chọn hai máy khoan 

hiệu KH100(Hitachi) với các thông số như sau:\ 

+ Chiều dài giá khoan (m) : 19 

+ Đường kính lỗ khoan (mm): 600 – 1500 

+ Chiều sâu khoan (m) : 40-45m 

+ Tốc độ quay của máy (vòng/phút) : 24 – 12 

+ Mômen quay (kN.m) : 40 – 51 

+ Trọng lượng máy (Tấn) : 36,8T 

+ áp lực lên đất (MPa) :0,077 Tấn  

Vậy, với thông số như trên hai máy khoan đáp ứng được yêu cầu của 

lỗ khoan. 

- Chọn ôtô vận chuyển 

Khối lượng bêtông 1 cọc:V=36,58m3, do đó ta chọn ôtô vận chuyển mã hiệu: SB 

92B có các  thông số kỹ thuật sau: 
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Tốc độ đổ bêtông: 0,6m3/phút 

Thời gian để đổ xong bêtông 1 xe : t=6/0,6=10 phút. 

Vậy để đảm bảo đổ bêtông liên tục, ta dùng 4 xe đi cách nhau 5-10 phút. 

 

KAMaZ-5511

-Tèc ®é quay t hï ng t r én : 9-14,5 vßng/phót .

«t « t r én bª  t «ng sb-92b 

-Dung t Ých t hï ng n í c : 0,75 m3.

-¤  t « c¬ së : KAMAZ-5511

-Dung t Ých t hï ng t r én : 6 m3.

-Thêi gian ®æ bª  t «ng r a : 10 phót .

-VËn t èc t r ung b×nh : 30 km/h.

PhÔu ®æ bª  t «ng

Hình 8.1 Ôtô trộn bê tông SB-92B 

-  Chọn máy xúc đất: 

Để xúc đất đổ lên thùng xe vận chuyển đất khi khoan lỗ cọc, ta dùng máy xúc gầu 

nghịch dẫn động thuỷ lực loại: EO-3322D, có các thông số kỹ thuật sau: 

Đặc trưng EO-3322D 

Đặc trưng SB92B 

Dung tích thùng trộn 

Ô tô cơ sở 

Dung tích thùng nước 

Công suất động cơ 

Tốc độ quay thùng trộn 

Độ cao đổ vật liệu vào 

Thời gian đổ bê tông ra min 

Trọng lượng xe(có bê tông) 

Vận tốc trung bình 

Kích thước Dài 

                   Rộng 

                   Cao 

6m3 

KamAZ-5511 

0,75m3 

40KW 

9-14,5 phút 

3,5m 

10 phút 

21,85T 

30km/h 

7,38m 

2,5m 

3,4m 
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-Dung tích gầu 

-Bán kính làm việc  

-Chiều cao nâng gầu 

-Chiều sâu hố đào 

-Trọng lượng máy 

-Chiều rộng 

-Chiều cao máy 

-a 

0,63m3 

Rmax=7,5m 

Hmax=4,9m 

Hmax1=4,4m 

14T 

2,7m 

3,7m 

2,81m 

- Chọn xe ô tô chuyển đất: 

Một ngày (1 ca), khối lượng đất cần chuyển đi  là 2.50 = 100 m3 . 

 - Chọn xe IFA có ben tự đổ có 

Vận tốc trung bình  vTB  = 30 km/h  

Thể tích thùng chứa V = 6 m3 

Ta có tổng số chuyến xe 1 ca là 17 chuyến 

+ Thời gian vận chuyển một chuyến xe  t = tb + tđi + tđổ + tvề 

 - tb: Thời gian đổ đất lên xe tb = 15' 

 - t đi: Thời gian vận chuyển đi tới nơi đổ, quãng đường 15 km, với Vđi = 30 km/h. 

  tđi = 
15.60

30
 = 30’ 

 - tđổ: Thời gian đổ và quay tđổ = 5’ 

 - tvề : Thời gian về bằng thời gian đi 

Vậy  t = 15’ + 30’ + 5’ + 30’ =80’ 

+ Một ca, mỗi xe chạy được: 
t

Tca 85,0.
= 4,8 lấy tròn = 5 chuyến  

       + Số xe cần dùng:n = 4,3
5

17
  , lấy tròn 4 xe .Chọn 4 xe IFA  V = 6 m3 

Ngoài ra còn chọn một số loại thiết bị khác: 

 +  Bể chứa vữa sét : 30 m3. 

 +  Bể nước :             30 m3. 

 +  Máy nén khí. 

 +  Máy trộn dung dịch Bentônite. 

 +  Máy bơm hút dung dịch Bentônite. 

 +  Máy bơm hút cặn lắng.  
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    Thời gian để thi công xong 1 cọc : 1 ngày. 

Tổng hợp thiết bị thi công. 

1. Máy khoan đất :    HITACHI_KH 100. 

2. Cần cẩu  :   MKG-10 

3. Máy ép rung ICE – 416 

4. Gầu khoan   :    1200 

5. Gầu làm sạch   : 1200 

6. ống vách   :   

7. Bể chứa dung dịch bentonite   :   40 m3. 

8. Bể chứa nước   :    30 m3. 

9. Máy ủi. 

10. Máy nén khí. 

11. Máy trộn dung dịch bentonite. 

12. Máy bơm hút dung dịch bentonite. 

13. ống đổ bê tông. 

14. Máy hàn. 

15. Máy kinh vĩ. 

16. Máy thuỷ bình. 

17. Thước đo sâu > 50m. 

8.1.2.3. Qui trỡnh cụng nghệ thi cụng cọc 

Tuần tự thi công tuân theo các bước sau: 

 + Công tác chuẩn bị         

+ Định vị tim cọc 

+ Hạ ống vách.                            

+ Khoan tạo lỗ 

+ Lắp đặt lồng thép.                    

+ Lắp đặt ống đổ bê tông. 

+ Thổi rửa hố khoan. 

+ Đổ bê tông. 

+ Rút ống vách. 

+ Kiểm tra chất lượng cọc. 
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Kiểm tra độ sụt, độ 

dâng của bê tông để 

cắt ống Tremie 

Đưa máy khoan 

vào đúng vị trí 
Kiểm tra độ 

thẳng cầu 

khoan bằng máy 
kinh vĩ 

Chuẩn bị mặt bằng Kiểm tra vị trí 

cọc bằng máy kinh vĩ 

Trộn vữa Bentonit 

Cung cấp nước 

Đặt lồng thép, treo, 
hàn. Định vị lồng thép 
vào ống vách 

Thổi rửa làm 

sạch đáy hố khoan 

Thổi rửa làm sạch 

Hạ ống vách 

Khoan một đoạn ngắn 

để chuẩn bị hạ ống 

vách 

Khoan đến độ 

sâu thiết kế 

Kiểm tra lần cuối 

chiều sâu hố khoan 

Kiểm tra chiều 

dài ống Tremie 

Kiểm tra chất 

lượng sét 

trong gầu, làm 

sạch. Đo chiêù 
sâu  

Kiểm tra chất lượng 

cát hạt trung  

Lấy mẫu đất so sánh 

với tài liệu thiết kế 

Kiểm tra vị trí cọc, 

độ lệch tâm của cọc 

Theo dõi độ thẳng 

của cầu khoan 

Xử lý vữa sét thu 

hồi 

Bể chứa vữa sét 

Làm sạch hai lần 

Kiểm tra cao độ 

bê tông 

Thu hồi vữa sét 

Đổ bê tông 

Cắt ống thép, rút ống 

vách  

Bê tông thương 

phẩm 

Quy trình thi công cọc khoan nhồi 
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 a.  Công tác chuẩn bị: 

       Để có thể thực hiện việc thi công cọc nhồi đạt kết quả tốt ít ảnh hưởng đến môi 

trường xung quanh, đảm bảo chất lượng cọc cũng như tiến độ thi công, nhất thiết 

phải thực hiện công tác chuẩn bị. Công tác chuẩn bị càng cẩn thận chu đáo thì quá 

trình thi công càng ít gặp vướng mắc do đó đảm bảo tiến độ. 

    Cần thực hiện nghiêm chỉnh kỹ lưỡng các khâu chuẩn bị sau: 

- Giảm tiếng ồn: Do công trình ở gần khu vực dân cư nên yêu cầu chống ồn cao, 

công trường luôn đề ra các biện pháp hạn chế tiếng ồn, đảm bảo vệ sinh môi trường 

và sức khoẻ người lao động. 

- Cấp điện: Để đảm bảo lượng điện cần thiết cho quá trình thi công thì phải tính toán 

cận thận, đường điện phải được bố trí sao cho thuận lợi thi công nhất. Đề phòng hiện 

tượng mất điện điện lưới nhất thiết phải có máy phát điện dự phòng. Công trình dùng 

hệ thống cấp điện chung của khu vực. 

- Cấp nước: Thi công cọc khoan nhồi cần một lượng một nước rất lớn, nên phải nhất 

thiết phải chuẩn bị đậy đủ lượng nước cấp và thiết bị cấp nước. Công trường dùng 

giếng khoan và bể chứa để cung cấp đầy đủ lượng nước theo yêu cầu. 

- Thoát nước: Lượng nước thoát ra trong quá trình thi công cọc khoan nhồi thường 

lẫn trong bùn đất… vì vậy phải qua sử lý thì mới được thải vào hệ thống thoát nước 

thành phố.  

- Xử lý các vật kiến trúc ngầm:  

b  Định vị công trình: 

Việc định vị được tiến hành trong thời gian dựng ống vách. ở đây có thể nhận thấy 

ống vách có tác dụng đầu tiên là đảm bảo cố định vị trí của cọc. Trong quá trình lấy 

đất ra khỏi lòng cọc, cần khoan sẽ đợc đa ra vào liên tục nên tác dụng thứ hai của ống 

vách là đảm bảo cho thành lỗ khoan phía trên không bị sập, do đó cọc sẽ không bị 

lệch khỏi vị trí. Mặt khác, quá trình thi công trên công trờng có nhiều thiết bị, ống 

vách nhô một phần lên mặt đất sẽ có tác dụng bảo vệ hố cọc, đồng thời là sàn thao 

tác cho công đoạn tiếp theo. 

*  Giác đài cọc trên mặt bằng: 

Trước khi đào người thi công cần phải kết hợp với người làm công việc đo đạc, trải 

vị trí công trình trong bản vẽ ra hiện trường xây dựng. Trên bản vẽ thi công tổng mặt 

bằng phải có lưới đo đạc và xác định đầy đủ toạ độ của từng hạng mục công trình , 
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bên cạnh đó phải xác định lưới ô toạ độ, dựa vào vật chuẩn sẵn có hay mốc dẫn xuất, 

mốc quốc gia, cách chuyển mốc vào địa điểm xây dựng. 

Trải lưới ghi trong bản mặt bằng thành lưới ô trên hiện trờng và toạ độ của góc nhà 

để giác móng. Chú ý tới sự mở rộng do phải làm mái dốc. 

Khi giác móng cần dùng những cọc gỗ đóng sâu cách mép đào 2m, trên 2 cọc đóng 

miếng gỗ có chiều dày 20mm, bản rộng 150mm, dài hơn móng phải đào 400mm. 

Đóng đinh ghi dấu trục của móng và 2 mép móng. Sau đó đóng 2 đinh nữa vào thanh 

gỗ gác lên là ngựa đánh dấu trục móng. 

Căng dây thép d=1mm nối các đường mép đào. Lấy vôi bột rắc lên dây thép căng 

mép móng này làm  cữ đào. 

Phần đào bằng máy cũng lấy vôi bột đánh dấu luôn vị trí. 

*  Giác cọc trên móng: 

 Dùng máy kinh vĩ để xác định vị trí  tim cọc 

Dùng 2 máy kinh vĩ đặt ở hai trục vuông góc để định vị lỗ khoan. Riêng máy kính vĩ 

thứ 2, ngoài việc định vị lỗ khoan, phải dùng máy để kiểm tra độ thẳng đứng của cần 

khoan. 

Sai số theo ISO – 7976 – 1: 1989 (E): Đo bằng máy kinh vĩ và thước đo thép, 

chiều dài cần đo 20  30 m là  15 mm. 

* Kiểm tra công tác chuẩn bị: 

 Kiểm tra vị trí hố khoan, thiết bị phục vụ thi công, khả năng làm việc của máy 

móc, hệ thống cung cấp nước, điện, thoát nước, nguyên vật liệu… 
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-0.450m

 Hình 8.2 Định vị cọc 

c.  Hạ ống vách Casine: 

* Tác dụng của ống vách: 

            - Định vị cọc và dẫn hướng cho máy khoan. 

            - Giữ ổn định cho bề mặt hố khoan và chống sập thành phần trên hố khoan. 

  - Bảo vệ để đất đá, thiết bị không rơi xuống hố khoan. 

  - Làm chỗ tựa lắp sàn đỡ tạm và thao tác để buộc nối và lắp dung cốt thép, lắp 

dựng và tháo dỡ ống đổ bê tông. 

  - Sau khi đổ bê tông cọc nhồi xong, ống vách sẽ được rút lên và thu hồi lại.  

* Cấu tạo của ống vách: 

       - ống vách có đường kính lớn hơn đường kính gầu khoan khoảng 10cm. 

       - Chiều dài ống khoảng 6 m và được đặt ở phần trên miệng hố khoan và nhô lên 

khỏi mặt đất khoảng 0,6m. 
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Hình 8.3 ống vách 

* Đào hố mồi: 

Khi hạ ống vách của cọc đầu tiên, thời rung đến độ sâu 7m, kéo dài khoảng 10 phút, 

quá trình rung với thời gian dài, ảnh hưởng toàn bộ các khu vực lân cận. Để khắc 

phục hiện tượng trên, trước khi hạ ống vách người ta dùng máy đào thủy lực, đào 

một hố sâu 2,5m rộng 1,5 x1,5m ở chính vị trí tim cọc. Sau đó lấp đất trả lại. Loại bỏ 

các vật lạ có kích thước lớn gây khó khăn cho việc casine đi xuống. Công đoạn này 

tạo ra độ xốp và độ đồng nhất của đất, tạo điều kiện thuận lợi cho việc hiệu chỉnh và 

việc nâng hạ casine thẳng đứng đúng tâm. 

 

Hình 8.4 Hố mồi 

* Hạ ống vách Casine: 

 Sau khi định xong vị trí của cọc thông qua ống vách, quá trình hạ mang ống vách 

được thực hiện nhờ thiết bị rung ICE – 416. 

 Khi hạ ống vách đầu tiên, thời gian rung đến độ sâu 5,4 m đầu tiên là 10 phút, quá 

trình rung sẽ ảnh hưởng đến khu vực lân cận. 
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 Để khắc phục hiện tượng trên trước khi hạ ống vách ta dùng máy đào thuỷ lực 

đào sẵn một hố tại vị trí hạ cọc (Với chiều sâu từ 1m – 3m) với mục đích bóc bỏ lớp 

đất mặt để giảm thời gian rung. 

 Sau khi thực hiện công đoạn trên thì thời gian rung xuống còn 2 – 3 phút. Sau đó 

lấp đất trả lại mặt bằng hố khoan. 

 Trong quá trình hạ ống vách, việc kiểm tra độ thẳng đứng của nó được thực hiện 

liên tục bằng cách điều chỉnh vị trí của búa rung thông qua cẩu, ống vách được cắm 

xuống độ sâu, đỉnh cách mặt đất 0,6 m. Để giữ cho ống vách không bị tụt xuống dưới 

thì phía trên của ống chống phải hàn thêm các thanh thép hình chữ U và thanh chống 

xiên được hàn vào thành ống chống . 

 ống bao là đoạn ống thép có đường kính bằng 1,7 lần đường kính ống vách, chiều 

cao ống bao là 1m. ống bao được hạ đồng tâm với ống vách cắm vào đất từ 30-40cm. 

ống bao có tác dụng không cho dung dịch khoan tràn ra mặt bằng thi công. Trên thân 

ống bao có 1 lỗ đường kính 10cm để lắp ống thu hồi dung dịch Bentonite. 

* Rung hạ ống Casine: 

 Từ hai mốc kiểm tra trước chỉnh cho ống Casine vào đúng tim. Thả phanh cho 

ống vách cắm vào đất sau đó phanh giữ lại. Đặt hai quả rọi vuông góc với nhau, 

ngắm kiểm tra độ thẳng đứng, cho búa rung ở chế độ nhẹ, thả phanh từ từ cho vách đi 

xuống, vách có thể bị nghiêng, xê dịch ngang. Dùng cẩu lái cho vách thẳng đứng và 

đi hết đoạn dẫn hướng 2,5 cm. 

 Lúc này tăng cho máy hoạt đông ở chế độ nhanh, thả chùng cáp để Casine đi 

xuống với tốc độ lớn nhất. Vách được hạ xuống khi đỉnh cách mặt đất 0,6 m thì dừng 

lại. 

 Sau khi hạ ống hàn thép chống tụt ống và chống nghiêng theo TCVN – 2737 – 95 

thì sai số của hai ống tâm theo hai phương là < 30 mm. 
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ice 416

 

Hình 8.5. Rung hạ ống 

 Khi thi công ống vách chú ý xoay ống sao cho lỗ tràn dung dịch Bentonite trên 

ống vách về đúng vị trí dự định.Dùng  ống dẫn đưa dung dịch Bentonite về bể lọc và 

bể chứa dung dịch Bentonite. 

 - Trong qúa trình thi công thì dung dịch Bentonite được bơm vào hố khoan sao 

cho mực dung dịch Bentonite trong lỗ khoan luôn đảm bảo cho áp lực cột dung dịch 

Bentonite cao hơn áp lục nươc trong ống để cho cac phần tử Bentonite bám vào 

thành lỗ khoan,vách chống không cho nước ngầm và đất sạc lở vào trong lỗ khoan. 

 - Sau khi hạ ống vách xuống ta phải chèn chăt ống vách bằng đất sét và nêm lại 

không cho không cho ống vách di chuyển tự do trong qúa trình thi công khoan tạo lỗ 

Bảng 8.1 Các thông số của máy rung ICE – 416. 

Chế độ 

vòng số 

Tốc độ động cơ 

(V/P) 

áp suất hệ kẹp 

(Bar) 

áp suất hệ 

rung (Bar) 

áp suất hệ 

hồi (Bar) 

Lực li 

tâm(Tấn) 

Nhẹ 1800 300 100 10  50 

Mạnh 2150  2200 300 100 18  54 

Búa rung để hạ ống vách tâm là búa rung thuỷ lực bốn quả lệch tâm, từng cặp hai 

quả xoay ngược chiều nhau giảm chấn bằng cao su. Búa do hãng ICE chế tạo với các 

thông số kỹ thuật sau: Máy ICE – 416. 

 Mô men lệch tâm:   23 kg.m.  

Lực li tâm lớn nhất:   645 KN. 

 Số quả lệch tâm:   4 quả. 

 Tần số rung:    1680  800 vòng/phút. 
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 Biên độ rung lớn nhất:   13,1 mm. 

 Lực kẹp    1000 KN. 

 Công xuất máy rung:   188 KN. 

 Lưu lượng dầu cực đại:  340 l/phút. 

 áp suất cực đại:   350 Bar. 

 Trọng lượng đoạn đầu rung:  5950 kg. 

 Kích thước phủ bì: 

Dài:  2310 mm. 

Rộng:  480 mm. 

Cao:  2570 mm. 

+ Thiết bị cấp nước: 

 Gồm hai máy công suất 5,5 KW với công 1 m3/phút trong đó chỉ sử dụng một 

máy, còn máy kia dự phòng. Lượng nước lấy từ nguồn cung cấp nước chung của 

thành phố. Đường ống dẫn nước đến máy bơm và để rửa ống dẫn bê tông có đường 

kính  25, với lượng nước 0,08 m3/phút. Xét đến nhân tố rò rỉ và đủ để lắng đọng thì 

dung tích phải bằng 1,5 thể tích  của hố khoan. 

+ Thiết bị điện:  

Bảng 8-2: Các thiết bị điện và điện lượng 

 Máy hàn điện 2 máy 10 KWA Dùng hàn rồng thép nối thép 

 Máy trộn Bentonit   

 Bơm nước 2 máy 5,5 KW 
Dùng để cấp nước xử lý bùn, rửa vật 

liệu 

 Mô tơ điện 1 máy 100 KW  

 Máy nén khí 7m3/phút Dùng thổi rửa 

 Búa rung chấn động 30 KW Dùng đóng ống giữ thành 

 Đèn pha 3 KW Chiếu sáng 
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d.  Khoan tạo lỗ: 

Quá trình này đợc thực hiện sau khi đặt xong ống vách tạm. Trớc khi khoan, ta 

cần làm trớc một số công tác chuẩn bị sau: 

*  Công tác chuẩn bị: 

 Trước khi tiến hành khoan tạo lỗ cần thực hiện một số công tác chuẩn bị như sau: 

 - Đặt áo bao: Đó là ống thép có đờng kính lớn hơn đường kính cọc 1,6 1,7 lần, 

cao 0,71m  để chứa dung dịch sét bentonite, áo bao được cắm vào đất 0,30,4m nhờ 

cần cẩu và thiết bị rung. 

 - Lắp đường ống dẫn dung dịch bentonite từ máy trộn và bơm ra đến miệng hố 

khoan, đồng thời lắp một đường ống hút dung dịch bentonite về bể lọc. 

 - Trải tôn dưới hai bánh xích máy khoan để đảm bảo độ ổn định của máy trong 

quá trình làm việc, chống sập lở miệng lỗ khoan. Việc trải tôn phải đảm bảo khoảng 

cách giữa 2 mép tôn lớn hơn đường kính ngoài cọc 10cm để đảm bảo cho mỗi bên 

rộng ra 5cm như hình vẽ dưới: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 8.6. mặt bằng bố trí hạ ống vách 

 - Điều chỉnh và định vị máy khoan nằm ở vị trí thăng bằng và thẳng đứng; có thể 

dùng gỗ mỏng để điều chỉnh, kê dưới dải xích. Trong suốt quá trình khoan luôn có 2 

máy kinh vĩ để điều chỉnh độ thăng bằng và thẳng đứng  của máy và cần khoan; hai 

niveau phải đảm bảo về số 0. 

 - Kiểm tra, tính toán vị trí để đổ đất từ hố khoan đến các thiết bị vận chuyển lấy 

đất mang đi. 
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 - Kiểm tra hệ thống điện nước và các thiết bị phục vụ, đảm bảo cho quá trình thi 

công được liên tục không gián đoạn. 

 - Công nghệ khoan tạo lỗ là 1 công đoạn hết sức quan trọng nó quyết định 1 phần 

không nhỏ đén chất lượng và sự làm việc của cọc. Bởi vì: 

 + Nếu khoan không đạt được độ sâu thiết kế thì khả năng làm việc cọc sẽ giảm , 

ngược lại sâu quá thì tôn kém. 

 + Khoan không đúng kỹ thuật, không cẩn thận sẽ nghiêng cọc   giảm khả năng 

chịu tải của cọc. 

 + Quá trình khoan nếu thao tác không đúng kỹ thuật thì rất có thể bị sụt lở hố 

khoan   tốn thời gian xử lý và gây lãng phí vật liệu nhân lực them chí hang cả hố 

khoan. 

* Yêu cầu đối với dung dịch Bentonite.  

Bentonite là loại đất sét thiên nhiên, khi hoà tan vào nước sẽ cho ta một dung 

dịch sét có tính chất đẳng hướng, những hạt sét lơ lửng trong nước và ổn định trong 

một thời gian dài. Khi một hố đào được đổ đầy bentonite, áp lực dư của nước ngầm 

trong đất làm cho bentonite có xu hướng rò rỉ ra đất xung quanh hố. Nhưng nhờ 

những hạt sét lơ lửng trong nó mà quá trình thấm này nhanh chóng ngừng lại, hình 

thành một lớp vách bao quanh hố đào, cô lập nước và bentonite trong hố. Quá trình 

sau đó, dưới áp lực thuỷ tĩnh của bentonite trong hố thành hố đào được giữ một cách 

ổn định. Nhờ khả năng này mà thành hố khoan không bị sụt lở đảm bảo an toàn cho 

thành hố và chất lượng thi công. Ngoài ra, dung dịch bentonite còn có tác dụng làm 

chậm lại việc lắng xuống của các hạt cát v.v.. ở trạng thái hạt nhỏ huyền phù nhằm 

dễ xử lý cặn lắng. 

      * Các đặc tính kỹ thuật của dung dịch Bentonite phải đạt.  

 + Độ ẩm :   9 - 11 % 

+ Độ chương nở: 14 - 16 ml/ g 

+ Khối lượng riêng: 2,1 t/m3 

+ Độ PH của keo với 5%: 9,8 - 10,5 

+ Giới hạn lỏng: AHerberg: >400 - 450 

+ Chỉ số dẻo: 350 - 400 

+ Độ lọt sàng cỡ 100: 98 - 99% 

+ Tồn đọng trên sàng 74: 2,2 - 2,5 % 



Đồ án tốt nghiệp:                                     Chung cư 9 tầng  Vạn Xuân - Hải Dương 

 

Sinh viên: Lưu Vĩnh Hải  - Lớp: XD1701D - ĐHDLHP                                                              
 

107 

+ Hàm lượng cát < 5% 

+ Dung trọng: 1,01 - 1,05 

+ Độ nhớt: 32 - 40Seg 

 Liều lượng pha trộn từ 30 - 50 kg Bentonite/m3 

 Nước pha sử dụng nước máy 

 Chất  bổ xung điều chỉnh nồng độ PH: NaHCO3 

      * Quy trình trộn dung dịch Bentonite  

+ Đổ 80% lượng nước tính toán vào thùng trộn 

+ Đổ từ từ lượng Bentonite theo thiết kế vào thùng. 

+ Vận hành máy bơm trộn 15 - 20' 

+ Đổ từ từ lượng phụ gia vào (nếu có) 

+ Tiếp tục vận hành máy bơm cho trộn tiếp 15 - 20' 

+ Đổ nốt lượng nước còn lại 

+ Trộn tiếp 10' 

+ Vận chuyển dung dịch Bentonite sang bể chứa và sang silo sẵn sàng cung cấp cho 

hố khoan hoặc trộn dung dịch Bentonite thu hồi đã lọc qua máy sàng cát để cung cấp 

cho hố khoan. 

 - Kiểm tra đường dẫn cung cấp dung dịch Bentonite,máy hút bùn máy lọc dung 

dịch Bentonite 

 - ống dẫn dung dịch Bentonite phải làm bằng ống cao su ruột mềm có đường kính 

ống bằng 100mm để cung cấp đủ dung dịch Bentonite cho qúa trình thi công tạo lỗ 

không bị gián đoạn. 

 -  Bên cạnh hố khoan ta đào 1 hố nhỏ có dung tích khoảng 1,5 đến 2 m3 để chứa 

bùn khoan trước khi đưa nó vào máy lọc cát. 

 - Kiểm tra thiết bị khoan, cần  khoan ( cần kelly ) dây cáp , gầu đào để tránh sự cố 

trong qúa trình thi công khoan tạo lỗ. Công tác này phải làm thường xuyên với tất cả 

các cọc. Xác định toạ độ gầu đào trên bàn điều khiển để thao tác cho nhanh chóng 

chính xác .  

*  Công tác khoan: 

Hai hố khoan cạnh nhau phải khoan cách nhau 6 7 ngày và 7d  để khỏi ảnh 

hưởng đến bê tông cọc. 

*Chọn mũi khoan: 
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 Vì tầng dưới cùng là cát hạt thô lẫn cuội sỏi nên ta chọn hai mũi khoan. Dùng mũi 

khoan ISHIKAWA . 

 

§ êng kÝnh 
t ¹ o l ç  khoan

cã b¶n l Ò
N¾p më ®Êt  

Chèt  giËt  

 më n¾p

R̈ ng c¾t  ®Êt  

Dao gät  t hµnh

Cöa l Êy ®Êt

§Çu nèi ví i

cÇn khoan

 

Hình 8.7. Đầu khoan 

*Cấu tạo thước dây: 

Đầu dây buộc một quả thép nặng 1kg. Dây được làm bằng chất liệu bền nhanh 

khô ít thấm nước, vạch được chia đến đơn vị cm, đánh dấu rõ ràng. 

Quy trình khoan có thể chia thành các thao tác sau: 



D©y ®o

b»ng t hÐp

§iÓm ®Çu sè o

Qña däi

cña d©y ®o

 

Hình 8.8. Thước dây quả dọi 

*.Công tác chuẩn bị: 

-  Đưa máy khoan vào vị trí thi công, điều chỉnh cho máy thăng bằng, thẳng 

đứng. Trong quá trình thi công có hai máy kinh vĩ để kiểm tra độ thẳng đứng của cần 

khoan 
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   - Kiểm tra lượng dung dịch Bentônite, đường cấp Bentônite, đường thu hồi dung 

dịch Bentônite, máy bơm bùn, máy lọc, các máy dự phòng và đặt thêm ống bao để 

tăng cao trình và áp lực của dung dịch Bentônite nếu cần thiết. 

*.Tiến hành khoan : 

- Công tác khoan được bắt đầu khi đã thực hiện xong các công việc chuẩn bị. 

Công tác khoan được thực hiện bằng máy khoan xoay.  

    - Dùng thùng khoan để lấy đất trong hố khoan đối với khu vực địa chất không 

phức tạp, nếu tại vị trí khoan gặp dị vật hoặc khi xuống lớp cuội sỏi thì thay đổi mũi 

khoan cho phù hợp. 

- Hạ mũi khoan: Mũi khoan được hạ thẳng đứng xuống tâm hố khoan với tốc độ 

khoảng 1,5m/s. 

- Góc nghiêng của cần dẫn từ 78,50830, góc nghiêng giá đỡ ổ quay cần Kelly 

cũng phải đạt 78,50830 thì cần Kelly mới đảm bảo vuông góc với mặt đất. 

- Mạch thuỷ lực điều khiển đồng hồ phải báo từ 4555 (kg/cm2). Mạch thuỷ lực 

quay mô tơ thuỷ lực để quay cần khoan, đồng hồ báo 245 (kg/cm2) thì lúc này mô 

men quay đã đạt đủ công suất. 

 - Việc  khoan: 

 + Khi mũi khoan đã chạm tới đáy hố máy bắt đầu quay. 

+ Tốc độ quay ban đầu của mũi khoan chậm khoảng 14-16 vòng/phút, sau đó nhanh 

dần 18-22 vòng/phút. 

+ Trong quá trình khoan, cần khoan có thể được nâng lên hạ xuống 1-2 lần để giảm 

bớt ma sát thành và lấy đất đầy vào gầu. 

+ Nên dùng tốc độ thấp khi khoan (14 v/p) để tăng mô men quay.  

+ Trong khi khoan do cấu tạo tầng khác nhau và có khi gặp phải  dị vật đòi hỏi 

người chỉ huy phải có kinh nghiệm thi công để xử lý kịp thời các sự cố  ngoài ý 

muốn này. 

 Khi khoan vào tầng đất cát sỏi ta sử dụng gầu thùng. 

 Khi khoan vào tầng đất sét ta dung guồng xoắn ruột gà lúc này đất được lấy    

theo các guồng xoắn. 

 Khi khoan phải gặp phải dị vật lớn hơn cửa gàu thì ta dùng gàu ngoạm hoặc kéo 

gắp dị vật lên 

 Khi khoan gặp phải đá non, đá cố kết ta dùng gầu đập,mũi phá đá,khoan kết hợp. 
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Hình 8-9 Một số mũi khoan dùng trong thi công khoan tạo lỗ 

* Xác định chiều sâu hố khoan 

 - Trong khi khoan thi công tạo lỗ chiều sâu hố khoan được ước tính theo chiều dài 

cuộn cáp và chiều dài cần khoan. Ngoài ra khi cần xác định chính xác ta có thể dùng 

quả rọi đáy băng có đường kính đáy bằng 5cm buộc vào đầu thước dây rồi thả xuống 

hố khoan để đo chiều sâu hố khoan.  

 - Mặt khác do mặt cắt địa chất không bằng phẳng nên không nhất thiết phải khoan 

đúng độ sâu thiết kế quy định mà ta nên khoan sao cho đáy cọc ngập vào tầng địa 

chất dặt cọc là 1m. Không được khoan nông hơn độ sâu thiết kế. 

- Rút cần khoan: 

+ Việc rút cần khoan được thực hiện khi đất đã nạp đầy vào gầu khoan; từ từ 

rút cần khoan lên với tốc độ khoảng 0,30,5 m/s. Tốc độ rút khoan không được quá 

nhanh sẽ tạo hiệu ứng pít-tông trong lòng hố khoan, dễ gây sập thành. Cho phép 

dùng 2 xi lanh ép cần khoan (kelly bar) để ép và rút gầu khoan lấy đất ra ngoài. 

+ Đất lấy lên được tháo dỡ, đổ vào nơi qui định và vận chuyển đi nơi khác. 

- Yêu cầu: 

Cöa lÊy ®Êt

Dao gät thµnh

Mòi khoan lç (®Êt) Mòi khoan ®̧ Mòi khoan c¾t
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- + Trong quá trình khoan người lái máy phải điều chỉnh hệ thống xi lanh trong 

máy khoan dể đảm bảo cần khoan luôn ở vị trí thẳng đứng. Độ nghiêng của hố khoan 

không được vượt quá 1% chiều dài cọc. 

  + Khi khoan qua chiều sâu của ống vách, việc giữ thành hố được thực hiện 

bằng vữa bentonite. 

  + Trong quá trình khoan, dung dịch bentonite luôn được đổ đầy vào lỗ khoan. 

Sau mỗi lần lấy đất ra khỏi lòng hố khoan, bentonite phải được đổ đầy vào trong để 

chiếm chỗ. Như vậy chất lượng bentonite sẽ giảm dần theo thời gian do các thành 

phầm của đất bị lắng đọng lại. 

  + Hai hố khoan ở cạnh nhau phải khoan cách nhau 67 ngày để khỏi ảnh h-

ưởng đến bê tông cọc. Bán kính ảnh hưởng của hố khoan là 7 m. Khoan hố mới phải 

cách hố khoan trước là L >=7d.  

+ Quá trình khoan được lặp đi lặp lại tới khi đạt chiều sâu thiết kế. Chiều sâu 

khoan có thể ước tính qua chiều dài cần khoan và mẫu đất khoan lên. Khi đã khoan 

sâu vào lớp cuội sỏi 2m thì có thể kết thúc việc khoan lỗ. Để xác định chính xác ta 

dùng quả dọi thép đường kính 5 cm buộc vào đầu thước dây thả xuống đáy để đo 

chiều sâu hố khoan  

TÊm t «n dµy 5mm TÊm d ì ng
 bª  t «ng

èng v¸ ch 

dÉn h í ng

GÇu khoan

CÇn khoan

Dung dÞch v÷a

sÐt  Bent onit e

B¬m dung dÞch
Bent onit e

KH-100

v
=
1
.5

m
/s

14-22v/ph

-0.450m

-37,000m
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Hình 8.10.Hạ mũi khoan  

* Kiểm tra hố khoan: 

 Sau khi xong, dừng khoảng 30 phút đo kiểm tra chiều sâu hố  khoan, nếu lớp bùn 

đất ở đáy lớn hơn 1 m thì phải khoan tiếp nếu nhỏ hơn 1 m thì có thể hạ lồng cốt 

thép. 

Kiểm tra độ thẳng đứng và đường kính lỗ cọc: Trong quá trình thi công cọc 

khoan nhồi việc bảo đảm đường kính và độ thẳng đứng của cọc là điều then chốt để 

phát huy được hiệu quả của cọc, do đó ta cần đo kiểm tra cẩn thận độ thẳng đứng và 

đường kính thực tế của cọc. Để thực hiện công tác này ta dùng máy siêu âm để đo . 

 Thiết bị đo như sau: 

Thiết bị là một dụng cụ thu phát lưỡng dụng gồm bộ phát siêu âm, bộ ghi và 

tời cuốn. Sau khi sóng siêu âm phát ra và đập vào thành lỗ căn cứ vào thời gian tiếp 

nhận lại phản xạ của sóng siêu âm này để đo cự ly đến thành lỗ từ đó phán đoán độ 

thẳng đứng của lỗ cọc. Với thiết bị đo này ngoài việc đo đường kính của lỗ cọc còn 

có thể xác nhận được lỗ cọc có bị sạt lở hay không, cũng nh xác định độ thẳng đứng 

của lỗ cọc. 

*  Công tác thổi rửa hố khoan: 

Để đảm bảo chất lượng của cọcvà sự tiếp xúc trực tiếp giữa cọc và nền đất, 

cần tiến hành thổi rửa hố khoan trước khi đổ bê tông.  

Phương pháp thổi rửa lòng hố khoan: Ta dùng phương pháp thổi khí (air-lift). 

Việc thổi rửa tiến hành theo các bước sau:  

 - Chuẩn bị: Tập kết ống thổi rửa tại vị trí thuận tiện cho thi công kiểm tra các ren 

nối buộc. 

 - Lắp giá đỡ: Giá đỡ vừa dùng làm hệ đỡ của ống thổi rửa vừa dùng để đổ bê tông 

sau này. Giá đỡ có cấu tạo đặc biệt bằng hai nửa vòng tròn có bản lề ở hai góc. Với 

chế tạo như vậy có thể dễ dàng tháo lắp ống thổi rửa. 

 - Dùng cẩu thả ống thổi rửa xuống hố khoan. ống thổi rửa có đường kính 250, 

chiều dài mỗi đoạn là 3m. Các ống được nối với nhau bằng ren vuông. Một số ống có 

chiều dài thay đổi 0,5m , 1,5m , 2m để lắp linh động, phù hợp với chiều sâu hố 

khoan. Đoạn dưới ống có chế tạo vát hai bên để làm cửa trao đổi giữa bên trong và 

bên ngoài. Phía trên cùng của ống thổi rửa có hai cửa, một cửa nối với ống dẫn 150 
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để thu hồi dung dich bentonite và cát về máy lọc, một cửa dẫn khí có 45, chiều dài 

bằng 80% chiều dài cọ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 8.11.Bơm bentonite thổi rửa hố khoan 

- Tiến hành:  

Bơm khí với áp suất 7 at và duy trì trong suốt thời gian rửa đáy hố. Khí nén sẽ 

đẩy vật lắng đọng và dung dịch bentonite bẩn về máy lọc. Lượng dung dịch sét 

bentonite trong hố khoan giảm xuống. Quá trình thổi rửa phải bổ sung dung dịch 

Bentonite liên tục. Chiều cao của nước bùn trong hố khoan phải cao hơn mực nước 

ngầm tại vị trí hố khoan là 1,5m để thành hố khoan mới tạo được màng ngăn nước, 

tạo được áp lực đủ lớn không cho nước từ ngoài hố khoan chảy vào trong hố khoan.  
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Cọc khoan nhồi là cọc chịu tải trọng lớn, số lượng cọc ít nó có tầm quan trọng 

đặc biệt đối với công trình. nên khi thi công đổ bê tông nếu để ở dưới đáy lỗ ít bùn 

đất hoặc dung dịch Bentonite ở dạng bùn nhão thì nó xẽ giảm rất nhiều khả năng chịu 

tải của cọc thậm chí nó xẽ gây ra hiện tượng lún lệch giữa các móng với nhau đây 

chính là nguyên nhân gây ra hiện tượng phân bố lại ứng suất trong công trình và làm 

hư hại đến công trình. Do vậy ta phải xử lý cặn lắng 1 cách hết sức kỹ lưỡng. 

Xử lý cặn lắng có 2 bước sau: 

 + Bước 1:  Xử lý cặn lắng ở dạng thô 

 Sau khi khoan lỗ đến độ sâu thiết kế ta không nâng thiết bị tạo lỗ nên ngay mà 

tiếp tục làm thao tác thải đất cho đến khi hoàn toàn sạch căn lắng ở đáy lỗ mới thôi. 

 Đối với phương pháp khoan lỗ phản toần hoàn có thể chờ đến khi kết thúc thao 

tác làm lỗ thì mới bơm hút lắng, cho đầu khoan hoạt động không tải khoảng 10 phút 

đến khi đầu bơm hút không còn bùn cát thì ta mới tiến hành ngừng máy bơm 

 + Bước 2: Xử lý cặn lắng ở dạng hạt nhỏ 

     Quá trình này được thực hiện trước khi đổ bê tông, rút căn bằng phương pháp 

thông khí đẩy nước trong ống dẫn ra việc thổi rửa được tiến hành như sau: 

     Lắp giá đỡ trên ống vách trên giá có 2 cửa có bản lề cho phép việc thao tác 

thổi rửa được dễ dàng hơn, đồng thời đỡ ống trong qúa trình thi công đổ bê tông sau 

này. ống thổi có đường kính khoảng 25 cm và từng đoạn ống được nối với nhau băng 

ren, mỗi đoạn ống có chiều dài 3m, các ống phụ có chiều dài 0,5m, 1m ,1,5m để phù 

hợp với chiều sâu hố khoan. Cần cấu tạo mũi ống có cắt vát 2 bên làm cửa trao đổi 

giữa trong và ngoài ống. Các đoạn được lắp dần và thả xuống hố khoan cho tới đáy 

lỗ khoan mới thôi. Đoạn trên của ống được nối với đầu thổi khí đầu này có ồng dẫn 

45 

thả vào đầu ống còn có cửa dẫn dung dịch Bentonite 

lắp ống lối thu dung dịch Bentonite 150. 

   Quá trình thổi rửa ngay sau khi lắp thiết bị  

xong. Cho máy nén khí chạy với áp suất 7 at và  

duy trì trong suốt qúa trình thổi rửa. Khí nén đẩy 

dung dịch Bentonite và cát về máy lọc dung dịch Bentonite và đồng thời dung dịch 

Bentonite sạch được bơm vào trong lỗ khoan. 
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    Thổi rửa khoảng 20  30 phút thì lấy mẫu dung dịch ở đáy hố khoan và 

giữa hố khoan lên để kiểm tra. Nếu chất lượng dung dịch đạt so với yêu cầu của quy 

định kỹ thuật và đo độ sâu hố khoan thấy phù hợp với chiều sâu hố khoan thì có thể 

dừng để chuẩn bị cho công tác lắp dựng cốt thép. 

- Chú ý: Trong quá trình khoan tạo lỗ, cần ghi chép đầy đủ các số liệu, có thể kèm 

theo chụp hình các lớp đất, chiều sâu hố khoan... để làm số liệu cho việc kiểm tra, 

kiểm định, bàn giao cũng như làm cơ sở cho các hồ sơ sau này. 

8.1.2.3.  Thi công cốt thép:   

 - Cốt thép được sử dụng đúng chủng loại, mẫu mã quy định trong thiết kế đã 

được phê duyệt. Cốt thép phải có đủ chứng chỉ của nhà máy sản xuất và kết quả thí 

nghiệm từ phòng thí nghiệm có tư cách pháp nhân. 

- Cốt thép được cấu tạo thành lồng với 3 lồng có chiều dài 11,7m , 1 lồng có 

chiều dài 5,4m bao gồm : 

          - Cốt dọc là 22 thép AII  

          - Cốt đai là 10 thép AI . Được buộc với khoảng cách a300 tại đoạn giữa 

(chiều dài 9,9m ),  đoạn nối giữa hai lồng là a100  

          - Lồng thép được gia cường bằng các đai gia cường 18 và khoảng cách đặt là 

2m . Dùng các bánh xe có bán kính 7cm lồng vào thép đai và được cố định di động 

ngang 

      - Để tiện cho thi công ta chế tạo cọc thép từ các lồng thép ngắn rồi nối ghép 

lại thành 1 lồng cốt thép chính với chiều dài suốt thân cọc. 

      - Để cốt thép không bị xô lệch trong qúa trình thi công đổ bê tông tạo cọc ta 

phải hàn, buộc cốt thép đúng theo kỹ thuật thi công phải đủ chắc chắn thép buộc phải 

so le không được bỏ bất kỳ 1 vị trí nào như cốt thép sàn  

          - Để lớp bảo vệ cốt thép luôn luôn bảm bảo theo đúng thiết kế 5cm và đối 

xứng qua tim trục cọc ta uốn thêm các đai cốt thép định vị có chiều dày 5cm sau đó 

hàn trực tiếp vào cốt thép chịu chính, ngoài ra ta phải thiết kế thêm các móc để nâng  
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Hình 8.12.dựng cốt thép lồng cọc 

hạ lồng cốt thép cho tiện và chống được xô lệch cốt thép. 

- Nối lồng cốt thép:  

Do lồng cốt thép được chế tạo từ các lồng cốt thép ngắn  (2 lồng cốt thép 

11,7m cho nên ta phải tiến hành thi công nối lồng cốt thép với nhau để tạo thành 1 

lồng cốt thép liên tục từ trên xuống dưới  

 Trong khi thi công nối 2 lồng cốt thép với nhau, đoạn lồng dưới được treo vào 

ồng vách còn lồng trên được treo vào cần cẩu hoặc có thể sử dụng ngay đầu cần 

khoan. Điều chỉnh cần cẩu sao cho 2 đầu lồng cốt thép trên và dưới trùng khít với 

nhau thì ta tiến hành hàn nối 2 lồng cốt thép  với nhau, lưu ý khoảng 2 lồng thép nối 

vào nhau không được nhỏ hơn 20d và chiều dài đường hàn nối phải được hàn chạy 

suốt dọc theo đoạn nối, hàn không được bỏ sót bất cứ 1 đầu thanh thép nào ở vị trí 

này 

 Trong trường hợp cốt thép chủ không được trùng khít như thiết kế ta phải uốn đầu 

cốt thép  sao cho 2 đầu cốt thép trùng khít theo đúng thiết kế thì mới được hàn 

- Hạ lồng thép:  

+ Cốt thép được buộc sẵn thành từng lồng vận chuyển lên giá gần với hố khoan. Sau 

khi kiểm tra xong 

+ Hố khoan nếu lớp bùn cát lắng trong hố khoan không quá 10cm thì ta có thể lắp đặt 

lồng cốt thép  

+Việc hạ lồng cốt thép được tiến hành băng cẩu hoặc cần máy khoan tạo lỗ. Khi cẩu 

lồng cốt thép lên phải thao tác hết sức nhẹ nhàng để tránh xô lệch cốt thép, điều 

chỉnh lồng cốt thép vào đúng miệng hố khoan thì ta tiến hành thả lông cốt thép xuống 

hố khoan. Thả lồng cốt thép xuống phải thả từ từ theo phương thẳng đứng, không 

được lắc cần cẩu để tránh sự cọ sát giữa lồng cốt thép và thành lỗ khoan gây sụt nở 

thanh lỗ khoan. 

+ Để cốt thép không bị xô lệch trong qúa trình thi công đổ bê tông tạo cọc ta   phải 

hàn, buộc cốt thép đúng theo kỹ thuật thi công phải đủ chắc chắn thép buộc phải so le 

không được bỏ bất kỳ 1 vị trí nào như cốt thép sàn  

+ Để lớp bảo vệ cốt thép luôn luôn bảm bảo theo đúng thiết kế 5cm và đối xứng qua 

tim trục cọc ta uốn thêm các đai cốt thép định vị có chiều dày 5cm sau đó hàn trực 
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tiếp vào cốt thép chịu chính, ngoài ra ta phải thiết kế thêm các móc để nâng hạ lồng 

cốt thép cho tiện và chống được xô lệch cốt thép. 

- Nối lồng cốt thép: 

      + Do lồng cốt thép được chế tạo từ các lồng cốt thép ngắn  (2 lồng cốt thép 11,7m 

cho nên ta phải tiến hành thi công nối lồng cốt thép với nhau để tạo thành 1 lồng cốt 

thép liên tục từ trên xuống dưới  

+ Trong khi thi công nối 2 lồng cốt thép với nhau, đoạn lồng dưới được treo 

vào ồng vách còn lồng trên được treo vào cần cẩu hoặc có thể sử dụng ngay đầu cần 

khoan. Điều chỉnh cần cẩu sao cho 2 đầu lồng cốt thép trên và dưới trùng khít với 

nhau thì ta tiến hành hàn nối 2 lồng cốt thép  với nhau, lưu ý khoảng 2 lồng thép nối 

vào nhau không được nhỏ hơn 20d và chiều dài đường hàn nối phải được hàn chạy 

suốt dọc theo đoạn nối, hàn không được bỏ sót bất cứ 1 đầu thanh thép nào ở vị trí  

 + Trong trường hợp cốt thép chủ không được trùng khít như thiết kế ta phải uốn 

đầu cốt thép  sao cho 2 đầu cốt thép trùng khít theo đúng thiết kế thì mới được hàn 

 + Hạ lồng thứ nhất xuống cố định tạm lên miệng ống vách chờ hạ lồng tiếp theo. 

Cố định tạm lồng này bằng  1 thanh chốt xuyên qua lồng cốt thép và gác qua miệng 

ống vách. Tiếp theo cẩu lồng cốt thép thứ hai lên và điều chỉnh cho đúng vi trí miệng 

hố khoan, thẳng đứng và hạ từ từ xống sao cho hai lồng cốt thép trước và sau trùng 

khít lên nhau 1 đoạn 60 cm thì ta tiến hành hàn nối hai lồng cốt thép này lại với nhau 

thành 1 lồng cốt thép dài hơn, cứ tiếp tục như vậy 3 lần ta sẽ có được 1 lồng cốt thép 

dài liên tục chạy dọc theo cọc khoan nhồi theo đúng thiết kế  

+ Để lồng cốt thép không bị chồi lên  trong qúa trình thi công đổ bê tông 

tạo thân cọc ta dùng 4 thanh thép 12 hàn cố định lồng cốt thép vào ngay ống giữ 

vách. 

d.  Công tác đổ bê tông : 

* Chuẩn bị: 

 - Thu hồi ống thổi khí 

 - Tháo ống thu hồi dung dịch Bentonite, thay vào đó là phễu đổ hoặc vòi bơm bê 

tông 

 - Đổi ống cấp thành ống thu dung dịch bentonite trào ra do khối bê tông đổ vào 

chiếm chỗ. 

* Thiết bị và vật liệu sử dụng: 
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Yêu cầu về ống đổ: 

- Ta sử dụng ống thép có đường kính 25cm và được làm thành từng đoạn có 

chiều dài 3m, các đoạn ống phụ có chiều dài từ 0,5m , 1m, 1,5m,2m để có thể lắp ráp 

tổ hợp tuỳ ý theo chiều cao của cọc. Các ống đổ bê tông này được nối với nhau băng 

gien. ống có chiều dày thành ống khoảng 6-8mm là đảm bảo độ cứng, ống phải nhẵn 

cả bên trong lẫn bên ngoài, khi lắp ghép phải đảm bảo kín nước. Đường kính trong 

phảI lớn hơn 4 lần đường kính cấp phối bê tông đang sử dụng. Đường kính ngoàI 

phảI nhỏ hơn ẵ lần đường kính danh định của cọc. 

- Chiều dàI của ống có chiều dàI bằng toàn bộ chiều dàI cọc. 

- Trước khi đổ bê tông người ta rút ống lên cách đáy cọc 25cm. 

Bê tông sử dụng:  

 - Thường dùng loại bê tông có: 

+ độ sụt: 17  2 cm.  

+ Cường độ thiết kế: mác 300 

* Đổ bê tông : 

Đổ bê tông cọc tiến hành như sau: 

+ Đặt một quả cầu xốp (hoặc nút bấc) có đường kính bằng đường kính trong 

của ống đổ, nút ngay đầu trên của ống đổ để ngăn cách bê tông và dung dịch 

Bentônite trong ống đổ, và loại trừ khoảng chân không khi đổ bê tông, sau này nó sẽ 

nổi lên và được thu hồi.  

       + Đổ bê tông vào đầy phễu, cắt sợi giây thép treo nút, bê tông đẩy nút bấc 

xuống và tràn vào đáy lỗ khoan. 

+ Trong quá trình đổ bê tông ống đổ bê tông được rút dần lên bằng cách cắt 

dần từng đoạn ống sao cho đảm bảo đầu ống đổ luôn ngập trong bê tông tối thiểu là 2 

m. Để tránh hiện tượng tắc ống  cho phép nâng lên hạ xuống ống đổ bê tông trong hố 

khoan nhưng phải đảm bảo đầu ống luôn ngập trong bê tông.  

+ Tốc độ cung cấp bê tông ở phễu cũng phải được giữ điều độ, phù hợp với 

vận tốc di chuyển trong ống. Không nhanh quá gây tràn ra ngoài, chậm quá cũng gây 

nhiều hậu quả xấu, dòng bê tông có thể bị gián đoạn. 

+ Khi đổ bê tông vào hố khoan thì dung dịch Bentônite sẽ trào ra lỗ khoan, do 

đó phải thu hồi Bentônite liên tục sao cho dung dịch không chảy ra quanh chỗ thi 

công. Tốc độ thu hồi dung dịch cũng phải phù hợp với tốc độ cấp bê tông. Nếu thu 
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hồi chậm quá dung dịch sẽ tràn ra ngoài, nếu thu hồi nhanh qua thì áp lực giữ thành 

bị giảm gây ra sập vách hố khoan. 
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Hình 8.13.hướng dẫn đổ bê tông 

- Hàm lượng XM của ta ở đây thiết kế cho bê tông mác 300. XM PC30 385kg 

XM/m3 bê tông Sử dụng sỏi đá 1-2,  Cát ở đây ta sử dụng cát vàng có đường kính 

hạt lớn nhất là 5mm, Có sử dụng phụ gia tăng dẻo cho qúa trình trộn bê tông N/XM = 

0,5 + phụ gia tăng dẻo bê tông trộn đổ bê tông cọc khoan nhồi có độ sụt 13 -18 cm. 

 Với các thông số về hàm lượng 385 KgXM: Đá 0,81 m3: Cát 0,41m3 cho 1 m3 

bê tông  lớn hơn yêu cầu quy định về cấp phối bê tông cọc khoan nhồi XM > 370 

kg/m3 bê tông, XM/N > 2. 

     Bê tông thi công đổ cọc khoan nhồi phải đạt được các yêu cầu trên bởi vì: 

+ Bê tông đổ trong ống đổ bê tông nếu không có độ ninh động cao sẽ gây nên hiện 

tượng tắc ống trong quá trình thi công đổ bê tông. 

+ Bê tông cọc khoan nhồi là quá trình tự đông kết và rắn chắc cho nên  nếu bê tông 

không có độ sụt lớn (13 -18) thì bê tông cọc sẽ không đặc chắc được theo yêu cầu 

thiết kế mà trái lại nó còn có nhiều lỗ rỗng bên trong thân cọc và cho nước ở bên 

ngoài sâm thực vào trong lòng cọc gây phá huỷ, giảm tuổi thọ cũng như chất lượng 

của cọc. 

+ Như ta đã biết tỉ lệ nước và XM là 2 yếu tố quạn trọng nhất quyết định nên mác bê 

tông chính vì lý do đó ta càng hạ được tỉ lệ N/XM = 0,5 để tăng mác bê tông. Nhưng 

với tỉ lệ này thì độ sụt trong bê tông  sẽ rất nhỏ (3 -5 cm) do vậy ta phải cho thêm phụ 

gia tăng dẻo vào để tăng độ sụt của bê tông lên 13 -18 cm 
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+ Chọn sỏi đá là vì sỏi đá có độ linh động tốt  hơn so với đá dăm 

Yêu cầu trong qúa trình đổ bê tông: 

- Quá trình đổ bê tông: Ta dùng phương pháp van trượt để đổ bê tông cọc. 

 + Đưa ống dẫn đổ bê tông xuống cách đáy hố khoan khoảng 15 cm. Trước khi đổ 

bê tông cho van trượt vào trong ống sát với bên trên mặt nước, sau đó nhờ tải trọng 

của bê tông từ bên trên đổ xuống  mà van trượt đẩy nước từ trong ống đổ bê tông ra. 

Phương pháp đổ bê tông này gọi phương pháp van trượt. 

 + Phải đổ bê tông liên tục, tốc độ đổ bê tông không được chậm hơn tốc độ tụt 

xuống của van trượt, phía trên của van phải có bê tông cao hơn 1m, dùng dây thép 

nhỏ buộc giữ để khống chế tốc độ trượt của van không cho van trượt tụ do. 

 + Để đảm bảo cho bê tông không bị phân ly do chiều cao rơi tự do của bê tông 

quá lớn ta phải có nút đậy có tác dụng như phanh hãm giữ cho bê tông rơi xuống từ 

từ, cấu tạo của nút hãm phải cho bê tông rơi xuống rễ ràng tránh tình trang tắc ống đổ 

bê tông. 

  Quá trính đổ bê tông phải tuân theo nguyên tắc: 

  + Đổ bê tông phải đổ liên tục  

  + Vữa bê tông mới phải nằm trong vữa bê tông cũ 

  + ống đổ bê tông phải ngập trong vữa bê tông 1 đoạn không nhỏ hơn 2m để đảm 

bảo cho bê tông đùn trong bê tông không tiếp xúc với nước. Để tăng độ chặt trong bê 

tông ta có thể nâng lên hạ xuống liên tục ông đổ bê tông 1 đoạn khoảng 10-20 cm, 

ống chỉ được phép di chuyển theo phương thẳng đứng 

  + Tốc độ đổ bê tông trong ống không được > 12cm/s có thể giảm tốc độ bằng 

cách cắm sâu ống vào trong bê tông đã đổ. 

  + ống đổ bê tông không được cắm sâu vào trong bê tông quá 5m, nếu cắm sâu 

quá xẽ gây lên hiện tượng không rút được ống vách lên 

  + Vừa đồ bê tông vừa rút ống lên theo và như vậy phần đổ bê tông đầu tiên bị 

bẩn xẽ được đẩy lên trên cùng 

  + Độ cao của khối bê tông đổ phải cao hơn cao trình thiết kế cọc là 40cm 

  + Tim của 2 cọc cách nhau không quá 6 lần đường kính cọc thì  việc khoan cọc 

tiếp theo chỉ khi bê tông cọc cũ hoàn toàn đông kết 

     - Trong qúa trình đổ bê tông, dung dịch Bentonite xẽ được thu hồi vào bể chứa 

sau đó xử lý để tái xử dụng lại. 
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     - Tốc độ thu hồi dung dịch Bentonite được khống chế bởi tốc độ đổ bê tông nên ta 

phải chuẩn bị máy bơm có công suất phù hợp, một cách đầy đủ. 

- Quá trình đổ bê tông được khống chế trong vòng 4 giờ đảm bảo dung dịch 

khoan có thể giữ thành hố khoan. Để kết thúc quá trình đổ bê tông cần xác định cao 

trình cuối cùng của bê tông. Do phần trên của bê tông thường lẫn vào bùn đất nên 

chất lượng xấu cần đập bỏ sau này cho nên cần xác định cao trình thật của bê tông 

chất lượng tốt trừ đi khoảng 0,8 - 1 m phía trên. Ngoài ra phải tính toán tới việc khi 

rút ống vách bê tông sẽ bị tụt xuống do đường kính ống vách to hơn lỗ khoan. Nếu bê 

tông cọc cuối cùng thấp hơn cao trình thiết kế phải tiến hành nối cọc. Ngược lại, nếu 

cao hơn quá nhiều dẫn tới đập bỏ nhiều gây tốn kém, do đó việc ngừng đổ bê tông do 

nhà thầu đề xuất và giám sát hiện trường chấp nhận. 

        - ống đổ bê tông tháo đến đâu phải rửa sạch ngay đến đó, vị trí đặt ống phảI 

cách xa vị trí thi công cọc để tránh nước tràn vào hố khoan. 

- Khi kiểm tra mặt dâng của bê tông phải kiểm tra tại 3 vị trí sau đó lấy vị trí có độ 

sâu nhất. Dụng cụ kiểm tra là quả rọi có đế làm bằng thép. 

Kiểm  tra khối lượng bê tông đổ: Để xác nhận ống dẫn tiếp xúc với bê tông đã đổ và 

lượng bê tông thừa ra sau khi kết thúc việc đổ bê tông cần kiểm tra khối lượng bê 

tông đã đổ. Phương pháp kiểm tr này thường là so sánh khối lượng bê tông đã đổ với 

lượng bê tông thiết kế 

         - Kết thúc đổ bê tông thì ống đổ được rút ra khỏi cọc, các đoạn ống được rửa 

sạch xếp vào nơi quy định. 
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Bent onit e
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®æ bª  t «ng

 Hình 8.14 Đổ bê tông cọc khoan nhồi 

* Xử lý Bentonite thu hồi: 

Bentonite sau khi thu hôì có lẫn rất nhiều tạp chất, tỉ trọng và độ nhớt lớn. Do 

đó bentonite lấy từ dưới hố khoan lên, để đảm bảo chất lượng để ding lại thì phảI qua 

táI xử lý. Nhờ một sàng lọc ding sức rung li tâm, hàm lượng đất vụn trong dung dịch 

bentonite sẽ giảm được tới mức ch phép. 

Bentonite sau khi xử lý phảI đạt được các chỉ số sau: 

- Tỉ trọng:  <1,2 

- Độ nhớt: 30-45 giây 

- Hàm lượng cát: khoảng 5% 

- Độ tách nước: <40cm3 

- Các miếng đất: <5cm 

f.  Rút ống vách và vệ sinh đầu cọc: 

- Các giá đỡ, sàn công tác, neo cốt thép vào ống vách được tháo đỡ ống vách 

được kéo từ từ lên bằng cần cẩu, phải đảm bảo ống vách được kéo thẳng đứng tránh 

xê dịch tim đầu cọc, gắn thiết bị rung vào thành ống vách để việc rút ống được dễ 

dàng, không gây thắt cổ chai ở cuối ống vách. 

- Trước khi đổ bê tông ta phải lắc ống vách cho giảm  ma sát giữa ma sát thành 

ống và đất xung quanh ống vách. 
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- Sau mỗi lần đổ 1 xe bê tông ta tiến hành xác định độ cao chồi lên của bê tông để 

rút ống vách lên cho phù hợp với yêu cầu đề ra. ẩng vách luôn luôn cắm sâu vào 

trong bê tông đã đổ không dưới 2m. 

- Quá trình rút ống vách thường xuyên phảI xác định độ cao của bê tông tránh 

tình trạng rút ống vách lên quá cao 

- Tháo dỡ toàn bộ giá đỡ của ống phần trên. 

- Cắt 3 thanh thép treo lông thép. 

- Dùng máy rung rút ống lên từ từ. 

- ống chống còn để lại phần cuối cắm vào đất khoảng 2m để chống hư hang đầu 

cọc. Sau 3 5 giờ mới rút hết ống vách. 

- Sau khi rút ống vách, tiến hành lấp cát lên hố khoan, lấp hố thu Bentônite, tạo 

mặt bằng phẳng, rào chắn bảo vệ cọc. Không được gây rung động trong vùng xung 

quanh cọc, không khoan cọc khác trong vòng 24 giờ kể từ khi kết thúc đổ bê tông 

cọc trong phạm vi 5 lần đường kính cọc (1,2x5 = 6m). 

Bª  t «ng cäc 

t hñy l ùc

Bóa r ung

èng v¸ ch 

-0.750m

ice 416

 

Hình 8.15. Rung rút ống vách cọc khoan nhồi 

8.1.2.4. Kiểm tra chất lýợng, nghiệm thu cọc 

* Kiểm tra trong khi thi công :  

Khi thi công không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật cọc sẽ không đạt được khả năng 

chịu tải như thiết kế . Hiện nay chưa có giải pháp nào khắc phục những khuyết tật 
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của cọc nhồi, hoặc nếu có thì chi phí quá cao. Để tránh hiện tượng này ta phải tuân 

thủ chặt chẽ các yêu cầu kỹ thuật trong từng công đoạn thi công cọc nhồi . 

Kiểm tra đường kính và chiều sâu hố đào: 

  + Đường kính hố đào đo bằng cánh quay 3 cánh. 

  + Chiều sâu đo bằng thước dây. 

  + Độ nghiêng <1% chiều sâu cọc. 

Kiểm tra lồng thép: 

  + Đường kính lồng thép. 

  + Chủng loại thép AI , AII . 

  + Số lượng các loại thép. 

  + Hàn, buộc lồng thép. 

                      + Sai số cho phép chế tạo lồng thép. 

Kiểm tra dung dịch Bentonit: 

  + Dung trọng 1,05 -> 1,1(kiểm tra bằng tỉ trọng kế hoạch Bomêkế). 

  + Độ nhớt  > 35s(kiểm tra bằng phễu 700cc). 

  + Hàm lượng cát <6%. 

  + Lượng mất nước < 30ml/30’(kiểm tra bằng dụng cụ đo lượng mất nước). 

  + Độ dày áo sét < 3 mm/30’ (kiểm tra bằng dụng cụ đo lượng mất nước). 

Kiểm tra bê tông: 

  + Độ sụt 17  2 cm. 

  + Bê tông trước khi đổ phải lấy mẫu, mỗi cọc 3 tổ mẫu cho 3 phần đầu giữa 

và mũi cọc, mỗi tổ 3 mẫu. Kết quả ép mẫu kèm theo lí lịch cọc. 

  + Thành phần cốt liệu không  lớn hơn: 

   1/4 đường kính ống thép. 

   1/4 khoảng cách các thanh thép. 

   1/2 lớp bảo vệ. 

+ Kiểm tra chất lượng bê tông cọc bằng phương pháp siêu âm 8 

cọc(12%). 

+ Kiểm tra sức chịu tải cọc 2 cọc, phụ thuộc công trình và chủ đầu tư. 

Ta dùng phương pháp thử tĩnh. 

*Ngoài những bước kiểm tra nguyên vật liệu ở trên, trong quá trình thao tác 

các công đoạn thi công cọc nhồi cần chú ý: 
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  + Đáy còn bùn lắng đọng.  

  + Rút ống nhanh. 

  + Độ nghiêng cọc quá mức cho phép. 

  + Ống phễu đổ bê tông phải chắc chắn, lòng ống trơn nhẵn, phễu và nút phải 

đảm bảo chức năng của chúng. 

* Kiểm tra chất lượng của cọc bê tông sau khi đổ: 

- Sau khi đổ bê tông xong việc kiểm tra chất lượng cầ được tiến hành nhằm đánh giá 

chất lượng bê tông tạo cọc phát hiện khuyết tật và xứ lý các cọc bị hư hỏng (nếu điều 

kiện cho phép) 

      Có 2 phương pháp kiểm tra chất lượng cọc cọc khoan nhồi: 

 + Phương pháp tĩnh: 

   Gia tải bằng tĩnh tải. 

   Khoan lấy mẫu. 

   Phương pháp siêu âm. 

   Đo bằng sómg âm thanh. 

 + Phương pháp động:  

   Phương pháp rung . 

   Phương pháp hiệu ứng bằng thủy lực. 

Phương pháp siêu âm: 

Phương pháp này khá kinh điển và được dùng phổ biến. Phương pháp thử là 

dạng kỹ thuật đánh giá kết cấu không phá huỷ mẫu thử  

( Non-destructive evaluation, NDE ). Khi thử không làm hư hỏng kết cấu, 

không làm thay đổi bất kỳ tính chất cơ học nào của mẫu. Phương pháp được Châu 

Âu và Hoa kỳ sử dụng khá phổ biến. Cách thử thông dụng là quét siêu âm theo tiết 

diện ngang thân cọc. Tuỳ đường kính cọc lớn hay nhỏ mà bố trí các lỗ dọc theo thân 

cọc trước khi đổ bê tông. Lỗ dọc này có đường kính trong xấp xỉ 60 mm vỏ lỗ là ống 

nhựa hay ống thép. Có khi người ta khoan tạo lỗ như phương pháp kiểm tra theo 

khoan lỗ nói trên, nêu không để lỗ trước.   

 Đầu thu phát có hai kiểu: kiểu đầu thu riêng và đầu phát riêng, kiểu đầu thu và 

phát gắn liền nhau. 

Nếu đường kính cọc là 600 mm thì chỉ cần bố trí hai lỗ dọc theo thân cọc đối 

xứng qua tâm cọc và nằm sát cốt đai. Nếu đường kính 800 mm nên bố trí 3 lỗ. 
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Đường kính 1000 mm, bố trí 4 lỗ... Khi thử, thả đầu phát siêu âm xuống một lỗ và 

đầu thu ở lỗ khác. Đường quét để kiểm tra chất lượng  sẽ là đường nối giữa đầu phát 

và đầu thu. Quá trình thả đầu phát và đầu thu cần đảm bảo hai đầu này xuống cùng 

một tốc độ và luôn luôn nằm ở cùng độ sâu so với mặt trên của cọc. 

Trường Đại học Northwestern Hoa kỳ có Khu thí nghiệm Địa kỹ thuật Quốc 

gia mới làm những thí nghiệm về siêu âm kiểm tra chất lượng cọc nhồi vào năm 

1997 với cọc nhồi được đúc với những khuyết tật định trước. Kết quả cho thấy 

phương pháp quét siêu âm trong tiết diện ngang cọc thu được biểu đồ phản ánh khá 

chính xác và tin cậy. Qui phạm của nhiều nước qui định thí nghiệm kiểm tra chất 

lượng cọc bê tông bằng phương pháp không phá huỷ phải làm cho 10% số cọc. 

Phức tạp của phương pháp này là cần đặt trước ống để thả đầu thu và đầu phát 

siêu âm. Như thế, người thi công sẽ có chú ý trước những cọc sẽ thử và làm tốt hơn, 

mất yếu tố ngẫu nhiên trong khi chọn mẫu thử. Nếu làm nhiều cọc có ống thử siêu 

âm quá số lượng yêu cầu sẽ gây ra tốn kém. 

siª u ©m kiÓm t r a chÊt  l  î ng cäc

ThiÕt  bÞ t hu

ThiÕt  bÞ ph¸ t

58-e46/c

 

Hình 8.16.Siêu âm kiểm tra chất lượng cọc 

*  Các thông số thi công 1 cọc: 

Đường kính 1200mm 

Chiều dài     37m 

Số lượng       84cọc 

- Chiều sâu hố khoan: LKhoan  = 37m  
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- Thể tích đất khoan: 

V=.V dat =1,2.L.( D2/4)=1,2.37.(  1,22/4) = 50 (m3) 

- Thể tích bê tông:   có kể  đến sự gia tăng bêtông do trong quá trình thi công cọc bị 

phình ra, lượng bê tông này lấy bằng 15% lượng bê tông cọc.  

Vbt= 1,15. .R2.L = 1,15. .0,62.37 = 48,1 m3 

- Khối lượng thép:  

Vthép = 3,9 Tấn/cọc  

Các công tác chính để hoàn thành một cọc khoan nhồi , khối lượng, định mức theo 

định mức dự toán xây dựng cơ bản, số nhân công và máy thi công  như sau.  

Bảng 8-1 Nhân công và máy thi công cho một cọc khoan nhồi D1000 

Tên công tác 
Đơn 

vị 

Khối 

lượng 

Định 

mức 
Số công 

Định 

mức 

máy 

Máy thi 

công 

Nhân 

công 

Khoan tạo lỗ m3 50 2,03 101,5 0,13 6,5 7 

Bơm dung dịch m3 48,1 0,58 27,9 0,05 2,405 3 

Gia công thép Tấn 3,9 10,8 42,12 2,62 5,92 6 

Đổ bê tông m3 48,1 1,1 52,91 0,035 1,6835 2 

 

Ta dùng máy khoan KH, bỏ qua hệ số khi khoan với độ sâu lớn hơn 30m. Định mức 

được tra theo định mức 24-2005. 

          Khoan tạo lỗ:          AC.32121 

Bơm dung dịch:      AC.32810 

Bt cọc nhồi:            AF.35110 

Cốt thép cọc nhồi:  AF.67120 

 

Như vậy, để hoàn thành 01 cọc D1000 trong một ngày cần số lượng nhân công và 

máy thi công chính như sau: 

- 16 công nhân  

- 01 máy khoan tạo lỗ 

- 01 cần cẩu 40Tấn 

- 01 máy cắt, uốn thép 

- 02 máy trộn, máy bơm dung dịch betonite 
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* Tính thời gian thi công cho 1 cọc: 

- Lắp mũi khoan, di chuyển máy: 20 phút. 

- Định vị tim cọc : 15 phút 

- Thời gian đào mồi và thời gian hạ ống vách đồng thời căn chỉnh ống vách 30 phút 

- Sau khi hạ ống vách, ta tiếp tục khoan sâu xuống 40 m kể từ mặt đất tự nhiên. 

                +năng suất của máy khoan là:15m3/h 

                +khối lượng lỗ khoan cho cọc 1200: 

50 m3 

Do đó thời gian cần thiết : 

50/15=3,33h=200phút. 

- Kiểm tra cao độ đáy: 10 phút 

- Chờ lắng : 30 phút 

- Thời gian làm sạch hố khoan lần 1: 15 phút. 

- Thời gian hạ lống cốt thép : 60 phút. 

- Thời gian lắp ống dẫn: (45-60) phút. 

- Thời gian thổi rửa lần 2: 30 phút. 

- Kiểm tra cao độ đáy: 10 phút 

- Thời gian đổ bêtông cọc : 48,1 / 0,6=80 phút. 

Ngoài ra đang còn thời gian chuẩn bị, kiểm tra, 

cắt ống dẫn, do vậy lấy thời gian đổ BT là 100 

phút. 

- Thời gian rút ống vách: 20 phút.                   Hình 8.17.Máy khoan cọc KH-100 

- Lấp cát hố cọc : 20 phút 

Vậy thời gian để thi công 1 cọc: 

T= 20+15+30+200+10+30+15+60+60+30+10+100+20+20=620 phút=10,3giờ 

Mỗi ngày máy khoan khoan được 1 cọc , có hai máy khoan vậy mỗi ngày khoan 

được 2 cọc . Có 84 cọc ,trừ 2 cọc thi công trước làm thí nghiệm, vậy làm trong 41 

ngày kể cả số ngày gián đoạn kỹ thuật. 

* Mặt bằng thi công cọc khoan nhồi : 

Vấn đề đặt ra là không thể thi công tất cả các cọc trong một đài cùng một lúc hoặc 

nối liền nhau vì những lý do sau : 

m¸ y khoan cäc nhåi kh-100

KH-100

Momen khoan max 49 KNm

Lùc n©ng gÇu max 123.6 KN

Tèc ®é di chuyÓn 18 Km/h

¸ p l ùc l ª n ®Êt  0,077 (MPA)

Tr äng l  î ng c«ng t ¸ c 36,8 TChiÒu s©u khoan max 43 m

ChiÒu dµi gi¸  19m

3

11

1

10

12

4
5

2

8

9

7

6
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- Không đủ mặt bằng thi công (máy móc quá nhiều, nhân công đông, không an 

toàn). 

- Vì lý do kỹ thuật : Cọc sau khi đổ bê tông xong cần tránh những chấn động làm 

ảnh hưởng đến chất lượng của bê tông, thời gian cần tránh những chấn động là ít 

nhất từ 6-7 ngày. Khoảng cách thi công giữa các cọc liền kề nhau không được bé 

hơn 5d = 6m 

Vì vậy cần thiết lập một thứ tự thi công cọc để đảm bảo những yêu cầu trên . Do 

thời gian thi công một cọc là 1 ngày với tổng số  42 cọc . Nếu dùng một máy thì cần 

đến hơn hai tháng , như vậy là quá lâu . Do đó quyết định dùng hai máy khoan thi 

công song song .  Mặt bằng thể hiện thứ tự thi công được thể hiện trên bản vẽ TC -01 

8.2. Thi công nền móng: 

8.2.1. Biện pháp kỹ thuật đào đất hố móng: 

8.2.1.1. Xác định khối lượng đào đất ,lập  bảng thống kê khối lượng: 

 Mặt bằng móng được đào máy toàn bộ đến cao trình đáy lớp bê tông lót của giằng 

móng(-3,6m), riêng với khu vực đài thang máy sử dụng máy đào đào đến đáy đài (- 

4,2 m) và sửa móng bằng thủ công. Mái dốc tự nhiên lấy là 1/ 0,67, có thể thay đổi 

cho phù họp với thực tế thi công. 

                             

a

b

s¬  ®å  h è  mã n g .

c

d
H

 

Hình 8.18.Sơ đồ hố móng 

Khối lượng đất đào như sau:   

- Phần đào máy thành ao đến chiều sâu -3,6 m so với cốt tự nhiên:    

                   )3(2263
6

mdcbdacab
H

V      

   - Phần đào máy thêm 1,4m: V= 192m3 

- Phần đào và sửa móng thủ công: Lấy bằng 8% khối lượng  máy đào, tính được 

196,5m3, định mức lấy 0,5công/m3 => cần 99 công. 
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8.2.1.2. Biện pháp đào đất: 

* Đào đất bằng máy: 

Chọn máy thi công: 

Chiều sâu cần đào là 4,2 m . 

- Chọn máy đào gầu nghịch:  Chọn máy EO-3322D với các thông số: 

Dung tích gầu:          q = 0,63m3 

Bán kính hoạt động: Rmax = 7,5 m 

Chiều cao nâng gầu: h = 4,9 m 

Chiều sâu đào:         Hmax = 4,4 m 

Trọng lượng máy:    Q = 14 Tấn 

Chu kỳ hoạt động:   tck = 17s 

Chiều cao máy:       c =3,7m 

Chiều dài máy         a = 2,81 m  

Bề rộng máy :          b = 2,7 m 

Năng suất của máy xúc một gầu được xác định theo công thức: 

    N = q.
t

d

K

K
.nck.Ktg (m3/h) 

Trong đó: 

 Kđ - hệ số đầy gầu, với máy đào gầu nghịch, dất loại II, Kđ = 1,1 

 Kt - hệ số tơi của đất, Kt = 1,3 

Thời gian của một chu kỳ Tck = tck.Kvt.Kquay = 171,11,1= 20,6  s 

Số chu kỳ xúc trong một giờ: nck = 
ckT

3600
 = 

3600

20,6
=175 

Ktg - hệ số sử dụng thời gian Ktg = 0,8 

 N = q.
t

d

K

K
.nck.Ktg (m3/h) = 0,63.

1,1

1,3
.175.0,8= 74,59   (m3/h)  

Năng suất ca máy: Nca = 8  74,59 = 596,7  m3/ca 

Như vậy sử dụng một máy đào thì thời gian làm việc 07,7
7,596

4218


N

V
ca 

Tức là với một máy thì cần làm trong 8 ngày. 

 Máy đã chọn thoả mãn yêu cầu. 
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- Bố trí khu vực công tác của máy đào: áp dụng sơ đồ đào dọc đổ bên, sơ đồ này có 

ưu điểm giảm góc quay và tầm với của tay cần khi đổ dất, nâng cao năng suất tuy 

nhiên quãng đường di chuyển lại lớn. 

 

if a -10

A-A (TL 1/100)

b-b (t l  1/100) 

1 2 3

 Hình 8.19.Đào đất đầu cọc 

* Đào đất bằng thủ công: 

Sau khi máy đào đã đào xong phần đất của mình (sâu 2,8m tính từ cốt  0,00), ta tiến 

hành đào thủ công đẻ tránh va chạm máy vào cọc. 

- Dụng cụ đào: xẻng, cuốc, mai, kéo cắt đất 

- Phương tiện vận chuyển: xe cảI tiến, xe cút kít, đường goòng… 

* Thi công đào đất: 

- Sơ đồ đào đát và hướng đào giống như khi đào bằng máy 

- Trình tự đào ta cũng tiến hành như đào bằng máy, hướng vận chuyển bố trí vuông 

góc với hướng đào. 

- Khi đào nhũng lớp đất cuối cùng để tới cao trình thiết kế thì đào tới đâu phảI tiến 

hành làm lớp lót móng bằng cát vàng đầm chắc, bê tông gạch vỡ đến đó để tránh xâm 

thực của môI trường làm phá vỡ cấu trúc đất. 
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* Sự cố thường gặp khi đào đất: 

- Đang đào đất gặp trời mưa làm cho đất bị sụt lở xuống đáy móng. Khi tạnh mưa, 

nhanh chóng lấp hết chỗ đất sập xuống, lúc vét đất sập lở cần chữa lại 15cm đáy hố 

đào so với cốt thiết kế. Khi bóc vỏ lớp đất chữa lại này (bằng thủ công) đén đâu phải 

tiến hành làm lớp lót móng bằng bê tông gạch vỡ ngay đến đó. 

- Cần có biện pháp tiêu nước bề mặt đẻ khi gặp mưa, nước không chảy từ mặt đến hố 

đào. Cần làm rãnh ở mép hố đào để thu nước, phải có rãnh con trạch quanh hố móng 

đẻ tránh nước trên bề mặt chảy xuống hố đào. 

8.2.1.2. Tổ chức thi công đào đất 

- Sau khi thi công xong bê tông đàI và giằng móng ta sẽ tiến hành lấp đất hố móng. 

- Lấp đất hố móng từ đáy hố đào đến cốt mặt đàI và giằng móng. 

*  Tính toán khối lượng lấp đất: 

áp dụng công thức: V=(Vh – Vc)ko 

Trong đó: 

 Vh: Thể tích hình học hố đào(hay là Vđ) 

 Vc: Thể tích hình học của công trình chô trong móng(hay là Vbt) 

 Ko: hệ số tơI của đất; ko=1,2 

=> Vlấp = (Vđất – Vđài+giằng – Vbt lót)x1,2 

    = (2651,5 – 1454,319 – 80,8)x1,2 

    = 1339,66 m3 

*  Yêu cầu kĩ thuật đối với công tác lấp đất: 

- Khi thi công đất đắp phảI đảm bảo đất nền có độ ẩm trong phạm vi khống chế. Nếu 

đất khô thì tưới thêm nước; đất quá ướt thì phải có biện pháp giảm độ ẩm, để đất nền 

được đầm chặt, đảm bảo theo thiết kế. 

- Với đất đắp hố móng, nếu sử dụng đất đào thì phảI đảm bảo chất lượng. 

- Đổ đất và san đều thành từng lớp. Trải tới đâu thì đầm ngay tới đó. Khônh nên rảI 

lớp đất đầm quá mỏng như vậy sẽ làm phá huỷ cấu trúc đất. 

- Nên lấp đất đều nhau thành từng lớp. Không nên lấp từ một phía sẽ gây lực đạp đối 

với công trình. 

8.2.2. Công tác phá đầu cọc và đổ bê tông móng 

8.2.2.1.Công tác phá  bê tông đầu cọc: 
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      Phần bê tông đầu cọc có chất lượng kém cần được đập bỏ. Thép cọc được kéo 

vào đài một đoạn để đảm bảo khoảng cách neo. Chiều dài neo vào đài là 

lneo=30d=3022 =660 mm (d=22mm) là đường kính thép dọc lớn nhất của cọc), lấy 

lneo=70cm. Phần cọc chừa lại để neo vào đài là 1520cm. 

Khối lượng bê tông đầu cọc: 94,95 m3 

Máy thi công: công việc phá đầu cọc được thực hiện bằng máy nén khí Mitsubishi-

PDS.3905 công suất  P=7 at có lắp ba đầu búa. Dùng máy hàn hơi để cắt thép thừa. 

Căn cứ vào định mức xây dựng cơ bản, tra AA.22310, ta có khối lượng nhân công và 

máy thi công cần cho việc phá dỡ bê tông đầu cọc là: 

- Nhân công: 0,7294,95= 68,36 công. Thi công theo 3 phân đoạn, số công nhân cần 

thiết 23 công/ phân khu. 

- Máy thi công: 

 + Máy nén khí: 0,1894,95 = 17,1 ca. Chọn 2 máy nén khí 

 + Máy hàn: 0,2394,95 = 21,84 ca. Chọn 3 máy hàn    

 + Búa căn nén khí: 0,35x94,95 = 33,23 ca. 

8.2.2.2. Công tác đổ bê tông lót 

Trước khi đổ bê tông lót đáy đài ta cần đầm đất ở đáy móng bằng tay. Tiếp đó trộn bê 

tông mác 100 đổ xuống đáy móng. 

*  Khối lượng bê tông lót: 

Khối lượng bê tông lót móng toàn bộ công trình là:80,8m3 

* Biện pháp kĩ thuật thi công: 

- Khối lượng bê tông lót móng là không lớn lắm, mặt khác bê tông lót yêu cầu chỉ là 

mác 100 do vậy chon phương án trôn bê tông ngay tại công trường là kinh tế hơn cả. 

- Trộn bê tông cho tong nhóm móng ( giằng ). Trong ngày làm được bao nhiêu móng 

( giằng ) thì sẽ đổ bê tông lót tất cả số đó. 

- Trộn bê tông : cho máy chạy trước một vài vòng, đổ cốt liệu và ximăng vào khi đèu 

thì cho dần nước vào. Khi trộn bê tông xong lập tức phải cho đi thi công ngay. 

8.2.3.3. công tác ván khuôn , cốt thép và đổ bê tông móng: 

 a,Ván khuôn 

Yêu cầu kĩ thuật: 

* Lắp dựng: 
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- Cốp pha, dang giáo phảI được thiết kế, thi công bảo đảm đọ cứng, ổn định, dễ tháo 

lắp, không gây khó khăn cho việc đI lại, đỏ và đầm bê tông. 

- Cốp pha phải được khép kín, khít, không làm mất nước ximăng, bảo vệ cho bê tông 

mới đổ trước tác dụng của thời tiết. 

- Cốp pha khi tiếp xúc với bê tông cần được chống dính. 

- Cốp pha thành bên của các kết cấu tường, sàn, dầm, cột nên lắp dung sao cho phù 

hợp với việc tháo dỡ sớm mà khônga ảnh hưởng đến các cốp pha, dàn giáo còn lưu 

lại đẻ trống đỡ. 

- Trụ chống của dàn giáo phảI đặt vững chắc trên nền cứng không bị trượt  và không 

bị biến dạng khi chịu tảI trọng trong quá trình thi công. 

- Trong quá trinh lắp dung cốp pha, cần cấu tạo một số lỗ thích hợp ở phía dưới để 

khi cọ rửa, nước và rác bẩn thoát ra ngoài. 

- Sai số cho phép khi lắp dung cốp pha, dàn giáo theo qui phạm 

* Tháo dỡ: 

- Thời gian tháo dỡ ván khuôn tiến hành sau khi đổ bêtông là 2 ngày với ván khuôn 

không chịu lực và sau ít  nhất 21 ngày với ván khuôn chịu lực. 

-  Quy tắc tháo dỡ ván khuôn: “ Lắp sau, tháo trước. Lắp trước, tháo sau.” 

-  Chỉ tháo ván khuôn một lần theo thiết kế, sau khi cấu kiện đã đủ khả năng lực.  

-  Khi tháo dỡ ván khuôn cần tránh va chạm vào các cấu kiện khác vì lúc này các cấu 

kiện có khả năng chịu lực còn rất kém. 

-  Ván khuôn sau khi tháo cần xếp gọn gàng thành từng loại để tiện cho việc sửa chữa 

và sử dụng ở các phân khu khác trên công trình . 

Thiết kế: 

Lựa chọn giữa giải pháp ván khuôn gỗ và ván khuôn kim loại, lựa chọn giải pháp ván 

khuôn kim loại bởi những ưu điểm sau:  

- Có tính bền vững, tải sử dụng được nhiều lần, tiết kiệm tài nguyên gỗ. 

- Có tính "vạn năng" được lắp ghép cho các đối tượng kết cấu khác nhau: móng khối 

lớn, sàn, dầm, cột, bể ... 

- Trọng lượng các ván nhỏ, tấm nặng nhất khoảng 16 kg, thích hợp cho việc vận 

chuyển lắp, tháo bằng thủ công. 

Lựa chọn sử dụng bộ ván khuôn kim loại do công ty thép NITETSU(Nhật Bản) 

Bộ ván khuôn bao gồm : 
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- Các tấm khuôn chính. 

- Các tấm góc (trong và ngoài). 

Các tấm ván khuôn này được chế tạo bằng tôn, có sườn dọc và sườn ngang dày 3mm, 

mặt khuôn dày 2mm. 

- Các phụ kiện liên kết : móc kẹp chữ U, chốt chữ L. 

- Thanh chống kim loại. 

Các đặc tính kỹ thuật của tấm ván khuôn được nêu trong bảng sau: 

 

 

 

Bảng8.2: đặc tính kỹ thuật của tấm khuôn phẳng : 

Thụng số cỏc loại vỏn khuụn 

STT Tờn sản phẩm Quy cỏch 

éặc trýng hỡnh học 

Mụmen quỏn 

tớnh (cm4) 

Mụmen chống 

uốn (cm3) 

1 

Cốp pha tấm 

phẳng 

300x1500x55 28.46 6.55 

2 300x1200x55 28.46 6.55 

3 300x900x55 28.46 6.55 

4 300x600x55 28.46 6.55 

5 

Cốp pha tấm 

phẳng 

250x1500x55 27.33 6.34 

6 250x1200x55 27.33 6.34 

7 250x900x55 27.33 6.34 

8 250x600x55 27.33 6.34 

9 

Cốp pha tấm 

phẳng 

200x1500x55 20.02 4.42 

10 200x1200x55 20.02 4.42 

11 200x900x55 20.02 4.42 

12 200x600x55 20.02 4.42 

13 

Cốp pha tấm 

phẳng 

150x1500x55 17.71 4.18 

14 150x1200x55 17.71 4.18 

15 150x900x55 17.71 4.18 

16 150x600x55 17.71 4.18 

17 Thanh chuyển 

gúc 

50x50x1500   

 18 50x50x1200 
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19 50x50x900  

    20 50x50x900 

21 

Cốp pha gúc 

trong 

150x150x1500x55   

  

  

  

   

22 150x150x1200x55 

23 150x150x900x55 

24 150x150x600x55 

25 

Cốp pha gúc 

ngoài 

100x100x1500x55   

  

  

    

26 100x100x1200x55 

27 100x100x900x55 

28 100x100x600x55 

 

 Thiết kế ván khuôn đài Đ3: 

*>Tổ hợp ván khuôn đài móng: 

Đài móng Đ3 có kích thước 4,6x1,8m cao 1,5m. 

Với mặt 4,6x1,5 do các giằng móng chia thành 2 mảng móng, mảnh thứ 

nhất tổ hợp từ 10 tấm 300x1500.  

Với mặt 1,8x1,5 do các giằng móng chia thành 2 mảng móng, mảnh thứ 

nhất tổ hợp từ 2 tấm 200x1500,và các tấm góc trong150x150x1500, tấm góc 

ngoài150x150x1500 
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                            Hình 8.20.Ván khuôn đài móng  Đ3 

Đài móng Đ4 có kích thước 4,6x1,8m cao 1,5m. 

Với mặt 4,6x1,5 do các giằng móng chia thành 2 mảng móng, tổ hợp từ 9 

tấm 300x1500, 4 tấm 200x1500(như hình vẽ) 

 

                                      Hình 8.21.Ván khuôn đài móng Đ4 

*>Tải trọng tác dụng lên ván khuôn thành đài móng được xác định: 
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l
l

+ Tải trọng do vữa bê tôngmới đổ trên chiều cao H: 

                           qtt
1  = n1 . .H ,        

 Trong đó:   

   - n1 =1,2 là hệ số vượt tải  

          -   = 25 KN/m3 là trọng lượng riêng bê tông cốt thép. 

          - H=min(1,5R=0,75m, chiều cao lớp bê tông mới đổ 0,75m)=0,75m. 

 - R : bán kính ảnh hưởng của đầm dùi, R=0,5m.  

    Vậy       qtt
1 = 1,21,525    = 45   (KN/m2)  

                      qtc
1 =   0,7525       = 18,75 (KN/m2) 

+ Hoạt tải sinh ra do quá trình đầm bêtông và đổ bê tông: 

                      qtt
2 = n2 .qtc2 = 1,34  = 5,2 (KN/m2) 

                      qtc
2 = 4  (KN/m2). 

  Trong đó hoạt tải tiêu chuẩn do quá trình đầm bêtông lấy 2(KN/m2),Trong 

quá trình đổ lấy 4(KN/m2).Vì đối với cốp pha đứng thường khi đổ thì không đầm 

,và khi đầm thì không đổ,do vậy ta lấy tải trọng khi đầm và đổ BT là qtc
4 = 

40(KN/m2). 

  =>Vậy tổng tải trọng tính toán là: 

        qtt = qtt
1 + qtt

2  = 45+5,2  = 50,2 (KN/m2). 

  =>Tổng tải trọng tiêu chuẩn là: 

      qtc  = 18,75 + 4  = 22,75 (KN/m2). 

+ Tải trọng tính toán tác dụng lên 1 ván khuôn  là:  

 ptt = 50,2 . 0,3 = 15,06(KN/m). 

+ Tải trọng tiêu chuẩn tác dụng lên 1 ván khuôn :  

 qtc   =  22,75 . 0,3 = 6,825(KN/m). 

*>Tính toán ván khuôn. 

Ván khuôn được tính toán như dầm liên tục tựa lên các gối là các nẹp 

ngang,nẹp đứng.Theo phương cạnh dài móng(4,6m),các nẹp 

đứng tựa lên các nẹp ngang. Theo phương cạnh ngắn 

móng(1,8m),các thanh nẹp ngang tựa lên các thanh nẹp 

đứng,và sử dụng các thanh chống xiên để giữ ổn địnhcho ván 
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khuôn.Khoảng cách giữa các nẹp ngang được xác định từ điều kiện cường độ và 

biến dạng của ván khuôn.  

Coi ván khuôn đài móng tính toán như là dầm liên tục tựa trên các gối tựa là 

các thanh nẹp ngang.  

Tính khoảng  cách giữa các thanh nẹp đứng. 

  Theo điều kiện bền:       =   
W

M max  <   

                                                                         Hình 8.22 sơ đồ tính ván khuôn 

 

  Trong đó : Mmax   =   
10

. 2lq tt

 
10

. 2lq tt

        

 lg 
 

ttq

W 10
 = 

06,15

1900.55,6.10
 = 90,9cm  

  Theo điều kiện biến dạng: f =
J.E.128

l.q 4

tc  < f  = 
400

l
 

Với thép ta có: E =2,1. 10 (KG/ cm); J = 28,46 (cm) 

   lg  3

tcq.400

EJ.128
  = 3

6

825,6.400

46,28.10.1,2.128
  = 140,98(cm)  

    Từ những kết quả trên ta chọn l = 60cm. Nhưng tuỳ theo từng trường hợp cụ 

thể mà bố trí khoảng cách các nẹp sao cho hợp lí hơn . 

  *> Chọn kích thước của thanh nẹp đứng: 

Những thanh nẹp đứng tựa lên các thanh nẹp ngang và chọn khoảng cách bố 

trí các thanh nẹp ngang là 60 cm coi thanh nẹp đứng làm việc như dầm đơn giản 

mà các gối tựa là các thanh nẹp ngang và nhịp là khoảng cánh giữa các thanh nẹp 

ngang . 

Tải trọng tính toán tác dụng trên 1m dài của thanh nẹp đứng: 

  qtt = Ptt.0,7 = 50,2. 0,6 =30,12(KN/m). 

Sơ đồ tính toán như sau: 

Giá trị mômen lớn nhất tác dụng lên thanh nẹp đứng: Mmax = 0,1.ql2 

    Mmax = 0,1.30,12.0,62 = 1,084 (KN.m). 

 Chọn chiều rộng tiết diện thanh nẹp đứng là: 8cm thì chiều cao cần thiết của 

thanh nẹp : 
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 -Kiểm tra theo điều kiện bền: với gỗ = 1,1 KN/cm2   

               = 
W

M
  gỗ  = 1,1 KN/cm2    W   

  1,1

100.084,1




M
   = 98,57cm3   

  =>Vậy ta sử dụng xà gồ tiết diện tích 810 cm có W = 133.33 cm3 ; J  = 

666.67 cm4 

 Với gỗ ta có: E =105 (KN/ cm). 

- Kiểm tra độ võng : f = 
JE

lp tc

..48

.. 3

 = 
 

67,666.10.48

60.6,0.100.825,6
5

3

=0,028cm 

-Độ võng cho phép : [f]  =   
400

l
  =  

400

60
  =  0,15 cm > f  

 Chọn xà gồ như trên là hợp lí . 

>Thiết kế ván khuôn giằng móng: 

*>Tính khoảng cách giữa các nẹp đứng ván thành giằng móng:  

Giằng móng có kích thước 0,4x0,8 m. Tải trọng tác dụng lên ván khuôn thành 

đài móng được xác định: 

+ Tải trọng do vữa bê tôngmới đổ trên chiều cao H: 

                           qtt
1  = n1 . .H ,        

     Vậy       qtt
1 = 1,20,825    = 24   (KN/m2)  

                       qtc
1 =   0,7525       = 18,75 (KN/m2) 

+ Hoạt tải sinh ra do quá trình đầm bêtông và đổ bê tông: 

                      qtt
2 = n2 .qtc2 = 1,34  = 5,2 (KN/m2) 

                      qtc
2 = 4  (KN/m2). 

  Trong đó hoạt tải tiêu chuẩn do quá trình đầm bêtông lấy 2(KN/m2),Trong 

quá trình đổ lấy 4(KN/m2).Ta lấy tải trọng khi đầm và đổ BT là qtc
4 = 40(KN/m2). 

  =>Vậy tổng tải trọng tính toán là: 

        qtt = qtt
1 + qtt

2  = 24+5,2  = 29,52 (KN/m2). 

  =>Tổng tải trọng tiêu chuẩn là: 

      qtc  = 18,75 + 4  = 22,75 (KN/m2). 

+ Tải trọng tính toán tác dụng lên 1 ván khuôn  là:  

 ptt = 29,52 . 0,2 = 5,904(KN/m). 

+ Tải trọng tiêu chuẩn tác dụng lên 1 ván khuôn :  

 qtc   =  22,75 . 0,2 = 4,55(KN/m). 
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Tính khoảng cách giữa các nẹp đứng: 

- Theo điều kiện bền:      ][ 
W

M
 

M : mô men uốn lớn nhất trong dầm. M = 
10

. 2lq
 

W : mô men chống uốn của ván khuôn. Với ván khuôn b = 20 cm có W = 4,42 

cm3;  

       J = 20,02 (cm4) 

              ][
.10

. 2

 
W

lq

W

M
     l  119

904,5

1900.42,4.10]σ.[.10


q

W
 (cm). 

- Theo điều kiện biến dạng:      
400

][
..128

. 4 l
f

JE

lq
f   

l   5,143
55,4.400

02,20.10.1,2.128

.400

..128
3

6

3 
q

JE
  (cm). 

 Vậy chọn khoảng cách giữa các nẹp đứng là: l = 80 cm. 

>Kỹ thuật thi công côp pha đài ,giằng móng: 

Cốp pha được ghép thành mảng trước rồi sau đó dựng lên lắp vào vị trí, kích 

thước mỗi mảng tùy theo điều kiện sức khỏe của công nhân. 

- Vị trí của cốp pha được đánh dấu trước trên mặt bê tông lót bằng phấn. Khi 

dựng cốp pha vào, đặt cốp pha vừa chạm vào các thanh cữ đã hàn sẵn trên thép 

đài. 

- Ghép các mảng cốp pha lại với nhau cho thật khít. Kiểm tra tim cốt bằng 

máy toàn đạc. 

Sau khi ghép xong cốp pha, ta tiến hành giằng chống để giữ ổn định cho hệ 

cốp pha: 

- Đầu tiên ta lắp các đà đỡ đứng, cố định lại bằng chống ngang ở chân .  

- Sau đó ta lắp hệ thanh chống xiên. 

- Trong quá trình lắp dựng, kiểm tra tim đài móng thường xuyên để kịp thời 

điều chỉnh khi có sai lệch. 

b. Công tác cốt thép: 

Yêu cầu kĩ thuật: 

* Gia công: 
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- Cốt thép trước khi gia công và trước khi đổ bê tông cần đảm bảo: Bề mặt 

sạch, không dính bùn đất, không có vẩy sắt và các lớp rỉ. 

- Cốt thép cần được kéo, uốn và nắn thẳng 

- Cốt thép đài cọc được gia công bằng tay tải xưởng gia công thép của công 

trình . Sử dụng vam để uốn sắt. Sử dụng sấn hoặc cưa để cắt sắt. Các thanh thép sau 

khi chặt xong được buộc lại thành bó cùng loại có đánh dấu số hiệu thép để tránh 

nhầm lẫn. Thép sau khi gia công xong được vận chuyển ra công trình bằng xe cải 

tiến.  

- Các thanh thép bị bẹp , bị giảm tiết diện do làm sạch hoălc do các nguyên 

nhân khác không vượt quá giới hạn đường +kính  cho phép là 2%. Nếu vượt quá giới 

hạn này thì loại thép đó được sử dụng theo diện tích tiết diện còn lại. 

- Cắt và uốn cốt thép chỉ được thực hiện bằng các phương pháp cơ học. Sai số 

cho phép khi cắt uốn lấy theo qui phạm. 

- Hàn cốt thép:  

+ Liên kêt hàn thực hiện bằng các phương pháp khác nhau, các mối hàn phải 

đảm bảo yêu cầu: Bề mặt nhẵn, không cháy, không đứt quãng không có bọt, đảm bảo 

chiều dài và chiều cao đường hàn theo thiết kế. 

- Nối buộc cốt thép: 

+ việc nối buộc cốt thép: Không buộc ở các vị trí có nội lực lớn. 

+ Trên mặt cắt ngang không quá 25% diện tích tông cộng cốt thép chịu lực 

được nối (với thép tròn trơn) và không quá 50% đối với thép gai. 

+ Chiều dài nối buộc cốt thép không nhỏ hơn 250mm với cốt thép chịu kéo và 

không nhỏ hơn 200mm cốt thép chịu nén và được lấy theo bẳng qui phạm. 

+ Khi nối buộc cốt thép vùng chịu kéo phảI được uốn móc (thép trơn) và không 

cần uốn móc với thép gai. Trên các mối nối buộc ít nhất tại 3 vị trí. 

*  Lắp dựng: 

- Các bộ phận lắp dựng trước không gây trở ngại cho bộ phận lắp dựng sau, cần có 

biện pháp ổn định vị trí cốt  thép để không gây biến dạng trong quá trình đổ bê tông. 

- Theo thiết kế ta rải lớp cốt thép dưới xuống trước sau đó rải tiếp lớp thép phía 

trên và buộc tại các nút giao nhau của 2 lớp thép. Yêu cầu là nút buộc phải chắc 

không để cốt thép bị lệch khỏi vị trí thiết kế. Không được buộc bỏ nút. 
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- Cốt thép được kê lên các con kê bằng bê tông mác 100 # để đảm bảo chiều dầy lớp 

bảo vệ. Các con kê này có kích thước 50x50x50 được đặt tại các góc của móng và  ở 

giữa sao cho khoảng cách giữa các con kê không lớn hơn 1m. Chuyển vị của từng 

thanh thép khi lắp dựng xong không được lớn hơn 1/5 đường kính thanh lớn nhất và 

1/4 đường kính của chính thanh ấy. Sai số đối với cốt thép móng không quá  50 

mm.  

- Các thép chờ để lắp dựng cột phải được lắp vào trước và tính toán độ dài chờ phải  

> 25d. 

- Khi có thay đổi phải báo cho đơn vị thiết kế và phải được sự đồng ý mới thay đổi. 

 - Cốt thép đài cọc được thi công trực tiếp ngay tại vị trí  của đài. Các thanh thép 

được cắt theo đúng chiều dài thiết kế, đúng chủng loại thép. Lưới thép đáy đài là lưới 

thép buộc với nguyên tắc giống như buộc cốt thép sàn. 

   + Đảm bảo vị trí các thanh. 

   + Đảm bảo khoảng cách giữa các thanh. 

   + Đảm bảo sự ổn định của lưới thép khi đổ bê tông. 

- Sai lệch khi lắp dựng cốt  thép lấy theo quy phạm. 

- Vận chuyển và lắp dựng cốt thép cần: 

+ Không làm hư hỏng và biến dạng sản phẩm cốt  thép. 

+ Cốt thép khung phân chia thành bộ phận nhỏ phù hợp phương tiện vận chuyển. 

 Phương pháp gia công : 

- Cắt, uốn cốt thép đúng kích thước, chiều dài như trong bản vẽ. 

- Việc cắt cốt thép cần linh hoạt để giảm tối đa lượng thép thừa (mẩu vụn... ) 

Phương pháp lắp dựng : 

- Xác định tim đài theo 2 phương. Lúc này trên mặt lớp BT lót đã có các đoạn cọc 

còn nguyên (dài 25cm) và những râu thép dài 25cm sau khi phá vỡ BT đầu cọc.  

- Lắp dựng cốt thép trực tiếp ngay tại vị trí đài móng. Trải cốt thép chịu lực chính 

theo khoảng cách thiết kế(bên trên đầu cọc). Trải cốt thép chịu lực phụ theo khoảng 

cách thiết kế. Dùng dây thép buộc lại thành lưới sau đó lắp dựng cốt thép chờ của 

đài. Cốt thép giằng được tổ hợp thành khung theo đúng thiết kế đưa vào lắp dựng tại 

vị trí ván khuôn.  

- Dùng các viên kê bằng BTCT có gắn râu thép buộc đảm bảo đúng khoảng cách abv. 

* Nghiệm thu cốt thép : 
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+ Trước khi tiến hành thi công bê tông phải làm biên bản nghiệm thu cốt thép gồm 

có: 

- Cán bộ kỹ thuật của đơn vị chủ quản trực tiếp quản lý công trình(Bên A) 

- Cán bộ kỹ thuật của bên trúng thầu(Bên B). 

+ Những nội dung cơ bản cần của 

công tác nghiệm thu:  

- Đường kính cốt thép, hình dạng, kích thước, mác, vị trí, chất lượng mối buộc, số 

lượng cốt thép, khoảng cách cốt thép theo thiết kế. 

- Chiều dày lớp BT bảo vệ. 

+ Phải ghi rõ ngày giờ nghiệm thu chất lượng cốt thép - nếu cần phải sửa chữa thì 

tiến hành ngay trước khi đổ BT. Sau đó tất cả các ban tham gia nghiệm thu phải ký 

vào biên bản. 

+ Hồ sơ nghiệm thu phải được lưu để xem xét quá trình thi công sau này. 

c.Công tác bê tông 

Phân khu : 

Mặt bằng công trình được chia làm 3 phân khu.  

Khối lượng bê tông trung bình của mỗi phân khu 100 m3. Sử dụng bê tông thương 

phẩm vận chuyển đến công trình bằng xe chuyên dụng và đổ bê tông bằng bơm bê 

tông. 

Lựa chọn công nghệ thi công Bêtông : 

      Hiện nay ở nước ta đang tồn tại ba dạng công nghệ thi công Bêtông  

- Thi công thủ công hoàn toàn chỉ dùng khi khối lượng Bêtông nhỏ và phổ biến trong 

lĩnh vực thi công nhà dân. Nhưng đứng về mặt khối lượng thì thi công theo phương 

pháp này lại là quan trọng vì có đến 50% Bêtông được dùng thi công theo phương 

pháp này. Tình trạng chất lượng của loại bêtông này rất thất thường và không được 

theo dõi, xét về khía cạnh quản lý. 

- Việc chế trộn bêtông tại chổ cho những công ty có đủ phương tiện tự thành lập nơi 

chứa trộn bêtông. Loại dạng này chủ yếu nhằm vào các công ty Xây dựng quốc 

doanh đã có tên tuổi. Một trong những lý do phải tổ chức theo phương pháp này là 

tận dụng được những máy móc sẵn có. Việc tự sản xuất bêtông có nhiều nhược điểm 

trong khâu quản lý chất lượng, nếu muốn quản lý chất lượng,  
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- Bêtông thương phẩm đang được sử dụng nhiều vì các đơn vị sản xuất loại Bêtông 

này đảm bảo chất lượng vì điều kiện thi công rất thuận lợi. Bêtông thương phẩm kết 

hợp với máy bơm Bêtông là một tổ hợp rất hiệu quả. 

- Xét riêng về giá cho 1 m3 bêtông thì giá bêtông thương phẩm cao hơn giá bêtông tự 

chế tạo nhiều. Nhưng xét tổng thể thì giá bêtông thương phẩm chỉ cao hơn giá bêtông 

tự trộn khoảng 1520% nhưng xét vè mặt chất lượng thì bêtông thương phẩm hơn 

hẳn so với bêtông tự trộn. 

- Căn cứ vào khối lượng bê tông cần đổ và do đặc thù của công trình nên ta chọn 

phương án sử dụng bê tông thương phẩm kết hợp với máy bơm bê tông. 

- Khi đổ bê tông, do chiều cao đài móng, giằng móng là lớn nên phải đổ thành từng 

lớp dày 30 –40 cm. Chú ý khi đầm lớp sau phải xuyên và lớp trước 5-10 cm. 

* Đối với bê tông thương phẩm:  

  - Vữa bê tông bơm là bê tông được vận chuyển bằng áp lực qua ống cứng hoặc ống 

mềm và được chảy vào vị trí cần đổ bê tông. Bê tông bơm không chỉ đòi hỏi cao về 

mặt chất lượng mà còn yêu cầu cao về tính dễ bơm. Do đó bê tông bơm phải đảm bảo 

các yêu cầu sau : 

  - Bê tông bơm được tức là bê tông di chuyển trong ống theo dạng hình trụ hoặc thỏi 

bê tông, ngăn cách với thành ống 1 lớp bôi trơn. Lớp bôi trơn này là lớp vữa gồm xi 

măng, cát và nước. 

- Thiết kế thành phần hỗn hợp của bê tông phải đảm bảo sao cho thổi bê tông qua 

được những vị trí thu nhỏ của đường ống và qua được những đường cong khi bơm. 

- Hỗn hợp bê tông bơm có kích thước tối đa của cốt liệu lớn là 1/5 - 1/8 đường kính 

nhỏ nhất của ống dẫn. Đối với cốt liệu hạt tròn có thể lên tới 40% đường kính trong 

nhỏ nhất của ống dẫn. 

- Yêu cầu về nước và độ sụt của bê tông bơm có liên quan với nhau và được xem là 

một yêu cầu cực kỳ quan trọng. Lượng nước trong hỗn hợp có ảnh hưởng tới cường 

độ hoặc độ sụt hoặc tính dễ bơm của bê tông. Lượng nước trộn thay đổi tuỳ theo cỡ 

hạt tối đa của cốt liệu và cho từng độ sụt khác nhau của từng thiết bị bơm. Do đó  đối 

với bê tông bơm chọn được độ sụt hợp lý theo tính năng của loại máy bơm sử dụng 

và giữ được độ sụt đó trong quá trình bơm là yếu tố rất quan trọng. Thông thường đối 

với bê tông bơm độ sụt hợp lý là 12 - 14 cm. 
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 - Việc sử dụng phụ gia để tăng độ dẻo cho hỗn hợp bê tông bơm là cần thiết bởi vì 

khi chọn được 1 loại phụ gia phù hợp thì tính dễ bơm tăng lên, giảm khả năng phân 

tầng và độ bôi trơn thành ống cũng tăng lên. 

 - Bê tông bơm phải được sản xuất với các thiết bị có dây chuyền công nghệ hợp lý 

để đảm bảo sai số định lượng cho phép về vật liệu, nước và chất phụ gia sử dụng. 

 - Bê tông bơm cần được vận chuyển bằng xe tải trộn từ nơi sản xuất đến vị trí bơm, 

đồng thời điều chỉnh tốc độ quay của thùng xe sao cho phù hợp với tính năng kỹ 

thuật của loại xe sử dụng. 

 - Bê tông bơm cũng như các loại bê tông khác đều phải có cấp phối hợp lý mới đảm 

bảo chất lượng. 

 - Hỗn hợp bê tông dùng cho công nghệ bơm bê tông cần có thành phần hạt phù hợp 

với yêu cầu kỹ thuật của thiết bị bơm, đặc biệt phải có độ lưu động ổn định và đồng 

nhất. Độ sụt của bê tông thường là lớn và phải đủ dẻo để bơm được tốt, nếu khô sẽ 

khó bơm và năng xuất thấp, hao mòn thiết bị. Nhưng nếu bê tông nhão quá thì dễ bị 

phân tầng, dễ làm  tắc đường ống và tốn xi măng để đảm bảo cường độ. 

 Chọn máy thi công: 

* Chọn máy trộn bê tông tại công trường: 

 Riêng bêtông lót đài và giằng móng có khối lượng nhỏ và mác không cao nên ta có 

thể dùng máy trộn ngay ở hiện trường. 

Chọn máy trộn bê tông hình quả lê loại trọng lực SB-91, có các thông số: 

- Dung tích hình học: Vhh = 0,75m3 

 - Dung tích xuất liệu Vxl = 0,5m3 

 - Số vong quay : 18,6 (vòng/phút). 

 - Trọng lượng : 1,275 (Tấn). 

 - Công suất động cơ : 4 (KW) 

 - Trọng lượng : 1,275 (Tấn). 

 - Công suất động cơ : 4 (KW)                                                                                  - 

Kích thước giới hạn: 

+ L = 1,85m 

+ B = 1,99m 

+ H = 1,8 
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  - Năng suất máy trộn bêtông:                                                                                                         

N = Vsx.Ktp.Kxl.Nck  

Trong đó: 

   + Vsx : Dung tích sản xuất của thùng trộn: 

Vsx = (0,5 - 0,8)Vhh = 0,5m3 

    + Kxl : Hệ số xuất liệu Kxl = 0 

    + Ktg : Hệ số sử dụng thời gian Ktg = 0,8 

    + Nck : Số mẻ trộn thực hiện trong 1h: 

Nck = 
ckt

3600
 = 

120

3600
 = 30 (lần) 

tck = tđổ vào + ttrộn + tđổ ra (s) = 15 + 90 + 15 = 120 (s) 

 Thay vào công thức ta có: 

  N = 0,5  0,8  0,65  30 = 7,8 (m3/h). 

Ta sử dụng 1 máy trộn để trộn bê tông lót. 

   - Thời gian cần thiết để máy trộn trộn bê tông lót: 

  T = 54,75/7,8 = 7,02 (h) 

 

                              Hình 8.23.Máy trộn bê tông lót 

* Chọn xe vận chuyển bê tông 

Chọn xe SB92B với các thông số đã được kể ở trên 

 Giả sử trạm trộn bêtông cách công trình 10 km, vận tốc trung bình của xe chạy 

trong thành phố là 30 km/h . 

 Chu kỳ của xe  : Tck (phút) 

   Tck = Tnhận  2. Tchạy  Tđổ Tchờ 

 Trong đó : 

Tnhận, Tchạy, Tđổ, Tchờ - thời gian hoạt động của xe lấy như sau:      

Tnhận = 15 phút ; Tchạy  = 20 phút ; Tđổ = 10 phút  ; Tchờ = 10 phút . 
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      Tck = 70 phút. 

 số chuyến xe chạy trong 1 ca 

  n= T 0,85/ Tck = 8 60  0,85 / 70 = 6 chuyến. 

 Số xe chở bêtông cần thiết là :  

  n = 355/(6x6) =9.8 . Chọn 10xe . 

Vậy chọn 10 xe chở bêtông , mỗi xe chở 6 chuyến 1 ngày . 

*  Chọn máy bơm bê tông 

                                 

                                           Hình 8.24. Xe bơm bê tông BSA 1406 D/EM 

Chọn xe bơm bêtông  BSA 1406 D/EM có thông số kỹ thuật sau: 

- Năng suất kỹ thuật: 60 m3/h 

- áp lực bơm           : 83bar 

- Đường kính xylanh: 100 mm 

- Động cơ : 120 kW 

- Dung tích phễu chứa: 450 l 

- Khối lượng: 3,8 Tấn 

 Năng suất thực tế máy bơm : 40 m3/ h = 320  m3/ca  

Như vậy, sử dụng một máy bơm cho công tác bê tông. 

*  Chọn máy đầm bêtông 

 

 

 

 

 

 

                                     Hình 8.25 :Máy Đầm C-623 

 Chọn loại đầm C-623 có các  thông số kỹ thuật sau . 

STT Các chỉ số Đơn vị Giá trị 
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1 Bán kính đầu quả đầm cm 5,1 

2 Chiều dài đầu đầm cm 41 

3 Tần số dao động trong 1s  234 

4 Công suất động cơ KW 1,2 

 

 Tính theo năng suất máy đầm: 

  N = 2  k  r0
2   3600/ (t1+t2) 

Trong đó  r0: Bán kính ảnh hưởng của đầm    r0 = 0,3m 

  : Chiều dày lớp BT cần đầm         = 0,30m 

  t1: Thời gian đầm BT  tại 1 chố       t1= 30s 

  t2: Thời gian di chuyển đầm  .  t2= 6 s 

  k: Hệ số sử dụng                              k= 0,85 

Vậy năng suất của đầm   

  N = 2 0,85  0,32  0,30 3600/ 36 = 4,59 m3 /h 

 số đầm cần thiết là :  

  n = V/ N.t. k  = 355./ 4,59.8.0,85 = 7,9 chiếc . 

Vậy chọn 8 đầm dùi . 

Khi đổ bê tông bằng máy số công nhân ta lấy là 18 người. 

Đổ và đầm bê tông: 

* Công tác chuẩn bị: 

- Làm nghiệm thu ván khuôn, cốt thép trước khi đổ Bêtông. 

- Nhặt sạch rác, dọn sạch bụi bẩn trong ván khuôn. 

- Tưới dầu lên ván khuôn để chống dính giữa ván khuôn và Bêtông. 

- Kiểm tra độ sụt của Bêtông, đúc mẩu tại hiện trường để làm thí nghiệm.  

Đổ và đầm Bêtông  

- Bêtông được chuyển đến bằng ôtô chuyên dụng, thông qua máy và phểu thu đưa vào 

bơm. 

- Bêtông được đưa vào vị trí của kết cấu. 

- Khi đã đổ được lớp Bêtông dày khoảng 30 cm ta sử dụng đầm dùi để đầm Bêtông. 
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* Các yêu cầu khi bơm Bêtông : 

 - Máy bơm phải hoạt động liên tục, khi cần ngừng vì lý do thì cứ 10 phút lại phải 

bơm để tránh Bêtông làm tắc ống. 

 - Nếu máy bơm phải ngừng trên 2 giờ thì phải thông ống bằng nước. Không nên 

để ngừng trong thời gian qúa lâu. Khi bơm xong phải dùng nước rửa sạch. 

Các yêu cầu khi đổ Bêtông  

     Bêtông móng của công trình là khối lớn, với móng thì kích thước khối Bêtông cần 

đổ là3,7x3,7x1,6m nên khi thi công phải đảm bảo các yêu cầu: 

 - Chia kết cấu đổ theo chiều cao. 

 - Bêtông cần được đổ liên tục thành nhiều lớp có chiều dày bằng nhau phù hợp 

với đặc trưng của máy đầm sử dụng theo phương nhất định của tất cả các lớp. 

Các yêu cầu khi đầm Bêtông  

 - Đầm luôn luôn phải để vuông góc với mặt thi công. 

 - Trước khi cho đầm vào trong lòng Bêtông thì phải cho máy là việc, đầm ngập 

trong lòng Bêtông 3/4 chiều dài chày đầm. 

 - Khi cần đầm lớp Bêtông thì đầm phải cắm sâu vào lớp Bêtông bên dưới (đã đổ 

trước) 10 cm 

 - Thời gian đầm phải môt chổ là 20 s. Không nên đầm quá lâu tại một chổ để 

tránh hiện tượng phân tầng, khi rút đầm lên không được tắt máy. 

 - Đầm xong một số vị trí, di chuyển sang vị trí khác phải nhẹ nhàng, rút lên và tra 

xuống phải làm từ từ tránh cho chày va chạm vào cốt thép dẫn tới rung cốt thép phía 

dưới sâu làm Bêtông đã ninh kết bị phá hỏng và làm mất đi sự liên kết giữa Bêtông 

và cốt thép. 

 - Khoảng cách giữa 2 vị trí đầm là 1,5 ro  = 50cm 

 - Khoảng cách từ vị trí đầm đến ván khuôn > 2d (d, ro: Đường kính và bán kính 

ảnh hưởng của đầm dùi) 
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Lí p sau

Lí p tr í c

b = 20 - 30cm  

a = 5 - 10cm  

a

b
b

 

                                            Hình 8.26.Sơ đồ di chuyển của đầm 

 Kiểm tra chất lượng và bảo dưỡng bê tông: 

* Kiểm tra chất lượng bê tông : 

Đây là khâu quan trọng vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng kết cấu sau này. 

Kiểm tra bê tông được tiến hành trước khi thi công ( Kiểm tra độ sụt của bê tông ) và 

sau khi thi công ( Kiểm tra cường độ bê tông ). 

*  Bảo dưỡng bê tông : 

- Cần che chắn cho bê tông đài móng không bị ảnh hưởng của môi trường. 

- Trên mặt bê tông sau khi đổ xong cần phủ 1 lớp giữ độ ẩm như bảo tải, mùn cưa... 

- Thời gian giữ độ ẩm cho bê tông đài: 7 ngày 

- Lần đầu tiên tưới nước cho bê tông là sau 4h khi đổ xong bê tông. Hai ngày dầu cứ 

sau 2h đồng hồ tưới nước một lần. Những ngày sau cứ 3-10h tưới nước 1 lần. 

Chú ý:  

Khi bê tông chưa đạt cường độ thiết kế, tránh va chạm vào bề mặt bê tông. 

Việc bảo dưỡng bê tông tốt sẽ đảm bảo cho chất lượng bê tông đúng như mác thiết 

kế. 

*  Mạch ngừng thi công đứng: 

  - Mạch ngừng thi công theo chiều đứng hoặc nghiêng nên cấu tạo bằng lưới thép 

với mặt lưới 510mm. 

  - Trước khi đổ lớp bê tông mới cần tưới nước làm ẩm lớp bê tông cũ khi đổ cần đầm 

kỹ đảm bảo tính liền khối cho kết cấu. 

  Tháo dỡ ván khuôn móng: 

- Chỉ được tháo dỡ khi bê tông đại khi tháo dỡ phải theo trình tự hợp lý, khi tháo phải  

-  Chỉ được tháo dỡ ván khuôn khi bê tông đạt 60-80% cường độ 
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- Với Bêtông móng có khối lượng lớn, để đảm bảo yêu cầu kỹ thuật thì cứ sau 7 ngày 

mới được phép dỡ ván khuôn 

- Độ bám dính của Bêtông và ván khuôn tăng theo thời gian do vậy sau 7 ngày thì 

việc tháo dỡ ván khuôn gặp nhiều khó khăn ( đối với móng bình thường thì sau 13 

ngày là có thể tháo dỡ ván khuôn được). Bởi vậy khi thi công lắp dựng ván khuôn 

cần sử dụng chất chống dính cho ván khuôn. 

- Khi tháo phải sắp xếp gọn gàng và phải chú ý đến kết cấu nếu có hiện tượng biến 

dạng thi phải ngừng tháo dỡ, và phải báo cho các bộ kỹ thuật thi công biết 
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Chương 9. Thi công phần thân và hoàn thiện 

 

9.1. Lập biện phỏp kỹ thuật thi cụng phần thõn 

9.1.1. Lựa chọn công nghệ: 

         Lựa chọn giải pháp thi công Bê tông toàn khối là giải pháp phổ biến hiện nay ở 

Việt Nam cho nhà dân dụng cao tầng. 

9.1.1.1.  Công nghệ thi công ván khuôn: 

        Đối với công trình này, sơ bộ chọn công nghệ ván khuôn thép định hình , hệ dàn 

giáo chống PAL do hãng Hoà Phát chế tạo. 

        Sử dụng tấm ván khuôn định hình: được tạo thành từ những tấm đã gia công từ 

trước trong nhà máy, ra công trình chỉ việc lắp dựng, khi tháo dỡ được giữ nguyên 

hình, tháo lắp dễ dàng, ít thất lạc, mất mát và cho phép sử dụng nhiều lần. 

- Dùng ván khuôn công cụ kích thước bé bằng thép do hãng Hoà Phát chế tạo. 

* Ưu điểm của giáo PAL : 

- Giáo PAL là một chân chống vạn năng bảo đảm  an toàn và kinh tế. 

- Giáo PAL có thể sử dụng thích hợp cho mọi công trình xây dựng với những kết cấu 

nặng đặt ở độ cao lớn. 

- Giáo PAL làm bằng thép nhẹ, đơn giản, thuận tiện cho việc lắp dựng, tháo dỡ, vận 

chuyển nên giảm giá thành công trình. 

* Cấu tạo giáo PAL:  

         Giáo PAL được thiết kế trên cơ sở một hệ khung tam giác được lắp dựng theo 

kiểu tam giác hoặc tứ giác cùng các phụ kiện kèm theo như: 

- Phần khung tam giác tiêu chuẩn.  

- Thanh giằng chéo và giằng ngang. 

- Kích chân cột và đầu cột. 

- Khớp nối khung. 

 - Chốt giữ khớp nối. 

- Sử dụng hệ giáo PAL (Giáo chữ A) có các thông số kỹ thuật sau : 

   + Chiều cao giáo : 1.5m; 1.25m, 1.0m. 

   + Bước giáo L = 1.2m. 

   + ống giáo D48mm dày 2mm. 

   + Thép hình CT3 ; cường độ Ra = 2300 Kg/cm2. 
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   + Sức chịu tải lớn nhất cho một chân giáo là : 4,4 T 

 

15
00

1200
 

Hình 9.1. cấu tạo khung giáo thép 

9.1.1.2.  Công nghệ thi công bê tông: 

         Với nhà cao tầng có khối lượng bê tông sử dụng lớn, yêu cầu mác cao, việc sử 

dụng bê tông trộn và đổ tại chỗ  tỏ ra không hiệu quả vì chất lượng thất thường, tốn 

diện tích mặt bằng và khó khăn cho quá trình tổ chức. Do đó, ta lựa chọn phương án 

dùng bê tông thương phẩm đặt mua từ trạm trộn, vận chuyển đến bằng xe chuyên 

dụng. 

Theo đó: 

-Đổ bê tông cột, vách, lõi đến cao trình cách đáy dầm 10-15cm bằng 

cần trục tháp, máy bơm.  

-Đổ bê tông dầm, sàn cùng nhau. Ta dùng xe bơm bê tông bơm bê tông 

thương phẩm cho dầm, sàn. 

9.2. Tớnh toỏn vỏn khuụn, xà gồ, cột chống 

* Yêu cầu với ván khuôn là: 

- Chế tạo đúng kích thước của các bộ phận kết cấu. 

 - Chịu được tải trọng trong quá trình thi công: đảm bảo tính bền, cứng, ổn định. 

 - Gọn nhẹ tiện dụng,dễ tháo lắp. 

 - Phải có tính luân chuyển cao => kinh tế. 
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 Dựa  trên các yêu  cầu trên, kết hợp với thực tế, ta chọn ván khuôn định hình bằng 

kim loại kết hợp với  cây chống kim loại. 
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9.2.1. Tính toán ván khuôn, xà gồ, cột chống cho sàn 

9.2.1.1. Tổ hợp ván khuôn sàn: 

Tấm ván sàn sử dụng ván khuôn thép định hình như đối với các ván khuôn cột và 

dầm đã trình bày ở trên. Sử dụng các tấm có bề rộng 30cm, 15cm dài 90cm, 1200cm 

để ghép thành bản sàn, các vị trí còn thiếu sử dụng các tấm gỗ dán để chèn khít. Sơ 

đồ một ô sàn điển hình và cách ghép ván khuôn cho ô sàn như hình vẽ. 

Để chống đỡ ván sàn sử dụng hệ giáo Pan. Chiều cao sàn 3,08m, sử dụng hai tầng 

giáo 1,5m kết hợp với kích đầu và kích chân đề đỡ sàn. 

9.2.1.2. Xác định tải  trọng: 

Bảng 9.1 Tải trọng sàn 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2.1.3. Tính toán: 

* Khoảng cách giữa các xà gồ ngang đỡ ván sàn :  

    Cắt dải bản 1 để tính toán, có   qtt = 967(kG/m2)  

                                                      qtc=770(kG/m2) 

Vì dùng ván khuôn thép nên việc tính toán theo điều kiện bền và biến dạng là không 

cần thiết. 

Chọn khoảng cách giữa các xà gồ là 60 cm  để tiện bố trí. 

Vì dùng ván khuôn thép nên việc tính toán theo điều kiện bền và biến dạng là không 

cần thiết. 

Chọn khoảng cách giữa các xà gồ là 60 cm  để tiện bố trí. 

* Tính toán khoảng cách giữa các xà gồ dọc : 

Chọn khoảng các giữa các xà gồ dọc là l = 120 cm (Bằng khoảng cách giữa các đầu 

giá PAL) 

Tải trọng 
Tiêu 

chuẩn 
n Tính toán 

 (kg/m2)  (kg/m2) 

Tải trọng bản thân ván 20 1,1 22 

Tải trọng bê tông 300 1,2 360 

Tải trọng do người và thiết bị 250 1,3 325 

Do đầm bê tông 200 1,3 260 

Tổng 770  967 
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- Kiểm tra theo điều kiện bền:  

Các xà gồ ngang như là dầm liên tục nhịp 120 cm, kê lên các xà gồ dọc, chịu tải 

trọng bản thân và do từ sàn truyền vào theo diện chịu tải 0,6 m: 

+Trọng lượng bản thân của xà gồ ngang : 

                        qtc= 650.0,08.0,1 =5,2 kg/m      

            qtt=5,2.1,1 =5,72 kg/m 

tải trọng tác dụng lên xà gồ  

   qtt
xg=0,6.967 +5,72=586(kg/m) 

                             
 
q

W
l

.10
  

Trong đó : tiết diện 80x100 có : 

                                                Egỗ = 105 (kG/cm2) ;   gỗ =110 (kG/cm2) 

                       J= )4(67,666
12

108

12

33

cm
bh




 ; W= )3(33,133
6

108

6

22

cm
bh




  

                                         l ≤ 158 (cm) 

-Kiểm  tra theo điều kiện biến dạng:  

   qtc =0,6x770 + 5,2 = 467 kG/m 

Độ võng được tính theo công thức: 

                              => 3
128

400

EJ
l

q





 = 166cm 

     Như vậy, tiết diện xà gồ ngang đã chọn và khoảng cách giữa các xà gồ dọc 120 

cm đã bố trí là thoả mãn. 

*. Kiểm tra sự làm việc của xà gồ dọc :  

 Sơ đồ tính: dầm liên tục nhịp 120cm chịu tải trọng tập trung từ dầm ngang truyền 

vào. 

Tiết diện   100120 có:                      

                        J = )4(1440
12

1210

12

33

cm
bh




 ;   W= )3(240
6

1210

6

22

cm
bh




  

Tải trọng tập trung đặt giữa thanh đà là: 

      Ptt = qtt1,2 = 5861,2 = 703(kG) 
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      Ptc = qtc1,2 = 4671,2 = 560 (kG) 

- Theo điều kiện bền: 

Mô men giữa nhịp thiên về an toàn cho rằng : Mmax = Pl/4 =21090(Kgcm) 

                         
W

M
 =88(kG/cm2) <   gỗ =110 (kG/cm2) (Thoả mãn) 

- Theo điều kiện biến dạng : 

Độ võng được tính theo công thức : 
EJ

Pl
f

48

3
  f=0,14cm 

Độ võng cho phép :   fcm
l

f  )(3,0
400

120

400
 (Thoả mãn) 

Như vậy, tiết diện xà gồ dọc đã chọn và khoảng cách giữa các xà gồ dọc đã bố trí là 

thoả mãn. 

9.2.2. Tớnh toỏn vỏn khuụn, xà gồ, cột chống cho dầm . 

9.2.2.1. Tổ hợp ván khuôn: 

Tấm đáy và tấm thành dầm sử dụng ván khuôn thép định hình có bề rộng 30cm, 22 

cm, chiều dài 1200 cm. Tải trọng bản thân trên mét dài tấm 30 cm là: 12,4 kG/m, tấm 

22cm là: 10,2 kG/m. Các thông số ván khuôn định hình lấy tương tự phần thiết kế 

ván khuôn móng.  

Sử dụng hệ giáo Pan với các tổ hợp khác nhau để chống đỡ ván khuôn dầm.  

9.2.2.2. Tính ván đáy dầm: 

* Tải trọng tác dụng lên ván đáy: 

Bảng 9.2 Tải trọng tác dụng lên ván đáy 

Tải trọng Tiêu chuẩn n Tính toán 

 (kg/m2)  (kg/m2) 

Tải trọng bản thân ván 20 1,1 22 

Tải trọng bê tông 1750 1,1 1925 

Do đổ và đầm bê tông 400 1,3 520 

Tổng 2100  2342 

 

 Xét với dải rộng 0,3 m có qt t= 0,3x2342 = 702kG/m 

                                          qtc= 0,3x2100 =630 kG/m 

* Tính khoảng cách xà gồ theo cường độ: 
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        Coi ván đáy dầm như một dầm liên tục kê lên  xà gồ gỗ.Việc tính toán khả năng 

chịu lực của ván khuôn thép là không cần thiết. 

        =>    bố trí khoảng cách giữa các xà gồ ngang là 0,6m 

Chọn khoảng cách các xà gồ dọc là 1,2m. bằng nhịp giáo PAL 

9.2.2.3. Cấu tạo ván khuôn dầm: 

Cấu tạo cụ thể của ván khuôn dầm như hình vẽ: 

9

12

11

10

9

8
7

6
5

4

4 33

2

1

cèt sµn

cèt sµn

 

Hình 9.2: Cấu tạo ván khuôn dầm 

9.2.3. Ván khuôn cột: 

Cột tầng 8 có tiết diện :b h =4060 (cmcm) 

Sử dụng loại ván khuôn 2001200 làm ván khuôn cột, tổ hợp ván khuôn như hình vẽ 
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Hình 9.3.Tổ hợp ván khuôn cột 
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9.2.3.1. Xác định tải trọng tác dụng lên ván khuôn cột : 

Theo tiêu chuẩn thi công bê tông cốt thép TCVN 4453-95 thì áp lực ngang của vữa 

bê tông mới đổ xác định theo công thức (ứng với phương pháp đầm dùi). 

áp lực ngang tối đa của vữa bê tông tươi: 

   P
tt
1 = n..H = 1,325000,75 = 2438 kG/m2 

(H = 0,75m là chiều cao lớp bêtông sinh ra áp lực khi dùng đầm dùi) 

Tải trọng do chấn động khi đổ bê tông ứng với phương pháp đổ bê tông cần trục 

tháp:    P
tt
2 = 1,3400 = 520 kG/m2. 

Tổng tải trọng tác dụng lên ván khuôn cột : 

        qtt = P1 + P2 = 2438  520 = 2957(kG/m2) = 30 kG/cm2 

9.2.3.2. Xác định khoảng cách gông: 

*Theo điều kiện chịu lực : 

- Ván khuôn cột được xem như là dầm liên tục, có các gối là các gông cột, khoảng 

cách giữa các gông là l. Chọn gông là 4 thanh thép hình L70x70x6 liên kết với nhau. 

- Tính theo điều kiện bền : 

                      
 2 10 . 10 2100 4,57

10 21

Wql
l

W q




 
     = 67 cm 

Trong đó :   W- Mômen kháng uốn của ván khuôn, W = 6,55 (cm3) 

                    -Cường độ của ván khuôn kim loại,   =2100 (kG/cm2) 

Bố trí khoảng cách các gông là 60cm. 

* Kiểm tra lại theo điều kiện biến dạng :  

Tải trọng dùng để kiểm tra võng : q = 25000,70,75 + 400 = 1710 (kG/m) 

Độ võng được tính theo công thức : 
EJ

ql
f

128

4

  

Có : Ethép = 2,1.106  Kg/cm2 , J = 20,2(cm4) 

 
4

6

17,1 60

128 2,1 10 20,2
f


 

  
0,04 cm 

Độ võng cho phép :   fcm
l

f  )(15,0
400

60

400
 (Thoả mãn) 
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Hình 9.4: Cấu tạo ván khuôn cột  

9.4. Biện pháp kỹ thuật thi công: 

9.3.1. Công tác thép: 

        Cốt thép phải được nắn thẳng và đánh gỉ làm sạch. Với cốt dọc có đường kính 

16 trở lên ta dùng máy uốn, còn với đường kính nhỏ hơn thì dùng vam, bàn uốn 

tay. 

         Cắt cốt thép dọc AII bằng máy cắt, dấu cắt cốt thép được đặt trên bàn cắt bằng 

dấu phấn, hoặc đánh dấu trực tiếp trên thanh thép. 

9.3.1.1. Công tác thép cột: 

       - Cốt thép cột, được gia công ở phía dưới, sau đó được xếp thành các chủng loại, 

có thể buộc thành từng khung hoặc bó và được cẩu lên lắp đặt vào vị trí bằng cần 

trục. 

        Buộc cốt thép cột trước khi tiến hành lắp dựng ván khuôn cột. 

      Giữ ổn định của các thanh thép bằng hệ giáo chống. Sau đó tiến hành hàn, nối cốt 

thép. Chiều dài được hàn, khoảng cách giữa các điểm nối phải đúng theo qui định. 

Cốt thép được hàn vào thép chờ của cột. 

        Dùng các miếng đệm (con kê) hình vành khuyên cài vào cốt thép để đảm bảo 

chiều dày lớp bảo vệ bêtông. Cốt thép cột sau khi buộc xong phải thẳng đứng, đúng 

vị trí và chủng loại. Khoảng cách cốt đai phải đảm bảo đúng như thiết kế. 

9.3.1.2. Cốt thép dầm, sàn: 
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        Cốt thép dầm được tiến hành đặt xen kẽ với việc lắp ván khuôn. Sau khi lắp ván 

khuôn đáy dầm thì ta đưa cốt thép dầm vào. 

        Phải đặt mối nối tại các tiết diện có nội lực nhỏ. Trong một mặt cắt kết cấu mối 

nối không vượt quá 50% diện tích cốt thép, mối nối buộc lớn hơn 30 lần đường kính. 

      Thép sàn được đưa lên từng bó đúng chiều dài thiết kế và được lắp buộc ngay 

trên sàn. Bố trí cốt thép theo từng loại, thứ tự buộc trước và sau. Khi lắp buộc cốt 

thép cần chú ý đặt các miếng kê bê tông đúc sẵn để đảm bảo chiều dày lớp bê tông 

bảo vệ cốt thép. Khoảng cách,  số lượng cốt đai phải đảm bảo đúng như thiết kế. 

       Trước khi lắp cốt thép sàn phải kiểm tra, tiến hành nghiệm thu ván khuôn. Cốt 

thép sàn được rải trên mặt ván khuôn và được buộc thành lưới theo đúng thiết kế. 

Hình dạng của cốt thép đã lắp dựng theo thiết kế phải được giữ ổn định trong suốt 

thời gian đổ bê tông đảm bảo không xê dịch, biến dạng. Cán bộ kỹ thuật nghiệm thu 

nếu đảm bảo mới tiến hành các công việc sau đó. 

        -Kiểm tra thép sàn đúng kích thước, chủng loại, khoảng cách, đủ số lượng theo 

thiết kế. 

9.3.2. Công tác ván khuôn: 

-Ván khuôn được phân ra thành những tấm chính và tấm phụ. 

Tấm chính: ta chọn những tấm có kích thước phù hợp với lao động thủ công, dễ lắp 

dựng:              

Tấm phụ: Các tấm góc trong, góc ngoài, các tấm có kích thước nhỏ để lắp xen kẽ với 

tấm chính. 

       Các tấm ván khuôn được tổ hợp lại thành những mảng tấm lớn. Liên kết giữa các 

tấm ván khuôn bằng chốt nêm. Với những chỗ thiếu mà kích thước không theo 

modul ta bù thêm gỗ, gỗ được đóng đinh vào ván khuôn thông qua các lỗ đinh có sẵn 

ở tấm ván khuôn và bằng đinh 5 phân. 

       - Để gia cường, tạo sự ổn định cho ván khuôn có các hệ thống sườn ngang, sườn 

dọc bằng thép ống, gỗ. Ngoài ra còn có các thanh giằng, tăng đơ. 

       - Ván khuôn được vận chuyển đến vị trí lắp dựng bằng cần trục tháp. Trước khi 

vận chuyển ván khuôn, các bộ phận chi tiết của cột chống, gông cột và các tấm gỗ 

đệm phải được chuẩn bị đầy đủ.                                                                                                                          

 - Ván khuôn phải đánh rửa sạch sẽ, bôi dầu trước và sau khi dùng. 

9.3.2.1. Ván khuôn cột: 
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       - Được tiến hành sau khi đã lắp dựng xong cốt thép cột và nghiệm thu cốt thép.  

       - Ván khuôn cột được ghép sẵn thành những tấm lớn có rộng bằng bề rộng cạnh 

cột, liên kết giữa chúng bằng chốt nêm thép. Xác định tim ngang và dọc của cột, 

ghim khung định vị chân ván khuôn lên móng hoặc lên sàn bê tông. Khung định vị 

phải được đặt đúng toạ độ và cao độ quy định để việc lắp ván khuôn cột và ván 

khuôn dầm được chính xác. Cố định chân cột bằng các nẹp ngang, thanh chống cứng. 

Khi ghép trước tiên phải ghép thành hình chữ U có 3 cạnh, sau đó mới ghép nối tấm 

còn lại, các tấm ván khuôn được đặt thẳng đứng dùng móc, kẹp liên kết lại với 

nhau sau đó dùng thép định hình gông chặt lại đảm bảo khoảng cách giữa các 

gông đúng theo thiết kế. Sau khi gông xong kiểm tra lại tim cột điều chỉnh cho 

đúng vị trí. Dùng dọi để kiểm tra lại độ thẳng đứng ván khuôn cột theo 2 phương 

đã được neo giữ, chống đỡ bằng thanh chống xiên có kết hợp với tăng đơ kéo và tăng 

đơ chống.                    

9.3.2.2. Ván khuôn vách: 

      Ván khuôn vách được lắp đặt bởi một tổ đội chuyên nghiệp riêng có tay nghề 

cao. 

Sử dụng các tấm ván khuôn định hình bé ghép lại thành ván khuôn vách. Phía trong 

lồng thang máy có bố trí 1 cột chống tổ hợp chiều cao của cột chống phát triển cùng 

với tốc độ thi công vách thang.   

    Trên cột chống có lát gỗ làm sàn công tác. 

     - Ván khuôn vách phía trong được ghép hết cao trình sàn tầng đang thi công, tựa 

trên một vai bằng thép. Vai thép này được liên kết với phần vách đã đổ ở tầng dưới 

thông qua các lỗ chờ và bắt bulông. 

      -Ván khuôn phía trong lồng thang máy được giằng bởi các thanh chống góc và 

giữ ổn định bởi các thanh chống thành. 

      -Góc của ván khuôn lồng phải đảm bảo vuông, thẳng đứng. 

       -Lắp tấm ván khuôn trong trước, lắp tấm ngoài sau. 

9.3.2.3. Ván khuôn dầm, sàn: 

      -Ván khuôn dầm, sàn được lắp dựng đồng thời. 

Lắp theo trình tự : cột chống  xà gồ  ván đáy dầm  ván thành dầm  ván sàn. 

   - Ván khuôn dầm được lắp đặt trước khi đặt cốt thép. Trước tiên ta tiến hành ghép 

ván đáy và cột chống sau đó mới tiến hành và cố định sơ bộ. Ván đáy được điều 
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chỉnh đúng cao trình, tim trục rồi mới ghép ván thành. Ván thành được cố định bởi 

hai thanh nẹp, dưới chân đóng đinh vào xà ngăn gác lên cột chống.Tại mép trên ván 

thành được liên kết với sàn bởi tấm góc trong dùng cho sàn. Ngoài ra còn có bổ sung 

thêm các thanh giằng để liên kết giữa 2 ván thành. Tại vị trí giằng có thanh cữ để cố 

định bề rộng ván khuôn. 

     - Sau khi ghép xong ván khuôn dầm và cột ta tiến hành lắp hệ xà gồ, cột chống đỡ 

để lắp ván khuôn sàn. Khoảng cách giữa các xà gồ phải đặt chính xác. Cuối cùng lắp 

đặt các tấm ván khuôn sàn, ván khuôn sàn phải kín, khít, chỗ nào thiếu thì bù gỗ. 

kiểm tra lại cao độ, độ phẳng, độ kín khít của ván khuôn. 

* Công tác nghiệm thu ván khuôn: 

       -Sau khi tổ đội công nhân đã lắp xong hệ cột chống, xà gồ, ván khuôn, cán bộ kỹ 

thuật cùng công nhân trong tổ đội đi kiểm tra lại một lần nữa. Khi kiểm tra nếu 

khuôn ván nào chưa đạt thì phải điều chỉnh hoặc làm lại ngay. Các dụng cụ dùng để 

kiểm tra bao gồm máy thuỷ bình, thước dài, mốc để kiểm tra lại độ bằng phẳng độ 

vuông góc và cao trình ván đáy, ván sàn,độ ổn định của hệ ván khuôn. 

9.3.3. Công tác đổ bêtông: 

- Sau khi nghiệm  thu xong ván khuôn ta tiến hành đổ bê tông         

- Bê tông được sử dụng ở đây là bê tông thương phẩm mác M300# được chở sẵn từ 

trạm trộn nhà máy đến công trường bằng ôtô chuyên dụng. Để đưa bê tông lên cao ta 

dùng cần trục tháp để cẩu các thùng đổ bê tông có dung tích 0,8 (m3) đến nơi cần đổ 

bê tông. Sau đó được đổ trực tiếp từ thùng chứa vào cấu kiện cần đổ. Với cấu kiện 

dầm ,sàn ta đổ bằng bơm bê tông. Tại các tầng dưới ta sử dụng xe bơm bê tông, tại 

các tầng cao ta dùng bơm bê tông đặt cố định. 

* Khi đổ bêtông cần tuân theo những qui định về đổ bêtông: 

 - Bêtông được vận chuyển đến phải đổ ngay. 

- Quá trình vận chuyển không được làm bê tông bị phân tầng, thời gian vận 

chuyển phải trong phạm vi cho phép không được để bê tông bị ninh kết. 

     - Tiến hành đổ từ chỗ có cao trình thấp lên chỗ cao,từ xa lại gần. 

     - Chiều cao rơi tự do của bêtông < 2,5m. 

     - Chiều dày mỗi lớp đổ phải phù hợp với tính năng của đầm, phải đảm bảo thấu 

suốt để bê tông đặc chắc. 

      - Mạch dừng bêtông phải đúng quy định. 
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* Đầm bê tông: 

 Khi đổ được lớp bê tông dày 30cm ta sử dụng đầm dùi để đầm bê tông. 

 Khi đầm bê tông cần lưu ý: 

 + Đầm luôn phải để vuông góc với mặt bê tông. 

 + Khi đầm lớp bê tông thì đầm phải cắm vào lớp bê tông bên dưới (đã đổ trước) 

10cm 

 + Thời gian đầm tối thiểu: 15  60s 

 + Đầm xong một số vị trí, di chuyển sang vị trí khác phảI nhẹ nhàng, rút lên và 

tra xuống phải từ từ. 

 + Khoảng cách giữa 2 vị trí đầm là 1,5ro = 50cm. 

 + Khoảng cách từ vị tí đầm đến ván khuôn > 2d ( d, ro : đường kính và bán kính 

ảnh hưởng của đầm dùi) 

* Yêu cầu về vữa bê tông: 

+ Vữa bê tông phải được trộn đều và đảm bảo đồng nhất thành phần. 

+ Phải đạt được mác thiết kế: vật liệu phải đúng chủng loại, phải sạch, phải 

được cân đong đúng thành phần theo yêu cầu thiết kế. 

+ Thời gian trộn, vận chuyển, đổ, đầm phải được rút ngắn, không được kéo 

dài thời gian ninh kết của xi măng. 

+ Bê tông phải có độ linh động (độ sụt) để thi công, đáp ứng được yêu cầu kết 

cấu. 

+ Phải kiểm tra ép thí nghiệm những mẫu bê tông 151515(cm) được đúc 

ngay tại hiện trường, sau 28 ngày và được bảo dưỡng trong điều kiện gần giống như 

bảo dưỡng bê tông trong công trường có sự chứng kiến của tất cả các bên. Quy định 

cứ 60 m3 bê tông thì phải đúc một tổ ba mẫu. 

+ Công việc kiểm tra tại hiện trường, nghĩa là kiểm tra hàm lượng nước trong 

bê tông bằng cách kiểm tra độ sụt theo phương pháp hình chóp cụt . Gồm một phễu 

hình nón cụt đặt trên một bản phẳng được cố định bởi vít. Khi xe bê tông đến người 

ta lấy một ít bê tông đổ vào phễu, dùng que sắt chọc khoảng 20  25 lần. Sau đó tháo 

vít nhấc phễu ra, đo độ sụt xuống của bê tông. Khi độ sụt của bê tông khoảng 12 cm 

là hợp lý. 
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+ Giai đoạn kiểm tra độ sụt nếu không đạt chất lượng yêu cầu thì không cho 

đổ. Nếu giai đoạn kiểm tra ép thí nghiệm không đạt yêu cầu thì bên bán bê tông phải 

chịu hoàn toàn trách nhiệm. 

*Yêu cầu về vận chuyển vữa bê tông: 

+ Phương tiện vận chuyển phải kín, không được làm rò rỉ nước xi măng. 

Trong quá trình vận chuyển thùng trộn phải quay với tốc độ theo quy định. 

+ Tuỳ theo nhiệt độ thời điểm vận chuyển mà quy định thời gian vận chuyển 

nhiều nhất.  

+ Khi xe trộn bê tông tới công trường, trước khi đổ, thùng trộn phải được quay 

nhanh trong vòng một phút rồi mới được đổ vào thùng. 

+ Phải có kế hoạch cung ứng đủ vữa bê tông để đổ liên tục trong một ca. 

* Thi công bê tông: 

Sau khi công tác chuẩn bị hoàn tất thì bắt đầu thi công: 

+ Dùng vữa xi măng để rửa ống vận chuyển bêtông trước khi đổ 

+ Xe bêtông thương phẩm lùi vào và trút bêtông vào máy bơm đã thiết kế , 

+ Người điều khiển nhận vòi bơm BT đứng trên sàn tầng 11 vừa quan sát vừa 

điều khiển vị trí đặt vòi sao cho hợp với công nhân thao tác đổ bêtông theo hướng đổ 

thiết kế, tránh dồn bê tông một chỗ quá nhiều. 

+Đổ bêtông theo phương pháp đổ từ xa về gần so với vị trí máy bơm. Trước 

tiên đổ bê tông vào dầm. Hướng đổ bê tông dầm theo hướng đổ bê tông sàn, đổ từ 

trục 1 đến trục 4 và đổ đến đâu ta tiến hành hạ vòi bơm đổ đến đó. 

+ Bố trí ba công nhân theo sát bơm đổ và dùng cào san bê tông cho phẳng và 

đều. 

+ Đổ được một đoạn thì tiến hành đầm, đầm bê tông dầm bằng đầm dùi và sàn 

bằng đầm bàn. Cách đầm đầm dùi đã trình bày ở các phần trước còn đầm bàn thì tiến 

hành như sau: 

+ Kéo đầm từ từ và đảm bảo vị trí sau gối lên vị trí trước từ 5-10cm. 

+ Đầm bao giờ thấy vữa bêtông không sụt lún rõ rệt và trên mặt nổi nước xi 

măng thì thôi tránh đầm một chỗ lâu quá bêtông sẽ bị phân tầng. Thường thì khoảng 

30-50s. 
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Hình 9.5 Sơ đồ bố trí máy đầm 

+ Sau khi đổ xong một xe thì lùi xe khác vào đổ tiếp. Nên bố trí xe vào đổ và 

xe đổ xong đi ra không bị vướng mắc và đảm bảo thời gian nhanh nhất. 

Công tác thi công bêtông cứ tuần tự như vậy nhưng vẫn phải đảm bảo các 

điều kiện sau: 

+ Trong khi thi công mà gặp mưa vẫn phải thi công cho đến mạch ngừng thi 

công. Điều này thường gặp nhất là thi công trong mùa mưa. Nếu thi công trong mùa 

mưa cần phải có các biện pháp phòng ngừa như thoát nước cho bê tông đã đổ, che 

chắn cho bêtông đang đổ và các bãi chứa vật liệu. 

+ Nếu đến giờ nghỉ hoặc gặp trời mưa mà chưa đổ tới mạch ngừng thi công thì 

vẫn phải đổ bê tông cho đến mạch ngừng mới được nghỉ. 

+ Tính toán số lượng xe vận chuyển chính xác để tránh cho việc thi công bị 

gián đoạn. 

+ Mạch ngừng cần đặt thẳng đứng và nên chuẩn bị các thanh ván gỗ để chắn 

mạch ngừng. 

+ Do hướng đổ bê tông vuông góc với dầm chính nên vị trí  mạch ngừng nằm 

vào đoạn (1/4 3/4) nhịp dầm chính. 

+ Khi đổ bê tông ở mạch ngừng thì phải làm sạch bề mặt bê tông cũ, tưới vào 

đó nước hồ xi măng rồi mới tiếp tục đổ bê tông mới vào. 

+ Khi đổ bê tông dầm sàn chú ý vì dầm có chiều cao hơn 60 cm nên ta đổ bê 

tông dầm thành nhiều lớp mỗi lớp dầy 30cm  để hạn chế ứng suất phát sinh do chênh 

lệch nhiệt độ giữa mặt ngoài và mặt trong lòng khối bê tông ta phải đổ bê tông thành 

nhiều lớp đổ theo phương pháp bậc thang chiều đây mỗi lớp bê tông là 30cm dùng  

đầm dùi 50cm dường kính đầm là 30cm . khi đổ bê tông đầm lớp sau phải cắm xuống 

lớp trước từ 5 đến 10 cm chiều dầy lớp bê tông đổ không lớn hơn 3/4 chiều dài của 

chày đầm . 

+Thời gian đầm ở một vị chí từ 15 đến 60 giây 
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+ khoảng cách giữa 2 vị trí đầm lấy 1,5  lần bán kính tác dụng của đầm  

+ Khoảng cách từ vị trí đầm đến mặt cop pha là  d = 30x2 = 60mm 

Sau khi thi công xong cần phải rửa ngay các trang thiết bị thi công để dùng cho các 

lần sau tránh để vữa bêtông bám vào làm hỏng. 

9.3.3.1. Đổ bêtông cột, vách: 

     Trước khi đổ tiến hành rửa, bôi dầu ván khuôn, đánh sờn bêtông cũ. Bêtông cột đổ 

thông qua ống đổ. Công nhân thao tác đứng trên sàn công tác bắc trên giàn giáo có 

cao trình cách đỉnh ván khuôn khoảng 1,2m, phù hợp với thao tác của công nhân. 

      Do chiều cao cột lớn hơn 2,5m nên phải dùng ống đổ bê tông. Bê tông được đầm 

bằng đầm dùi, chiều dày mỗi lớp đầm từ 2040 (cm). Đầm lớp sau phải ăn sâu lớp 

trước 510 (cm). Thời gian đầm tại một vị trí phụ thuộc vào máy dầm khoảng 

3040s cho tới khi bê tông có nước xi măng nổi lên mặt là được, kết hợp gõ nhẹ vào 

thành ván khuôn để đảm bảo bêtông đặc chắc. 

     -Đổ cột, vách đến cao trình cách đáy dầm 35cm thì dừng, phần còn lại tiến hành 

đổ cùng dầm sàn. 

9.3.3.2. Đổ bêtông dầm, sàn: 

       -Trước khi đổ phải xác định cao độ của sàn, độ dày khi đổ của sàn. Ta dùng 

những mẩu gỗ có bêtông dày bằng bề dày sàn để làm cữ, khi đổ qua đó thì rút bỏ. Có 

thể hàn thép làm cữ ,hoặc đánh dấu mốc lên thép cột. 

     - Đổ từ vị trí xa tiến lại gần, lớp sau hắt lên lớp trước tránh bị phân tầng. Đầm 

bêtông tiến hành song song với công tác đổ. 

    -Tiến hành đầm bêtông bằng đầm bàn kết hợp đầm dùi đã chọn. 

     -Mạch ngừng để thẳng đứng, tại vị trí có lực cắt nhỏ (1/4  1/3 nhịp giữa dầm). 

   Sau khi đổ xong phân khu nào thì tiến hành xây gạch be bờ để đổ nước xi măng 

bảo dưỡng phân khu đó trong thời gian quy định. 

      Chỉ được phép đi lại trên bề mặt bê tông mới khi cường độ bê tông đạt 

25(kG/cm2) (với t0
 200C là 24h). 

9.3.3.3. Bảo dưỡng bêtông: 

    - Bê tông sau khi đổ từ 1012h được bảo dưỡng theo tiêu chuẩn Việt Nam 4453-

95. Cần chú ý tránh không cho bê tông không bị va chạm trong thời kỳ đông cứng. 

Bê tông được tưới nước thường xuyên để giữ độ ẩm yêu cầu. Thời gian bảo dưỡng bê 
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tông theo bảng 24 TCVN 4453-95. Việc theo dõi bảo dưỡng bê tông được các kỹ sư 

thi công ghi lại trong nhật ký thi công. 

- Bê tông phải  được bảo dưỡng trong điều kiện và độ ẩm thích hợp. 

- Bê tông mới đổ xong phải được che chắn để không bị ảnh hưởng của nắng mưa. 

Thời gian bắt đầu tiến hành bảo dưỡng: 

+ Nếu trời nóng thì sau 2  3 giờ. 

+ Nếu trời mát thì sau 12  24 giờ. 

* Phương pháp bảo dưỡng: 

 - Tưới nước: Bê tông phải được giữ ẩm ít nhất là 7 ngày đêm. Hai ngày đầu để 

giữ độ ẩm  cho bê tông cứ hai giờ tưới nước một lần, lần đầu tưới nước sau khi đổ bê 

tông 4  7 giờ, những ngày sau 3  10 giờ tưới nước một lần tuỳ thuộc vào nhiệt độ 

môi trường (nhiệt độ càng cao thì tưới nước càng nhiều và ngược lại). 

 - Bảo dưỡng bằng keo: Loại keo phổ biến nhất là keo SIKA, sử dụng keo bơm lên 

bề mặt kết cấu, nó làm giảm sự mất nước do bốc hơi và đảm bảo cho bê tông có được 

độ ẩm cần thiết. 

- Việc đi lại trên bê tông chỉ cho phép khi bê tông đạt 24 (kG/cm2) (mùa hè từ 1 2 

ngày, mùa đông khoảng ba ngày). 

9.3.4. Tháo dỡ ván khuôn: 

     Thời gian tháo dỡ ván khuôn tiến hành sau khi đổ bêtông là 2 ngày với ván khuôn 

không chịu lực và sau ít  nhất 21 ngày với ván khuôn chịu lực. 

 Quy tắc tháo dỡ ván khuôn: “ Lắp sau, tháo trước. Lắp trước, tháo sau.” 

 Chỉ tháo ván khuôn một lần theo thiết kế, sau khi cấu kiện đã đủ khả năng lực.  

 Khi tháo dỡ ván khuôn cần tránh va chạm vào các cấu kiện khác vì lúc này các cấu 

kiện có khả năng chịu lực còn rất kém. 

 Ván khuôn sau khi tháo cần xếp gọn gàng thành từng loại để tiện cho việc sửa chữa 

và sử dụng ở các phân khu khác trên công trình . 

   - Trình tự tháo ngược với trình tự lắp. Chỉ tháo từng bộ phận ván khuôn cách sàn 

đang đổ bêtông 1 tầng. Ván khuôn chịu lực của tầng  tiếp giáp với tầng đang đổ 

bêtông sàn phải để nguyên tại khu vực đang đổ bêtông. 

9.3.5. Sửa chữa khuyết tật trong bê tông: 
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Khi thi công bê tông cốt thép toàn khối, sau khi đã tháo dỡ ván khuôn thì 

thường xảy ra những khuyến tật sau: 

9.3.5.1. Hiện tượng rỗ bê tông: 

Các hiện tượng rỗ: 

+ Rỗ mặt: Rỗ ngoài lớp bảo vệ cốt thép. 

+ Rỗ sâu: Rỗ qua lớp cốt thép chịu lực. 

+ Rỗ thấu suốt: rỗ xuyên qua kết cấu. 

+ Nguyên nhân: 

Do ván khuôn ghép không khít làm rò rỉ nước xi măng. Do vữa bê tông bị phân 

tầng khi đổ hoặc khi vận chuyển. Do đầm không kỹ hoặc do độ dày của lớp bê tông 

đổ  quá lớn vượt quá ảnh hưởng của đầm. Do khoảng cách giữa các cốt thép nhỏ nên 

vữa không lọt qua. 

* Biện pháp sửa chữa: 

+ Đối với rỗ mặt: Dùng bàn chải sắt tẩy sạch các viên đá nằm trong vùng rỗ, 

sau đó dùng vữa bê tông sỏi nhỏ mác cao hơn mác thiết kế trát lại xoa phẳng. 

+ Đối với rỗ sâu: Dùng đục sắt và xà beng cậy sạch các viên đá nằm trong 

vùng rỗ, sau đó ghép ván khuôn (nếucần) đổ vữa bê tông sỏi nhỏ mác cao hơn mác 

thiết kế, đầm kỹ. 

+ Đối với rỗ thấu suốt: Trước khi sửa chữa cần chống đỡ kết cấu nếu cần, sau 

đó ghép ván khuôn và đổ bê tông mác cao hơn mác thiết kế, đầm kỹ. 

9.3.5.2. Hiện tượng trắng mặt bê tông: 

+ Nguyên nhân: Do không bảo dưỡng hoặc bảo dưỡng ít nước nên xi măng bị 

mất nước. 

+ Sửa chữa: Đắp bao tải cát hoặc mùn cưa, tưới nước thường xuyên từ 5 7 

ngày. 

9.3.5.3. Hiện tượng nứt chân chim: 

Khi tháo ván khuôn, trên bề mặt bê tông có những vết  nứt nhỏ phát triển không 

theo hướng nào như vết chân chim. 

+ Nguyên nhân: Do không che mặt bê tông mới đỏ nên khi trời nắng to nước 

bốc hơi quá nhanh, bê tông co ngót làm nứt. 
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+ Biện pháp sửa chữa: Dùng nước xi măng quét và trát lại sau đó phủ bao tải 

tưới nước bảo dưỡng. Có thể dùng keo SIKA, SELL .. bằng cách vệ sinh sạch sẽ rồi 

bơm keo vào. 

9.3.6. Công tác xây: 

  Tiến hành sau khi dỡ ván khuôn, cột chống  dầm sàn 

Gạch xây cho công trình dùng nguồn gạch do nhà máy sản xuất.đạt chất lượng theo 

thiết kế. 

   + Vữa trộn bằng máy trộn, mác vữa theo yêu cầu thiết kế.  

   +Vữa trộn đến đâu được dùng đến đấy không để quá 2 giờ. 

   + Hình dạng khối xây phải đúng kích thước sai số cho phép. Khối  xây phải đảm 

bảo thẳng đứng, ngang bằng và không trùng mạch, mạch vữa không nhỏ hơn 8 mm 

và lớn hơn 12mm. 

   + Khi xây phải có đủ tuyến xây, trên mặt bằng phân ra các khu công tác, vị trí để gạch 

vữa luôn đặt đối diện với tuyến thao tác. Với tường xây cao 3,30,7m phải chia làm 2 

đợt để vữa có thời gian liên kết với gạch. Chiều cao một đợt xây từ 0,8m- 1,2 m. 

   +Khi xây phải tiến hành căng dây, bắt mỏ, bắt góc cho khối xây. 

   +Vữa xây dùng vữa xi măng cát được trộn khô ở dưới và vận chuyển lên cao cùng 

với gạch bằng vận thăng, vận chuyển ngang bằng xe cải tiến. 

         Khi xây xong vài hàng phải kiểm tra lại độ phẳng của tường bằng thước nivô. 

9.3.7. Công tác hệ thống ngầm điện nước: 

    Sau khi  xây tường xong  5 ngày thì tiến hành công việc đục tường để đặt hệ thống 

ngầm điện nước. 

9.3.8. Công tác trát: 

    - Công tác trát thực hiện theo thứ tự: Trần trát trước, tường cột trát sau, trát mặt 

trong trước, trát mặt ngoài sau , trát từ trên cao xuống dưới . Khi trát cần phải bắc 

giáo  hoặc dùng giàn giáo di động để thi công. 

    - Sau khi đã đặt hệ thống ngầm điện nước xong, đợi tường khô (Sau 7 ngày kể từ 

lúc xây) ta tiến hành trát. Trước khi trát phải tiến hành tưới ẩm tường, làm sạch bụi 

bẩn. Trát làm hai lớp, lớp nọ se mới trát lớp kia. Phải đánh nhám nếu bề mặt trát quá 

nhẵn, khó bám. Đặt mốt trên bề mặt lớp trát để đảm bảo chiều dày lớp trát được đồng 

nhất theo đúng thiết kế, bề mặt phải được phẳng. Xoa đều vữa bằng chổi làm ẩm. 

Chú ý các góc cạnh, gờ phào trang trí. 
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Quy trình trát: 

+ Làm các mốc trên mặt trát kích thước khoảng 55 (cm) dày bằng lớp trát. Làm các 

mốc biên trước sau đó phải thả quả dọi để làm các mốc giữa và dưới. 

+ Căn cứ vào mốc để trát lớp lót, trát từ trên trần xuống dưới, từ góc ra phía giữa. 

+ Khi vữa ráo nước dùng thước cán cho phẳng mặt. 

+ Lớp vữa lót se mặt thì trát lớp áo. 

+ Dùng thước cán dài để kiểm tra độ phẳng mặt vữa trát. Độ sai lệch của bề mặt trát 

phải theo tiêu chuẩn. 

9.3.9. Công tác lát nền: 

       Lát nền bằng đá granit 300300. Vữa lót dùng vữa xi măng cát mác M75 theo 

thiết kế, gạch được lát theo từng khu, phải cắt cho chuẩn xác. 

Chuẩn bị: 

+ Dọn vệ sinh mặt nền, kiểm tra cốt mặt nền hiện trạng, tính toán cốt hoàn thiện của 

mặt nền sau khi lát. 

+ Xác định độ dốc, chiều dốc theo quy định. 

+ Kiểm tra kích thước phòng cần lát, chất lượng gạch lát. 

+ Làm mốc, bắt mỏ cho lớp vữa lót. 

+ Dùng ni vô truyền cốt hoàn thiện xuống nền đánh dấu bằng mực xung quanh tường 

của phòng cần lát. Căn cứ vào cốt để làm mốc ở góc phòng và các mốc trung gian 

sao cho vừa một tầm thước cán. 

+ Mặt phẳng các mốc phải làm đúng cốt hoàn thiện và độ dốc. 

Lát gạch: 

+ Sau khi kiểm tra độ vuông góc của mặt nền lát gạch hai đai vuông chữ thập từ cửa 

vào giữa phòng sao cho gạch trong phòng và hành lang phải khớp với nhau. Từ đó 

tính được số gạch cần dùng xác định vị trí hoa văn nền. 

+ Căn cứ vào hàng gạch mốc căng dây để lát hàng gạch ngang. Để che mặt lát phẳng 

phải căng thêm dây cọc ở chính giữa mặt lát. 

+ Khi đặt viên gạch phải điều chỉnh cho phẳng với dây và đúng mạch gạch. Dùng cán 

búa gõ nhẹ gạch xuống, đặt thước kết hợp với nivô để kiểm tra độ phẳng. 

9.3.10. Công tác lắp cửa: 

     Khung cửa được lắp và chèn sau khi xây. Cánh cửa được lắp sau khi trát tường và 

lát nền. Vách kính được lắp sau khi đã trát và quét vôi. 
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9.3.11. Công tác sơn bả: 

     Tường sau khi trát được chờ cho khô khoảng 7 ngày rồi tiến hành quét vôi. Phải 

bả hai lớp trước rồi mới sơn hai lần, mầu theo thiết kế. Bề mặt phải mịn không để lại 

gợn trên bề mặt của tường. Sơn từ trên xuống dưới. 

     Các công tác khác như công tác mái, lắp đường điện, điện thoại, ăngten vô tuyến, 

đường nước, thiết bị vệ sinh, các ống điều không thông gió được tiến hành sau khi đã 

lắp cửa có khoá, các công việc được thực hiện theo quy phạm của ngành và tính chất 

kỹ thuật của từng công tác. 

9.4. Lựa chọn thiết bị phục vụ thi công: 

9.4.1. Chọn cần trục tháp: 

Nhiệm vụ của cần trục tháp là phục vụ công tác vận chuyển lên cao trong đó chủ yếu 

là vận chuyển bê tông, ngoài ra còn vận chuyển ván khuôn, cột chống, xà ghồ, giáo 

chống, cốt thép. Căn cứ để chọn cần trục tháp:  

- Chiều cao nâng: 

Chiều cao nâng cần thiết của cần trục tháp xác định theo công thức:  

H = hct + hat + hck + ht 

  Trong đó :  

         hct : độ cao tại điểm cao nhất của công trình kể từ mặt đất, hct= 59,9 m (mái 

tum) 

 hat : khoảng cách an toàn (hat = 0,5  1,0m). 

 hck : chiều cao của cấu kiện cao nhất (VK cột), hck = 3,2m. 

 ht : chiều cao thiết bị treo buộc, ht = 2m. 

  Vậy: H = 59,9 + 1 + 3,2 + 2 = 66,1 m. 

- Tầm với: 

Tầm với nhỏ nhất của cần trục tháp là:   R = d + S < [R] 

   Trong đó: 

         S : khoảng cách nhỏ nhất từ tâm quay của cần trục tới mép công trình hoặc chướng ngại 

vật:    S  r + (0,51m) = 3 + 1 = 4m. 

d : Khoảng cách lớn nhất từ mép công trình đến điểm đặt cấu kiện, tính theo phương cần 

với,  d = 38 m 

Vậy:   R = 5 + 38 = 43m 
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- Sức nâng nhỏ nhất: sử dụng thùng chứa bê tông dung tích 0,8 m3, do đó, sức nâng 

nhỏ nhất của cần trục: Qmin = GBT + Gthùng = 0,82,5 + 0,5 = 2,5 Tấn. Năng suất yêu 

cầu của cần trục: N = 52 m3/ca = 130 Tấn/ca 

Với các thông số yêu cầu trên, chọn cần trục tháp TOPKIT POTAIN /23B.  

Các thông số kỹ thuật của cần trục tháp: 

+ Chiều cao lớn nhất của cần trục: Hmax = 77 (m) 

+ Tầm với lớn nhất của cần trục: Rmax = 40 (m) 

+ Tầm với nhỏ nhất của cần trục: Rmin = 2,9 (m) 

+ Sức nâng của cần trục : Qmax = 3,65 (T) 

+ Bán kính của đối trọng: Rđt = 11,9 (m) 

+ Chiều cao của đối trọng: hđt = 7,2 (m) 

+ Kích thước chân đế: (4,5  4,5) m 

+ Vận tốc nâng: v = 60 (m/ph) = 1 (m/s) 

+ Vận tốc quay: 0,6 (v/ph) = 0,02 (rad/s) 

+ Vận tốc xe con: vxecon = 27,5 (m/ph) = 0,458 (m/s). 

Tính năng suất của cân trục tháp: Năng suất của cần trục tháp tính theo công thức: 

    N = Q 8 nck  ktt  ktg . 

Trong đó:   

           nck=3600 /tck - chu kỳ làm việc của cần trục. 

  Q: Khối lượng nâng tính bằng khối lượng 1 lần cẩu, lấy Q = 2,5 Tấn (ứng với việc sử 

dụng thúng đổ dung tích 0,8 m3) 

  tck: là thời gian thực hiện một chu kỳ làm việc tck = E.ti.  

   E: Hệ số kết hợp đồng thời các động tác. E = 0,8. 

ti: Thời gian thực hiện thao tác i với vận tốc vi (m/s) trên đoạn di chuyển Si (m).   ti  = 

Si/Vi, gồm: 

  Thời gian nâng hạ :   tnh = 253/1  = 106  (s). 

  Thời gian quay cần (ứng với góc quay 900) :  tq =




02,02
=  25(s). 

  Thời gian di chuyển xe con : txc = 
458,0

40
 = 87 (s). 

  Thời gian treo buộc, tháo dỡ : tb = 30  (s). 
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     tck = 0,8(106 + 225 +87+ 30) = 218,4  (s). 

  nck = 
4,218

3600
= 16,5 lần /giờ. 

  ktt = 0,75   do nâng các loại cấu kiện khác nhau  

  ktg  = 0,8  hệ số sử dụng thời gian   

Thay số, ta có, năng suất cần trục tháp đã chọn là: 

N = 2 8 16,5  0,75  0,8 = 158 tấn /ca >N yêucầu. 

 Như vậy cần trục đảm bảo phục vụ công tác bê tông theo đúng tiến độ.  

Phần bê tông dầm sàn 3 tầng dưới cùng, do khối lượng lớn nên áp dụng phương pháp 

đổ bê tông bằng bơm bê tông. Chọn bơm bê tông BSA-1400 như phần thi công đài 

giằng, năng suất Nca = 320 m3/ca > Nyêucầu = 79 m3 

9.4.2. Chọn vận thăng: 

Căn cứ để chọn vận thăng: 

- Chiều cao nâng: chiều cao nâng yêu cầu 59,9 m 

- Năng suất yêu cầu: nhiệm vụ của vận thăng là vận chuyển vật liệu xây dựng phục 

vụ cho công tác hoàn thiện trong đó chủ yếu là các công tác xây, trát và ốp lát. Căn 

cứ vào khối lượng công tác hoàn thiện ta tìm khối lượng vật liệu, cụ thể như sau. 

- Khối lượng công tác xây: 145,3 m3 

     Khối lượng gạch: 550  145,3 = 79915 viên =  180 Tấn  

 Khối lượng vữa xây: 0,29  145,3 = 42,14 m3 

- Khối lượng công tác ốp lát: 1019 m2 

 Khối lượng gạch lát ốp : 1019  11.5 = 11718 viên = 190 Tấn  

Khối lượng  vữa : 0,025  1019 = 25,5 m3 

- Khối lượng công tác trát: 3036 m2     

 Khối lượng vữa: 3036  0,017 = 51,61m3 

Để tìm ra khối lượng vật liệu tiêu thụ lớn nhất trong ngày, ta căn cứ vào biểu đồ tiêu 

thụ vật liệu. Do khối lượng thi công các tầng xấp xỉ nhau, nên biểu đồ tiêu thụ vật 

liệu có tính chu kỳ, do đó chỉ cần xét việc sử dụng nguyên vật liệu cho một tầng. Căn 

cứ vào tiến độ thi công của một số công tác chính gồm xây tường, trát trong, ốp lát.. 

ta tìm được lượng tiêu thụ vữa, gạch… trong thời gian thi công một tầng (44 ngày). 

Cụ thể, lượng tiêu thụ vật liệu lớn nhất trong ngày là: 
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- Gạch xây: 30 Tấn 

- Gạch lát: 15,8 Tấn 

- Vữa: 15,6 m3 = 23,4 Tấn 

Vậy, sức nâng lớn nhất trong ngày cần thiết là 69,2 Tấn 

Chọn loại vận thăng TP-5(X-953),có các tính năng kỹ thuật sau: 

Bảng 9.3: Thông số kỹ thuật của vận thăng TP-5 

Các thông số Đơn vị tính Giá trị 

Chiều cao  H m 50 

Vận tốc nâng vật m/s 7.0 

Trọng tải lớn nhất Q Kg 500 

Chiều cao m 79,9 

Chiều rộng m 3,76 

Dàn khung đỡ m 5,23 

Điện áp sử dụng v 380 

Trọng lượng máy Kg 5700 

 Năng suất vận thăng được tính theo công thức :  

N = Q  nck  ktt  ktg. 

   Trong đó :   

 Q  -  sức nâng của vận thăng Q= 0,5 (t), 

ktt - hệ số sử dụng tải trọng, ứng với việc vận chuyển vật liệu bằng thùng chuyên 

dụng ktt = 0.,7  

 ktg -  hệ số sử dụng thời gian, ktg  = 0,8  

 nck -  số chu kỳ thực hiện trong 1 giờ (3600 giây). 

 tck -  thời gian thực hiện các thao tác nâng hạ tck = 
50

2
0, 7

 =143 s 

  nck = 
3600 3600

25
143ckt

   

Năng suất vận thăng đã chọn là: N = 0,5  25  0,8  0,7 = 7 Tấn/h 

Năng suất ca máy: Nca = 7  8 = 56 Tấn/ca 

Vậy, vận thăng đã chọn đảm bảo phục vụ công tác hoàn thiện. 

9.4.3. Chọn thang máy chở người : 

Chọn loại máy vận thăng PGX _ 1000 –110 có các thông số kỹ thuật sau: 
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- Sức nâng: 1.0 T 

- Độ cao nâng:110 m 

- Tầm với R =1.5 m 

- Vận tốc nâng: 22 m/s 

- Công suất động cơ: 3.4 KW 

- Chiều dài sàn vận tải :1.9 m 

- Trọng lượng máy: 36 t. 

9.4.4. Chọn máy trộn vữa: 

 Năng suất yêu cầu :  V= 15,6m3. 

 Chọn loại máy trộn vữa SB 30V có các thông số kỹ thuật sau : 

Bảng 9.4: Thông số kỹ thuật máy trộn vữa SB-30V 

Các thông số Đơn vị Giá trị 

Dung tích hình học l 250 

Dung tích xuất liệu l 165 

Tốc độ quay Vòng/phút 20 

Công suất động cơ Kw 4.1 

Kích thước hạt mm 40 

Chiều dài, rộng,cao m 1,9151.592.26 

Trọng lượng t 0,8 

 

 Tính năng suất máy trộn vữa theo công thức: 

    N =Vsx  kxl  nck  ktg. 

Trong đó:   Vsx = 0,6 . Vhh = 0,6 . 250 = 150 (lít).  

     kxl  = 0,85 hệ số xuất liệu, khi trộn vữa lấy  kxl= 0,85 

     nck:  số mẻ trộn thực hiện trong 1 giờ : nck=3600/tck. 

           Có  tck= tđổ vào+ ttrộn+ tđổ ra= 20 + 100 + 20=140 (s)  nck = 25,7 

    ktg= 0,85 hệ số sử dụng thời gian  

    Vậy  N = 0,15 x 0,85 x 25,7 x 0,85 = 2.79  m3 /h 

Năng suất ca máy Nca = 8 x 2.79= 22,32 m3 /ca 

Vậy chọn 1 máy trộn vữa SB 133 đảm bảo phụ vụ các công tác hoàn thhiện. 

9.4.5. Chọn máy đầm dùi: 
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Chọn 5 máy đầm dùi phục vụ thi công bê tông dầm sàn. Tính toán tương tự phần thi 

công bê tông đài giằng. 
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Chương 10. Tổ chức thi công 

10.1. Phân tích công nghệ xây dựng: 

Công nghệ thi công nhà bê tông cốt thép toàn khối 

10.2. Tính khối lượng các công việc: 

- Chia công trình thành nhiều phần việc có thể tính được khối lượng ( đơn vị : 

m2,m3,kG,cái  v.v..)có các định mức tương ứng.  

- Bảng thống kê khối lượng các công việc và nhân công xem ở bản phụ lục.  

Bảng 10.1 Thống kê công việc phần ngầm 

STT C«ng viÖc § ¬n vÞ
Khèi 

l î ng

§ Þnh 

møc
Yªu cÇu

1 C«ng t¸c chuÈn bÞ c«ng

2 Thi c«ng cäc nhåi cäc 84.00

3 § µo ®Êt b»ng m¸y m3 2455.00 0.045 110

4 § µo ®Êt b»ng thñ c«ng m3 196.50 0.67 132

5 Ph¸ bª t«ng ®Çu cäc m3 94.92 4.7 446

6 § æ bª t«ng lãt mãng + gi»ng m3 75.12 1.67 126

7 G.C.L.D VK mãng + gi»ng m2 946.04 0.202 191

8 G.C.L.D CT mãng + gi»ng T 30.76 8.34 256

9 § æ bª t«ng mãng + gi»ng m3 1255.56 0.14 176

10 Dì  VK mãng + gi»ng m2 946.04 0.05 47

11 LÊp ®Êt hè mãng (2 ca) m3 1339.66 0.51 682/2=341

12 § æ bª t«ng nÒn m3 128.01 1.67 214

13 C«ng t¸c kh¸c c«ng

C¸ c  c « n g  v iÖc  phÇn  n g Çm

 

Bảng 10.2 Khối lượng bê tông móng, giằng 

Tên cấu 

kiện  

Kích thớc  Số 

lượng 

(cái) 

Thể tích 

(m3) 

Tổng thể 

tích (m3) 
Dài 

(m) 

Rộng 

(m) Cao (m) 

Đ1 13.5 12.65 1.8 1 307.40 307.40 

Đ2 22.2 6.8 1.8 1 271.73 271.73 

Đ3 6.8 6.8 1.8 2 83.23 166.46 

Đ4 5.4 5.4 1.8 7 52.49 367.42 

Đ5 2.7 2 1.8 6 9.72 58.32 

Giằng 62.4 0.9 1.5 1 84.24 84.24 
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Tổng           1255.56 

Bảng 10.3 Khối lượng ván khuôn móng, giằng 

Tên cấu 

kiện  

Kích thớc  Số 

lượng 

(cái) 

Diện tích 

(m2) 

Tổng diện 

tích (m2) 
Dài 

(m) 

Rộng 

(m) Cao (m) 

Đ1 13.5 12.65 1.8 1 103.55 103.55 

Đ2 22.2 6.8 1.8 1 114.84 114.84 

Đ3 6.8 6.8 1.8 2 53.86 107.71 

Đ4 5.4 5.4 1.8 7 42.77 299.38 

Đ5 2.7 2 1.8 6 18.61 111.67 

Giằng 62.4 0.9 1.5 1 208.89 208.89 

Tổng           946.04 

       

Bảng 10.4 Khối lượng bê tông lót móng, giằng 

Tên cấu 

kiện  

Kích thớc  Số 

lượng 

(cái) 

Thể tích 

(m3) 

Tổng thể 

tích (m3) 
Dài 

(m) 

Rộng 

(m) Cao (m) 

Đ1 13.5 12.65 0.1 1 17.60 17.60 

Đ2 22.2 6.8 0.1 1 15.68 15.68 

Đ3 6.8 6.8 0.1 2 4.90 9.80 

Đ4 5.4 5.4 0.1 7 3.14 21.95 

Đ5 2.7 2 0.1 6 0.64 3.83 

Giằng 62.4 0.8 0.1 1 6.26 6.26 

Tổng           75.12 

       

Bảng 10.5 Khối lợng cốt thép móng, giằng 

Tên cấu 

kiện  

Kích thớc  
Số 

lượng 

(cái) 

Khối 

lượng(tấn) 

Tổng 

khối l-

ượng 

(tấn) 

Dài 

(m) 

Rộng 

(m) Cao (m) 

Đ1 13.5 12.65 1.8 1 2.41 2.41 

Đ2 22.2 6.8 1.8 1 2.13 2.13 

Đ3 6.8 6.8 1.8 2 1.31 2.61 

Đ4 5.4 5.4 1.8 7 2.88 20.19 

Đ5 2.7 2 1.8 6 0.46 2.75 

Giằng 62.4 0.9 1.5 1 0.66 0.66 

Tổng           30.76 

       

Bảng 10.6 Đập bê tông đầu cọc    

Tên cấu 

kiện 

Thể 

tích 

(m3) 

Số 

lượng 

(cái) 

Tổng 

thể tích 

(m3) 

   

   

Đầu cọc 1.13 84 94.92    

 



Đồ án tốt nghiệp:                                     Chung cư 9 tầng  Vạn Xuân - Hải Dương 

 

Sinh viên: Lưu Vĩnh Hải  - Lớp: XD1701D - ĐHDLHP                                                              
 

182 

TÇng S TT C«ng viÖc § ¬n vÞ
Khèi 

l î ng
§ Þnh møc Yªu cÇu

1 G.C.L.D CT cét + v¸ch + lâi T 17.68 10.02 177

2 G.C.L.D VK cét + v¸ch + lâi m2 781.50 0.269 210

3 § æ bª t«ng cét + v¸ch + lâi m3 150.11 3.33 500

4 Dì  v¸n khu«n cét + v¸ch lâi m2 781.50 0.05 39

5 G.C.L.D VK dÇm + sµn + thang m2 1496.26 0.252 377

6 G.C.L.D CT dÇm + sµn + thang T 20.85 11.43 238

7 § æ bª t«ng dÇm + sµn + thang m3 177.07 30

8 Dì  v¸n khu«n dÇm + sµn + thang m2 1496.26 0.063 94

9 X©y t êng m3 86.94 1.92 167

10 L¾p cöa m2 202.15 0.25 51

11 Tr¸ t t êng trong + trÇn + thang m2 1305.14 0.207 270

12 Tr¸ t t êng ngoµi m2 110.25 0.197 22

13 L¸t nÒn +  èp t êng, cét m2 909.41 0.185 168

14 C«ng t¸c kh¸c c«ng

15 G.C.L.D CT cét + v¸ch + lâi T 10.77 10.02 108

16 G.C.L.D VK cét + v¸ch + lâi m2 494.62 0.269 133

17 § æ bª t«ng cét + v¸ch + lâi m3 91.45 3.33 304

18 Dì  v¸n khu«n cét + v¸ch lâi m2 494.62 0.05 25

19 G.C.L.D VK dÇm + sµn + thang m2 1487.02 0.252 375

20 G.C.L.D CT dÇm + sµn + thang T 20.72 11.43 267

21 § æ bª t«ng dÇm + sµn + thang m3 175.93 30

22 Dì  v¸n khu«n dÇm + sµn + thang m2 1487.02 0.063 94

23 X©y t êng m3 45.94 1.97 90

24 L¾p cöa m2 202.15 0.25 51

25 Tr¸ t t êng trong + trÇn + thang m2 1026.49 0.207 212

26 Tr¸ t t êng ngoµi m2 69.30 0.197 14

27 L¸t nÒn +  èp t êng, cét m2 901.85 0.185 167

28 C«ng t¸c kh¸c c«ng

29 G.C.L.D CT cét + v¸ch + lâi T 9.47 10.02 95

30 G.C.L.D VK cét + v¸ch + lâi m2 469.89 0.269 126

31 § æ bª t«ng cét + v¸ch + lâi m3 80.46 3.33 268

32 Dì  v¸n khu«n cét + v¸ch lâi m2 469.89 0.05 24

33 G.C.L.D VK dÇm + sµn + thang m2 1547.52 0.252 390

34 G.C.L.D CT dÇm + sµn + thang T 18.60 11.43 213

35 § æ bª t«ng dÇm + sµn + thang m3 157.95 30

36 Dì  v¸n khu«n dÇm + sµn + thang m2 1547.52 0.063 97

37 X©y t êng m3 134.88 1.97 266

38 L¾p cöa m2 202.15 0.25 51

39 Tr¸ t t êng trong + trÇn + thang m2 1888.64 0.207 391

40 Tr¸ t t êng ngoµi m2 200.55 0.197 40

41 L¸t nÒn +  èp t êng, cét m2 888.35 0.185 164

42 C«ng t¸c kh¸c c«ng

C¸ c  c « n g  v iÖc  phÇn  t h©n  

1

2, 3

4 ®Õn 6
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52 L¾p cöa m2 202.15 0.25 51

53 Tr¸ t t êng trong + trÇn + thang m2 1888.64 0.207 391

54 Tr¸ t t êng ngoµi m2 200.55 0.197 40

55 L¸t nÒn +  èp t êng, cét m2 888.35 0.185 164

56 C«ng t¸c kh¸c c«ng

71 G.C.L.D CT cét + lâi T 2.26 10.03 23

72 G.C.L.D VK cét + lâi m2 110.81 0.269 30

73 § æ bª t«ng cét + lâi m3 19.23 3.33 64

74 Dì  v¸n khu«n cét + lâi m2 110.81 0.05 6

75 G.C.L.D VK dÇm + sµn m2 981.60 0.252 247

76 G.C.L.D CT dÇm + sµn T 12.37 11.43 141

77 § æ bª t«ng dÇm + sµn m3 105.05 30

78 Dì  v¸n khu«n dÇm + sµn  m2 981.60 0.063 62

79 X©y t êng m3 49.19 1.97 97

80 L¾p cöa m2 3.00 0.25 1

81 Tr¸ t trÇn m2 128.00 0.207 28

82 Tr¸ t t êng ngoµi + v î t m¸ i m2 392.79 0.197 80

83 L¸t g¹ch l¸  nem + th«ng t©m m2 1440.00 0.185 266

84 C«ng t¸c kh¸c c«ng

85 G.C.L.D VK  sµn m2 158.72 0.252 40

86 G.C.L.D CT  sµn T 1.81 11.43 21

87 § æ bª t«ng sµn m3 15.36 30

88 Dì  v¸n khu«n sµn  m2 158.72 0.063 10

89 L¸t g¹ch l¸  nem m2 128.00 0.18 23

90 C«ng t¸c kh¸c c«ng

91 G.C.L.D VK  m2 387.69

92 G.C.L.D CT  T 6.13

93 § æ bª t«ng m3 52.07 312

94 C«ng t¸c kh¸c c«ng

95 Hoµn thiÖn khu vÖ sinh c«ng

96 B¶ matit toµn c«ng tr×nh m2 13612.73 0.161 2192

97 S¬n toµn bé c«ng tr×nh m2 13921.03 0.03 418

98 L¾p ®Æt ®iÖn n í c c«ng

Th î ng

7 ®Õn 8

M¸i

BÓ n í c

Hoµn 

thiÖn

 

                          Bảng 10.8 Thống kê chi tiết công tác cốt thép  

Tầng Tên cấu kiện  
Kích thước  Số 

lượng 

(cái) 

Tổng khối 

lượng (tấn) 
Dài (m) Rộng (m) Cao (m) 

Tầng   1 

Cột 0.9 0.9 5.25 22 11.02 

Lõi TB 17.69 0.3 4.5 1 2.81 

Lõi TM 13.85 0.3 6.3 1 3.72 

Vách 7.1 0.3 0.5 1 0.13 

D1 131.2 0.3 0.7 1 3.24 

D2 21.3 0.22 0.7 1 0.39 

D3 16.6 0.22 0.4 1 0.17 
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D4 100.78 0.3 1 1 3.56 

Sàn 729.04 1 0.15 1 12.88 

Thang bộ 12.8 1.35 0.15 2 0.61 

Tầng   2, 

3 

Cột 0.9 0.9 3.05 22 6.40 

Lõi TB 17.69 0.3 3.2 1 2.00 

Lõi TM 13.85 0.3 3.2 1 1.57 

Vách 7.1 0.3 3.2 1 0.80 

D1 131.2 0.3 0.7 1 3.24 

D2 21.3 0.22 0.7 1 0.39 

D3 16.6 0.22 0.4 1 0.17 

D4 100.78 0.3 1 1 3.56 

Sàn 729.04 1 0.15 1 12.88 

Thang bộ 10 1.35 0.15 2 0.48 

Tầng    4-

6 

Cột 0.8 0.8 3.08 22 5.11 

Lõi TB 17.69 0.3 3.2 1 2.00 

Lõi TM 13.85 0.3 3.2 1 1.57 

Vách 7.1 0.3 3.2 1 0.80 

D1 211.9 0.3 0.7 1 5.24 

D2 90 0.22 0.7 1 1.63 

D3 119.2 0.22 0.4 1 1.24 

Sàn 729.04 1 0.12 1 10.30 

Thang bộ 10 1.35 0.12 1 0.19 

Tầng 7-9 

Cột 0.7 0.7 3.08 22 3.91 

Lõi TB 17.69 0.3 3.2 1 2.00 

Lõi TM 13.85 0.3 3.2 1 1.57 

Vách 7.1 0.3 3.2 1 0.80 

D1 211.9 0.3 0.7 1 5.24 

D2 90 0.22 0.7 1 1.63 

D3 119.2 0.22 0.4 1 1.24 

Sàn 729.04 1 0.12 1 10.30 

Thang bộ 10 1.35 0.12 1 0.19 
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Thượng 

Cột 0.6 0.6 4.08 6 1.04 

Lõi TM 13.85 0.3 1.2 1 1.23 

D5 44.4 0.6 0.7 1 2.20 

Sàn 720 1 0.12 1 10.17 

Mái Mái tôn 128 1 0.12 1 1.81 

Bể nớc 

D1 30.8 0.3 0.7 1 0.76 

Thành 32 0.3 3.15 1 3.56 

Nắp 8 8 0.12 1 0.90 

Đáy 8 8 0.12 1 0.90 

Bảng 10.9 :Công tác xây 

      

Tầng Tên cấu kiện  

Kích thước  Tổng khối 

lượng 

(m3) Dài (m) Rộng (m) Cao (m) 

1 

Tường ngoài 330 31.5 0.33 3.5 36.38 

Tường trong 220 49.7 0.22 3.8 41.55 

Tường trong 110 18.83 0.11 4.35 9.01 

 2, 3 

Tường ngoài 330 31.5 0.33 2.2 22.87 

Tường trong 220 29.82 0.22 2.5 16.40 

Tường trong 110 19.894 0.11 3.05 6.67 

4 đến 8 

Tường ngoài 220 80.22 0.22 2.5 44.12 

Tường trong 220 100.8 0.22 2.5 55.44 

Tường trong 110 114.66 0.11 2.8 35.32 

Thượng 
Tường ngoài 220 15.54 0.22 3.5 11.97 

Tường vợt mái 141 0.22 1.2 37.224 

Bảng 10.10:Công tác lát ốp, lát 

      

Tầng Tên công việc 
Kích thớc  Tổng diện 

tích (m2) Dài (m) Rộng (m) Số lượng(cái) 

1 
Lát nền 300x300 729.04 1 1 729.04 

Lát cầu thang 12.8 1.35 2 34.56 
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ốp chân tờng, cột     1 145.81 

2, 3 

Lát nền 300x300 729.04 1 1 729.04 

Lát cầu thang 10 1.35 2 27.00 

ốp chân tờng, cột     1 145.81 

4 đến 8 

Lát nền 300x300 729.04 1 1 729.04 

Lát cầu thang 10 1.35 1 13.50 

ốp chân tờng, cột     1 145.81 

Thượng 
Lát gạch lá nem200x200 720 1 1 720.00 

Lát gạch thông tâm220x220 720 1 1 720.00 

Mái Lát gạch lá nem200x200 128 1 1 128.00 

      

Bảng 10.11 Công tác lắp cửa  1 tầng 

Tên công tác 
Kích thước  

Đơn vị 
Tổng diện 

tích (m2) Dài (m) Rộng (m) 

Lắp cửa gỗ      m2 68.80 

Lắp cửa kính, khung nhôm      m2 133.35 

                  Bảng 10.12 :Công tác trát (dày 1cm)  

       

Tầng Tên cấu kiện  

Kích thước  

Số 

lượng(cái) 

Tổng 

diện 

tích 

(m2) 

Dài (m) 
Rộng 

(m) 
Cao (m) 

Tầng 1 

Tường ngoài 330 31.5 0.33 3.5 1 110.25 

Tường trong 220 49.7 0.22 3.8 1 377.72 

Tường trong 110 18.83 0.11 4.35 1 163.82 

Cột 0.9 0.9 5.25 22 415.80 

Lõi TB 17.69 0.3 4.5 1 159.21 

Lõi TM 13.85 0.3 6.3 1 192.61 

Vách 7.1 0.3 0.5 1 7.10 

D1 131.2 0.3 0.7 1 144.32 

D2 21.3 0.22 0.7 1 23.43 
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D3 16.6 0.22 0.4 1 8.30 

D4 100.78 0.3 1 1 171.33 

Trần 729.04 1 0.15 1 729.04 

Thang bộ 12.8 1.35 0.15 2 34.56 

Tầng 2,  

3 

Tường ngoài 330 31.5 0.33 2.2 1 69.30 

Tường trong 220 29.82 0.22 2.5 1 149.10 

Tường trong 110 19.894 0.11 3.05 1 121.35 

Cột 0.9 0.9 3.05 22 241.56 

Lõi TB 17.69 0.3 3.2 1 113.22 

Lõi TM 13.85 0.3 3.2 1 88.64 

Vách 7.1 0.3 3.2 1 45.44 

D1 131.2 0.3 0.7 1 144.32 

D2 21.3 0.22 0.7 1 23.43 

D3 16.6 0.22 0.4 1 8.30 

D4 100.78 0.3 1 1 171.33 

Trần 729.04 1 0.15 1 729.04 

Thang bộ 10 1.35 0.15 2 27.00 

Tầng  

4- 6 

Tường ngoài 220 80.22 0.22 2.5 1 200.55 

Tường trong 220 100.8 0.22 2.5 1 504.00 

Tường trong 110 114.66 0.11 2.8 1 642.10 

Cột 0.8 0.8 3.08 22 216.83 

Lõi TB 17.69 0.3 3.2 1 113.22 

Lõi TM 13.85 0.3 3.2 1 88.64 

Vách 7.1 0.3 3.2 1 45.44 

D1 211.9 0.3 0.7 1 233.09 

D2 90 0.22 0.7 1 99.00 

D3 119.2 0.22 0.4 1 59.60 

Trần 729.04 1 0.12 1 729.04 

Thang bộ 10 1.35 0.12 1 13.50 

Tầng  7 

- 9 

Tường ngoài 220 80.22 0.22 2.5 1 200.55 

Tường trong 220 100.8 0.22 2.5 1 504.00 
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Tường trong 110 114.66 0.11 2.8 1 642.10 

Cột 0.7 0.7 3.08 22 189.73 

Lõi TB 17.69 0.3 3.2 1 113.22 

Lõi TM 13.85 0.3 3.2 1 88.64 

Vách 7.1 0.3 3.2 1 45.44 

D1 211.9 0.3 0.7 1 233.09 

D2 90 0.22 0.7 1 99.00 

D3 119.2 0.22 0.4 1 59.60 

Trần 729.04 1 0.12 1 729.04 

Thang bộ 10 1.35 0.12 1 13.50 

Thượng 

Tường ngoài 220 15.54 0.22 3.5 1 54.39 

Tường vợt mái 141 0.22 1.2 1 338.4 

Cột 0.6 0.6 4.08 6 58.75 

Lõi TM 13.85 0.3 1.2 1 69.44 

D5 44.4 0.6 0.7 1 48.84 

Trần 128 1 0.12 1 128.00 

                         Bảng 10.13: Công tác sơn  

       

Tầng Tên cấu kiện  

Kích thớc  

Số 

lượng(cái) 

Tổng 

diện 

tích 

(m2) 

Dài 

(m) 

Rộng 

(m) 
Cao (m) 

Tầng 1 

Tường ngoài 330 31.5 0.33 3.5 1 110.25 

Tường trong 220 49.7 0.22 3.8 1 377.72 

Tường trong 110 18.83 0.11 4.35 1 163.82 

Cột 0.9 0.9 5.25 22 415.80 

Lõi TB 17.69 0.3 4.5 1 159.21 

Lõi TM 13.85 0.3 6.3 1 192.61 

Vách 7.1 0.3 0.5 1 7.10 

D1 131.2 0.3 0.7 1 144.32 

D2 21.3 0.22 0.7 1 23.43 
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D3 16.6 0.22 0.4 1 8.30 

D4 100.78 0.3 1 1 171.33 

Trần 729.04 1 0.15 1 729.04 

Thang bộ 12.8 1.35 0.15 2 34.56 

Tầng 2,  

3 

Tường ngoài 330 31.5 0.33 2.2 1 69.30 

Tường trong 220 29.82 0.22 2.5 1 149.10 

Tường trong 110 19.894 0.11 3.05 1 121.35 

Cột 0.9 0.9 3.05 22 241.56 

Lõi TB 17.69 0.3 3.2 1 113.22 

Lõi TM 13.85 0.3 3.2 1 88.64 

Vách 7.1 0.3 3.2 1 45.44 

D1 131.2 0.3 0.7 1 144.32 

D2 21.3 0.22 0.7 1 23.43 

D3 16.6 0.22 0.4 1 8.30 

D4 100.78 0.3 1 1 171.33 

Trần 729.04 1 0.15 1 729.04 

Thang bộ 10 1.35 0.15 2 27.00 

Tầng  4 - 

6 

Tường ngoài 220 80.22 0.22 2.5 1 200.55 

Tường trong 220 100.8 0.22 2.5 1 504.00 

Tường trong 110 114.66 0.11 2.8 1 642.10 

Cột 0.8 0.8 3.08 22 216.83 

Lõi TB 17.69 0.3 3.2 1 113.22 

Lõi TM 13.85 0.3 3.2 1 88.64 

Vách 7.1 0.3 3.2 1 45.44 

D1 211.9 0.3 0.7 1 233.09 

D2 90 0.22 0.7 1 99.00 

D3 119.2 0.22 0.4 1 59.60 

Trần 729.04 1 0.12 1 729.04 

Thang bộ 10 1.35 0.12 1 13.50 

Tầng  7 - 

8 

Tường ngoài 220 80.22 0.22 2.5 1 200.55 

Tường trong 220 100.8 0.22 2.5 1 504.00 
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Tường trong 110 114.66 0.11 2.8 1 642.10 

Cột 0.7 0.7 3.08 22 189.73 

Lõi TB 17.69 0.3 3.2 1 113.22 

Lõi TM 13.85 0.3 3.2 1 88.64 

Vách 7.1 0.3 3.2 1 45.44 

D1 211.9 0.3 0.7 1 233.09 

D2 90 0.22 0.7 1 99.00 

D3 119.2 0.22 0.4 1 59.60 

Trần 729.04 1 0.12 1 729.04 

Thang bộ 10 1.35 0.12 1 13.50 

Thợng 

Tường ngoài 220 15.54 0.22 3.5 1 54.39 

Tường vợt mái 141 0.22 1.2 1 338.4 

Cột 0.6 0.6 4.08 6 58.75 

Lõi TM 13.85 0.3 1.2 1 69.44 

D5 44.4 0.6 0.7 1 48.84 

Trần 128 1 0.12 1 128.00 

 

 

                       Bảng 10.14 Công tác ma tít  

Tầng Tên cấu kiện  

Kích thớc  

Số 

lượng(cái) 

Tổng 

diện 

tích 

(m2) 

Dài (m) 
Rộng 

(m) 
Cao (m) 

Tầng 1 

Tường ngoài 330 31.5 0.33 3.5 1 110.25 

Tường trong 220 49.7 0.22 3.8 1 377.72 

Tường trong 110 18.83 0.11 4.35 1 163.82 

Cột 0.9 0.9 5.25 22 415.80 

Lõi TB 17.69 0.3 4.5 1 159.21 

Lõi TM 13.85 0.3 6.3 1 96.31 

Vách 7.1 0.3 0.5 1 7.10 

D1 131.2 0.3 0.7 1 144.32 

D2 21.3 0.22 0.7 1 23.43 

D3 16.6 0.22 0.4 1 8.30 

D4 100.78 0.3 1 1 171.33 
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Trần 729.04 1 0.15 1 729.04 

Thang bộ 12.8 1.35 0.15 2 34.56 

Tầng 2,  

3 

Tường ngoài 330 31.5 0.33 2.2 1 69.30 

Tường trong 220 29.82 0.22 2.5 1 149.10 

Tường trong 110 19.894 0.11 3.05 1 121.35 

Cột 0.9 0.9 3.05 22 241.56 

Lõi TB 17.69 0.3 3.2 1 113.22 

Lõi TM 13.85 0.3 3.2 1 44.32 

Vách 7.1 0.3 3.2 1 45.44 

D1 131.2 0.3 0.7 1 144.32 

D2 21.3 0.22 0.7 1 23.43 

D3 16.6 0.22 0.4 1 8.30 

D4 100.78 0.3 1 1 171.33 

Trần 729.04 1 0.15 1 729.04 

Thang bộ 10 1.35 0.15 2 27.00 

Tầng  4 - 

6 

Tường ngoài 220 80.22 0.22 2.5 1 200.55 

Tường trong 220 100.8 0.22 2.5 1 504.00 

Tường trong 110 114.66 0.11 2.8 1 642.10 

Cột 0.8 0.8 3.08 22 216.83 

Lõi TB 17.69 0.3 3.2 1 113.22 

Lõi TM 13.85 0.3 3.2 1 44.32 

Vách 7.1 0.3 3.2 1 45.44 

D1 211.9 0.3 0.7 1 233.09 

D2 90 0.22 0.7 1 99.00 

D3 119.2 0.22 0.4 1 59.60 

Trần 729.04 1 0.12 1 729.04 

Thang bộ 10 1.35 0.12 1 13.50 

Tầng  7 - 

9 

Tường ngoài 220 80.22 0.22 2.5 1 200.55 

Tường trong 220 100.8 0.22 2.5 1 504.00 

Tường trong 110 114.66 0.11 2.8 1 642.10 

Cột 0.7 0.7 3.08 22 189.73 

Lõi TB 17.69 0.3 3.2 1 113.22 

Lõi TM 13.85 0.3 3.2 1 44.32 

Vách 7.1 0.3 3.2 1 45.44 

D1 211.9 0.3 0.7 1 233.09 

D2 90 0.22 0.7 1 99.00 
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D3 119.2 0.22 0.4 1 59.60 

Trần 729.04 1 0.12 1 729.04 

Thang bộ 10 1.35 0.12 1 13.50 

Thượng 

Tường ngoài 220 15.54 0.22 3.5 1 54.39 

Tường vợt mái 141 0.22 1.2 1 338.4 

Cột 0.6 0.6 4.08 6 58.75 

Lõi TM 13.85 0.3 1.2 1 34.72 

D5 44.4 0.6 0.7 1 48.84 

Trần 128 1 0.12 1 128.00 
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10.3. Tính công lao động: 

          Từ khối lượng công việc ,tra định mức ta có được số công lao động cần thiết 

cho công việc đó. 

Chi tiết xem phụ lục tính toán. 

10.4. lập tiến độ thi công: 

10.4.1.  Lựa chọn phương pháp: 

Hiện nay trên thực té có nhiều phương pháp khác nhau để lập tiến đọ thi công cho 

một công trình .Để lựa chọn phương pháp hợp lý,ta nhận xét một số phương pháp sau  

+) Phương pháp tuần tự, phương pháp song song :đây là các phương pháp đơn giản 

nhất để tổ chức công việc có tính chất đơn giản hoặc tổng quát,thể hiện bằng sơ dồ 

ngang. 

- Ưu điểm của phương pháp này là đơn giản,thích hợp với các loại công trình nhỏ với 

các quan hệ công việc rõ ràng,đơn giản. 

- Nhược điểm lớn nhất là không thể thể hiện được quan hệ về mặt không gian, khó tổ 

chức với các công trình lớn và phức tạp  

+) Phương pháp dây chuyền: 

Theo phương pháp này,các công việc được tổ chức theo các dây chuyền cụ thể với 

các tổ đội công nhân chuyên nghiệp .Thông thường tổ chức tiến độ thi công theo 

phương pháp này được thể hiện bằng sơ đồ xiêm 

-Ưu điểm của phương pháp này là phân công lao động về vật tư hợp lý, liên tục và 

điều hoà,nâng cao năng suất lao động và  thời gian rút ngắn công trình,tạo điều kiện 

để chuyên môn hoá xây dựng .Điều quan trọng nữa là nó cho ta thấy rõ quan hệ ba 

chiều  nhân công –thời gian –không gian. 

Nhược điểm của phương pháp này là chỉ phù hợp với công trình có mặt bằng  đủ 

rộng để chia các phân đoạnvới các dây chuyền sản xuất tương đối đồng nhất .Với các 

công trình có mặt bằng khó như công trình này thì việc tổ chức theo phương pháp thi 

công dây chuyền là không hợp lý . 

+)Phương pháp sơ đồ mạng : 

Đây là phương pháp khá mới mẻ so với các phương pháp trên, trong đó các công việc 

được tổ chức trên cơ sở tính toán sơ đồ mạng .Từ quan hệ về mặt thời gian, không 

gian của các công việc, tính toán tìm ra được thời điểm bắt đầu, kết thúc một công 

việc, tìm ra được đường gang các công việc tiến hành liên tục . 
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Tuy nhiên, nếu tổ chức theo phương pháp này,với các công trình lớn và triển khai chi 

tiết các công việc thì khối lượng tính toán và thể hiện theo phương pháp này là tương 

đối lớn 

Hiện nay,với sự phát triển mạnh mẽ về công nghẹ tin học, người ta đã đưa vào tự 

động hoá thiết kế  tiến độ thi công, phổ biến và nổi bật là phần mềm Microsoft 

project. Phương pháp có thể áp dụng với nhiều loại công trình khác nhau, các dạng 

mặt bằng công trình khác nhau và cho kết quả hợp lý.  

Với sự trợ giúp của máy tính điện tử,công việc thieets kế trở nên nhẹ nhàng hơn .Ưu 

điểm nôỉ bật của phương pháp này là rất linh động,có thể thay đổi dễ dàng các dữ 

liệu nhanh chóng cho ra kết quả mới,linh động trong công tác tổ chức tiến độ thi 

công công trình . 

Từ một số phân tích trên đây, ta chọn phương pháp lập tiến độ dựa trên ứng dụng 

phần mềm Microsoft Project. 

10.4.2. Lập tiến độ thi công: 

Số liệu đầu vào gồm thống kê khối lượng công việc, thời gian, quan hệ công việc, số 

nhân công được thống kê trong bảng xem phần phụ lục.  

Dưới đây trình bày tiến độ thi công một tầng điển hình, tiến độ thi công công trình 

xem bản vẽ TC-05 

10.5.  Thiết kế tổng mặt bằng: 

10.5.1. Đánh giá chung về tổng mặt bằng: 

Công trình được xây dựng trên diện tích hình chữ nhật diện tích 1800 m2, nằm trong 

khu dân cư. Với diện tích chật hẹp, yêu cầu công trường có những điểm đặc biệt cần 

đáp ứng như sau: 

- Bố trí vị trí máy móc thi công mang tính hợp lý cao 

- Thiết kế lối vào công trường một cách linh động 

- Tận dụng một phần công trình đã xây xong làm lán trại tạm cũng như kho chứa 

- Tiến độ công trình phải phù hợp với việc sử dụng một phần công trình làm công 

trình tạm. 

10.5.2. Tính toán diện tích kho bãi : 

- Các kho bãi cần bố trí gồm kho thép, bãi gia công thép, bãi gạch xây, kho chữa 

gạch lát nền, bãi cát, kho xi măng. Đối với ván khuôn, do công trình chật hẹp nên chỉ 

bố trí một bãi nhỏ để xếp dỡ ván khuôn, khi vận chuyển đến công trình, khối lượng 
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ván khuôn được dự tính cho đủ 3 tầng, ván khuôn sau khi tháo ra sẽ được tập kết trên 

sàn công tác của tầng và cẩu lên tầng tiếp theo.  

 Diện tích kho bãi tính theo công thức sau : 

S =  F     (m2) 

Trong đó : F - diện tích kho bãi có ích vật liệu (m2).  

    - hệ số sử dụng mặt bằng, phụ thuộc loại vật liệu chứa . 

Diện tích kho bãi có ích được tính theo công thức: 

F = 
d

D
max

      (m2) 

Trong đó:   Dmax - lượng  vật liệu dự trữ tối đảơ kho bãi công trường được tính theo 

công thức: Dmax = rmax. Tdt 

  d- định mức chữa vạt liệu trên 1 m2 kho bãi có ích 

  rmax - lượng vật liệu sử dụng hàng ngày lớn nhất. 

  Tdt - số ngày dự trữ trên công trường  lấy theo quy phạm (Tài liệu Thiết kế 

tổng mặt bằng xây dựng) 

Lượng tiêu thụ lớn nhất trong ngày rmax của các loại vật liệu lấy như sau: 

- Gạch xây, gạch ốp lát như đã tính ở trên 

- Cát, xi măng: được tính từ  lượng tiêu thụ vữa trong ngày V = 15,6 m3. Căn cứ vào 

định mức dự toán cấp phối vữa, ta có khối lượng xi măng và cát tương ứng là:  Xi 

măng  225,02  15,6 = 3510 kG = 3,5 Tấn 

 Cát đen           1,1  15,6 = 17,16 m3 

- Cốt thép r = 
5

4,13
 =  2,68 Tấn 

áp dụng các công thức trên, ta có diện tích kho bãi được thống kê trong bảng sau: 

Bảng10.15: Thống kê diện tích kho bãi 

TT Kho, bãi Đơnvị rmax 

Tdt 

ngày 

d 

(m2) 
Loại kho  

Diện  tích   

(m2) 

1 Cát m3 17,16 5 3 Lộ thiên 1.2 34.3 

2 Ximăng Tấn 3,5 5 1,3 Kho kín 1.5 54,6 

3 Gạch xây viên 13320 3 700 Lộ thiên 1.3 74 

4 Gạch lát m3 9,3 5 1,05 Kho kín 1.3 32 
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5 Cốt thép Tấn 2,68 12 3,7 Kho kín 1.5 13,3 

 

 Ngoài các kho bãi được tính toán kể trên, còn bố trí thêm một số kho bãi như: bãi 

gia công thép, kho chữa máy móc, thiết bị, bãi để xà ghồ. 

10.5.3. Tính toán lán trại công trường : 

  Dân số trên công trường :   N = 1,06 .( ABCDE). 

Trong đó :  

A - nhóm công nhân làm việc trực tiếp ở công trường, lấy bằng số công nhân lớn 

nhất căn cứ vào biểu đồ nhân lực: A = 162 người 

B -  số công nhân làm việc tại các xưởng phụ trợ: B = 20%A = 33 (người). 

   C - Số cán bộ kỹ thuật: C = 5%(AB) = 0,05 xx 198 = 10 người   

D - Nhóm người phục vụ ở bộ phận hành chính : D = 5 %(AB+C) = 10 người 

        E - Cán bộ làm công tác ytế, bảo vệ, thủ kho  : E = 3%(ABCD) = 6 (người). 

Vậy tổng dân số trên công trường : 

   N = 1,06. ( 165  33 10  10  6) =  237 (người). 

Diện tích lán trại, nhà tạm : 

 Do điều kiện công trình chật hẹp nên phần lớn công nhân được bố trí ở ngoài công 

trường, trong công trường chỉ bố trí một diện tích nhà tạm phục vụ cho một số đội 

công nhân nhất định bẳng 20% số công nhân. 

 Diện tích nhà nghỉ trưa công nhân : 

    S1 =  20% 165  4 = 132 (m2). 

 Diện tích nhà làm việc cán bộ chỉ huy công trường : 

    S2 = 10.4 = 40 (m2). 

- Nhà nghỉ trưa cho cán bộ kỹ thuật: S3 = 10  4 = 40 (m2) 

 Diện tích nhà tắm :     S5  = 5,2
25

237
  = 24 m2. 

 Diện tích trạm y tế        :          S6 = 237  0,04 = 9,5 m2. 

 Diện tích nhà vệ sinh               :     S7  = 24 m2.    

10.5.4. Tính toán mạng lưới cấp điện: 

10.5.4.1. Tính toán điện năng sử dụng: 

Công thức tính công suất điện năng :s 
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    P = 







 





4PKPK

cos

PK

cos

PK
1,1

433

2211
 

Trong đó :  

 1,1 - hệ số kể đến hao hụt công suất trên toàn mạch. 

 cos  - hệ sô công suất, trong mạng điện tạm lấy cos = 0,75 

                                 P1, P2, P3, P4 - lần lượt là công suất các loại động cơ, công suất máy gia công sử dụng 

điện 1 chiều, công suất điện thắp sáng trong nhà và công suất điện thắp sáng ngoài 

trời . 

          k1, k2, k3, k4 : hệ số kể đến việc sử dụng điện không đồng thời cho từng loại . 

  k1 = 0,75  : đối với động cơ . 

  k2 = 0,75 : đối với máy hàn cắt . 

  k3 = 0,8   : điện thắp sáng trong nhà . 

  k4 = 1      : điện thắp sáng ngoài nhà . 

Bảng 10.16 Thống kê sử dụng điện  

Pi Điểm tiêu thụ 
Công suất 

định mức 

Klượng 

phục vụ 

K Nhu cầu 

dùng điện 

KW 

Tổng 

nhu cầu 

KW 

P1 

Máy hàn 18,5 KW 1máy 0.70 12.95  

Máy cắt 1,5 KW 1máy 0.70 1.05  

Máy uốn 2,2 KW 1máy .70 1.54 18.34 

Đầm dùi 1 KW 4máy 0.70 2.8  

P2 

Cần trục tháp 62 KW 1máy 0.7 43.4  

Thăng tải 2,2 KW 2máy 0.7 4.62 51.02 

Máy trộn vữa 4 KW 1máy 0.75 3  

P3 

Đường đi lại 5 KW/km 200 m 1 1  

Nhà làm việc 13 W/ m2 40 m2 0.8 0.42  

Nhà ăn, trạm ytế 13 W/ m2 9.5 m2 0.8 0.1 2,29 

Nhà tắm,vệ sinh 10 W/ m2 48 m2 0.8 0,348  

Kho chứa VL 6 W/ m2 86,6 m2 0.8 0,42  

P4 Điện sinh hoạt 13 W/ m2 132 m2 0.8 1,37 1,37 

Ta có:        P = 10637,129,2
75,0

02,51

75,0

34,18
1,1 








  kW 
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10.5.4.2. Chọn máy biến áp: 

Công suất phản kháng tính toán Qt = 
75,0

106

cos

P

tb

t



= 141 kW 

Công suất biểu kiến tính toán: St = 222

t

2

t 141106QP  = 176 kW 

Chọn máy biến áp ba pha làm nguội bằng dầu BT:180 - 6,6/0,4 do Việt Nam sản xuất 

có công suất định mức là 180 kVA. 

10.5.5.  Tính toán chọn dây dẫn: 

10.5.5.1. Chọn dây dẫn cho đường dây động lực: 

Sử dụng đường dây bọc, đi ngầm tới vị trí các thiết bị và đi lên tầng Chiều dài đường 

dây lớn nhất 70 m. 

Do chiều dài đường dây < 100m, do đó, cách chọn tiết diện như sau: 

- Tính chọn theo yêu cầu về cường độ 

- Kiểm tra yêu cầu về độ sụt điện áp 

- Kiểm tra yêu cầu về độ bền cơ học 

Công suất điện động lực : P = 1,1 (P1 + P2) = 101,7 kW = 101700 W 

Cường độ dòng điện yêu cầu: 

It = A206
75,03803

101700

cos.U.3

P

d







  

Chọn dây đồng có S = 50 mm2, cường độ lớn nhất cho phép I = 335 A lớn hơn cường 

độ yêu cầu.  

Kiểm tra độ sụt điện áp:  





5083

707,101

S.C

L.P
%U 1,7% < [U] = 50% 

Kiểm tra độ bền cơ học: yêu cầu tiết diện nhỏ nhất Smin = 4 mm2, do đó, tiết diện dây 

đã chọn thoả mãn yêu cầu. 

10.5.5.2. Chọn đường dây điện chiếu sáng: 

Mạng lưới điện chiếu sáng, sử dụng dây dẫn bọc đi trên không. Tổng chiều dài 

đường dây: 150 m. Cách chọn tiết diện dây dẫn: 

- Chọn theo độ sụt điện áp 

- Kiểm tra theo cường độ dóng điện 

- Kiểm tra theo độ bền 

Công suất của mạng điện chiếu sáng: P = 4,03 KW 

Hệ số C = 83; độ sụt điện áp cho phép 5%, tiết diện dây dẫn yêu cầu: 
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 S = 
583

15003,4

%]U[C

L.P







 = 1,45 mm2 

Chọn dây dẫn bằng đồng tiết diện 4 mm2, có cường dộ cho phép 60 A 

- Kiểm tra yêu cầu về cường độ: It = A3,18
220

4030

U

P

ï

f
  < [I] 

- Yêu cầu về độ bền cơ học được thoả mãn. 

10.5.6. Thiết kế cấp nước cho công trình: 

10.5.6.1. Bố trí mạng lưới: 

Nước cấp cho công trình được lấy từ hai nguồn: 

- Nước sinh hoạt lấy từ mạng lưới cấp nước thành phố 

- Nước phục vụ sản xuất lấy từ giếng khoan trong công trình, dẫn đến các điểm tiêu 

thụ nước trên tầng bằng đường ống mềm. 

Mạng lưới cấp nước được thiết kế theo sơ đồ mạng lưới cụt 

10.5.6.2. Tính toán mạng lưới cấp nước: 

Lưu lượng nước tổng cộng dùng cho công trình : 

     Q = Q1  Q2   Q3   Q4 

Trong đó :  

 Q1 : lưu lượng nước sản xuất : Q1= 1,2 kg
3600.8

A
n

1
i



 (lít /s) 

  Ai : lượng nước tiêu chuẩn cho một điểm dùng nước (l/ngày). 

  kg : hệ số sử dụng nước không điều hòa . Lấy  kg = 2,5. 

         n : số lượng điểm dùng nước 

Nước tiêu thu cho máy trộn vữa A1 = 300  15,8 = 4740 

Nước phục vụ công tác bảo dưỡng bê tông: A2 = 500 l/ngày 

 Q1 = 0,54 l/s 

+ Q2 : nước phục vụ sinh hoạt ở hiện trường, ở đây, tính cho số người thường xuyên 

có mặt ở hiện trường N = 165 người 

Q2 = 
36008

20165
2kg

3600.8

BN max




 = 0,23l/s 

+ Nước phục vụ sinh hoạt khu nhà ở, tính cho số người ở tại công trường Nc = 35 

người 
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Q3 = 





36008

6035
5,18,1kng.kg

3600.8

CNC
0,2 l/s 

+ Nước phục vụ công tác chữa cháy: Q4 = 3 l/s 

Lưu lượng nước tổng cộng ở công trường theo tính toán:  

Qt = 70%(Q1 + Q2 + Q3) + Q4 = 0,7 (0,54 + 0,23 + 0,2) + 3 = 3,68l/s  

- Chọn đường kính ống dẫn nước: 

  Đường kính ống dẫn tính theo công thức : 

   Vậy chọn đường ống chính có đường kính D= 60 mm.  

 Mạng lưới đường ống phụ: dùng loại ống có đường kính D = 30 mm. 

10.5.7. Bố trí tổng mặt bằng thi công: 

10.5.7.1. Nguyên tắc bố trí : 

 Tổng chi phí là nhỏ nhất . 

 Tổng mặt bằng phải đảm bảo các yêu cầu . 

 Đảm bảo an toàn lao động . 

 An toàn phòng chống cháy, nổ . 

 Điều kiện vệ sinh môi trường . 

 Thuận lợi cho quá trình thi công . 

 Tiết kiệm diện tích mặt bằng . 

10.5.7.2.  Tổng mặt bằng thi công : 

- Đường xá công trình: để đảm bảo an toàn và thuận tiện cho quá trình vận chuyển, vị 

trí đường tạm trong công trường không cản trở công việc thi công, đường tạm chạy 

bao quanh công trình, dẫn đến các kho bãi chứa vật liệu. Trục đường tạm cách mép 

công trình khoảng 6 m. 

- Mạng lưới cấp điện : bố trí đường dây điện dọc theo các biên công trình, sau đó có 

đường dẫn đến các vị trí tiêu thụ điện . Như vậy, chiều dài đường dây ngắn hơn và 

cũng ít cắt các đường giao thông . 

- Mạng lưới cấp nước: dùng sơ đồ mạng nhánh cụt, có xây một số bể chứa tạm đề 

phòng mất nước. Như vậy thì chiều dài đường ống ngắn nhất và nước mạnh . 

- Bố trí kho, bãi: 

)mm(59)m(055,0
10005,114,3

68,34

1000v

Q4
D 
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+ Bố trí kho bãi cần gần đường tạm, cuối hướng gió,dễ quan sát và quản lý. 

+ Những cấu kiện cồng kềnh ( Ván khuôn, thép ) không cần xây tường  mà chỉ cần 

làm mái bao che. 

+ Những vật liệu như ximăng,  sơn, vôi ... cần bố trí trong kho khô ráo .  

+ Bãi để vật liệu khác : gạch, đá, cát  cần che, chặn  để không bị dính tạp chất, không 

bị cuốn trôi khi có mưa . 

- Bố trí lán trại, nhà tạm : 

+ Nhà tạm để ở : bố trí đầu hướng gió, nhà  làm việc bố trí gần cổng ra vào công 

trường để tiện giao dịch . 

+ Nhà bếp,vệ sinh: bố trí cuối hướng gió . 

Dàn giáo cho công tác xây: dàn giáo là công cụ quan trọng trong lao động của người 

công nhân. Dàn giáo có các yêu cầu sau đây : 

+ Phải đảm bảo độ cứng, độ ổn định, có tính linh hoạt, chịu hoạt tải do vật liệu và sự 

đi lại của công nhân. 

+ Công trình sử dụng dàn giáo thép, dàn giáo được di chuyển từ vị trí này đến vị trí 

khác vào cuối các đợt, ca làm việc . Loại dàn giáo này đảm bảo chịu được các tải 

trọng của công tác xây và an toàn khi thi công ở trên cao. 

10.6. An toàn lao động và vệ sinh môi trường. 

Trong điều kiện xây dựng nước ta đang từng bước cải tiến về công nghệ, chuyên môn 

hoá, hiện đại hoá trong công tác tổ chức, thi công xây dựng thì vấn đề an toàn lao 

động trở thành một yếu tố rất quan trọng, nó có ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thi 

công và chất lượng công trình, ngoài ra nó còn là một yếu tố quan trọng để bảo vệ 

sức khoẻ và tính mạng người công nhân. 

10.6.1. An toàn lao động cho công tác phần ngầm: 

-Về thi công cọc: công trình sử dụng cọc khoan nhồi, quá trình thi công chủ yếu là 

máy móc nên an toàn khi làm việc với máy móc, thiết bị phải đặt lên hàng đầu. Máy 

móc sử dụng phải thường xuyên kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ, cần chú ý các điều 

kiện an toàn khi cẩu, công nhân sử dụng các thiết bị phải qua trường lớp đào tạo, việc 

móc các thiết bị vào cẩu cũng cần phải hướng dẫn tỷ mỉ trước khi làm việc. 

Khi thi công cọc, môi trường chủ yếu là ẩm thấp, nhiễm nước và bùn đất, các dây 

dẫn điện phải được bọc cao su hay nhựa, phải được kiểm tra thường xuyên xem chất 

cách điện có bị hở hay không nếu bị hở phải có cách khắc phục. Các bảng điện di 
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động phải được đặt lên chỗ khô ráo và có  tấm cách điện so với đất. Công nhân thì 

phải được trang bị đầy đủ các thiết bị an toàn, phải được huấn luyện và ký hợp đồng 

trước khi làm việc, phải tuân thủ tuyệt đối sự chỉ đạo của cán bộ kỹ thuật. 

Khi đổ bê tông cọc xong phải lấp cát cho mặt bằng đất, có rào xung quanh công 

trường, có bảo vệ nhằm ngăn ngừa người đi lại vào ban đêm trong công trường. 

- Khi thi công đất và móng: 

+ Do chiều sâu hố đào lớn, lại đào thẳng đứng, yêu cầu an toàn rất cao trong giai 

đoạn này. 

   Tuyệt đối không cho công nhân đi lại nhiều lần trên mép hố đào, phải có đá rào bảo 

vệ ở ngay mép tường cứ cao 80 (cm). 

   Yêu cầu công nhân lên xuống phải đi qua cầu thang. Khi đào thủ công cần đào có 

mái dốc theo thiết kế để tránh sụt lở. 

   + Khi đưa đất đá lên khỏi hố đào cần để cách mép một đoạn 50 cm, yêu cầu có 

thành chắc chắn để ngăn không cho đất đá lăn xuống hố đào. 

   + Ban đêm có đèn, và bảo vệ không cho người đi lại quanh khu vực này. 

10.6.2. An toàn lao động trong thi công phần thân: 

   Khi thi công thân đại đa số là con người ở vị trí cao so với mặt đất, do đó ta phải 

tính toán chính xác dàn giáo, về sân công tác, kiểm tra an toàn của nó rồi mới cho 

công nhân đi lên làm việc. 

   Hệ thống sân công tác phải được bố trí đầy đủ các lan can an toàn. 

 Ngoài ra để tránh rơi vãi vật liệu từ trên cao xuống ta cần có lưới bảo vệ xung quanh 

công trình. 

   Công nhân phải được trang bị đầy đủ các thiết bị an toàn lao động, như mũ, giầy 

công tác, khi làm việc ở những nơi có địa thế phức tạp cần phải có dây bảo hiểm. 

   - Công tác cốt thép: để bảo đảm an toàn không nên cắt cốt thép ra thành những 

đoạn <=30 cm vì chúng có thể võng ra xa gây nguy hiểm. Nơi đặt cốt thép cần chú ý 

các dây dẫn điện chạy qua, thường xuyên phải kiểm tra chất cách điện. 

   - Cốt thép được gia công ở dưới đất và được chuyển lên cao trước khi cẩu phải 

buộc cẩn thận, kiểm tra rồi mới cho phép cẩu lên cao, tránh hiện tượng tuột, rơi cốt 

thép. 

   - Khi thi công bê tông: Đặt sân công tác nhằm tránh hiện tượng đi lại trực tiếp trên 

thép gây sai lệch vị trí thép, công nhân khi đổ bê tông phải được trang bị ủng. Việc 
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đầm bê tông phải không chạm và cốt thép. Đầm phải được kiểm tra an toàn điện 

trước khi dùng, có tiếp điện đề phòng hở điện 

   - Công tác ván khuôn cốt pha: 

      + Cốt pha và ván khuôn phải tiến hành sao cho hình dáng của khối bê tông đúng 

theo thiết kế và trình tự của kỹ thuật thi công, không cho phép lắp ghép một cách tuỳ 

tiện. 

      + Khi tháo ván khuôn phải tiến hành sao cho hình dáng của khối bê tông đúng 

theo thiết kế và phải giữ được ván khuôn để sử dụng. Các lỗ chứa trên sàn phải được 

rào chắc và biển báo không cho người đi lại. 

   - Máy vận thăng: phải được neo chắc chắn vào công trình, do người được đào tạo 

điều khiển, không cho phép những người lạ điều khiển. Phải sử dụng đúng tải trọng 

tránh hiện tượng gãy sập sụp đổ vận thăng. 

10.6.3. An toàn lao động trong công tác hoàn thiện: 

Giàn giáo và sân công tác phải kiểm tra kỹ lưỡng, không bị nghiêng, xô lệch, và phải 

chắc chắn rồi mới cho công nhân làm việc, kiểm tra giàn giáo được tiến hành thường 

xuyên. 

   - Trang bị dây bảo hiểm cho công nhân làm việc ở những vị trí nguy hiểm. 

   - Có lưới bảo vệ để che chắn vật liệu rơi từ trên cao xuống, đặc biệt là rơi ra đường 

gây nguy hiểm. 

10.6.4. An toàn lao động khi tiếp xúc với máy móc: 

     Trước khi bắt đầu làm việc phải kiểm tra dây cáp điện và dây cáp cẩu, không 

được cẩu quả tải trọng cho phép của cẩu. Người lái cẩu phải được đào tạo chuyên 

môn, phải tuân thủ theo ý ký hiệu của người xi nhan. 

    Các công việc sản xuất khác chỉ được phép làm ở những khu vực không nằm trong 

khu vực nguy hiểm của cần trục. Những vùng nguy hiểm phải có rào ngăn và biển 

báo. Đối với những công việc liên quan đến điện, như hàn, thợ đứng máy phải được 

giao cho những có chuyên môn. Trước khi bắt đầu phải kiểm tra, hiệu chỉnh các thiết 

bị hàn điện, thiết bị tiếp điện về kết cấu cũng như độ bền chắc cách điện, phải kiểm 

tra dây nỗi từ máy đến bảng điện. Thợ hàn trong thời gian làm việc phải mang mặt nạ 

có kính bảo hiểm. 
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Chương 11. Lập dự toán(5%) 

 

11.1. Cơ sở lập dự toán  

- Khối lượng theo thiết kê; 

- Định mức dự toán xây dựng công trình xây dựngtheo văn bản số 439/QĐ-

BXD ngày 26/4/2013 của Bộ xây dựng; 

- Đơn giá ca xe máy thiết bị thi công ban hành theo Quyết định số 

3394/2012/QĐ-BXD ngày 31/10/2012 của Bộ xây dựng; 

- Thông tư số 05/2012/TT-BXD ngày 25/7/2012 của Bộ xây dựng “V/v hướng 

dẫn lập và quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình”; 

- Các chế độ phụ phí khác theo văn bản hiện hành của nhà nước. 

- Nhân công tính với tiền lương tối thiểu 1.150.000 đồng. 

- Giá vật liệu lấy theo công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Hải Dương tại 

thời điểm xây dưng. 

11.2. Lập bảng dự toỏn chi tiết và bảng tổng hợp kinh phớ cho hạng mục 

múng của cụng trỡnh. 

    11.2.1. Bảng dự toán chi tiết phần móng: 
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BẢNG DỰ TOÁN CHI TIẾT HẠNG MỤC MÓNG 

 CÔNG TRÌNH: CHUNG CƯ VẠN XUÂN- TP HẢI DƯƠNG 

STT Mã CV Tên công việc/Công thức hao phí 
Đơn 

vị 

Khối 

lượng 

Đơn giá Thành tiền 

Vật liệu 
Nhân 

công 
Máy Vật liệu Nhân công Máy 

  HM PHẦN MÓNG                 

1 AI.12111 Sản xuất ống vách tấn 82 8,339,727 1,096,458 828,763 679,854,545 89,383,256 67,560,760 

    Cọc nhồi D1000 : 49*7*3,14*1*0,01*7,85 

= 81,52 

                

2 AC.34522 Lắp đặt ống vách cọc khoan nhồi trên cạn, 

ĐK cọc <= 1000 mm 

m 469 30,965 211,502 219,067 14,522,585 99,194,438 102,742,423 

    Cọc đại trà : 64*7 = 448,000                 

    Cọc thí nghiệm : 3*7 = 21,000                 

3 AC.32112 Khoan xoay phản tuần hoàn tạo lỗ vào đất 

trên cạn, máy TRC-15 (hoặc tương tự), ĐK 

1000 mm 

m 2,304 1,719,367 127,898 429,778 3,961,421,568 294,676,992 990,208,512 

    Khoan 36m đầu:                 

    Cọc đại trà : 64*36 = 1.764,000                 

    Cọc thí nghiệm : 3*36 = 108,000                 

4 AC.32810 Bơm dung dịch bentônít lỗ khoan trên cạn m3 64 91,030 32,113 30,819 5,825,920 2,055,232 1,972,416 

    lượng bentonite cho 1m3 dung dịch là: 

39,26kg/1m3. 

                

    Cọc đại trà : 64 = 64,000                 

5 AF.67110 Lắp dựng cốt thép cọc khoan nhồi, cọc, 

tường Barrette trên cạn, ĐK <= 18 mm 

tấn 18 9,082,634 681,014 540,358 159,127,748 11,931,365 9,467,072 

    Cọc đại trà : 20,2 = 20,200                 

    Cọc thí nghiệm : 1,236 = 1,240                 

6 AF.67120 Lắp dựng cốt thép cọc khoan nhồi, cọc, 

tường Barrette trên cạn, ĐK > 18 mm 

tấn 55 8,878,190 597,964 543,613 485,636,993 32,708,631 29,735,631 
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    Cọc đại trà : 51,0 = 51,000                 

    Cọc thí nghiệm : 3,7 = 3,700                 

7 AF.35115 Bê tông cọc nhồi trên cạn, ĐK <= 1000 

mm, máy bơm BT tự hành, M300, PC30, 

đá 1x2 

m3 1,562 743,807 57,266 242,390 1,162,049,676 89,466,672 378,685,897 

    Cọc đại trà : 1701 = 1.701,000                 

    Cọc thí nghiệm : 104,13 = 104,130                 

8 AC.23110 Nhổ cọc thép hình, ống thép làm tường 

chắn đất, làm sàn thao tác ở rên cạn 

100m 3 0 147,276 1,108,558 0 371,136 2,793,566 

    3,64 = 3,640                 

9 CQ.18001 Thí nghiệm ngoài trời, siêu âm chất lượng 

cọc 

1lần 49 8,610 98,556 133,759 421,890 4,829,244 6,554,191 

    49 = 49,000                 

10 AA.22310 Đập đầu cọc khoan nhồi trên cạn m3 8 14,136 39,864 303,197 108,748 306,674 2,332,495 

    Cọc đại trà : 7,693 = 7,690                 

11 AB.42313 Vận chuyển đất 1000 m tiếp theo, ô tô 5T, 

cự ly <= 7km, đất C3 

100m3 17 0 0 374,834 0 0 6,244,734 

    Cọc đại trà : 16,66 = 16,660                 

12 AB.25133 Đào móng, máy đào <= 1,6 m3, rộng <= 6 

m, đất C3 

100m3 34 0 364,665 705,816 0 12,234,511 23,680,127 

    33,55 = 33,550                 

13 AB.11433 Đào móng cột, trụ, hố kiểm tra, thủ công, 

rộng > 1 m, sâu <= 1 m, đất C3 

m3 4 0 60,940 0 0 228,830 0 

    3,755 = 3,760                 

14 AF.11111 Bê tông lót móng SX bằng máy trộn, đổ 

bằng thủ công, rộng <=250cm, M100, 

PC30, đá 4x6 

m3 49 332,444 69,228 16,938 16,276,458 3,389,403 829,284 

    48,96 = 48,960                 

15 AF.61110 Lắp dựng cốt thép móng, giằng móng, ĐK 

<= 10 mm 

tấn 11 8,616,146 589,319 29,214 90,960,653 6,221,441 308,412 

    9,67 +0,887 = 10,560                 

16 AF.61120 Lắp dựng cốt thép móng, giằng móng, ĐK 

> 18 mm 

tấn 11 8,935,456 434,180 165,106 94,331,609 4,583,638 1,743,024 
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    9,67 +0,887 = 10,560                 

17 AF.61130 Lắp dựng cốt thép móng, giằng móng, ĐK 

> 18 mm 

tấn 32 8,729,031 330,581 172,403 282,750,772 10,708,180 5,584,478 

    23,107 +9,285 = 32,390                 

18 AF.81122 Ván khuôn gỗ móng, giằng móng - móng  

chữ nhật 

100m2 4 2,888,600 1,546,182 0 11,941,472 6,391,916 0 

    4,134 = 4,130                 

19 AF.11223 Bê tông móng SX bằng máy trộn, đổ bằng 

thủ công, rộng >250cm, M200, PC30, đá 

1x2 

m3 608 513,050 96,041 17,150 311,903,617 58,387,166 10,426,171 

    607,94 = 607,940                 

20 AG.31211 Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn gỗ, 

xà dầm 

100m2 4 749,794 1,653,426 0 3,099,648 6,835,263 0 

    4,134 = 4,130                 

21 AB.13111 Đắp đất nền móng, thủ công, độ chặt Y/C 

K = 0,85 

m3 3,740 0 27,301 0 0 102,105,740 0 

    3740 = 3.740,000                 

  THM TỔNG CỘNG           7,280,233,904 836,009,726 1,640,869,194 
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11.2.2. Bảng tổng hợp kinh phí phần móng: 

BẢNG TỔNG HỢP KINH PHÍ HẠNG MỤC 

CễNG TRèNH: CHUNG Cí VẠN XUÂN - TP HẢI DíếNG 

HẠNG MỤC: PHẦN MểNG 

        Đơn vị tính: đồng 

STT KHOẢN MỤC CHI PHÍ 
Kí 

HIỆU 
CÁCH TÍNH THÀNH TIỀN 

I CHI PHÍ TRỰC TIẾP       

1 Chi phí vật liệu VL VLG 7,280,233,904 

- Chi phí vật liệu gốc VLG Bảng tiên lượng 7,280,233,904 

- Bù chênh lệch chi phí vật liệu BVL Bảng tổng hợp hao phí 0 

- Giá vật liệu phụ VLP Bảng tiên lượng 0 

- Bù chênh lệch chi phí vật liệu phụ BVLP Bảng tổng hợp hao phí 0 

- Bù cước vận chuyển VCVL Bảng tổng hợp hao phí 0 

- Hệ số riêng vật liệu RVL (VLG) x (1-1) 0 

- Hệ số vật liệu phụ VLP (VLG) x 0% 0 

2 Chi phí nhân công NC (NCG) 836,009,726 

- Chi phí nhân công gốc NCG Bảng tiên lượng 836,009,726 

- Bù chênh lệch nhân công BNC Bảng tổng hợp hao phí 0 

3 Chi phí máy thi công M (MG + BM) 1,815,688,058 

- Chi phí máy gốc MG Bảng tiên lượng 1,640,869,194 

- Bù chênh lệch giá ca máy BM Bảng tổng hợp hao phí 174,818,864 

4 Chi phí trực tiếp khác TT (VL + NC + M) x 2.5% 248,298,292 

  Chi phí trực tiếp T VL + NC + M + TT 10,180,229,980 

II CHI PHÍ CHUNG C T x 6.5% 661,714,949 

  Hệ số điều chỉnh do điều kiện công trỡnh C C x 1 661,714,949 

III THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƯỚC TL (T + C) x 5.5% 596,306,971 

  Chi phí xây dựng trước thuế G T + C + TL 11,438,251,900 

IV THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG GTGT G x 10% 1,143,825,190 

  Chi phí xây dựng sau thuế GXD G + GTGT 12,582,077,090 

V 

CHI PHÍ XÂY DỰNG NHÀ TẠM TẠI HIỆN 

TRƯỜNG ĐỂ Ở VÀ ĐIỀU HÀNH THI 

CÔNG 

GXDNT GXD x 1% 125,820,771 

  TỔNG CỘNG (LÀM TRềN)   GXD + GXDNT 12,707,897,861 

(Mười hai tỷ, bảy trăm linh bảy triệu, tám trăm chín mươi bảy ngàn, tám trăm sáu mươi mốt đồng.) 
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Chương 12. Kết luận và kiến nghị 

12.1. Kết luận  

12.1.1 Kiến trỳc  

Công trình “Chung cư Vạn Xuân” nằm ở TP. Hải Dương . Công trình sau 

khi hoàn thành sẽ tạo ra một quỹ nhà ở chung cư với đầy đủ tiện nghi để phục vụ 

việc di dời các hộ đang sống tại Chung cư Lê Hồng Phong, nhằm thực hiện chương 

trình quy hoạch xây dựng Khu trung tâm hành chánh tập trung của thành phố. 

12.1.2 Kết cấu 

12.1.2.1 Nền và múng 

Nền và móng có vai trò đặc biệt quan trọng, nó quyết định rất lớn tới tuối thọ 

khai thác công trình. Không những thế khi thiết kế nền móng cần phải chú ý đến 

công trình lân cận, đưa ra các phương án để đảm bảo tính bền vững của công trình 

xây dựng và đảm bảo không làm ảnh hưởng tới kết cấu của công trình lân cận. 

 Giải pháp nền móng được lựa chọn không chỉ phụ thuộc vào khả năng đáp 

ứng tính bền vững của công trình mà còn phụ thuộc biện pháp thi công, điều kiện 

kinh tế và công trình lân cân. 

Giải pháp móng cọc khoan nhồi là giải pháp hoàn toàn phù hợp với công 

trình. 

12.1.2.2 Khung bờ tong cốt thộp toàn khối 

Việc lựa chọn giải pháp kết cấu là khung bê tông cốt thép toàn khối kết hợp 

với vách và lõi cứng tạo nên một hệ kết cấu là hoàn toàn phù hợp. Nhằm chính xác 

hoá sơ đồ tính với sơ đồ thực của công trình tiến hành lựa chọn giải pháp tính toán 

khung không gian. 

12.1.2.3 Sàn 

Các ô bản liên kết với dầm biên thì quan niệm tại đó sàn liên kết khớp với 

dầm, liên kết giữa các ô bản với dầm chính, phụ ở giữa thì quan niệm dầm liên kết 

ngàm với dầm. Sơ đồ tính em sử dụng hai sơ đồ chính: Sơ đồ khớp dẻo và sơ đồ đàn 

hồi. 

12.1.2.4 Cầu thang 

Cầu thang được quan tâm rất lớn, vì nó ảnh hưởng giao thông, không những 

thế việc thoát hiểm cũng được đặt lên hàng đầu, độ bền và vững chắc của kết cấu 

đóng vai trò hết sức quan trong khi khai thác công trình.  
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Phương pháp tính toán cầu thang: xem bản thang làm việc theo phương cạnh 

ngắn và sơ đồ tính là dầm đơn giản một đầu kê lên tường và một đầu kê lên cốn. 

12.1.3 Thi cụng 

Thi công là công việc hết sức quan  trọng, đó là công việc đưa ý đồ của người 

thiết kế  vào để tạo ra sản phẩm đầu ra là ngôi nhà. Quá trình thi công diễn ra trong 

một thời gian dài vì  vậy đòi hỏi quá trình giám sát phải chặt chẽ và biên pháp thi 

công phải được tuân thu nghiêm ngặt để đảm bảo chất lượng của công trình cũng 

như công tác an toàn lao động. 

12.2. Kiến nghị 

Khi thi công xây dựng công trình bên thi công chú ý những vấn đề sau: 

- Công tác định vị công trình phải được bên thi công thực hiện một cách 

nghiêm túc, phải giám sát chặt chẽ với sự có mặt của giám sát A và giám sát 

chủ đầu tư. 

- Thi công móng đúng quy trình thiết kế như ép cọc phải đạt đủ tải trọng thiết 

kế nếu thiếu cọc phải báo ngay cho thiết kế để kịp thời điều chỉnh, cốt đáy 

và đỉnh đài phải đảm bảo thiết kế... 

- Cốt thép được gia công theo đúng thiết kế, đảm bảo đủ số lượng và phải có 

mẫu thí nghiệm của cơ quan chuyên môn. Phải vệ sinh thép chờ trước khi 

nối thép và đổ bê tông, thép phải được nối đúng quy cách, đủ khoảng cách, 

thép không được xô lệch khi đổ bêtông. 

- Ván khuôn đà giáo phải đúng với bài thầu phải gông neo cẩn thận trước khi 

đổ bê tông, tránh  bị  phình và sai tiết diện thiết kế, sụp đổ gây thiệt hại và 

mất an toàn lao động. 

- Dùng bêtông thương phẩm để đổ sàn, mái công trình giám sát thi công phải 

kiểm tra độ sụt để đảm bảo đủ tiết diện cấu kiện cũng như lớp bêtông bảo 

vệ. Phải tiến hành đúc mẫu để kiểm tra. Khi đổ bêtông cột bằng máy trộn 

(đổ thủ công) phải đảm bảo đủ mác bêtông thiết kế, cát, đá và nước phải 

đúng tiêu chuẩn, đầm phải đảm bảo yêu cầu. 

- Tháo dỡ ván khuôn khi bêtông đã đảm bảo đủ cường độ,  khi tháo ván khuôn 

phải thường xuyên quan sát tình trạng các bộ phận kết cấu, nếu có hiện 

tượng biến dạng phải ngừng tháo và báo cáo cho cán bộ kỹ thuật thi công. 

- Công tác xây phải đảm bảo đúng quy trình, quy phạm. 
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- Trát phải phẳng đủ mác vữa và phải đúng quy trình. 

- Công tác ốp, lát đảm bảo kỹ thuật. 

- Lắp khuônn cửa phải cố định chặt tránh cong vênh. 

- Điện nước phải đảm bảo lưu lượng, và cường độ chiếu sáng. 

- Phương tiện thi công và tài nguyên thi công bên thi công phải đảm bảo như 

cần trục tháp, máy vận thăng, máy xúc, ôtô vận chuyển... 

- Phải đảm bảo các yêu cầu: giảm bụi, không gây ồn cho khu vực lân cận, đảm 

bảo an toàn giao thông và an toàn lao động trên công trường. 

- Đặc biệt chú ý tới công tác an toàn lao động cho người và thiết bị. Thi công 

đảm bảo tiến độ từng phần cũng như tổng thể công trình đẻ chủ đầu tư có 

thể đưa công trình vào sử dụng đúng thời gian dự kiến. 

 


